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Khái quát thuế tối thiểu toàn cầu
Thuế tối thiểu toàn cầu là một loại thuế đã được 

nghiên cứu từ lâu. Tuy nhiên, gần đây khi tình hình 
kinh tế thế giới có nhiều biến động thì loại thuế này 
đã được đẩy mạnh triển khai đi vào thị trường kinh 
tế toàn cầu. Tên đầy đủ của loại thuế này là Thuế thu 
nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu. Đây là một 
trong hai trụ cột chính của Chương trình hành động 
chống xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận 
(Base erosion and profit shifting - BEPS) do Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng vào 
tháng 6/2013.

Nhằm thực hiện Sáng kiến “Chống xói mòn cơ sở 
thuế”, các nước đã thống nhất về nguyên tắc Giải pháp 
2 Trụ cột nhằm giải quyết các thách thức về thuế phát 
sinh trong quá trình số hóa nền kinh tế (gọi tắt là Thỏa 

thuận thuế tối thiểu toàn cầu). Trong đó, trụ cột thứ 
hai đặt ra mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu dụng 
(ETR) tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa 
quốc gia, nhằm ngăn chặn các công ty này chuyển lợi 
nhuận sang quốc gia có thuế suất thấp để tránh thuế 
thu nhập (Cách tính ETR do Tổ chức hợp tác và phát 
triển kinh tế - OECD đặt ra cũng có một vài khác biệt 
so với ETR thông thường). Xét về mục tiêu phát triển 
kinh tế toàn cầu và tạo môi trường cạnh tranh lành 
mạnh, công bằng giữa các quốc gia, Quy tắc thuế tối 
thiểu toàn cầu là một cải cách thuế tiến bộ, nhằm hạn 
chế thực trạng nhiều công ty lớn lập kế hoạch giảm 
thiểu thuế bằng cách chuyển lợi nhuận sang các thiên 
đường thuế, hay hoạt động kinh doanh qua nền tảng số 
xuyên quốc gia mà không hiện diện vật lý.

Theo đó, đối tượng áp dụng thuế là các tập đoàn 
công ty đa quốc gia (MNE) đáp ứng ngưỡng doanh 
thu hợp nhất đạt tối thiểu 750 triệu EUR căn cứ theo 
báo cáo tài chính của tập đoàn theo từng quốc gia 
trong ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm 
xem xét (Ngoại trừ một số trường hợp nhất định theo 
quy định của OECD). Quy định chính của thuế tối 
thiểu toàn cầu bao gồm:

- Quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu 
(Income Inclusion Rule - IIR): Quy định cho phép 
quốc gia có công ty mẹ tối cao đặt trụ sở chính được 
đánh thuế công ty mẹ tối cao đối với thu nhập của 
công ty con ở các quốc gia khác nếu ETR của các 
công ty này thấp hơn mức thuế tối thiểu 15%.

GIẢI PHÁP THU HÚT FDI CỦA VIỆT NAM KHI ÁP DỤNG  
THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU

PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng*

Ngày gửi bài: 26/8/2024
Ngày gửi phản biện: 26/9/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 07/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 04/11/2024

* Giám đốc Học viện Tài chính; email: nguyendaotung@hvtc.edu.vn

Vietnam has always been considered a dynamic 
economy, attractive to many foreign investors. 
The success in attracting FDI in recent years has 
shown that Vietnam is truly an attractive destination. 
One of the factors that has brought success and 
FDI attraction to Vietnam for many years is tax 
incentives. However, since 2024, Vietnam has 
officially participated in the implementation of the 
Global Minimum Tax, and that is why Vietnam's 
tax advantages in attracting FDI are not as before. 
The goal of this article is to propose solutions that 
are both urgent and strategic for Vietnam so that 
Vietnam can continue to maintain its attractiveness 
and appeal to many foreign investors even when the 
Global Minimum Tax is applied.

• Key words: GMT, FDI attraction, development 
advantages, investment environment...

Việt Nam luôn được đánh giá là một nền kinh tế năng động, có sức hút đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài. 
Các thành công trong thu hút FDI trong những năm qua đã cho thấy Việt Nam thực sự là điểm đến hấp dẫn. 
Một trong những yếu tố mang đến thành công và sức hút FDI của Việt Nam trong nhiều năm, đó chính là 
những ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, từ 2024 Việt Nam chính thức tham gia thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu 
và cũng chính vì thế mà lợi thế về thuế trong thu hút FDI của Việt Nam không như trước. Mục tiêu bài viết 
hướng tới, đó là đề xuất các giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược cho Việt Nam để 
Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút, sức hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài kể cả khi Thuế tối thiểu 
toàn cầu được áp dụng.

• Từ khóa: thuế tối thiểu toàn cầu, thu hút FDI, lợi thế phát triển, môi trường đầu tư…
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- Quy định lợi nhuận chịu thuế dưới mức tối thiểu 
(Undertaxed Payment Rule - UTPR): Trường hợp 
quốc gia của tất cả các công ty mẹ chưa áp dụng Quy 
định IIR thì các quốc gia có công ty trung gian thuộc 
tập đoàn có quyền đánh thuế công ty mẹ trung gian 
ở quốc gia đó đối với thu nhập của công ty con ở các 
quốc gia khác đang chịu ETR nhỏ hơn 15%.

- Thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn 
(QDMTT): Theo quy định mẫu của OECD, các nước 
có tỷ lệ ETR với thuế TNDN thấp hơn 15% được 
quyền ban hành quy định pháp luật để thu thuế bổ 
sung theo Quy định QDMTT. Các nước nhận đầu tư 
được quyền ưu tiên thu thuế QDMTT trước khi nước 
đầu tư áp dụng thuế tối thiểu 15%.

Do quyền đánh thuế là chủ quyền của quốc gia 
nên quy tắc chung (Model Rules) không có tính chất 
bắt buộc. Các nước đồng ý tham gia Thỏa thuận của 
OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (khuôn 
khổ tổng thể về thuế tối thiểu toàn cầu) như Việt Nam 
có thể lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng các quy 
tắc này. Nhưng nếu lựa chọn áp dụng các quy định 
này thì các nước sẽ phải thực hiện nhất quán theo 
hướng dẫn. Trong trường hợp một nước không áp 
dụng thì vẫn phải chấp nhận các quy định Thuế tối 
thiểu toàn cầu được các thành viên khác áp dụng (138 
nước tham gia tại ngày 16/12/2022). 

Như vậy, thuế tối thiểu toàn cầu là loại thuế đánh 
vào các doanh nghiệp lớn, công ty đa quốc gia có 
doanh thu lớn, nhưng lại đầu tư vào những nước có 
mức thuế suất thấp nhằm trốn thuế, tiềm ẩn nguy hại 
về cạnh tranh không lành mạnh. Do vậy, để tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các 
quốc gia, tránh trốn thuế,  các nước đã thống nhất đưa 
Thuế tối thiểu toàn cầu vào các doanh nghiệp đầu tư 
lớn bằng cách đặt ra giới hạn về đóng thuế tại nước sở 
tại hoặc chính quốc. Và chắc chắn, Thuế suất tối thiểu 
toàn cầu là chính sách phát sinh từ bên ngoài, sẽ có 
ảnh hưởng, tác động sâu sắc nhiều mặt đến các quốc 
gia thu hút, tiếp nhận đầu tư, trong đó có Việt Nam. 

Năm 2017, Việt Nam bắt đầu tham gia chương 
trình hành động chống xói mòn cơ sở tính thuế và 
chuyển lợi nhuận (BEPS). BEPS gồm 15 chương 
trình hành động lớn nhưng Việt Nam chỉ tham gia ở 
một số cam kết tối thiểu, phù hợp với các nước đang 
phát triển như: Minh bạch hoá xử lý tranh chấp thuế; 
trao đổi, chia sẻ thông tin và trong thời gian tới có thể 
mở rộng đối với thuế giá trị gia tăng, thuế doanh thu, 
không chỉ thuế thu nhập doanh nghiệp

Các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong thu 
hút FDI khi  thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và có 
độ mở của nền kinh tế lớn, chủ yếu tiếp nhận vốn 

đầu tư nước ngoài. Là thành viên của MLI (Công 
ước đa phương về thực hiện các biện pháp liên quan 
đến Hiệp định nhằm ngăn ngừa xói mòn cơ sở tính 
thuế và chuyển dịch lợi nhuận - MLI) từ tháng 2/2022, 
Việt Nam sẽ phải triển khai áp dụng cơ chế thuế tối 
thiểu toàn cầu vào tháng 1 năm 2024. Khi đó, thuế tối 
thiểu toàn cầu được nhận định sẽ đem đến cả những 
tác động tích cực và tiêu cực đối với nền kinh tế Việt 
Nam. Tác động bất lợi lớn nhất phải kể đến là sức cạnh 
tranh trong thu hút FDI của Việt Nam có thể bị giảm 
sút do những thay đổi của chính sách thuế. Hiện tại, 
Việt Nam đang áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi thuế cho 
các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đó 
là chính sách miễn 4 năm đầu, giảm 9 năm tiếp theo, 
ưu đãi 23 lĩnh vực đặc biệt, 7 lĩnh vực ưu đãi thấp hơn. 
Những ưu đãi này áp dụng trong khu công nghiệp, 
khu kinh tế, khu công nghệ cao… Các ưu đãi về thuế 
gồm: (i) Ưu đãi về thuế suất (10% lên đến 15 năm và 
20% lên đến 10 năm); (ii) Miễn, giảm thuế có thời 
hạn (tối đa đến 9 năm); (iii) Cho phép chuyển lỗ khi 
tính doanh thu chịu thuế (trong vòng 5 năm); (iv) Miễn 
thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài; (vi) hoàn thuế 
cho lợi nhuận tái đầu tư; (vii) Cho phép được khấu hao 
nhanh hay những ưu đãi về thuế, giảm tiền thuê đất 
khác… Các ưu đãi thuế này giúp cho thuế thu nhập 
doanh nghiệp thực tế của các doanh nghiệp FDI chỉ 
là 12,3%, thậm chí một số tập đoàn lớn chỉ chịu mức 
thuế là 2,75-5,95%. Ví dụ như các tập đoàn lớn như 
Samsung, Panasonic, Intel… được hưởng nhiều chính 
sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam, gồm các ưu đãi về 
thuế thu nhập doanh nghiệp với mức ưu đãi 10-15% 
trong 15-30 năm. Ngoài ra, họ sẽ được giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp trong thời gian tương ứng 4-9 năm.

Khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng, các công 
ty đa quốc gia lớn đầu tư vào Việt Nam sẽ phải nộp bổ 
sung phần chênh lệch so với mức thuế 15% cho quốc 
gia nơi đặt trụ sở chính, do đó, lợi ích từ ưu đãi thuế 
trước đây mà họ được hưởng và có thể được hưởng ở 
Việt Nam sẽ không còn hoặc bị giảm đi đáng kể. Rõ 
ràng, điều này khiến sự hấp dẫn về thuế khi đầu tư 
vào Việt Nam với những nhà đầu tư lớn FDI không 
còn nữa, và vì vậy có thể ảnh hưởng đáng kể đến 
quyết định đầu tư của họ tại Việt Nam trong thời gian 
sắp tới. Tuy thuế tối thiểu toàn cầu chỉ áp đặt đối với 
những công ty đa quốc gia có doanh thu lớn, nhưng 
ở chừng mực nào đó, rất có thể những doanh nghiệp 
FDI nhỏ nhưng nằm trong chuỗi sản xuất kinh doanh 
của một tập đoàn đa quốc gia lớn cũng sẽ chịu những 
ảnh hưởng gián tiếp.

Theo thống kê sơ bộ, việc áp dụng thuế tối thiểu 
toàn cầu từ ngày 1/1/2024 sẽ tác động đến khoảng hơn 
120 tập đoàn (với khoảng trên 1.000 doanh nghiệp) 
FDI tại Việt Nam.
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Bên cạnh đó, Thuế tối thiểu toàn cầu cũng đem lại 
những tác động tích cực tới tổng thể môi trường đầu 
tư thế giới cũng như đối với Việt Nam, như tạo môi 
trường minh bạch hơn, hạn chế hiện tượng trốn thuế, 
tránh thuế, chuyển gia của các tập đoàn. Và riêng đối 
với Việt Nam, việc áp dụng mức thuế tối thiểu 15% 
cho tất cả các doanh nghiệp vốn trước đây và trong 
diện thương sẽ được nhận ưu đãi, sẽ giúp Việt Nam có 
thể một khoản thu ngân sách nhất định, từ đó, có nguồn 
lực để thực hiện những hỗ trợ dưới các hình thức khác 
(cơ sở hạ tầng, bồi dưỡng nhân lực...) nhằm bù đắp cho 
các nhà đầu tư phải chịu mức thuế tối thiểu này.

Từ những phân tích trên, một số vấn đề đặt ra đối 
với Việt Nam trong thu hút FDI khi thuế tối thiểu toàn 
cầu có hiệu lực, đó là:

Thứ nhất, cần chấp nhận thực tế là ưu đãi thuế 
không còn là lợi thế để thu hút FDI vào Việt Nam. 
Như đã phân tích, nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào Việt 
Nam đang được hưởng mức thuế ưu đãi thấp hơn 
nhiều so với mức 15%. Nếu thuế tối thiểu toàn cầu 
được áp dụng, các công ty đa quốc gia lớn đầu tư vào 
Việt Nam sẽ phải nộp bổ sung phần chênh lệch so với 
mức thuế 15% cho quốc gia nơi đặt trụ sở chính, do 
đó, lợi ích từ ưu đãi thuế trước đây mà họ được hưởng 
hoặc có thể được hưởng ở Việt Nam sẽ không còn 
hoặc bị giảm đi đáng kể. 

Thứ hai, các yếu tố khác (ngoài thuế) có thể tạo 
sức hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam, như vị trí địa lý thuận lợi, kinh tế - chính trị - xã 
hội ổn định và an toàn, nền kinh tế năng động, chi phí 
lao động vẫn khá rẻ… cần phải tiếp tục cải thiện như 
thế nào, để có thể thay thế và trở thành yếu tố chính 
thu hút FDI và giữ chân nhà đầu tư?

Thứ ba, chính sách thuế đối với các doanh nghiệp 
FDI trong thời gian tới sẽ hoàn thiện theo hướng nào 
để Việt Nam không bị mất phần thuế phải thu lẽ ra 
sẽ được hưởng. Bởi khi số thuế Việt Nam thu chưa 
đủ mức 15% thì các nước mà tập đoàn, công ty đa 
quốc gia đóng trụ sở sẽ được quyền thu, tức các doanh 
nghiệp FDI sẽ nộp phần chênh so với 15% thuế tối 
thiểu về quốc gia nơi họ đặt trụ sở chính. Như vậy, Việt 
Nam thì hy sinh nguồn thu để tạo ưu đãi, nhưng thực 
tế, các doanh nghiệp FDI vẫn phải nộp phần chênh so 
với ưu đãi và đối tượng hưởng lại là quốc gia khác?

Thứ tư, các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu chỉ 
phát huy hiệu quả cao về thu ngân sách khi Việt Nam 
có trụ sở của nhiều tập đoàn đa quốc gia đặt tại Việt 
Nam. Điều này đặt ra vấn đề rằng, nếu muốn tận dụng 
tác động tích cực của Thuế tối thiểu toàn cầu, Việt 
Nam cần phải trở thành điểm đến và ở lại của nhiều 
tập đoàn đa quốc gia (khi đó sẽ liên quan đến các vấn 
đề như thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, hạ tầng, 

chính sách đất đai…).
Giải pháp thu hút FDI khi áp dụng thuế tối 

thiểu toàn cầu
Thuế tối thiểu toàn cầu được dự báo tác động tới 

hầu hết tập đoàn đa quốc gia, trong đó có rất nhiều 
tập đoàn lớn đang đầu tư tại Việt Nam. Đối với Việt 
Nam, việc thực thi cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu vừa 
tạo điều kiện để gia tăng nguồn thu thuế từ các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng đồng thời sẽ 
tác động trực tiếp tới chính sách thu hút đầu tư nước 
ngoài và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 
Một số giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang 
tính chiến lược lâu dài đối với Việt Nam nhằm thu hút 
FDI khi thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực, đó là:

Một là, hoàn thiện chính sách thuế theo hướng 
phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Nền kinh tế càng phát triển và càng hội nhập sâu 
rộng với nền kinh tế thế giới thì  càng cần phải hoàn 
thiện hệ thống pháp lý và xây dựng các chuẩn mực 
phù hợp. Đối với hệ thống chính sách nói chung, 
chính sách thuế nói riêng, các tiêu chí cần hướng tới, 
đó là phải phù hợp với các quy tắc chung của thuế tối 
thiểu toàn cầu nhưng vẫn có sức hấp dẫn đối với các 
nhà đầu tư nước ngoài để tiếp tục thu hút dòng FDI. 
Như vậy, gắn với bối cảnh hiện nay khi mà Thuế tối 
thiểu toàn cầu có hiệu lực, và Việt Nam chắc chắn 
phải tuân thủ, thì giải pháp trước mắt và cấp bách, đó 
là Việt Nam cần đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu các 
chính sách và giải pháp cho việc thực thi quy tắc thuế 
suất tối thiểu toàn cầu.

Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam cần nội luật 
hóa bằng cách ban hành cơ chế Thuế tối thiểu nội 
địa đạt chuẩn (QDMTT) như là một cơ chế phản ứng 
nhanh để bảo vệ quyền đánh thuế thay vì nhường 
quyền đánh thuế cho các quốc gia khác. Thuế bổ sung 
tối thiểu nội địa đạt chuẩn này sẽ áp dụng  đối với 
các doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam 
đang có mức thuế suất thực tế tối thiểu dưới 15%; bên 
cạnh đó, Việt Nam cần giữ nguyên mức thuế suất phổ 
thông 20% như hiện nay. Khi đó, sẽ đảm bảo cho Việt 
Nam không bị đánh mất quyền thu thuế, đồng thời 
bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu 
tư. Giải pháp này thực tế đã được nhiều nền kinh tế 
áp dụng, như Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Thái 
Lan… Cùng với đó, Việt Nam cần nghiên cứu kỹ các 
quy tắc và hướng dẫn của OECD, từ đó điều chỉnh 
cho phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.

Hai là, chuyển đổi chiến lược thu hút dòng FDI
Trước nay, Việt Nam sử dụng thuế như là một 

công cụ quan trọng và khá quyết định đến thu hút FDI, 
nhưng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn  cầu, chiến lược 
cạnh tranh thông qua công cụ thuế không còn. Do vậy, 
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Việt Nam cần chuyển đổi chiến lược thu hút dòng 
FDI bằng cách khai thác, khẳng định và phát huy các 
lợi thế khác cũng như thông qua những ưu đãi khác 
(ngoài thuế). Chiến lược đầu tư thu hút dòng FDI giờ 
đây nên tập trung vào các yếu tố như: lợi thế về vị trí 
địa lý; độ mở nền kinh tế Việt Nam; uy tín và vị thế 
của Việt Nam trên trường quốc tế;  mức độ gắn kết 
chuỗi cung ứng toàn cầu; cơ sở hạ tầng; nguồn nhân 
lực; năng suất lao động; cải cách thủ tục hành chính;  
giảm mạnh chi phí không chính thức… Bên cạnh đó 
là những chính sách ưu đãi, hỗ trợ gắn với mục tiêu và 
hoạt động đầu tư, như hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ 
trợ các thủ tục hành chính, hỗ trợc trong nghiên cứu và 
phát triển… Đây chính là những yếu tố cơ bản khi đưa 
ra các quyết định kinh doanh của nhà đầu tư.

Ba là, cải thiện môi trường đầu tư (nâng thứ bậc 
năng lực cạnh tranh quốc gia, chỉ số đổi mới sáng 
tạo, cải cách thủ tục hành chính…

Thực tế đã chứng minh, chất lượng môi trường 
đầu tư có vai trò quan trọng hơn cả những ưu đãi.  Bởi 
môi trường đầu tư hiệu quả, minh bạch, thuận lợi sẽ là 
không gian để tất cả các yếu tố khác của nền kinh tế 
vận hành thông suốt và hiệu quả. Do vậy, khi Thuế tối 
thiểu toàn cầu có hiệu lực, công cụ ưu đãi thuế không 
còn là lợi thế của Việt Nam thì chắc chắn, Việt Nam 
cần phải rất chú trọng đến việc cải thiện môi trường 
đầu tư trong nước. Cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt mục tiêu 
nâng hạng các chỉ số về môi trường kinh doanh và năng 
lực cạnh tranh quốc gia. Để cải thiện và nâng cao các 
chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, cần thúc đẩy mạnh 
mẽ cải cách hành chính nhà nước,  coi đây là một trong 
những giải pháp tổng thể, có vai trò quyết định tương 
đối nhiều chỉ số của năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả của các chỉ số Hiệu 
quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI và 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI, đặc biệt là 
các chỉ số tương đồng với các chỉ số của Chỉ số năng 
lực cạnh tranh toàn cầu - GCI.

Chính quyền các địa phương cần tăng cường công 
khai, minh bạch, chủ động trong cung cấp thông tin 
cho nhân dân và doanh nghiệp, giải quyết những 
kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp. Bởi một môi 
trường kinh doanh với độ minh bạch cao, các chỉ số 
ngày một cải thiện sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư và 
giữ chân các nhà đầu tư trong tiếp tục duy trì, mở rộng 
hoạt động đầu tư kinh doanh của họ.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh xây dựng chính quyền 
điện tử, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình 
đẳng, thông thoáng; chủ động nâng cao hiệu quả hội 
nhập kinh tế quốc tế, tạo đòn bẩy cho nâng cao sức 
chống chịu và phát triển kinh tế bền vững.

Thứ ba, nâng cao chất lượng nhân lực
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần 

4 diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đối với đội ngũ nhân lực 
sẽ ngày một cao, thay vì số lượng đông như trước đây 
thì giờ đây, yếu tố chất lượng, tay nghề và kỹ năng 
của đội ngũ nhân lực đóng vai trò rất quyết định. Do 
vậy, để thu hút FDI, Việt Nam phải chứng minh được, 
đất nước luôn có sẵn một đội ngũ nhân lực đủ về số 
lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng được mọi yêu 
cầu của các tập đoàn, các công ty đa quốc gia.

Thứ tư, đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở 
hạ tầng cho nền kinh tế

Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng 
đồng bộ hiện đại, với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài 
hạn, gắn với liên kết vùng nhằm tạo động lực lan tỏa 
phát triển.

Thứ năm, phát triển hệ sinh thái về khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo

Năng lực khoa học công nghệ cùng với đổi mới 
sáng tạo chính là yếu tố để đánh giá năng lực cạnh 
tranh quốc gia. Do vậy, cần xây dựng và phát triển 
hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 
với cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp với môi trường 
kinh doanh số để tạo không gian thuận lợi cho đổi mới 
sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, tạo nền tảng thu hút, 
phát triển các ngành công nghệ cao.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế 
quốc tế và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc 
tế càng được củng cố sẽ càng tăng niềm tin của các 
nhà đầu tư nước ngoài, theo đó, tạo sức hút đối với 
dòng FDI.

Kết luận
Thuế tối thiểu toàn cầu là một chính sách thuế 

mới, có ảnh hưởng nhất định tới chiến lược mà Việt 
Nam vẫn áp dụng trong thu hút FDI - đó là thông qua 
ưu đãi thuế. Thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu chính là 
cơ hội để Việt Nam đổi mới Chiến lược thu hút FDI 
theo hướng ngày một hoàn thiện hơn, bền vững hơn, 
trong đó, Việt Nam cần nhấn mạnh, làm nổi bật và 
khẳng định những lợi thế khác của đất nước thay vì 
chỉ tập trung vào ưu đãi về thuế./.
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1. Đặt vấn đề
Lúa gạo là một trong những cây lương thực 

chính, cung cấp cho hơn 65% dân số trên thế giới. 
Hiện nay cùng với nguồn lực đất đai bị thu hẹp 
bởi xu hướng công nghiệp hóa và tốc độ tăng dân 
số quá nhanh, nhu cầu nhập khẩu lương thực của 
các nước tăng lên, trong khi khả năng tự giải quyết 
nhu cầu lương thực của các nước và những cam 
kết giúp đỡ, cứu trợ song phương lẫn đa phương 
về lương thực đều giảm. Theo Báo cáo Toàn cầu 
về Khủng hoảng Lương thực năm 2024, có hơn 
282 triệu người ở 59 quốc gia và vùng lãnh thổ 
phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương 
thực trầm trọng vào năm 2023. Mối lo về an ninh 
lương thực toàn cầu tiếp tục lan rộng sang năm 
2024 khiến cho hoạt động xuất khẩu gạo càng có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi vừa đem lại kim 

ngạch cho các quốc gia, vừa góp phần thực hiện 
nhiệm vụ an ninh lương thực toàn cầu.

Việt Nam ngày càng khẳng định được vị trí của 
mình trên thị trường gạo thế giới và góp phần vào 
việc bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Tuy 
nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, xuất khẩu 
gạo vẫn còn nhiều bất cập, mà một trong những 
nguyên nhân quan trọng là hạn chế trong tiềm lực 
tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính 
vì những lý do trên, việc nghiên cứu và đánh giá 
chính sách tín dụng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo 
của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng an ninh 
lương thực toàn cầu là rất cần thiết.

2. Khái quát tình hình xuất khẩu gạo của 
Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng an ninh 
lương thực quốc gia

Năm 1989 đánh dấu sự kiện quan trọng khi Việt 
Nam lần đầu tiên xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo ra 
thế giới, chấm dứt thời kỳ thiếu gạo và chuyển 
sang xuất khẩu. Từ đó đến nay (1989-2024), tình 
hình xuất khẩu gạo Việt Nam có xu hướng cải 
thiện cả về chất lượng và số lượng. Xét theo kim 
ngạch xuất khẩu, từ năm 2001 Việt Nam là một 
trong số 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và 
chiếm gần 20% thị phần toàn cầu. 

Đến năm 2023, theo số liệu của Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt con số ấn 
tượng với 8,13 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt 4,67 tỷ 
USD; tăng 14,4% về lượng và tăng 35,3% về kim 
ngạch so với năm 2022 (là mức kim ngạch cao 
nhất trong lịch sử xuất khẩu gạo của nước ta). Sang 
năm 2024, tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu 
gạo Việt Nam đạt kỷ lục 4,55 triệu tấn, với trị giá 

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GẠO  
CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG  

AN NINH LƯƠNG THỰC TOÀN CẦU
TS. Lê Như Quỳnh*

Ngày gửi bài: 26/8/2024
Ngày gửi phản biện: 26/9/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 07/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 04/11/2024

* Trường Đại học Thương mại

The article analyzes the credit policy to promote 
Vietnam's rice export in the context of the global food 
security crisis, evaluates the successes, limitations 
and gives some suggestions for Vietnam to improve 
the credit policy for rice export to be able to take 
advantage of opportunities in the new context.

• Key words: credit policy, food security, Vietnam, rice 
export.
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Những năm gần đây, xuất khẩu gạo của nước ta trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể 
bất chấp tình hình thế giới có nhiều biến động. Bài viết sau đây sẽ phân tích chính sách tín dụng nhằm đẩy 
mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu; đánh 
giá những thành công, hạn chế và đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam nhằm hoàn thiện chính sách tín dụng cho 
xuất khẩu gạo để có thể tận dụng cơ hội trong bối cảnh mới.
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thu về gần 2,9 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng, tăng 
28,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Điều 
này cho thấy khủng hoảng an ninh lương thực toàn 
cầu với tình trạng thiếu nguồn cung gạo do chính 
sách hạn chế xuất khẩu của một số quốc gia, hạn 
hán, xung đột địa chính trị… đang tác động đến 
xuất khẩu của Việt Nam theo chiều hướng có lợi.

Hình 1. Số lượng và giá trị xuất khẩu gạo  
của Việt Nam giai đoạn 2010-2023

Nguồn: Tổng cục Hải quan (2010-2023)

Về cơ cấu thị trường gạo xuất khẩu, hiện gạo 
của Việt Nam đã có mặt ở gần 150 quốc gia và 
vùng lãnh thổ với các sản phẩm đa dạng. Năm 
2023, Philippines tiếp tục là thị trường xuất khẩu 
gạo lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 
hơn 3,1 triệu tấn, trị giá 1,75 tỷ USD, chiếm tỷ 
trọng 38,5% về lượng và 37,5% về trị giá. Theo 
dữ liệu từ Cục Công nghiệp Thực vật Philippines 
(BPI), năm 2023 Việt Nam là thị trường cung cấp 
gạo lớn nhất vào Philippines, chiếm tới 84% tổng 
nhập khẩu. Tiếp theo là Indonesia, xuất khẩu gạo 
của Việt Nam sang thị trường này đạt mức cao 
nhất trong 12 năm qua với gần 1,2 triệu tấn, với 
kim ngạch 640,2 triệu USD, tăng đột biến gấp 9,8 
lần về lượng và tăng gần 10,9 lần về kim ngạch 
so với năm 2022, do Chính phủ Indonesia tăng 
cường nhập khẩu nhằm bảo đảm an ninh lương 
thực trong nước. Trong 6 tháng đầu năm 2024, 
Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất 
của Việt Nam, chiếm 42,6% trong tổng lượng và 
41,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt hơn 1,9 triệu 
tấn, trị giá gần 1,2 tỷ USD, tăng 14,3% về lượng 
và 40,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Tiếp 
theo là Indonesia, Malaysia và một số thị trường 
khác cũng tăng cả về lượng và trị giá so với cùng 
kỳ năm trước.

Về giá gạo xuất khẩu, trong bối cảnh sản xuất 
lúa gạo tại nhiều quốc gia sụt giảm, khủng hoảng 
an ninh lương thực ngày càng trầm trọng và có xu 
hướng kéo dài đã đẩy nguồn cung gạo toàn cầu 
rơi vào trạng thái thiếu hụt, giá gạo tại các quốc 
gia sản xuất hàng đầu bao gồm Việt Nam tăng lên 

mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Năm 2023, 
giá xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 18,3% so 
với năm 2022 (mức bình quân 575 USD/tấn). Đặc 
biệt, có nhiều thời điểm giá gạo xuất khẩu của Việt 
Nam ở mức cao nhất thế giới, vượt cả Thái Lan và 
Ấn Độ. Trong quý II năm 2024, giá gạo xuất khẩu 
bình quân của Việt Nam đạt 618 USD/tấn, giảm 
5,6% so với quý I, song tăng 15,4% so với quý II 
năm 2023. Nếu so với giá đỉnh đạt được vào tháng 
1 năm nay thì giá gạo giao dịch của Việt Nam trên 
thị trường thế giới những tháng gần đây có giảm 
nhưng mặt bằng chung vẫn cao hơn các năm.

Hình 2. Diễn biến giá gạo xuất khẩu bình quân 
của Việt Nam qua các năm 2021-2023

Nguồn: Tổng cục Hải quan (2023)

Nhìn chung, bên cạnh những kết quả đạt được 
trong những năm qua, hoạt động xuất khẩu gạo 
Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế như thị trường 
xuất khẩu chính vẫn tập trung vào các nước châu 
Á truyền thống (Philippines, Indonesia, Trung 
Quốc…), các thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản còn 
hạn chế; chủ yếu xuất khẩu thô, hầu hết đều 
chưa có thương hiệu riêng do có quá nhiều giống 
lúa với chất lượng hạt khác biệt nhau, dẫn đến 
không đồng nhất về chất lượng. Do vậy, trong 
thời gian tới để nâng cao hiệu quả xuất khẩu rất 
cần phải hoàn thiện các chính sách tín dụng cho 
xuất khẩu gạo.

3. Thực trạng chính sách tín dụng cho xuất 
khẩu gạo của Việt Nam trong bối cảnh khủng 
hoảng an ninh lương thực toàn cầu

Hiện nay đã có trên 50 tổ chức tín dụng và hơn 
1.000 quỹ tín dụng nhân dân tham gia cho vay 
lĩnh vực lúa, gạo (theo số liệu của Ngân hàng Nhà 
nước). Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay ngành 
lúa, gạo trong giai đoạn 2016 - 2020 luôn cao hơn 
tốc độ tăng trưởng tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn (bình quân/năm tín dụng ngành lúa, gạo 
tăng 24%, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói 
chung tăng 18,16%) (Phạm Minh Thụy, 2024). 
Tính từ năm 2020 đến tháng 06/2023, mặc dù đại 
dịch COVID-19 đã làm đứt gãy nhiều chuỗi cung 
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ứng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD 
nhưng tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay ngành lúa, 
gạo trên toàn quốc vẫn đạt tỷ lệ là 17,86%/năm. 
Trong đó, dư nợ tập trung phần lớn vào khâu thu 
mua, tiêu thụ thóc, gạo (chiếm khoảng 72% dư nợ 
ngành lúa, gạo). Tính đến cuối tháng 06/2023, dư 
nợ cho vay ngành lúa, gạo toàn quốc đạt khoảng 
196.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cuối năm 
2022, chiếm 7% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn, với trên 250.000 khách hàng 
còn dư nợ. 

Trước tình hình đó, nhiều  chính sách tín dụng 
cho xuất khẩu gạo của Việt Nam đã được ban 
hành: 

Những năm qua, Chính phủ đã triển khai nhiều 
chính sách để hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn, tiêu biểu như: Chính 
sách hỗ trợ tín dụng cho trồng trọt theo Quyết 
định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009; 
Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/05/2014 
“Về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát 
triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP 
ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ”; Chính 
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP 
ngày 09/6/2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-
CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; 
Chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước 
đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP 
ngày 20/05/2022 của Chính phủ; chính sách cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo 
Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023... 
Trong bối cảnh khủng hoảng an ninh lương thực 
toàn cầu, các chính sách này đã hỗ trợ cho các 
hoạt động sản xuất và xuất khẩu nhằm góp phần 
gia tăng hiệu quả xuất khẩu gạo. Cụ thể như sau: 

- Các chính sách được sửa đổi bổ sung hoàn 
thiện phù hợp với thực tế phát triển của ngành, như 
Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 
về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp nông thôn, sau đó được thay thế bởi Nghị 
định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015. Theo 
đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã đầu mối ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết 
theo chuỗi giá trị ngành lúa, gạo với tổ chức, cá 
nhân trực tiếp sản xuất lúa, gạo được xem xét cho 
vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá 
trị của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh theo 
mô hình liên kết. 

- Cũng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và 
phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc 
triển khai đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 
trong đó có các chính sách khuyến khích triển 
khai phát triển các mô hình hợp tác, liên kết, ứng 
dụng khoa học, công nghệ cao trong sản xuất nông 
nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho đến nay, chưa có 
chính sách cụ thể nào được triển khai để khuyến 
khích phát triển các mô hình hợp tác, liên kết trong 
chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu. Điều đó cho thấy, 
việc liên kết, phối hợp giữa các cơ quan quản lý 
trong xây dựng, triển khai chính sách cũng chưa 
thực sự quyết liệt.

Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/09/2018 
sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP 
với nhiều cơ chế ưu đãi đột phá, phù hợp với thực 
tiễn, như: nâng mức cho vay không có tài sản đảm 
bảo, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp 
đầu mối tổ chức mô hình liên kết với nông dân từ 
khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, các doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao gia tăng giá trị 
sản phẩm…..

 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành cơ 
chế hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ nông dân khi vay vốn ngân hàng để mua 
máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, chế 
biến lúa gạo… nhằm giảm tổn thất trong nông 
nghiệp, như: Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 10 
năm 2010; Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ban 
hành ngày 02 tháng 12 năm 2011 và Quyết định 
số 68/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 14 tháng 11 
năm 2013.

Về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát 
triển nông nghiệp, trong đó có chuỗi cung ứng 
gạo xuất khẩu, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 
Quyết định số 1050/QĐ-NHNN, ngày 28/05/2014 
“Về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát 
triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP 
ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ” theo chỉ 
đạo của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường 
kỳ tháng 02/2014. Theo đó, các doanh nghiệp khi 
tham gia chương trình được hưởng nhiều cơ chế 
cho vay đặc thù, như: Lãi suất cho vay ưu đãi thấp 
hơn lãi suất cho vay thông thường từ 1-1,5%/năm; 
lãi suất tối đa 7%/năm đối với cho vay ngắn hạn; 
10%/năm đối với cho vay trung hạn và 10,5%/
năm đối với vay dài hạn; mức cho vay tối đa lên 
đến 70% giá trị của phương án, dự án vay vốn 
phục vụ cho các mô hình sản xuất theo chuỗi cung 
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ứng. Những mô hình liên kết theo chuỗi cung ứng 
khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản 
phẩm có thời gian vay trên 12 tháng (nhưng không 
quá 18 tháng), mỗi khâu (sản xuất, chế biến, tiêu 
thụ) đều dưới 12 tháng và khách hàng cam kết trả 
một phần nợ sau mỗi khâu của chuỗi thì ngân hàng 
thương mại xem xét áp dụng lãi suất cho vay ngắn 
hạn đối với khách hàng. Ngân hàng có thể xem xét 
cho vay không cần tài sản bảo đảm trên cơ sở kiểm 
soát dòng tiền.

Chương trình cho vay thí điểm này có nhiều 
tác động tích cực đối với hoạt động xuất khẩu gạo. 
Chương trình đã hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng 
gạo xuất khẩu, mở thêm cơ hội tiếp cận các dịch 
vụ tài chính của hộ nông dân và doanh nghiệp, 
đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho ngành lúa, gạo 
theo hướng phát triển bền vững. Sau một thời gian 
triển khai, mô hình thí điểm cho vay theo chuỗi 
đã góp phần tạo ra sự gắn kết chặt chẽ, chia sẻ 
hài hòa lợi ích và rủi ro giữa người nông dân và 
doanh nghiệp; giải quyết những khó khăn về vốn 
hay không đủ tài sản bảo đảm để vay vốn sản xuất 
của khách hàng; nguồn nguyên liệu đầu vào của 
các doanh nghiệp cũng được bảo đảm. Các doanh 
nghiệp có thời gian tìm kiếm thị trường, chủ động 
đàm phán với doanh nghiệp nước ngoài để xuất 
khẩu sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh, giúp các 
doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện phát triển 
ổn định, bền vững và tăng kim ngạch xuất khẩu. 
Ngoài ra, mô hình cũng góp phần giải quyết vấn 
đề thị trường tiêu thụ, bảo đảm giá cả đầu vào và 
đầu ra cho người nông dân, từ đó giúp họ yên tâm 
sản xuất.

Để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nói chung 
và xuất khẩu lúa, gạo nói riêng trong việc giảm 
chi phí vay vốn, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 
quy định cho phép các tổ chức tín dụng được cho 
vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn ngắn 
hạn thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt 
Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn 
thu xuất khẩu để trả nợ vay (Thông tư 42/2018/
TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2015/
TT-NHNN). Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã 
ban hành chính sách trần lãi suất ngắn hạn VND 
đối với lĩnh vực ưu tiên, trong đó có lĩnh vực lúa 
gạo, thủy sản. Từ tháng 06/2023, Ngân hàng Nhà 
nước đã điều chỉnh giảm trần lãi suất đối với lĩnh 
vực này xuống mức 4%/năm.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng thuộc 
các ngành nghề, lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực lúa 

gạo, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chính sách 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 
(Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023) 
để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng 
được kéo dài thời gian trả nợ mà không bị chuyển 
nhóm nợ xấu và được tiếp cận các khoản vay mới 
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Những chính sách tín dụng trên của Nhà nước 
đã góp phần tăng cường năng lực tài chính, từ đó 
nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo trước những rủi 
ro thị trường, rủi ro thời tiết, dịch bệnh… Tuy 
nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, chính 
sách tín dụng đối với chuỗi cung ứng gạo xuất 
khẩu của Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

Thứ nhất, các điều kiện cho vay vốn của chính 
sách tín dụng còn khá phức tạp, gây khó khăn cho 
thương nhân xuất khẩu gạo tiếp cận vốn.    

Người dân và doanh nghiệp do tài sản ít nên 
việc vay vốn cần thế chấp bằng tài sản gặp nhiều 
khó khăn. Hơn nữa, hầu hết giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất ở khu vực nông thôn chỉ mới 
chứng nhận quyền sử dụng đất, còn phần tài sản 
gắn liền trên đất không được các cơ quan có thẩm 
quyền cấp quyền sở hữu nên khi thực hiện công 
chứng tài sản thế chấp, các văn phòng công chứng 
chỉ công nhận việc thế chấp bằng quyền sử dụng 
đất, còn tài sản gắn liền trên đất chưa được cấp 
quyền sở hữu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và 
ngân hàng trong việc định giá và nhận thế chấp tài 
sản bảo đảm cho khoản vay (Phạm Minh Thụy, 
2024).

Thứ hai, hạn mức cho vay tín dụng chưa đáp 
ứng được nhu cầu thực sự của các hộ nông dân, 
hợp tác xã và doanh nghiệp. 

Các chính sách tín dụng hiện chủ yếu quy định 
thời gian giải ngân chậm, thời hạn cho vay vốn 
ngắn. Mặc dù Nghị định số 116/2018/NĐ-CP quy 
định nâng mức cho vay tối đa không có tài sản 
bảo đảm, tuy nhiên mức cho vay này vẫn còn thấp 
so với nhu cầu thực tế của các hộ nông dân, hợp 
tác xã và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng gạo 
xuất khẩu.

Thứ ba, lãi suất cho vay còn cao, gây khó khăn 
cho hộ nông dân và doanh nghiệp. 

Lãi suất cho vay chưa thực sự ưu đãi nhiều so 
với lãi suất thông thường; các hình thức cho vay, 
bảo lãnh tín dụng chưa đa dạng chưa tạo điều kiện 
cho hoạt động kinh doanh, tiêu thụ, xuất khẩu của 
doanh nghiệp và hộ nông dân sản xuất lúa gạo. 
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Thứ tư, chưa có những sản phẩm tín dụng 
chuyên biệt cho nhu cầu của từng nhóm khách 
hàng khác nhau. 

4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính 
sách xuất khẩu gạo của Việt Nam nhằm đảm 
bảo an ninh lương thực toàn cầu

Tác giả đưa ra một số gợi ý cho điều chỉnh 
chính sách tín dụng cho xuất khẩu gạo để khắc 
phục những khiếm khuyết hiện nay như sau:

Thứ nhất, cần tạo điều kiện cho người nông 
dân và các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với 
nguồn vốn hơn.

Cần nghiên cứu các cơ chế, điều kiện cho vay 
phù hợp để đảm bảo đa số người dân tiếp cận được 
với nguồn vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn. 
Bên cạnh đó, cần giải quyết việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các chủ sử dụng 
đất hiện tại (không có tranh chấp); đơn giản hóa 
và hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp giấy chứng nhận 
quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất... từ đó tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp và ngân hàng trong 
việc định giá và nhận thế chấp tài sản bảo đảm cho 
khoản vay.

Thứ hai, nâng hạn mức cho vay đáp ứng nhu 
cầu vốn của nông dân và doanh nghiệp

Cần nâng hạn mức cho vay để đáp ứng kịp thời 
nhu cầu vốn cần thiết của các hộ nông dân, hợp 
tác xã và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hình 
thức bảo đảm tiền vay và có cơ chế hỗ trợ doanh 
nghiệp đủ điều kiện được vay tín chấp khi đến vụ 
thu hoạch lúa hoặc có giải pháp an toàn hơn, vừa 
bảo đảm quyền lợi của ngân hàng, vừa giúp doanh 
nghiệp tiếp cận nguồn vốn rộng rãi.

Thứ ba, có những giải pháp nhằm giảm lãi suất 
cho vay đối với hộ nông dân, hợp tác xã và doanh 
nghiệp trong chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu. 

Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục có các giải 
pháp mạnh mẽ, cụ thể để điều hành tăng trưởng 
khối lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý, đáp ứng 
nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế; rà soát các 
gói tín dụng ưu tiên với các điều kiện cho vay kịp 
thời, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, 
hợp lý hơn.

Thứ tư, đa dạng nguồn tài trợ và kênh phân 
phối cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn nhằm 
chủ động trong nguồn lực cho vay

Việc tham gia triển khai chính sách cần sự tích 
cực tham gia của tất cả các tổ chức tín dụng; từ 
việc phát triển các nguồn tài trợ bắt buộc từ tiền 

gửi, trái phiếu nông nghiệp thay vì chỉ dừng lại 
tại các gói tín dụng và nguồn trợ cấp từ ngân sách 
nhà nước.

Thứ năm, phát triển các sản phẩm tín dụng đặc 
thù, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng đi vay

Cần có chính sách ưu tiên, tập trung, có trọng 
tâm, trọng điểm cho vay đối với các liên kết theo 
chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần 
có chính sách riêng dành cho các đối tượng đặc 
thù, yếu thế để có những cơ chế và điều kiện cho 
vay phù hợp với từng đối tượng, qua đó tăng khả 
năng hấp thụ vốn tín dụng.

Kết luận
Chính sách tín dụng cho xuất khẩu gạo của 

Việt Nam đã đạt được nhiều thành công, thể hiện 
ở kết quả tích cực trong xuất khẩu gạo thời gian 
qua. Tuy nhiên, chính sách này vẫn còn những hạn 
chế cần được kịp thời bổ sung, hoàn thiện. Một số 
giải pháp có thể gợi ý cho các nhà quản lý tham 
khảo như: đơn giản, minh bạch hóa quy trình, thủ 
tục, điều kiện cho vay vốn nhằm tạo điều kiện cho 
người nông dân và các doanh nghiệp dễ dàng tiếp 
cận với nguồn vốn; nâng hạn mức cho vay đáp 
ứng nhu cầu vốn của nông dân và doanh nghiệp; 
có những giải pháp nhằm giảm lãi suất cho vay 
đối với hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp 
trong chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu hay phát triển 
các sản phẩm tín dụng đặc thù, phù hợp với nhu 
cầu của người nông dân, hộ gia đình, hợp tác xã 
và các cơ sở sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp 
địa phương… Các giải pháp trên nếu được thực 
hiện kịp thời và đồng bộ có thể nâng cao hiệu quả 
xuất khẩu gạo của Việt Nam trong bối cảnh khủng 
hoảng an ninh lương thực toàn cầu.
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1. Bối cảnh chung về thúc đẩy tài chính xanh
Kể từ Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi 

Khí hậu (COP 21) đã nhấn mạnh tầm quan trọng 
của năng lượng tái tạo và hiệu quả sử dụng năng 
lượng là một trong những biện pháp quan trọng 
nhất để chống lại thách thức của biến đổi khí hậu. 
Các mục tiêu và chính sách về biến đổi khí hậu 
tiếp tục thực hiện tại Hội nghị Liên hợp quốc về 
Biến đổi Khí hậu lần thứ 26 (COP26) đã thúc đẩy 
việc sử dụng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, các 
mục tiêu này vẫn chưa đạt được mục tiêu phát 
thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ 21. Trong khi 

chính phủ và các tổ chức quốc tế đang nỗ lực giải 
quyết các rào cản cản trở thúc đẩy sự phát triển 
sử dụng năng lượng tái tạo, trong đó tài chính vẫn 
là một trong những trở ngại chính cần được quan 
tâm (Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 2021). 
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi 
khí hậu (UNFCCC) nhắc lại rằng “nguồn tài 
chính địa phương, quốc gia hoặc xuyên quốc 
gia - được rút ra từ các nguồn tài chính công, tư 
và thay thế - nhằm hỗ trợ các hành động giảm 
thiểu và thích ứng sẽ giải quyết vấn đề biến đổi  
khí hậu”. 

Cụ thể tại Việt Nam, theo Ngân hàng Thế giới 
(2013), với tốc độ tăng trưởng và công nghiệp 
hóa nhanh đã tàn phá hệ sinh thái và tài nguyên 
thiên nhiên của đất nước. Cơ cấu kinh tế đã dần 
chuyển dịch khỏi nông nghiệp và hướng tới các 
dịch vụ liên quan đến công nghiệp. Do đó, việc 
sử dụng điện đã tăng vọt và mở rộng với tốc 
độ cao hơn sản lượng. Với sự phụ thuộc ngày 
càng tăng của đất nước vào nhiên liệu hóa thạch, 
ngành điện chiếm khoảng hai phần ba lượng khí 
thải nhà kính. Một vấn đề quan trọng đối với 
Việt Nam là quản lý tăng trưởng kinh tế nhanh 
chóng của mình một cách bền vững. Quá trình 
công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng trong 
những thập kỷ gần đây, quá trình chuyển đổi cơ 
cấu của Việt Nam đã nâng cao đáng kể mức sống 
của đất nước, đồng thời tăng cường phục hồi 
kinh tế xanh và khả năng dễ bị tổn thương trước 
biến đổi khí hậu. Do đó, có một nhu cầu cấp thiết 
là phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng 
lượng tái tạo.  

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH XANH VÀO CÁC DỰ ÁN  
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

TS. Bùi Minh Thủy*

Ngày gửi bài: 05/9/2024
Ngày gửi phản biện: 10/10/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 21/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 04/11/2024

* Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Green growth is a global trend and is receiving 
increasing attention. The Vietnamese Government 
has issued the National Strategy on Green Growth 
for the period 2021-2030, vision 2050 and other 
regulations aiming to realize net zero emissions at 
COP26. Meanwhile, green finance is an important 
method in the country's green growth strategy. 
However, to achieve green growth, Vietnam needs 
relatively large green financial resources in Vietnam. 
However, green finance is still quite new, and in 
the implementation process there are still many 
difficulties and challenges.

• Key words: renewable energy, green finance, 
sustainable development.

JEL codes: E44, F65, G10, G30, P34, P45

Tăng trưởng xanh đang là xu hướng toàn cầu và ngày càng được quan tâm. Chính phủ Việt Nam đã ban hành 
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và các quy định khác nhằm mục 
tiêu hiện thực hóa mức phát thải ròng bằng không tại Hội nghị COP26. Trong khi đó, tài chính xanh là một 
phương thức quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia. Tuy nhiên, để đạt được tăng trưởng 
xanh, Việt Nam cần nguồn lực tài chính xanh tương đối lớn tại Việt Nam, tuy nhiên tài chính xanh còn khá mới, 
và trong quá trình triển khai còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức.

• Từ khóa: năng lượng tái tạo, tài chính xanh, phát triển bền vững.
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KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂKỳ 2 tháng 11 (số 276) - 2024

Bên cạnh đó, kể từ khi ký  Nghị định thư 
Kyoto  năm 1997, một số quốc gia đã thực hiện 
chính sách phát thải carbon thấp đối với khí thải 
nguy hại. Hơn nữa, sau thỏa thuận khí hậu Paris 
năm 2015, Việt Nam là một trong nhiều quốc gia 
đã chuyển mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 
0 thành chiến lược quốc gia, vạch ra tầm nhìn về 
tương lai không carbon. Do đó, chính sách này có 
thể thúc đẩy sự tập trung ngày càng tăng vào trái 
phiếu xanh và các kỹ thuật năng lượng tái tạo công 
nghệ cao. Cụ thể, Việt Nam cần nguồn lực lớn để 
đạt mục tiêu tăng trưởng xanh và thực hiện cam kết 
phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Theo ước tính 
của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc 
(UNDP), Việt Nam cần khoảng 330-370 tỷ USD 
cho đến 2050, trong đó riêng nhu cầu tài chính đến 
năm 2030 là khoảng 68,75 tỷ USD. Chính vì vậy, 
việc huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực tài 
chính trong và ngoài nước, từ các khu vực khác 
nhau trong nền kinh tế là rất quan trọng và cấp 
thiết nhằm đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng xanh, 
hướng đến phát triển bền vững.

2. Thực trạng thúc đẩy tài chính xanh
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh, Chính 

phủ đã rất quyết tâm trong việc thực hiện, cụ thể 
ban hành Quyết định số 882/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ngày 22/7/2022 về Kế hoạch 
hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 
2021 - 2030 đã xác định các nguồn lực tài chính 
thúc đấy tăng trưởng xanh bao gồm: Nguồn lực từ 
ngân sách nhà nước (như: ngân sách trung ương, 
ngân sách địa phương, chính sách ưu đãi về thuế); 
nguồn lực từ khu vực tư nhân (như: tín dụng xanh, 
trái phiếu doanh nghiệp xanh; thu từ trao đổi hạn 
ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon…); 
nguồn lực từ hỗ trợ quốc tế (ODA, vốn hỗ trợ và 
vay ưu đãi cho tăng trưởng xanh); và nguồn cộng 
đồng xã hội khác (vốn huy động công - tư cho các 
dự án xanh, các quỹ trong nước nhằm thực hiện 
mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm thiểu và thích 
ứng với biến đổi khí hậu). Ngoài ra,Việt Nam đã 
đặt ra những mục tiêu và quyết tâm rất cao, đó là 
đến năm 2050 giảm phát thải ròng carbon bằng 
0; quy mô nền kinh tế xanh từ 6,7 tỷ USD năm 
2020 lên đến 300 tỷ USD trong tổng GDP quốc 
gia vào năm 2050. Giai đoạn 2017-2022, dư nợ 
cấp tín dụng đối với các lĩnh vực xanh có mức 
tăng trưởng dư nợ bình quân đạt hơn 23%/năm. 
Tuy nhiên, dù tăng trưởng nhanh nhưng tín dụng 

xanh hiện có quy mô khiêm tốn, chỉ chiếm 4,5% 
tổng dư nợ toàn nền kinh tế, cụ thể đến hết tháng 
6/2024, dư nợ tín dụng xanh đạt gần 680.000 tỷ 
đồng. Trong giai đoạn 2019 - 2023, Việt Nam phát 
hành khoảng 1,16 tỷ USD trái phiếu xanh, trong 
đó, EVN Finance phát hành 1.725 tỷ đồng năm 
2022; BIDV phát hành 2.500 tỷ đồng năm 2023, 
lượng trái phiếu xanh phát hành còn hạn chế, vì thị 
trường vẫn đang trong giai đoạn mới và chưa có 
nhiều nhà đầu tư quan tâm. 

Trong số 12 lĩnh vực xanh NHNN hướng dẫn 
các tổ chức tín dụng cho vay, dư nợ tập trung 
chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng 
lượng sạch (chiếm gần 45%) và nông nghiệp 
xanh (hơn 30%).

Bên cạnh đó, nền kinh tế xanh cần có lộ trình 
cụ thể và huy động đủ các nguồn lực. Theo ước 
tính của Ngân hàng Thế giới, từ nay đến năm 
2040, Việt Nam cần khối lượng vốn đầu tư 
khoảng 370 tỷ USD để đáp ứng với yêu cầu tăng 
trưởng kinh tế xanh, đặc biệt khu vực kinh tế tư 
nhân đóng vai trò rất quan trọng.

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã thay 
đổi từ việc sử dụng nhiên liệu than trong sản xuất 
sang sử dụng chất đốt sinh thái như trấu, vỏ điều, 
viên nén mùn cưa...; hoàn thiện hệ thống điện 
mặt trời áp mái, xây dựng dây chuyền sản xuất đá 
thiêu kết theo tiêu chí nhà máy xanh, với số vốn 
đầu tư gấp 4 lần theo tiêu chuẩn cũ...

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành nhiều quy 
định hướng dẫn, kế hoạch hành động, khuyến 
khích phát triển tín dụng xanh, đồng thời các 
khách hàng thuộc đối tượng cấp vốn tín dụng 
xanh sẽ được ưu đãi về chính sách tín dụng, đặc 
biệt là chính sách lãi suất.             

Ngoài những thành tựu đạt được, bên cạnh đó, 
các kênh huy động vốn dài hạn cho dự án xanh 
chưa thực sự phát triển như thị trường trái phiếu 
xanh, thị trường tín chỉ carbon, gây áp lực vốn 
dài hạn cho hệ thống ngân hàng. Việc thiếu nguồn 
tài chính dài hạn, tỷ lệ hoàn vốn thấp, sự tồn tại 
của nhiều rủi ro khác nhau và việc thiếu năng lực 
của các bên tham gia thị trường là những thách 
thức lớn đối với sự phát triển của các dự án năng 
lượng xanh. Bên cạnh đó, các dự án xanh thường 
có kỳ hạn dài (có thể lên đến 20 năm), chi phí 
đầu tư lớn…, trong khi các nguồn vốn cho vay 
của các tổ chức tín dụng thường là vốn huy động 
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ngắn, trung hạn; nhận thức của thị trường đối với 
ESG, tài chính xanh và bền vững chưa cao và 
chưa đồng đều; nhiều công ty niêm yết chưa chủ 
động trong việc đưa ESG vào định hướng kinh 
doanh và quản trị doanh nghiệp; việc phát hành 
cổ phiếu xanh hầu như chưa có và báo cáo phát 
triển bền vững còn hạn chế.

Dòng vốn xanh ở Việt Nam còn đối mặt với 
không ít khó khăn, thách thức, như: Chưa có 
các sản phẩm tài chính xanh (sản phẩm tín dụng 
xanh, chứng khoán xanh) đặc thù/cụ thể; Chưa 
có khung pháp lý, chính sách tổng thể, nhất quán 
liên quan đến tài chính xanh (nhất là quy định về 
phân loại xanh và xác nhận dự án được cấp tín 
dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh…). Hiện 
nay chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về 
việc hỗ trợ ưu đãi lãi suất và thời hạn đối với các 
khoản vay này. Hệ thống văn bản mới chú trọng 
đến yếu tố môi trường, mà chưa được cụ thể hóa 
các yếu tố mang tính ràng buộc, đặc biệt là sự 
ràng buộc về yếu tố xã hội và quản trị…

Ngoài ra, công nghệ xanh thường ở giai đoạn 
phát triển sớm hơn và ít khả thi về mặt thương 
mại hơn so với các công nghệ trong lĩnh vực 
nhiên liệu hóa thạch, nhiều công nghệ trong số đó 
đã có từ 100 năm trước. Điều này làm cho công 
nghệ xanh đắt hơn và rủi ro hơn. Việc không tiếp 
cận được các nguồn tài chính thông thường làm 
tăng lãi suất vay. Các công nghệ xanh mới và đắt 
tiền cùng với việc tiếp cận được các thị trường nợ 
đắt đỏ làm giảm tỷ lệ hoàn vốn trong các dự án 
xanh so với các dự án nhiên liệu hóa thạch. Mặt 
khác, phần lớn các khoản trợ cấp năng lượng đều 
hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch thay vì lĩnh vực xanh.

3. Giải pháp thúc đẩy tài chính xanh vào 
các dự án năng lượng tái tạo

Với tốc độ tăng trưởng nhanh và để đạt được 
cam kết phát thải ròng về 0 vào năm 2050 theo 
cam kết của Chính phủ tại Hội nghị COP 26, bài 
viết đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cần ban hành chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích doanh nghiệp thông qua các công 
cụ thuế, tín dụng, đất đai, các mô hình hợp tác 
liên doanh để tận dụng lợi thế kinh tế theo quy 
mô và đa dạng hóa rủi ro để phục vụ quá trình 
chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Thứ hai, Chính phủ cần đẩy nhanh việc hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển thị 

trường trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh, tín dụng 
xanh và các sản phẩm tài chính xanh. Bên cạnh 
đó, ưu tiên đầu tư và chi tiêu của Chính phủ trong 
những lĩnh vực xanh, thu hút các nguồn lực từ 
các thành phần kinh tế đầu tư…

Thứ ba, đề xuất phát triển khung pháp lý với 
các tiêu chí đánh giá dự án xanh rõ ràng, có các 
chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ như ưu đãi lãi suất, gia hạn thời gian 
trả nợ, bảo lãnh tín dụng cho các dự án xanh, thủ 
tục đơn giản.

Thứ tư, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà 
nước về thị trường chứng khoán cần xây dựng 
lộ trình hoàn chỉnh và thống nhất cho các doanh 
nghiệp trong tất cả các khâu từ lập kế hoạch, các 
bước chuẩn bị cho việc phát hành, nguyên tắc phát 
hành, cách hạch toán, thanh toán trái phiếu đến 
ngày đáo hạn và sử dụng nguồn thu từ việc phát 
hành. Nâng cao năng lực để phát triển sàn giao 
dịch trái phiếu xanh. Đối với các nhóm trái phiếu 
xanh, cần tăng cường minh bạch công bố thông tin 
của các doanh phát hành trái phiếu xanh, các báo 
cáo về sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu xanh cần 
được đánh giá một cách minh bạch, khách quan từ 
tổ chức có chuyên môn và được công khai để bất 
cứ nhà đầu tư nào cũng có thể theo dõi nguồn vốn 
của mình trong từng dự án xanh.

Thứ năm, cần có các chính sách ưu đãi nhằm 
khuyến khích các nhà đầu tư mua trái phiếu xanh, 
trong khi mức thuế đánh trên các công cụ nợ cao 
hơn có thể làm giảm tính hấp dẫn của trái phiếu.

Thứ sáu, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ 
chế, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường vốn, 
thị trường trái phiếu xanh, tạo kênh huy động vốn 
cho các chủ đầu tư có thêm nguồn lực triển khai 
các dự án xanh.
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1. Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng, điều hành 
của Chính phủ và kết quả huy động nguồn lực tài 
chính qua Ngân hàng chính sách xã hội

1.1. Chủ trương của Đảng và Nghị quyết của 
Quốc hội

Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 và Kết 
luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về việc 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 
chính sách xã hội. Quyết định số 401/QĐ-TTg 
ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Gần 
đây, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển 

khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/
TW của Ban Bí thư.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu, định hướng cho 
công tác giảm nghèo “Đổi mới thực chất cách tiếp 
cận trong giảm nghèo bằng các chính sách hỗ trợ 
có điều kiện, giảm hỗ trợ cho không, khơi dậy ý chí 
chủ động vươn lên tự thoát nghèo; hạn chế bất bình 
đẳng xã hội”.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết 
luận số 24-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính 
trị, Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 
của Quốc hội, để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt 
qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi 
kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện 
thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai 
đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, nâng cao hiệu 
quả, năng suất lao động, giúp phục hồi kinh tế trong 
nước, giải quyết phần nào khó khăn cho người nghèo 
và các đối tượng chính sách khác chịu ảnh hưởng của 
đại dịch.

1.2. Chính sách và quy định của Chính phủ
- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 

của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người 
nghèo và các đối tượng chính sách khác theo; Nghị 
định này vẫn đang có hiệu lực pháp lý thực hiện trong 
giai đoạn 2021-2022 cũng như hiện nay.

- Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra các mục tiêu phát 
triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam. Trong 
đó, chú trọng sử dụng tín dụng chính sách thay thế 
cho các hình thức cấp phát tới các đối tượng là hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách khác, những đối 
tượng chủ yếu của NHCSXH.

- Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08/7/2022 
về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối 

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ 
TS. Hoàng Nguyên Khai*

Ngày gửi bài: 03/10/2024
Ngày gửi phản biện: 10/10/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 20/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 04/11/2024

* Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh- HUTECH; email:hn.khai@hutech.edu.vn

Mobilizing financial resources to implement 
social policies has many different channels and 
organizations: domestic and foreign, state budget 
(state budget) and non-state budget, individuals, 
organizations and businesses, to implement specific 
social security policies and specific subjects. 
However, for migrant workers, due to many objective 
and subjective factors, they have hardly benefited 
from those diverse financial resources for social 
security policies. This is an urgent and very practical 
issue today. The article focuses on analyzing this 
content, contacting migrant workers, and making 
relevant recommendations.

• Key words: financial policy, social security, migrant 
workers, incentives.

JEL codes: E63

Huy động các nguồn lưc tài chính để thực hiện chính sách xã hội có rất nhiều kênh và tổ chức khác nhau: 
trong và ngoài nước, ngân sách nhà nước (NSNN) và ngoài NSNN, của cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp, 
để thực hiện các chính sách an sinh xã hội cụ thể, đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, đối với lao động di cư, do nhiều 
yếu tố khách quan và chủ quan, nên hầu như chưa được hưởng lợi các nguồn lực tài chính đa dạng đó cho 
chính sách an sinh xã hội. Đây là vấn đề có tính chất cấp bách và hết sức thiết thực hiện nay. Bài viết tập trung 
vào phân tích nội dung này, liên hệ với lao động di cư, khuyến nghị có liên quan.

• Từ khóa: chính sách tài chính, an sinh xã hội, lao động di cư.
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với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo 
Chương trình EPS.

- Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 
số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng 
đối với học sinh, sinh viên.

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các chủ trương, định hướng và quyết định điều 
hành chính sách nói trên là nền tảng và cơ sở pháp 
lý cho huy động nguồn lực tài chính vào Ngân hàng 
Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam để thực hiện 
các chính sách xã hội. Đây là kênh có quy mô lớn 
nhất về huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện 
mục tiêu chính sách xã hội và có hiệu quả rộng nhất.

1.3. Kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết
Trong 10 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách 

xã hội được giải ngân đến 100% xã, phường, thị trấn 
trên cả nước, trên 21,6 triệu lượt hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số 
cho vay đạt 509.020 tỷ đồng. Trong đó, trên 4,7 triệu 
lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được 
vay vốn, với doanh số cho vay đạt 126.237 tỷ đồng. 
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả kinh 
tế - xã hội, góp phần giúp trên 3,7 triệu lượt hộ vượt 
qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 2 
triệu lao động; giúp 1,5 triệu học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 
hơn 11,6 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường ở nông thôn; xây dựng hơn 43,6 nghìn căn 
nhà tránh bão cho hộ gia đình vùng miền Trung và 
nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, hơn 328 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và 
các hộ gia đình chính sách, hơn 13 nghìn căn nhà ở 
xã hội; giúp hơn 44 nghìn lao động thuộc gia đình 
chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở 
nước ngoài,... Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
chương trình tín dụng chính sách xã hội, đã góp phần 
quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, thực 
hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh 
xã hội, ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội; góp 
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 
14,2% xuống 4,25% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 
2011 - 2015); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 9,88% 
(năm 2016) xuống còn  2,75% (năm 2020).

1.4. Liên hệ với lao động di cư
Lao động di cư hầu như chưa được hưởng lợi, 

chưa được vay vốn của 23 chương trình chính sách 

xã hội cho vấn đề an sinh của họ và gia đình họ. Bởi 
vì, NHCS XH cho vay vốn thông qua 4 đoàn thể ở xã, 
phường, thôn, xóm. Song, nơi họ cư trú thì hầu hết họ 
chưa có hộ khẩu thường trú, chỉ đăng ký tạm trú. Nơi 
lao động di cư sinh sống và làm việc thường là nhà 
trọ phân tán của người dân, nhà ở của doanh nghiệp, 
nhà trọ tập trung của các chủ nhà trọ có tiềm lực. Bên 
cạnh đó, những lao động di cư từ phía Bắc đến các 
vùng bản làng ở Tây Nguyên, đất đai nhà ở của họ 
hầu như chưa được cấp sổ đỏ. Nên người lao động 
di cư và các thành viên gia đình của họ nếu đã di cư 
cả gia đình, hay đã hình thành gia đình, với con cái,... 
thì hầu như chưa được hưởng lợi các chính sách an 
sinh xã hội nói chung, được vay vốn NHCS XH cho 
vấn đề an sinh.

Người lao động di cư và các thành viên gia đình 
chưa là thành viên của 4 Tổ tiết kiệm vay vốn của 
NHCS XH, chưa có cơ sở pháp lý được vay. Nếu có 
nhu cầu an sinh xã hội, người lao động di cư cũng 
khó vay vốn tiêu dùng của các Ngân hàng thương 
mại, bởi vì họ không có hộ khẩu, không được UBND 
xã phường xác nhận. Còn UBND xã phường nơi họ 
đang có hộ khẩu thường trú thì cũng không được 
xác nhận, các Tổ tiết kiệm và vay vốn của 4 đoàn 
thể cũng không đưa vào danh sách vay, vì họ không 
còn cư trú thường xuyên ở địa phương, hay lao động 
chính đã di cư nên không thể xác nhận.

Bên cạnh đó, nếu vay tiêu dùng tín chấp qua lương 
của Ngân hàng thương mại (NHTM) và công ty tài 
chính tiêu dùng, thì chỉ thực hiện được đối với các 
doanh nghiệp lớn, có bảng lương và doanh nghiệp đó 
có tổ chức công đoàn, có đóng BHXH cho người lao 
động. Song, người lao động di cư cũng rất khó vay 
tiêu dùng của NHTM vì ngân hàng ngại cho vay. Các 
DN có đông công nhân di cư, họ không thể xác nhận 
cho số lượng lớn người vay, không thể chuyển trả 
lương ổn định cho hàng trăm, hàng nghìn công nhân 
qua tài khoản tại một NHTM lại chuyển tài khoản 
những người vay về nhiều NHTM khác nhau cho 
vay. Tình trạng vay vốn mua nhà ở xã hội theo Chính 
sách nhà xã hội của Chính phủ đối với công nhân 
cũng không thực hiện được với lý do đó, cho dù là 
NHTM hay NHCS XH. Bởi vậy, lao động di cư khi 
có nhu cầu vay an sinh xã hội, thì chỉ có một số Công 
ty tài chính tiêu dùng cho vay, lãi suất cao gấp 2-4 lần 
lãi suất vay vốn NHTM và cao gấp 5-6 lần vay vốn 
NHCS XH.

Đối với người lao động di cư đang làm cho các 
DNNVV, các cơ sở kinh doanh tư nhân, lao động 
thời vụ, lao động cho các nhà thầu xây dựng và giao 
thông, các dự án, công trình... thì hầu như không thể 
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vay, vì hầu hết họ không nộp BHXH, hợp đồng lao 
động mang tính chất thời vụ. Do đó, khi có nhu cầu 
anh sinh xã hội, ốm đau dài ngày, mua sắm đồ dùng 
tối thiểu trong sinh hoạt, trả nợ, về quê,... phải tìm 
đến tín dụng đen.

2. Huy động nguồn lực tài chính qua Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam để thực hiện chính sách an sinh 
xã hội

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nghị quyết 
này tạo tiền đề cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam huy 
động các nguồn lực tài chính để thực hiện các chính 
sách xã hội.

Trong giai đoạn 2012-2022, hàng chục ngàn tỷ 
đồng đã được huy động cho Quỹ vì người nghèo. 
Chỉ tính riêng năm 2022 MTTQ Việt Nam 4 cấp đã 
vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội 
được trên 8.981 tỷ đồng, thực hiện mục tiêu Chương 
trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội 
theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Từ nguồn lực vận động được cùng với hỗ trợ của 
ngân sách nhà nước và trợ giúp của cộng đồng, hàng 
trăm ngôi nhà đã được xây dựng trong toàn quốc 
hỗ trợ người nghèo. Chỉ tính riêng trong năm 2022, 
MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 
44.374 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người 
có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, với nguồn lực 
tài chính huy động được đã hỗ trợ trên 1,9 triệu lượt 
người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám 
chữa bệnh; giúp đỡ trên 346.000 lượt học sinh, sinh 
viên về học tập; hỗ trợ trên 309.000 lượt người nghèo 
về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng nghìn 
công trình dân sinh.

Liên hệ với lao động di cư về việc thụ hưởng chính 
sách an sinh xã hội từ nguồn lực tài chính này thì hầu 
như không có. Bởi vì đối tượng được thụ hưởng thì 
phải gắn với người cư trú ở địa phương.

3. Huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách 
nhà nước hỗ trợ y tế cho người nghèo và đối tượng 
chính sách khác, như cựu chiến binh

Nhằm hỗ trợ và đảm bảo việc được tiếp cận các 
dịch vụ y tế, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã dành cho 
người dân thuộc hộ nghèo nhiều quyền lợi, trong đó 
có quyền lợi về việc cấp thẻ BHYT. Cụ thể, Nghị định 
146/2018/NĐ-CP quy định, người thuộc hộ gia đình 
nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng 
khó khăn; người đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, 
huyện đảo thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc 
theo nhóm do NSNN đóng. Theo đó, người thuộc 
hộ nghèo không phải mất tiền mua BHYT mà được 
cấp thẻ miễn phí để hưởng các quyền lợi về BHYT. 
Khám chữa bệnh đúng tuyến: Được hưởng 100% chi 
phí khám chữa bệnh, các quy định khác về khám chữa 
bệnh trái tuyến, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, chuyển viện.

Tuy nhiên, đối với lao động di cư thuộc hộ gia 
đình nghèo; người dân tộc thiểu số nhưng họ đang 
sinh sống ở nơi làm việc của doanh nghiệp, của dự 
án, của công trường, hay tại vùng Tây Nguyên nơi 
không có hộ khẩu chính thức, nên hầu như không 
được hưởng quyền lợi này. Trong thực tế, chỉ có số 
ít hộ di cư vào Tây Nguyên, UBND xã linh hoạt giải 
quyết nên có được hưởng chế độ an sinh xã hội này, 
nhưng không nhiều.

Chế độ bảo hiểm y tế của Cựu Chiến binh được 
quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP. Theo 
đó, Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 
30/4/1975 trở về trước hoặc tham gia chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, 
giúp Lào sau ngày 30/4/1975 được hưởng chế độ bảo 
hiểm y tế. Cựu chiến binh được hưởng: 100% chi 
phí khám chữa bệnh; Được thanh toán chi phí vận 
chuyển người bệnh nếu cấp cứu hoặc đang điều trị 
nội trú phải chuyển tuyến từ tuyến huyện lên tuyến 
tỉnh hoặc lên tuyến Trung ương.

Nhiều cựu chiến binh thuộc đối tượng tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế 
ở Campuchia, giúp Lào sau ngày 30/4/1975, vẫn 
còn khả năng lao động, vẫn di cư, có thẻ BHXH, có 
được hưởng an sinh xã hội lĩnh vực này, tuy nhiên 
không nhiều.

4. Huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách 
nhà nước hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội  
tự nguyện

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, kể từ 
ngày 01/01/2018, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự 
nguyện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng Bảo 
hiểm xã hội của Nhà nước theo tỉ lệ % trên mức đóng 
hàng tháng. Mức hỗ trợ từ 10% đến 30%. Mức đóng 
hàng tháng được xác định bằng mức thu nhập chuẩn 
hộ nghèo (700.000 đ/tháng).

Song đối với lao động di cư, khó khăn trăm bề, 
bao nhiêu nỗi lo cuộc sống nên hầu như không tham 
gia BHXH tự nguyện, nên không được hưởng an sinh 
xã hội, hỗ trợ đóng BHXH từ NSNN. Thậm chí, số 
đông lao động di cư, khi Công ty chấm dứt hợp đồng 
lao động, còn rút BHXH một lần.
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5. Nhận xét và khuyến nghị
Một là, trong những năm qua, phù hợp với thời 

kỳ nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với cộng 
đồng kinh tế khu vực và thế giới, Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ Việt Nam không ngừng hoàn thiện, bổ 
sung và ban hành mới nhiều chủ trương, quy định 
pháp luật, chính sách huy động các nguồn lực tài 
chính để thực hiện các chính sách an sinh xã hội phù 
hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam. Tuy 
nhiên, người lao động di cư hầu như vẫn bị bỏ ra 
ngoài các chính sách an sinh xã hội, hầu như không 
được hưởng các nguồn lực tài chính nói trên.

Hiện nay Việt Nam đang tiếp tục hội nhập sâu 
rộng, đang và sẽ thực hiện 17 Hiệp định thương mại 
(FTAs) thế hệ mới, vì vậy cần tiếp tục được rà soát, 
đánh giá khách quan các văn bản pháp luật, chính 
sách đã ban hành, đang điều hành, tiếp tục bổ sung 
đối tượng lao động di cư, hoàn thiện để đảm bảo phù 
hợp với sự dịch chuyển của lao động di cư và phát 
triển năng động, đáng mừng của thị tường lao động 
Việt Nam, do đó cần khẩn trương phủ kín chính sách 
tài chính trong NSNN và ngoài NSNN cho người lao 
động di cư cùng các thành viên gia đình họ.

Hai là, các chủ trương, quy định pháp luật của 
Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam chú trọng 
cả hai kênh: hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người yếu 
thế trong xã hội và mở rộng kênh tín dụng để thực 
hiện chính sách xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn hội 
nhập sâu rộng kinh tế hiện nay, Việt Nam cần thống 
nhất quan điểm và định hướng chiến lược đó là “cho 
cần câu hơn cho xâu cá”. Theo đó, Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ cần giảm tỷ trọng số tiền cho không, trợ 
cấp tài chính không hoàn lại, dễ tạo tâm lý ỷ lại cho 
người thụ hưởng chính sách an sinh xã hội. Thay vào 
đó cần chuyển dần nguồn lực tài chính đó sang cơ 
chế tín dụng, có hoàn trả. Người lao động di cư phải 
là đối tượng chính thức trong các chương trình tín 
dụng an sinh xã hội của chính phủ. Cụ thể cần giảm 
dần tỷ trọng nguồn lực tài chính và kênh tài chính có 
tính chất cho không, sang kênh cho vay, có hoàn trả, 
có lãi suất và tính toán sử dụng hiệu quả nguồn lực 
tài chính cho thực hiện chính sách xã hội. Theo đó, 
nhiều nguồn lực tài chính: hỗ trợ dạy nghề nông thôn 
do Bộ LĐTBXH quản lý Quỹ hỗ trợ DNNVV do Bộ 
KH&ĐT quản lý, Quỹ hỗ trợ đào tạo của Hội Nông 
dân, của Liên minh Hợp tác xã… cần được chuyển 
qua NHCS XH Việt Nam thực hiện tín dụng chính 
sách xã hội. Người lao động di cư phải là đối tượng 
chính thức, thường xuyên được vay vốn ưu đãi của 
nhà nước cho vấn đề an sinh xã hội. Cần bổ sung một 
chương trình tín dụng, bổ sung nguồn lực tài chính 

NSNN cấp hàng năm cho NHCS XH để cho Người 
lao động di cư được vay ưu đãi thực hiện chính sách 
xã hội, nhưng không phải là đối tượng phải xác nhận 
của Tổ tiết kiệm vay vốn, mà thay vào đó là Công 
đoàn doanh nghiệp. Nơi không có công đoàn, thì 
Chủ doanh nghiệp xác nhận. Không nên để Người 
lao động di cư phải là đối tượng vay của tín dụng đen, 
của Công ty tài chính tiêu dùng.

Ba là, các cơ chế, chính sách luật pháp có tính 
chất đa dạng, linh hoạt các kênh huy động nguồn lực 
tài chính ngoài nước và trong nước thông qua các bộ 
ngành, các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp từ 
Trung ương, đến các tỉnh, thành phố, từ doanh nghiệp 
đến đông đảo người dân. Trong số đó, riêng kênh tín 
dụng của NHCS XH Việt Nam có sự tham gia hiệu 
quả, thực chất của 4 tổ chức chính trị - xã hội, nghề 
nghiệp: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến 
binh, Đoàn thanh niên. Đây chính là các Tổ tiết kiệm 
& vay vốn của NHCS XH xã hội là hiệu quả nổi bật 
nhất, lớn nhất. Do đó, cần tiếp tục đa dạng hóa các 
nguồn huy động tài chính, đặc biệt là từ các doanh 
nghiệp và người dân, từ nguồn lực ở nước ngoài. Cần 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế ủy thác đối với các Tổ tiết 
kiệm & vay vốn của NHCS XH, cần bổ sung tổ chức 
công đoàn doanh nghiệp trong hỗ trợ Người lao động 
di cư. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa vai trò của 
các tổ chức này trong việc đáp ứng nhu cầu tài chính 
cho các gia đình hội viên, cho Người lao động di cư.

Bốn là, NHCS XH Việt Nam là đầu mối cần chủ 
động tham mưu sớm, phối hợp với Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hoàn 
thiện cơ chế và trình Chính phủ ban hành Quyết định 
về hỗ trợ vay vốn để ký quỹ và ký quỹ đối với người 
lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình 
EPS. Người lao động di cư phải được coi là đối tượng 
chính thức của Chương trình này. Bên cạnh đó NHCS 
XH cần phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện 
Đề án cho vay vốn ưu đãi đầu tư xây dựng Nhà ở xã 
hội để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ. Hoàn 
thiện phương án thí điểm mở rộng tín dụng tiêu dùng 
đối với Người lao động di cư phải là đối tượng chính 
thức được vay mua nhà ở xã hội.

Tài liệu tham khảo:
NHCSXH VN (2023): Báo cáo hoạt động NHCS XH VN năm 2023, tháng 1/2024. Bản cứng
SBV (2023) trang WEB của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:  www.sbv.gov.vn: Mục tin tức 

– văn bản, truy cập từ ngày 10-18/3/2024.
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truy cập các mục văn bản, thông tin hoạt động, ‘’ truy cập từ ngày 10-18/3/2024.
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Kỳ 2 tháng 11 (số 276) - 2024KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂ



21Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂKỳ 2 tháng 11 (số 276) - 2024

Đặt vấn đề
Trong gần 4 thập kỷ qua, Việt Nam đã chuyển đổi 

mạnh mẽ từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang 
nền kinh tế định hướng thị trường. Từ một quốc gia 
thu nhập thấp dựa vào nông nghiệp, Việt Nam đã vươn 
lên trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở 
lớn trên thế giới, với định hướng xuất khẩu mạnh mẽ. 
Thành quả này đã đưa Việt Nam vào nhóm nước có 
thu nhập trung bình, tạo nền tảng vững chắc cho mục 
tiêu trở thành “quốc gia đang phát triển có thu nhập 
trung bình cao” vào năm 2030 và “quốc gia phát triển 
có thu nhập cao” vào năm 2045.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên, theo 
đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam lại đang đối 
mặt với nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. 
Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế, 
thể hiện qua chất lượng tăng trưởng chưa cao, năng 
suất lao động thấp, hiệu quả đầu tư chưa được tối ưu 
hóa, các cân đối vĩ mô chưa vững chắc, chất lượng 
nguồn nhân lực còn hạn chế và cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế. Vì 

vậy, việc nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn và đưa ra 
giải pháp tránh khỏi “bẫy thu nhập trung bình” là rất 
cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Khái niệm và hậu quả của bẫy thu nhập  
trung bình

Khái niệm bẫy thu nhập trung bình (middle-
income trap) xuất hiện lần đầu tiên trong báo cáo 
của Gill và Kharas năm 2007. Theo Gill và Kharas 
(2007), bẫy thu nhập trung bình là tình trạng các 
quốc gia đã đạt được mức thu nhập trung bình, nhưng 
sau đó mắc kẹt tại mức thu nhập ấy và không thể đạt 
được mức thu nhập cao do không thể duy trì đà tăng 
trưởng như trước. 

Nhìn chung, bẫy thu nhập trung bình xảy ra khi sự 
tăng trưởng chỉ dựa vào may mắn mà không phải từ 
những nỗ lực nghiêm túc của doanh nghiệp và chính 
phủ. Nếu tăng trưởng chỉ phụ thuộc vào các lợi thế 
sẵn có, nó sẽ sớm dừng lại và năng lực cạnh tranh sẽ 
bị suy giảm trước khi quốc gia đạt được mức thu nhập 
cao. Nghiên cứu của Eeckhout và Javanovic (2012) 
về tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia trước và sau 
khi toàn cầu hóa cho thấy, các nước có thu nhập trung 
bình thu được ít lợi ích hơn so với các nước phát triển. 
Nguyên nhân chính là do các nước này thiếu lợi thế so 
sánh về vốn và công nghệ. Tình huống này giống như 
một khoảng trống của lợi thế so sánh để mô tả tình 
thế khó khăn của các quốc gia có mức trung bình thấp 
phải đối mặt.

 Những nguy cơ khiến Việt Nam rơi vào bẫy thu 
nhập trung bình

Sau 15 năm kể từ khi Việt Nam trở thành nước 
thu nhập trung bình, Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua 
ngưỡng thu nhập này và tiến vào nhóm nước có thu 
nhập cao. Nguyên nhân chính xuất phát từ một số yếu 
tố sau:

Một là, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) của Việt Nam chưa đạt kỳ vọng. Sự tăng trưởng 
chậm lại của nền kinh tế đang đặt ra thách thức về khả 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ VIỆT NAM THOÁT BẪY THU NHẬP  
TRUNG BÌNH

TS. Đoàn Thị Yến*

Ngày gửi bài: 03/9/2024
Ngày gửi phản biện: 10/10/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 20/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 31/10/2024

* Trường Đại học Lao động - Xã hội

Vietnam's economy has grown strongly in recent 
years and achieved many positive results. However, 
internal difficulties and external challenges of the 
economy put Vietnam at risk of falling into the 
middle-income trap. The article analyzes potential 
risks and proposes some solutions to help Vietnam 
overcome the "middle-income trap" and continue to 
develop sustainably.

• Key words: middle-income trap, economic growth, 
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Nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua và đạt được nhiều kết quả tích cực. 
Tuy nhiên, những khó khăn nội tại và thách thức bên ngoài của nền kinh tế khiến Việt Nam có nguy cơ rơi vào 
bẫy thu nhập trung bình. Bài viết phân tích các nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm giúp 
Việt Nam vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" và tiếp tục phát triển bền vững.

• Từ khóa: bẫy thu nhập trung bình, tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người.
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năng thu hẹp khoảng cách phát triển so với các nước 
trong khu vực. Gần 40 năm qua, nền kinh tế Việt Nam 
trải qua 3 đợt khủng hoảng vào các năm 1997-1999; 
2008-2011 và 2020-2021. Sau mỗi kỳ khủng hoảng, 
kinh tế nước ta có xu hướng tăng trưởng chậm lại. 
Cụ thể, tăng trưởng kinh tế bình quân cả nước thời kỳ 
1991-2000 khoảng 7,6%; thời kỳ 2000- 2010 khoảng 
6,6% và thời kỳ 2011-2020 là khoảng 6%. Từ khi dịch 
Covid-19 xảy ra, tăng trưởng kinh tế tiếp tục bị ảnh 
hưởng, lần lượt đạt 2,58% năm 2021, 8,02% năm 2022 
và 5,05% năm 2023 (Hình 1). Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế chậm lại và kéo dài trong nhiều năm là dấu hiệu cho 
thấy nền kinh tế Việt Nam đang chững lại.

Hình 1: Tăng trưởng GDP qua các năm (%)

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Tổng cục Thống kê

So với thế giới, tăng trưởng GDP của Việt Nam có 
thể cao, nhưng chỉ tiêu này không phản ánh đầy đủ 
mức độ thịnh vượng của quốc gia. Bởi lẽ, chỉ tiêu tổng 
thu nhập quốc gia (GNI), thu nhập quốc gia khả dụng 
(NDI) và tiết kiệm mới là thước đo chính xác hơn cho 
sự giàu có thực sự của một quốc gia, chứ không phải 
GDP. Chênh lệch giữa GNI và GDP của Việt Nam 
ngày càng tăng, từ khoảng 1,4% năm 2000 lên xấp xỉ 
5% năm 2023. Điều này cho thấy, một phần đáng kể 
thu nhập quốc gia đang chảy ra nước ngoài. Nếu như 
năm 2000, số tiền nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi Việt 
Nam (nhờ lợi nhuận) chỉ khoảng 0,45 tỷ USD, thì con 
số này tăng lên 19 tỷ USD vào năm 2022 và lên tới 
21 tỷ USD vào năm 2023, tức là còn lớn hơn lượng 
kiều hối gửi về nước (19 tỷ USD). Hiện tượng này có 
thể tác động tiêu cực đến tỷ lệ tiết kiệm cũng như tích 
lũy tài sản cố định của Việt Nam, ảnh hưởng đến triển 
vọng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Việt Nam chính thức thoát ngưỡng thu nhập thấp 
vào năm 2009 khi mức GDP bình quân đầu người đạt 
1.160 USD. Từ đó đến nay, GDP bình quân đầu người 
vẫn tăng hàng năm, nhưng cải thiện khá chậm và 
thường xuyên nằm trong ngưỡng thu nhập trung bình 
thấp. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới  (World 
Bank), thu nhập bình quân của người Việt Nam năm 
2023 đạt gần 4.347 USD/người (Hình 2), bước vào 
nhóm thu nhập trung bình cao. Nhưng theo cách 
tính mới từ ngày 1/7/2024 trở đi, nhóm quốc gia có 
thu nhập trung bình cao bình quân trên đầu người từ 

4.516-14.005 USD/đầu người. Như vậy người Việt 
cần thêm khoảng 170 USD nữa để vào nhóm quốc gia 
có thu nhập trung bình cao. 

Hình 2: GDP bình quân đầu người qua các năm

Nguồn: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VN

Hai là,  tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 
(TFP) của Việt Nam còn khiêm tốn và chưa có đột 
phá. Tính trung bình giai đoạn 2015-2019, tăng trưởng 
TFP của Việt Nam đạt mức 2,77%/năm, đứng đầu khu 
vực, cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu quả hoạt 
động của nền kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng TFP của 
Việt Nam bắt đầu sụt giảm trong 2 năm gần đây, thậm 
chí tăng trưởng -1,36% vào năm 2022 và tiếp tục tăng 
trưởng âm sâu hơn vào năm 2023 (-2%). Điều này cho 
thấy, hiệu quả của nền kinh tế có xu hướng suy giảm.

Hơn nữa, sự gia tăng của TFP thời gian qua không 
phải do sự phát triển vượt trội hơn của chính yếu tố 
này mà là do có sự suy giảm về quy mô ở mức cần 
thiết để duy trì tốc độ tăng trưởng theo dự kiến. Sự 
đóng góp còn khiêm tốn của yếu tố TFP đã cho thấy, 
tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua vẫn được thực 
hiện theo mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, chậm 
chuyển sang phát triển theo chiều sâu, sự tăng trưởng 
cũng nghiêng về yếu tố vốn hơn là yếu tố lao động. 
Nếu tình trạng này còn kéo dài sẽ làm cho tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam không bền vững.

Ba là, năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam 
còn thấp. Trong giai đoạn trước đại dịch, NSLĐ của 
Việt Nam đạt trung bình 6,35%/năm trong giai đoạn 
2016 - 2019. Mức tăng này cao hơn hầu hết các quốc 
gia trong khu vực và chỉ thấp hơn của Trung Quốc. 
Nhưng hậu Covid-19, NSLĐ của Việt Nam có dấu 
hiệu giảm sút, khiến NSLĐ của Việt Nam không 
những không thu hẹp so với các nước ASEAN và khu 
vực, mà còn có chiều hướng doãng rộng. Năm 2023, 
NSLĐ của Việt Nam chỉ bằng 1/7,6 của Singapore, 
1/3 của Malaysia, 1/1,8 của của Trung Quốc, chỉ cao 
hơn Campuchia và Myanmar.

Nếu nhìn con số này, thì NSLĐ của chúng ta thấp 
do cơ cấu nền kinh tế Việt Nam phần lớn lao động làm 
việc trong khu vực phi chính thức và hộ gia đình, trong 
khi số lượng lao động làm việc trong khu vực doanh 
nghiệp chỉ chiếm 29,2% lao động có việc làm trong 
năm 2022. Mặc dù vậy, số lượng lao động này lại tạo ra 
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khoảng 60% GDP cho cả nền kinh tế (khu vực tư nhân 
tạo ra khoảng 10%, khu vực doanh nghiệp FDI tạo ra 
khoảng 20,14% và khu vực doanh nghiệp nhà nước 
tạo ra khoảng 29% GDP). GDP của Việt Nam năm 
2022 theo ngang giá sức mua PPP bằng đồng USD 
2017 là 1.321.694,15 triệu USD. Như vậy, với việc 
tạo ra 60% GDP NSLĐ của các lao động trong doanh 
nghiệp Việt Nam sẽ tạo ra 53.582 USD/lao động, chỉ 
bằng khoảng 30% NSLĐ của người lao động trong 
các doanh nghiệp Singapore. 

Vì vậy, một trong những việc chúng ta cần làm 
để tăng NSLĐ trên góc nhìn vĩ mô là phải phát triển 
hệ thống doanh nghiệp nhiều hơn mục tiêu 1,5 triệu 
doanh nghiệp vào năm 2025 - mục tiêu quan trọng để 
thúc đẩy NSLĐ. Tuy nhiên, NSLĐ của khu vực doanh 
nghiệp tư nhân của Việt Nam còn quá thấp. Các doanh 
nghiệp tư nhân tạo ra khoảng 59% việc làm trong 
khu vực doanh nghiệp nhưng chỉ đóng góp giá trị gia 
tăng bằng 1/6 của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, nên 
NSLĐ trong khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam 
chỉ bằng 3,6% khu vực doanh nghiệp nhà nước và 
28,5% khu vực doanh nghiệp FDI (tính toán dựa trên 
số liệu GDP năm 2021 và tỷ lệ đóng góp vào GDP của 
các khu vực kinh tế năm 2021 không thay đổi đáng kể 
so với năm 2020).

Mặt khác, vẫn còn khoảng cách về NSLĐ giữa các 
ngành kinh tế ở Việt Nam. NSLĐ của nhóm ngành 
công nghiệp cao hơn nhóm ngành dịch vụ và gấp 
khoảng 3-3,5 lần NSLĐ ngành nông nghiệp.

Bốn là, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. 
Trong giai đoạn 2010-2022, tỷ trọng ngành nông, lâm 
nghiệp và thủy sản có xu hướng giảm từ 15,38% xuống 
11,88%; tỷ trọng dịch vụ tăng từ 40,63% lên 41,33%; 
tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 33,02% 
lên mức 38,26%. Động lực chính của quá trình chuyển 
đổi là từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chứ 
không phải các doanh nghiệp trong nước. Các doanh 
nghiệp trong nước tuy có sự cải thiện trong đóng góp 
vào kim ngạch xuất - nhập khẩu, nhưng lại kém cạnh 
tranh trong việc tác động vào cán cân thương mại. 
Đến năm 2023, cơ cấu nền kinh tế khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,96%; khu vực 
công nghiệp và xây dựng chiếm 37,12%; khu vực 
dịch vụ chiếm 42,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 
phẩm chiếm 8,38% (cơ cấu tương ứng của năm 2022 
là 11,96%; 38,17%; 41,32%; 8,55%).

Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm 
giữ. Song song đó, hiệu quả đầu tư của Việt Nam 
thấp thể hiện qua chỉ số ICOR vẫn ở mức cao. Chỉ số 
ICOR giai đoạn 2010 - 2019 đạt 5,9. Năm 2020, 2021, 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng 
GDP giảm mạnh, tác động đến hệ số ICOR tăng cao 

ở mức tương ứng là 14,27 và 15,57. Năm 2022-2023, 
hiệu quả đầu tư tuy có được cải thiện, hệ số ICOR 
tương ứng là 5,13 năm 2022 và 6 vào năm 2023. Tuy 
vậy, hệ số ICOR của Việt Nam vẫn cao hơn nhiều so 
với các nước trong khu vực.

Năm là, năng lực cạnh tranh của quốc gia vẫn ở 
mức thấp. Thực tế vận hành của nền kinh tế Việt Nam 
bộc lộ một số hạn chế như việc can thiệp vào cơ chế 
giá thị trường; khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn 
còn lớn; hệ thống văn bản pháp luật chồng chéo, tồn 
tại nhiều bất cập, một bộ phận cán bộ còn đùn đẩy, sợ 
trách nhiệm trong giải quyết công việc, tình trạng tham 
nhũng, lãng phí trong đầu tư công vẫn còn xảy ra… 
Trong khi đó, Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 
(GCI) của Việt Nam còn ở thứ hạng thấp. Theo Báo 
cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2018 của WEF, năm 
2019, năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam 
xếp vị trí 77/141 nền kinh tế1 

Đối với Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), theo 
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), từ năm 2017 
đến nay, GII của Việt Nam liên tục được cải thiện, tăng 
từ vị trí 59 (năm 2016) lên 42 (năm 2019 và 2020), 44 
năm 2021, 48 năm 2022 và 46 năm 2023. Tuy vậy, 
nhiều chỉ số thành phần của GII còn ở mức thấp, như 
cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và nghiên cứu…

Một số kiến nghị
Để có thể vượt mức thu nhập trung bình, trở thành 

nước có thu nhập cao trong tương lai, Việt Nam cần 
quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung 
vào việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản 
xuất. Điều này đòi hỏi phải ứng dụng rộng rãi các tiến 
bộ khoa học - công nghệ trong các ngành công nghiệp 
có thế mạnh và lợi thế cạnh tranh, khai thác hiệu quả 
các nguồn lực, tối ưu hóa quy mô và năng suất, loại 
bỏ quy luật năng suất biên giảm dần, hướng tới trạng 
thái năng suất biên tăng dần. Việt Nam cần xác định 
ngành, lĩnh vực chủ chốt để tập trung đầu tư, đồng thời 
xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp nhằm động 
viên, khích lệ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực có 
thế mạnh, bao gồm các ưu đãi về thuế, lãi suất, đất 
đai… và thu hút các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế 
tư nhân, tham gia. 

Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế số, kinh tế xanh 
và du lịch cũng đóng vai trò quan trọng. Khuyến khích 
ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực, tạo ra các 
ngành nghề mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng 
cao năng suất lao động. Thúc đẩy phát triển bền vững, 
bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ xanh, tạo ra 
1 Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid–19, nên các đánh giá và báo 
cáo xếp hạng GCI không được công bố chi tiết như các năm trước đây. Do vậy, nghiên 
cứu này chỉ tham chiếu kết quả của báo cáo GCI năm 2019. 
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sản phẩm thân thiện môi trường, thu hút đầu tư xanh. 
Khai thác tiềm năng du lịch, nâng cao chất lượng dịch 
vụ, thu hút du khách quốc tế, góp phần tạo ra nguồn 
thu ngoại tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Để hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề 
cốt lõi là xử lý đúng mối quan hệ giữa Nhà nước và thị 
trường theo nguyên tắc cơ bản là thị trường quyết định 
việc phân bổ nguồn lực; đồng thời phát huy vai trò cần 
và đủ của Nhà nước. Phân bổ nguồn lực theo quy luật 
của thị trường nhằm đạt hiệu quả tối ưu. Nhà nước thực 
hiện tốt vai trò kiến tạo và định hướng phát triển, bảo 
đảm ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường cung cấp dịch 
vụ công với chất lượng cao; bảo đảm môi trường cạnh 
tranh bình đẳng, lành mạnh; thực hiện điều tiết, giám 
sát, duy trì trật tự kỷ luật thị trường; bù đắp những hạn 
chế, bất cập, khắc phục khiếm khuyết của thị trường; 
bảo đảm công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước cần được phát 
huy theo định hướng chiến lược, quy hoạch, chính 
sách, tiêu chuẩn và quản lý, điều hành vĩ mô chủ yếu 
thông qua ngân sách và các công cụ tài chính, tiền tệ. 
Việc phân bổ, sử dụng nguồn lực công, vốn đầu tư của 
Nhà nước cũng phải vận dụng cơ chế thị trường để 
đạt hiệu quả cần thiết. Sửa đổi thể chế phân cấp giữa 
trung ương và địa phương, đặc biệt về ngân sách, để 
chính quyền địa phương tập trung xây dựng kết cấu hạ 
tầng theo quy hoạch; phát triển và quản lý hàng hóa và 
dịch vụ công; quản lý, giám sát thị trường. Nhà nước 
chuyển dần cho khu vực tư nhân, tổ chức xã hội đảm 
nhiệm những dịch vụ công nếu có điều kiện, đồng thời 
thực hiện quyết liệt việc phòng, chống tham nhũng, 
lợi ích nhóm, phấn đấu trở thành nước có chỉ số minh 
bạch cao trên thế giới.

Thứ ba, phát triển mạnh mẽ hoạt động giáo dục, 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, trang bị các kiến thức, 
kỹ năng cần thiết cho người lao động. Hiện nay, Việt 
Nam đã không còn lợi thế về lao động rẻ, tài nguyên 
phong phú như trước đây. Việc chăm lo cho giáo dục - 
đào tạo sẽ tạo ra một lợi thế rất lớn về nguồn nhân lực 
chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hiện 
đại. Hoạt động giáo dục cần đi vào thực chất, hướng 
tới việc trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho 
sinh viên, gắn với thực tế đời sống kinh tế, tránh tình 
trạng học không đi đôi với hành. Đặc biệt, cần tập 
trung đào tạo nhân lực cho những lĩnh vực mới như 
công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, những ngành 
mới xuất hiện càng cần tập trung đào tạo để đón đầu 
xu hướng phát triển của thế giới.

Bên cạnh đó, cần tập trung đầu tư cho nghiên cứu 
và phát triển (R&D), giáo dục và đào tạo nhân lực chất 
lượng cao, phát triển tài sản vô hình; tăng cường xây 

dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo chuẩn 
quốc tế; coi trọng việc bảo vệ quyền tự do sáng tạo và 
quyền sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh phát triển công nghệ 
thông tin - truyền thông. Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, chú trọng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp phù 
hợp với nhu cầu thị trường, các ngành công nghệ cao, 
sản xuất hiện đại.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, cải 
thiện môi trường kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận 
nguồn lực như đất đai, vốn, tri thức, lao động, giảm chi 
phí tuân thủ các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả 
quản lý của bộ máy nhà nước để phát triển nhanh hơn 
số lượng doanh nghiệp và tăng quy mô của các doanh 
nghiệp, tiến tới thực hiện được mục tiêu 2 triệu doanh 
nghiệp đến năm 2030. Chỉ khi tỷ trọng lao động trong 
doanh nghiệp tăng lên, NSLĐ mới có thể tăng nhanh 
và bền vững. Điều này là do người lao động được 
chăm lo tốt hơn thông qua vai trò của các đoàn thể, 
cam kết lâu dài hơn, và có động lực để nâng cao năng 
lực trình độ, góp phần nâng cao NSLĐ. Đồng thời, 
doanh nghiệp cũng có năng lực tốt hơn trong nâng cao 
trình độ quản lý, sản xuất, công nghệ để tăng NSLĐ.

Trong giai đoạn tới, trọng tâm của chính sách kinh 
tế cần tập trung vào ngành chế biến chế tạo - động lực 
thúc đẩy NSLĐ của cả nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần 
thực hiện các giải pháp nâng cao NSLĐ nội ngành, 
thúc đẩy chuyển dịch lao động từ khu vực có NSLĐ 
thấp sang khu vực có NSLĐ cao, từ khu vực phi chính 
thức sang khu vực chính thức.

Kết luận: Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức 
tăng trưởng khá cao so với nhiều quốc gia trong khu 
vực và trên thế giới. Kinh tế vĩ mô cơ bản giữ ổn định, 
kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, 
năng lực cạnh tranh có sự cải thiện… Mặc dù vậy, 
kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại những nút thắt, đó là 
chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động chưa vững 
chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, đổi mới sáng 
tạo chưa thật sự mạnh mẽ... Đây cũng là những nguy 
cơ khiến Việt Nam có thể rơi vào bẫy thu nhập trung 
bình. Trong tương lai, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ 
nhiều giải pháp để thoát ngưỡng thu nhập trung bình, 
trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao và 
hơn thế nữa./.
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Giới thiệu
Việc phát triển nền kinh tế thị trường trong điều 

kiện hội nhập đã khẳng định vai trò của kế toán - 
kiểm toán là công cụ quản lý kinh tế quan trọng, 
có chức năng tạo lập hệ thống thông tin về kinh tế 
- tài chính - ngân sách phục vụ cho việc điều hành 
và quyết định kinh tế của Nhà nước cũng như của 
mỗi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Theo đó, cần 
phải nâng cao chất lượng thông tin của từng đơn 
vị kế toán, đồng thời tạo lập đầy đủ hệ thống thông 
tin kế toán - kiểm toán trong phạm vi toàn quốc 
về từng lĩnh vực cụ thể. Việt Nam đã và đang đẩy 
mạnh hội nhập kinh tế, điều đó giúp cho việc đẩy 

mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt 
nam, đặc biệt là dòng vốn đầu tư gián tiếp thông 
qua thị trường chứng khoán (TTCK), đáp ứng nhu 
cầu cho việc huy động nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài cho giai đoạn phát triển kinh tế 2020-2030. 
Việc mở cửa TTCK Việt Nam sẽ tạo ra sự cạnh 
tranh giữa các tổ chức kinh doanh chứng khoán 
trong và ngoài nước để cung cấp dịch vụ với chất 
lượng cao cho nhà đầu tư. Đồng thời từ đó, sẽ trao 
đổi học tập kinh nghiệm và hợp tác trong việc phát 
triển TTCK Việt Nam. 

Với sự phát triển của nền kinh tế và thị trường 
vốn, quy mô TTCK và nhu cầu về dịch vụ chứng 
khoán trong thời gian tới sẽ tăng mạnh. Sự xuất 
hiện của các quỹ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài 
có tác động mạnh tới phát triển thị trường, tuy 
nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ cao khi cơ sở hạ tầng 
chứng khoán phát triển không tương ứng với thị 
trường. Đồng thời, đây sẽ là thách thức lớn đối với 
việc giám sát rủi ro, duy trì sự phát triển bền vững 
của TTCK; đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu và 
thách thức đối với công tác kế toán của các công 
ty niêm yết trước yêu cầu phát triển ổn định và bền 
vững của TTCK Việt Nam cũng như nền kinh tế 
Việt Nam.

Vấn đề nổi lên trong hoạt động của TTCK 
đang cho thấy sự gia tăng những hạn chế, khiếm 
khuyết và cả các sai phạm liên quan đến các quy 
định về kế toán của các công ty niêm yết. Có thể 
nói rằng những khiếm khuyết, bất cập này chính 
là một trong những nguyên nhân chủ chốt và sâu 
xa ảnh hưởng đến sự phát triển của TTCK Việt 
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In the context of increasingly deep international 
economic integration, the Vietnamese stock market 
is facing many challenges and new opportunities. To 
ensure the stable and sustainable development of 
the market as well as the entire economy, improving 
the quality of information on the financial statements 
of listed companies is extremely important. This 
article focuses on analyzing the current state of 
the accounting system at listed companies and 
proposing a number of solutions to improve this 
system.

• Key words: corporate accounting system, Vietnam 
stock market.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đối mặt 
với nhiều thách thức và cơ hội mới. Để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường cũng như 
toàn bộ nền kinh tế, việc nâng cao chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm 
yết là vô cùng cần thiết. Bài báo này tập trung vào việc phân tích thực trạng hệ thống kế toán tại các doanh 
nghiệp niêm yết và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống này.

• Từ khóa: hệ thống kế toán doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Việt Nam.
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Nam. Để phát triển TTCK ổn định và bền vững 
cần thiết phải có giải pháp hoàn thiện hệ thống kế 
toán của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) hiện 
nay. Do vậy, các giải pháp đưa ra nhằm hoàn thiện 
hệ thống kế toán doanh nghiệp (DN) nói chung, 
đặc thù tại các công ty niêm yết trên TTCK đòi hỏi 
phải có một nghiên cứu hoàn chỉnh về mặt lý luận 
và thực tiễn để đưa ra những cơ sở tin cậy nâng 
cao chất lượng thông tin trên Báo cáo tài chính 
(BCTC), đáp ứng yêu cầu theo chiến lược phát 
triển kế toán - kiểm toán đến năm 2030.

Các giải pháp hoàn thiện quy định khung 
pháp lý kế toán ở Việt Nam 

Đối với Luật Kế toán
Luật Kế toán năm 2003 trước đây và luật kế 

toán năm 2015 hiện đang có hiệu lực đã phản 
ánh được những yêu cầu của việc ứng dụng công 
nghệ trong công tác kế toán với nhiều quy định 
đã đề cập đến thực hiện công tác kế toán trong 
môi trường số như: quy định về chứng từ điện 
tử; chữ kí điện tử; ứng dụng  phần mềm kế toán 
trong quy trình kế toán; lưu trữ giữ liệu kế toán 
bằng các phương tiện điện tử…. Đây là những 
quy định thể hiện sự bám sát thực tiễn của khung 
pháp lý kế toán trong bối cảnh tác động của cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác kế 
toán. Tuy nhiên, các quy định này chưa triệt để 
và chưa đi vào bản chất những thay đổi của kế 
toán trong bối cảnh ứng dụng công nghệ ở  trình 
độ cao. Vì vậy, theo lộ trình hoàn thiện Luật Kế 
toán đã công bố trong chiến lược kế toán, kiểm 
toán Việt Nam đến năm 2030, luật kế toán  cần có 
những nội dung sửa đổi căn bản gắn với những 
thay đổi trong quy định và  đặc điểm của thông 
tin kế toán.

Ban hành Luật Kế toán mới phù hợp với nền 
kinh tế thị trường, hướng đến mục tiêu tiệm cận 
với các thông lệ quốc tế. Do sự phát triển và thay 
đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, chính sách của Nhà 
nước cũng như yêu cầu hội nhập mở cửa theo kinh 
tế thị trường đã đến thời điểm cần thiết phải sửa 
đổi, bổ sung ban hành luật kế toán mới phù hợp 
với tình hình kinh tế đất nước, trên cơ sở tổng kết, 
đánh giá tình hình thực hiện luật kế toán, trong đó 
chú trọng đến việc sửa đổi, bổ sung nguyên tắc 
phù hợp với chuẩn mực kế toán như ghi nhận giá 
trị tài sản theo phương pháp kết hợp giữa giá gốc 
và giá hợp lý, bổ sung quy định về chuẩn mực đạo 
đức nghề nghiệp kế toán, nâng cao vai trò, vị trí 

của công tác kế toán nói chung, kế toán trưởng nói 
riêng, sửa đổi các quy định về chứng từ, sổ sách 
kế toán phù hợp với trình độ phát triển khoa học 
công nghệ hiện nay. 

Đối với hệ thống chuẩn mực kế toán 
Xác định khung báo cáo (các DN áp dụng 

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, các DN áp 
dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam) phù 
hợp đối với từng loại hình doanh nghiệp nhằm 
nâng cao hiệu quả của thông tin tài chính, kế toán. 
Triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính 
quốc tế tại Việt Nam theo lộ trình do Bộ Tài chính 
xác định đối với các doanh nghiệp có nhu cầu và 
đủ điều kiện áp dụng. Xây dựng và tổ chức thực 
hiện chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam phù 
hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam 
thay thế hệ thống chuẩn mực kế toán doanh nghiệp 
Việt Nam.

Đối với hệ thống chuẩn mực báo cáo tài 
chính, cần có định hướng rõ hơn và đảm bảo các 
điều kiện để sử dụng giá trị hợp lý trong việc ghi 
nhận và trình bày báo cáo tài chính. Đây là nội 
dung khá phức tạp, cho đến nay vẫn còn gặp các 
vướng mắc trong quá trình chuẩn bị các điều kiện 
triển khai áp dụng.

(i) Ban hành mới và cập nhật sửa đổi các chuẩn 
mực kế toán đã ban hành nhằm hoàn thiện khuôn 
khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Hoàn 
thiện hệ thống nguyên tắc và hệ thống chuẩn mực 
kế toán. Đối chiếu chuẩn mực kế toán quốc tế với 
chuẩn mực kế toán VN đã ban hành nhằm vừa đáp 
ứng yêu cầu cần thiết cho hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp hiện nay vừa áp dụng các thông 
lệ về kế toán quốc tế như Nguyên tắc tôn trọng nội 
dung hơn là hình thức, bổ sung chuẩn mực trình 
bày công cụ tài chính, chuẩn mực tổn thất tài sản, 
thanh toán trên cơ sở cổ phiếu, chuẩn mực kế toán 
trợ cấp của Chính phủ và trình bày các khoản hỗ 
trợ của Chính phủ. 

(ii) Cập nhật sửa đổi nội dung các chuẩn mực 
đã ban hành nhất là chuẩn mực về báo cáo tài 
chính hợp nhất trong đó chú trọng sự phù hợp giữa 
tình hình thực tế Việt Nam và nội dung cơ bản của 
hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế IAS và IFRS 
có liên quan đã được bổ sung sửa đổi, cần ban 
hành văn bản hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp 
nhất đối với các tập đoàn, công ty mẹ hoạt động 
đa ngành. 
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Đối với chế độ kế toán doanh nghiệp và thông 
tư hướng dẫn 

(i) Xây dựng chế độ kế toán chung trên cơ sở 
thuận tiện cho việc áp dụng trong điều kiện vi tính 
hóa bao quát được hoạt động của các doanh nghiệp 
đồng thời có tính linh hoạt và đảm bảo cung cấp 
thông tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng. Nên 
ban hành những hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế 
toán phù hợp với từng trường hợp đặc thù thay vì 
ban hành chế độ kế toán riêng lẻ cho từng đối tượng. 

(ii) Sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh 
nghiệp đối với các quy định về hạch toán kế 
toán không còn phù hợp hoặc phát sinh mới tại 
doanh nghiệp như hạch toán các nghiệp vụ phát 
sinh ngoại tệ theo tỷ giá thực tế, ghi nhận chi phí, 
doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bất động 
sản, doanh thu và thu nhập khác, hạch toán trái 
phiếu chuyển đổi, hạch toán các trường hợp góp 
vốn liên doanh, hạch toán hoán đổi tỷ giá... 

Các giải pháp chi tiết hoàn thiện hệ thống kế 
toán Việt Nam 

Về tổ chức bộ máy kế toán, kế toán trưởng
Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

(BMKT) tại các DN này theo hướng kết hợp thực 
hiện KTTC và KTQT trong cùng một BMKT cần 
có sự phân công rõ ràng bằng văn bản về nhiệm 
vụ, chức trách, nội dung công việc cụ thể của 
từng bộ phận kế toán. Cùng sử dụng một hệ thống 
thông tin kế toán đầu vào cho các nghiệp vụ kinh 
tế tài chính là điều cần thiết. Khâu xử lý và cung 
cấp thông tin phục vụ KTTC và KTQT được thực 
hiện cùng một hệ thống kế toán, đảm bảo cho hệ 
thống thông tin được liền mạch, logic và quản lý 
cao hơn. Khi đó, nhân viên kế toán sau khi thu 
thập thông tin thực hiện xử lý dữ liệu, lập BCTC 
theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, kế toán 
trưởng cần có cách tổ chức khoa học sao cho tránh 
gây chồng chéo về các thông tin cung cấp giữa các 
cán bộ kế toán phụ trách phần hành.

Hiện nay, Luật Kế toán quy định điều kiện để 
bổ nhiệm kế toán trưởng là phải có chứng chỉ kế 
toán trưởng, mà không có quy định về chứng chỉ 
kế toán viên, kiểm toán viên. Trên thực tế, những 
người có chuyên môn nghiệp vụ có chứng chỉ kế 
toán viên, kiểm toán viên lại không có thời gian đi 
học để có chứng chỉ kế toán trưởng. Vì vậy, đối với 
tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng nên bổ 
sung thêm điều kiện có chứng chỉ kế toán trưởng 
hoặc chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên.

Quy định tiêu chuẩn của kế toán trưởng và 
người phụ trách kế toán đều như nhau nên đối với 
các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, có thể bố trí người 
phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế 
toán trưởng sẽ không có ý nghĩa trong thực tiễn.

Cần bổ sung thêm quy định về việc kế toán 
trưởng phải chịu trách nhiệm đối với báo cáo tài 
chính trong giai đoạn mà mình được phân công là 
kế toán trưởng. Trong trường hợp thuê dịch vụ kế 
toán, cần cân nhắc thêm về quy định yêu cầu cả 
người lập, kế toán trưởng và người đại diện pháp 
luật đều ký tên trên BCTC của doanh nghiệp, đơn 
vị kế toán. Theo thông lệ, nhiều quốc gia chỉ quy 
định người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về BCTC của doanh nghiệp, việc người 
đại diện pháp luật thuê tổ chức, cá nhân nào làm kế 
toán, dịch vụ kế toán cho họ thì họ vẫn phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật nên họ mới cần tìm đơn 
vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng.

Về nội dung thu nhận thông tin
Cần rà soát các quy định để phù hợp với quá 

trình số hóa và chuyển đổi số trong kế toán. Các 
quy định hiện nay về chứng từ, sổ kế toán, báo cáo 
tài chính và các tài liệu kế toán khác được chủ yếu 
hướng theo quy định trên giấy, đồng thời quy định 
thêm cho các trường hợp giao dịch điện tử. Vì vậy, 
các quy định về chứng từ kế toán điện tử, lập và 
lưu trữ chứng từ kế toán, ký chứng từ kế toán cần 
được quy định chủ yếu trên phương diện điện tử. 
Các trường hợp thực hiện trên giấy được quy định 
theo hướng quy định thêm do phát sinh ít và có xu 
hướng tiếp tục giảm cùng với việc chuyển đổi số. 
Mục tiêu cần đạt được là giúp các đơn vị có cơ sở 
thực hiện, xử lý và lưu giữ thông tin trên các ứng 
dụng, hạn chế việc in ấn, chuyển đổi chứng từ, tài 
liệu kế toán sang chứng từ, tài liệu trên giấy gây 
lãng phí.

Các quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán 
được xây dựng quy định đối với hoạt động kế toán 
ghi chép thủ công, trên giấy. Ví dụ quy định khi 
viết chứng từ phải dùng bút mực, số và chữ viết 
phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải 
gạch chéo, chứng từ phải lập đủ số liên theo quy 
định; ký chứng từ bằng mực không phai, chữ ký 
trên chứng từ của 1 người phải thống nhất, đóng 
dấu giáp lai sổ kế toán, sổ kế toán phải được ghi 
bằng bút mực; không ghi xen thêm vào phía trên 
hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không 
ghi cách dòng; trường hợp ghi không hết trang 
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phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang 
phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số 
liệu tổng cộng sang trang kế tiếp…. 

Trong Luật đã có các quy định về chứng từ điện 
tử song các trường hợp này được xác định như các 
trường hợp riêng, không phổ biến. Trong bối cảnh 
công tác chuyển đổi số của các doanh nghiệp nói 
chung và trong công tác kế toán nói riêng đã được 
triển khai tương đối rộng, việc quy định về chứng từ 
kế toán nên xem xét theo định hướng sau:

Bảng 1: Nội dung đề xuất hoàn thiện  
về chứng từ kế toán

Quy định hiện hành Định hướng hoàn thiện

+ Quy định về chứng từ kế toán (Quy 
định về nội dung, lập chứng từ kế toán 
của chứng từ kế toán bao gồm cả quy 
định về chứng từ điện tử)

+ Nội dung quy định về chứng từ kế toán 
nên chuyển thành mục đề cập đến “Dữ liệu 
đầu vào của kế toán” trong đó  cần nhấn 
mạnh đến:

- Yêu cầu đối với dữ liệu đầu vào;
- Căn cứ chứng minh về dữ liệu đầu vào 
là các chứng từ kế toán và các nguồn dữ 
liệu khác như nguồn dữ liệu thống kê; 
nguồn dữ liệu ước tính…

+ Quy định về chữ kí chứng từ kế toán 
bao gồm các quy định kí chứng từ dạng 
chứng từ giấy và kí chứng từ trong 
trường hợp chứng từ điện tử.

+ Quy định về xác nhận dữ liệu đầu vào 
của kế toán bao gồm: xác nhận dữ liệu trên 
chứng từ kế toán có thể kí trực tiếp hoặc sử 
dụng chữ kí số. Ngoài ra, đối với các dữ liệu 
thống kê, dữ liệu ước tính từ các mô hình 
thống kê được sử dụng trong kế toán thì 
quy định về việc xác nhận dữ liệu điện tử.

+ Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán  
bao gồm các quy định về việc dùng 
chứng từ làm căn cứ ghi sổ kế toán; 
sắp xếp chứng từ kế toán; tạm giữ, sao 
chụp, niêm phong chứng từ kế toán…

+ Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ và 
chuyển đổi số cần rà soát lược bỏ các quy 
định này mà nên quy định theo hướng  
quản trị cơ sở dữ liệu đầu vào của kế toán.

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Về thời hạn lưu trữ, Luật Kế toán quy định về 
bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. Trên thực tế có 
những tài liệu kế toán được quy định có thời hạn 
lưu trữ là 5 năm, 10 năm, tuy nhiên những tài liệu 
này là căn cứ để lập cũng như liên quan đến tài 
liệu kế toán lưu trữ vĩnh viễn. Vì vậy quy định như 
trên sẽ gây khó khăn trong việc xác định việc tiêu 
hủy các tài liệu kế toán có thời hạn lưu trữ khác 
nhau trong cùng một bộ hồ sơ. Vấn đề này còn khó 
khăn hơn khi thực hiện lưu trữ trên máy, khi các 
dữ liệu có mối quan hệ liên kết với nhau, tạo thành 
cơ sở dữ liệu, việc tiêu hủy tài liệu kế toán sẽ ảnh 
hưởng đến toàn bộ dữ liệu của đơn vị.

Để đáp ứng yêu cầu số hóa và chuyển đổi số, 
một số quy định trong Luật Kế toán cần được 
nghiên cứu, chỉnh sửa như sau:

- Rà soát các quy định về chứng từ kế toán, sổ 
kế toán, sửa chữa sai sót kế toán không phù hợp 

với thực tế ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay, 
cần phải được sửa đổi cho phù hợp.

- Rà soát các quy định về chữ ký trên chứng từ 
kế toán (ký tất cả các liên chứng từ bằng bút mực 
xanh), tài liệu kế toán và các nội dung khác liên 
quan, để có sửa đổi phù hợp với việc tạo lập, luân 
chuyển, xử lý và lưu trữ bằng phương tiện điện tử, 
icloud… 

- Rà soát các quy định liên quan đến giao dịch 
kinh tế trên môi trường điện tử, thực tế ứng dụng 
công nghệ thông tin, công nghệ số trong việc giao 
dịch kinh tế, thực tế của việc thực hiện các quy 
định về giao dịch điện tử. Các nội dung này cần 
phù hợp, đồng bộ với việc triển khai hóa đơn điện 
tử trên phạm vi toàn quốc.

Về niêm phong, tạm giữ, tịch thu chứng từ, 
tài liệu kế toán

Đối với các tài liệu kế toán trên giấy, việc quy 
định niêm phong, tạm giữ, tịch thu các tài liệu kế 
toán, nhất là chứng từ kế toán đã được thực hiện 
phổ biến, không có vướng mắc, không ảnh hưởng 
đến số liệu ghi sổ kế toán. Tuy nhiên, đối với 
chứng từ điện tử, tài liệu kế toán điện tử, các hoạt 
động như niêm phong, tạm giữ, tịch thu các dữ 
liệu chưa được định nghĩa rõ ràng, không có cơ sở 
để thực hiện giao nhận tài liệu kế toán, hoặc nếu 
có giao nhận tài liệu thì có thể ảnh hưởng đến dữ 
liệu trên sổ kế toán, trên cơ sở dữ liệu của đơn vị.

Vì vậy, cần xem xét lại và quy định phù hợp 
về việc tạm giữ hoặc tịch thu chứng từ kế toán thì 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp 
chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu, ký xác nhận trên 
chứng từ sao chụp và giao bản sao chụp cho đơn 
vị kế toán; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số 
lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc 
bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.

Hoàn thiện về hệ thống tài khoản và sổ kế toán
Hoàn thiện hệ thống TKKT của các DNNY 

nhằm đáp ứng được sử dụng để hệ thống hóa thông 
tin về hoạt động kinh tế tài chính của DN, phục vụ 
cho việc lập BCTC và BCQT. Việc hoàn thiện và 
tổ chức vận dụng hệ thống TKKT, cần phải đáp 
ứng được các yêu cầu sau: (i) Phải được xây dựng 
phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý và SXKD 
cụ thể của từng DN, đảm bảo đầy đủ TKKT tổng 
hợp và TKKT chi tiết phục vụ cho công tác KTTC 
và công tác KTQT; (ii) Phải được xây dựng phù 
hợp với các văn bản pháp quy về quản lý kinh tế 
tài chính, quản lý thuế hiện hành và phù hợp với 
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các Chuẩn mực quốc tế và Chuẩn mực quốc gia 
về kế toán; (iii) Phải được xây dựng phù hợp với 
nguyên tắc đơn giản dễ làm, dễ vận dụng và phù 
hợp với trình độ của những người làm kế toán và 
cán bộ quản lý kinh tế trong các DN. Trên cơ sở 
kết quả khảo sát thực trạng về hệ thống TKKT 
tại các DNNY, các giải pháp hoàn thiện hệ thống 
TKKT cần tập trung vào các nội dung sau:

Trên cơ sở hệ thống TKKT do Nhà nước ban 
hành, các doanh nghiệp cần xây dựng danh mục 
TKKT sử dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động và 
yêu cầu quản lý.

+ Đối với các TKKT tổng hợp: Ngoài hệ thống 
tài khoản tổng hợp mang tính hướng dẫn của chế 
độ hiện hành (ví dụ theo quy định Thông tư 200), 
khi cần thiết các DN có thể xin phép BTC mở bổ 
sung TKKT tổng hợp để giúp cho việc xử lý, cung 
cấp thông tin được thuận lợi và minh bạch hơn.

+ Đối với các TKKT chi tiết: Hệ thống TKKT 
của các DN cần được bổ sung các TKKT chi tiết 
để đáp ứng yêu cầu quản lý chi tiết của đơn vị. 
Khi Việc áp dụng CNTT trong công tác kế toán 
sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc hệ thống TKKT linh 
hoạt giúp nhà quản lý dễ dàng có được thông tin 
quản lý tài chính nhiều chiều khác nhau. Ngoài 
hệ thống TKKT mà Bộ Tài chính Việt Nam ban 
hành, các DN này có thể xây dựng một hệ thống 
TKKT với nhiều chiều thông tin. Có thể nói tính  
linh hoạt của hệ thống TKKT có thể đáp ứng được 
mọi yêu cầu phân tích và quản lý tài chính của 
một doanh nghiệp. Cụ thể: Tổ chức mã hóa các 
đối tượng quản lý: Trên cơ sở đã xác định các đối 
tượng kế toán cần quản lý, DN phải tiến hành mã 
hóa các đối tượng: bộ phận, vật tư, các đối tượng 
phải thu, phải trả, các loại nguồn vốn, TSCĐ,... 
theo một quy tắc nhất quán để phần mềm có thể 
nhận dạng chính xác từng đối tượng. Để đảm bảo 
yêu cầu đó, các đối tượng cùng loại thì phải được 
mã hóa bằng các từ mã khác nhau, nhưng chúng 
phải có độ dài như nhau để có thể xử lý bằng máy 
tính. Cách mã hóa các đối tượng quản lý cụ thể ở 
từng DN phụ thuộc vào tập các đối tượng gắn liền 
với TKKT liên quan.

Giai đoạn từ 2020 đến 2030: Các DN vận hành 
hệ thống đã xây dựng, thiết kế ở giai đoạn trước. 
Để hệ thống được vận hành hiệu quả đảm bảo mục 
tiêu duy trì hoạt động của DN, hệ thống cần phải 
cung cấp thông tin hữu ích và thỏa mãn nhu cầu 
thông tin của nhà quản trị. DN cần quy định phân 

công, phân quyền cho những người sử dụng đảm 
bảo cho hệ thống vận hành liên tục và hiệu quả.

Ngoài ra trong bối cảnh chuyển đổi số, định 
hướng hoàn thiện về tài khoản và sổ kế toán như sau:

Bảng 2: Nội dung đề xuất hoàn thiện  
về hệ thống tài khoản kế toán

Quy định hiện hành Định hướng hoàn thiện

Quy định về tài 
khoản kế toán và 
hệ   thống tài khoản 
kế toán

Nội dung quy định về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản 
kế toán nên chuyển thành mục đề cập đến “Xử lý dữ liệu kế 
toán” trong đó cần nhấn mạnh đến: Xử lý dữ liệu kế toán theo 
các tài khoản kế toán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn 
vị ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, không cần thiết quy 
định về hệ  thống tài khoản kế toán bắt buộc và chỉ mang tính 
hướng dẫn.

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Về báo cáo tài chính 
Luật Kế toán quy định báo cáo tài chính của 

đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về 
tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị 
kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm: 
Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt 
động; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh 
báo cáo tài chính; Báo cáo khác theo quy định của 
pháp luật.

Việc liệt kê tên cụ thể các BCTC của đơn vị kế 
toán như Luật hiện nay, có thể dẫn đến khó khăn 
trong việc xác định danh mục báo cáo cho các đơn 
vị kế toán, phù hợp với chuẩn mực quốc tế về kế 
toán. Trong đó, lưu ý đối với các doanh nghiệp có 
quy mô nhỏ, rất nhỏ sẽ gặp khó khăn cùng với việc 
tổ chức bộ máy kế toán.

Sửa đổi hệ thống báo cáo tài chính theo hướng 
linh hoạt, dễ hiểu, đảm bảo cung cấp thông tin cần 
thiết cho các đối tượng sử dụng theo hướng tăng 
cường việc công khai và thuyết minh chi tiết về 
các thông tin tài chính, đồng thời nghiêng hơn về 
giá trị hợp lý thay vì giá gốc như hiện nay.
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1. Giới thiệu
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS là 

một bộ chuẩn mực kế toán quốc tế để ghi nhận các 
loại giao dịch và sự kiện khác trong báo cáo tài 
chính. IFRS do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc 
tế ban hành. IFRS ra đời được thiết lập để có một 
ngôn ngữ kế toán chung, cung cấp một khuôn khổ 
quốc tế về cách lập và trình bày báo cáo tài chính 
cho các công ty đại chúng. Chuẩn mực IFRS đã trở 
thành chuẩn mực báo cáo tài chính được nhiều quốc 
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới áp dụng, vì IFRS 
làm tăng sự minh bạch và trung thực thông tin báo 
cáo tài chính. Từ đó, làm tin niềm tin của nhà đầu 
tư, thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn, mở 
rộng quan hệ hợp tác, tăng khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp trên trường quốc tế. Theo Kết quả 
thống kê của IFRS.org, đến tháng 4/2020 có 166 
quốc gia và vùng lãnh thổ đã hoặc trên lộ trình áp 
dụng IFRS với tổng GDP chiếm đến 98,8% tổng 
GDP toàn cầu. Việc áp dụng IFRS tại các quốc gia 
trên thế giới đã được nhiều nghiên cứu chứng minh 
là có thể đem lại nhiều lợi ích, trong đó lợi ích cốt 
lõi là thúc đẩy lưu chuyển vốn đầu tư toàn cầu thông 
qua các kênh đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). 
Và mục đích của IFRS là duy trì sự ổn định và minh 
bạch trong toàn bộ thế giới tài chính. Điều này cho 
phép các doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân đưa ra 
các quyết định tài chính sáng suốt, vì họ có thể thấy 
chính xác những gì đã xảy ra với một công ty mà họ 
muốn đầu tư. Theo đề án 345 của TTCP sau năm 
2025 nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng sẽ 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TỰ NGUYỆN ÁP DỤNG 
CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS)  

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM 
PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng* - Ths. Phạm Thị Xuân Thảo**

Ngày gửi bài: 10/8/2024
Ngày gửi phản biện: 12/9/2024
Ngày nhận kết quả và sửa phản biện: 26/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 05/11/2024

* Học viện Tài chính
** Trường Đại học Tài chính - Marketing

In the trend of global international integration, 
the disclosure of financial information must 
ensure accuracy and transparency. International 
Financial Reporting Standards (IFRS) have become 
financial reporting standards that many countries 
and regions have planned to apply. Studies have 
noted the benefits of applying IFRS such as: 
Improving the quality of information in financial 
statements, attracting capital and enhancing 
business cooperation opportunities, increasing 
competitiveness, and international integration in 
the world market. Therefore, applying IFRS is 
necessary to proactively integrate more deeply 
into the regional and world economy. However, 
the application of this standard still faces many 
difficulties and challenges. Within the scope of this 
study, the authors base on the background theory 
including: agency theory, positive accounting theory, 
stakeholder theory and inherit previous studies, to 
propose a model of factors affecting the willingness 
to voluntarily apply IFRS in large-scale enterprises 
listed on the Vietnamese stock market including 
ownership structure, auditing company, profitability, 
internationality.

• Key words: financial reporting standards, IFRS, 
influencing factors, listed enterprises, Vietnam.

Trong xu thế hội nhập quốc tế toàn cầu, việc công bố thông tin tài chính phải đảm bảo chính xác, minh bạch. 
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được nhiều quốc gia, khu vực đã áp dụng và đang dự tính áp 
dụng. Các nghiên cứu đã ghi nhận những lợi ích của việc áp dụng IFRS như: nâng cao chất lượng thông tin 
trên báo cáo tài chính, thu hút vốn và tăng cường cơ hội hợp tác kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, hội nhập 
quốc tế trên thị trường thế giới. Vì vậy, việc áp dụng IFRS là cần thiết để chủ động hội nhập sâu hơn vào nền 
kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên, việc áp dụng chuẩn mực này còn gặp nhiều khó khăn và thử thách. 
Bài viết này đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự tự nguyện áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp 
có quy mô lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

• Từ khóa: chuẩn mực báo cáo tài chính, IFRS, các nhân tố ảnh hưởng, doanh nghiệp niêm yết, Việt Nam.
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bắt buộc áp dụng IFRS, nhưng hiện nay phần lớn 
các doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực, trình 
độ của nhân viên kế toán, cơ sở vật chất, nên doanh 
nghiệp không tránh khỏi những khó khăn. Vì vậy, 
hiện nay để các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng 
IFRS là cần thiết. Và các nhân tố nào tác động đến 
sự tự nguyện áp dụng IFRS của các doanh nghiệp 
lớn được các nhà nghiên cứu quan tâm. 

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Lý thuyết đại diện (Agency theory)
Jensen và Meckling (1976) đã phát triển lý 

thuyết đại diện trong quản trị và kinh tế học. Lý 
thuyết này thể hiện mối quan hệ giữa người chủ sở 
hữu (Principals - bên ủy quyền) và người được ủy 
quyền (gọi là Agents); mối quan hệ này được thể 
hiện thông qua hợp đồng. Do đó, bên ủy quyền phải 
ủy quyền điều hành doanh nghiệp cho bên ủy quyền 
là người quản lý và người quản lý được quyền ra 
các quyết định kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động của 
doanh nghiệp.

Lý thuyết đại diện theo Healy & Palepu (2001) 
thể hiện mối quan hệ giữa nhà đầu tư và người quản 
lý thể hiện qua việc ký kết hợp đồng giữa nhà đầu 
tư và người quản lý, tìm cách liên kết lợi ích của 
nhà đầu tư với lợi ích của bên quản lý. Mối quan hệ 
này thường yêu cầu các nhà quản lý tiết lộ thông tin 
có liên quan cho phép các nhà đầu tư giám sát việc 
tuân thủ các thỏa thuận hợp đồng và đánh giá liệu 
các nhà quản lý có quản lý các nguồn lực của công 
ty vì lợi ích của chủ sở hữu bên ngoài hay không? 
Và mối quan hệ này được thỏa thuận bằng một hợp 
đồng, thể hiện các nội dung cụ thể: khoản thù lao 
phải trả cho người quản lý điều hành và lợi ích của 
nhà đầu tư đạt được. Lý thuyết đại diện cho rằng, 
cả bên ủy nhiệm và bên được ủy nhiệm đều tối đa 
hóa lợi ích của mình, vấn đề là, làm sao bên được 
ủy nhiệm hành xử theo hướng tối đa hóa lợi ích của 
bên ủy nhiệm. Hơn nữa lý thuyết này nhấn mạnh 
vai trò quan trọng của ban giám đốc doanh nghiệp 
như một cơ chế giám sát quan trọng nhằm giảm 
thiểu sự bất cân xứng thông tin bằng cách cung cấp 
thông tin chất lượng cao, để nâng cao danh tiếng 
của doanh nghiệp.

2.2. Lý thuyết kế toán tích cực (Positive 
Accounting Theory)

Lý thuyết kế toán tích cực (Positive Accounting 
Theory) ban đầu được đề xuất bởi Watts và 
Zimmerman (1986) và được nghiên cứu và phát 
triển (1990). Lý thuyết này nhằm mục đích giúp giải 
thích sáng tỏ và đưa ra dự báo các vấn đề liên quan 

đến việc lựa chọn chính sách kế toán một cách tối 
ưu. Để có thể hiểu được lợi ích của nhà quản lý cần 
phải đánh giá khái niệm về hậu quả kinh tế (Scoot, 
2009). Theo lý thuyết này, việc công bố thông tin tự 
nguyện thể hiện việc họ theo đuổi hoạt động kinh 
doanh tối ưu, từ đó nâng cao chất lượng báo cáo tài 
chính và phục vụ lợi ích các nhà đầu tư. Lý thuyết kế 
toán tích cực cố gắng hiểu và dự đoán các lựa chọn 
chính sách kế toán của công ty nhằm mục đích giảm 
thiểu chi phí vốn và các chi phí khác. Theo (Healy, 
1985) cho rằng chính sách kế toán của các nhà quản 
lý có liên quan đến thu nhập lương thưởng của họ. 
Sự hiện diện của lý thuyết kế toán tích cực đã đóng 
góp đáng kể vào sự phát triển của kế toán, tạo ra 
mô hình có hệ thống kế toán cung cấp một khôn 
khổ pháp lý rõ ràng, dễ hiểu. Và việc vận dụng lý 
thuyết kế toán tích cực vào nghiên cứu các nhân tố 
tác động đến việc lựa chọn CSKT doanh nghiệp đó 
là dựa vào yêu cầu cung cấp thông tin gồm có nhu 
cầu thông tin kế toán từ các cổ đông, hội đồng quản 
trị, cơ quan quản lý thuế, nhu cầu thông tin công 
bố trên BCTC cho đối tượng bên ngoài như là nhà 
đầu tư tiềm năng, bên cho vay nợ,… Vì vậy, việc áp 
dụng BCTC theo chuẩn IFRS hay không ảnh hưởng 
rất nhiều từ việc lựa chọn chính sách kế toán.

2.3. Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder 
theory)

Lý thuyết các bên liên quan dùng để trả lời các 
câu hỏi như: các bên liên quan của doanh nghiệp 
là gì, họ theo đuổi những lợi ích nào và các chiến 
lược quản trị nào để đáp ứng các yêu cầu của các 
bên liên quan. Lý thuyết này đã được giới thiệu bởi 
Freeman (1984). Lý thuyết này nhấn mạnh đến vai 
trò và lợi ích của các bên có liên quan đến hoạt động 
của 1 công ty; các khách hàng, người lao động, cộng 
đồng, hiệp hội thương mại, nhà cung cấp, chính phủ, 
người đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt 
là các đối tác quốc tế hay các thiết chế đều phải 
được nhận lợi ích và có vai trò đối với công ty. Và 
trong lý thuyết này, khái niệm “các bên liên quan” 
là bất kỳ cá nhân hay nhóm người bị ảnh hưởng 
trực tiếp hoặc gián tiếp bởi những hành động của 
tổ chức. Mattingly và cộng sự (2009) đưa ra rằng 
quá trình quản lý các bên liên quan có mối quan hệ 
với quản trị lợi nhuận công ty và do đó có liên quan 
đến tính minh bạch thông tin và chất lượng số liệu 
về lợi nhuận của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp 
có thể đưa ra các công bố tự nguyện để quản lý áp 
lực hoặc đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan đối 
với loại thông tin về kinh tế, xã hội và môi trường 
(Bebbington và Larrinaga, 2014).
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3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tự nguyện 
áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
(IFRS) của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Doanh nghiệp tự nguyện áp dụng IFRS sẽ chịu 
ảnh hưởng nhiều của các yếu tố: Cơ cấu sở hữu, 
công ty kiểm toán, khả năng sinh lời, tính quốc tế. 

3.1. Cơ cấu sở hữu
Theo Dhaliwal, Salamon và Smith (1982) lựa 

chọn kế toán phụ thuộc vào việc các chủ sở hữu và 
người quản lý được tách ra hay cùng một người. Cơ 
cấu sở hữu được chia thành hai nhóm: Tập trung 
biểu hiện bởi các nhóm kiểm soát và tiêu chuẩn 
công bố minh bạch thấp hơn; phân tán biểu hiện bởi 
tiêu chuẩn minh bạch và công khai (Coffee, 2005). 
Các nhóm khác nhau của chủ sở hữu có thể được 
xem như là bên trong hoặc bên ngoài (Nobes & 
Parker, 2012), bên trong liên quan đến quyền sở hữu 
tập trung và bên ngoài với quyền sở hữu phân tán. 
Một số đặc điểm của bên trong là họ có quyền truy 
cập vào thông tin nội bộ (Cormier, Magnan & Van 
Velthoven, 2005), tham gia vào việc quản lý hàng 
ngày, và am hiểu về các hoạt động (Nagar, Petroni 
& Wolfenzon, 2011).

Các nhà đầu tư nước ngoài luôn có sự thận trọng 
cao độ do sự cách biệt về mặt địa lý và văn hóa giữa 
chủ sở hữu và người quản lý. Khoảng cách này cần 
bù đắp bằng sự gia tăng mức độ công bố thông tin 
(Singhvi, 1968). Có nhiều nghiên cứu trước đây cho 
thấy, công ty có vốn nước ngoài càng lớn thì thông 
tin công bố càng nhiều. Barako (2007) nhận thấy yếu 
tố sở hữu nước ngoài rất quan trọng đối với mức độ 
công bố thông tin. Nghiên cứu của Hossain, Perera 
và Rahman (1995) tìm thấy mối quan hệ tương tự 
giữa sở hữu nước ngoài với việc công bố thông tin 
tự nguyện của các công ty ở New Zealand. Tương 
tự, Barako, Hancock và Izan (2006) cũng tìm thấy 
mối quan hệ tích cực giữa sở hữu nước ngoài và 
mức độ công bố thông tin tự nguyện.

H1: Cơ cấu sở hữu là một trong những nhân tố 
tác động cùng chiều đến việc tự nguyện áp dụng 
IFRS tại doanh nghiệp.

3.2. Công ty kiểm toán
Việc lựa chọn kiểm toán viên dự kiến sẽ liên quan 

đến việc áp dụng IFRS của công ty. Một mặt, khi các 
công ty tự nguyện sử dụng IFRS, độ tin cậy của thông 
tin tài chính của họ có thể được nâng cao bằng cách 
yêu cầu các công ty kiểm toán lớn có danh tiếng tốt 
kiểm toán các báo cáo này (Dumontier và Raffournier 
1998). Do đó, việc lựa chọn kiểm toán viên có thể là 
kết quả của việc tuân thủ IFRS. Mặt khác, các công ty 

kiểm toán lớn và quốc tế thường khuyến khích khách 
hàng sử dụng IFRS hơn vì các hình thức kiểm toán 
lớn có lợi thế so sánh trong lĩnh vực này.

Al-Basteki (1995) sau khi kiểm tra đặc điểm 26 
doanh nghiệp lớn niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Bahrain và các doanh nghiệp công bố thông 
tin theo IFRS đã cho thấy, quyết định việc áp dụng 
IFRS tác động mạnh mẽ bởi công ty kiểm toán.

Joshi & Ramadhan (2002) đã kiểm tra thực hành 
kế toán và mức độ áp dụng IFRS cho 36 doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tại Bahrain. Kết quả 86% doanh 
nghiệp được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán 
lớn (Big 4). 

Odia (2016) nghiên cứu BCTC của 50 doanh 
nghiệp lớn niêm yết tại Nigera từ năm 2011-2013, 
trước và sau khi các công ty này áp dụng IFRS. 
Thang đo được lựa chọn là biến giả, nhận giá trị là 
1 nếu được kiểm toán bởi Big4 và nhận giá trị là 0 
nếu không được kiểm toán bởi Big4. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, có tác động của nhân tố này tới việc áp 
dụng IFRS tại các doanh nghiệp ở Nigeria. Điều này 
cũng được kiểm nghiệm, dựa trên đánh giá của các 
nghiên cứu trước đây của Senyigit (2014); Gassen 
& Sellhorn (2006).

Bên cạnh đó, Vu (2012) chỉ ra rằng không có 
sự khác biệt đáng kể giữa việc công bố thông tin 
tự nguyện của các công ty được kiểm toán bởi các 
công ty kiểm toán Big4 và các công ty kiểm toán 
không thuộc Big4.

H2: Chất lượng công ty kiểm toán có ảnh hưởng 
cùng chiều đến việc áp dụng IFRS trong doanh nghiệp.

3.3. Khả năng sinh lời
Một trong những nhân tố được nhiều nhà quản 

trị tài chính, nhà đầu tư cho tới các tổ chức tín dụng 
quan tâm đó là khả năng sinh lời của doanh nghiệp. 
Vì nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của 
các đối tượng trên ở cả hiện tại và tương lai, là nhân 
tố cơ sở để tham khảo từ đó ra quyết định đầu tư 
hoặc cho vay hay các quyết định tài chính khác. 
Affes & Callimaci (2007) đã tìm ra tác động đáng kể 
giữa việc tuân thủ IFRS và khả năng sinh lời. Kim 
và cộng sự (2011) cũng thu được kết quả tương tự.

Theo lý thuyết đại diện nếu doanh nghiệp hoạt 
động hiệu quả, nhà quản lý sẽ chủ động công bố nhiều 
thông tin hơn để thống nhất mức thưởng (Singhvi & 
Desai, 1971) cũng như nâng cao giá trị của doanh 
nghiệp trên thị trường lao động (Barako, 2007). Đồng 
thời, khả năng sinh lời cao tác động đến giá cổ phiếu 
trên thị trường chứng khoán. Các công ty có mức 
lợi nhuận cao áp dụng IFRS để chứng minh rằng lợi 
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nhuận của họ là đáng tin cậy. Nghiên cứu sử dụng tỷ 
suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) để phản 
ánh hiệu suất của công ty là một biến độc lập (Street, 
2002). Tuy nhiên, ở góc nhìn ngược lại, những doanh 
nghiệp hoạt động không tốt cũng sẽ công bố nhiều để 
giải thích tình hình công ty cho cổ đông. Các nghiên 
cứu trước đây (Dumontier và Raffournier 1998; Wu 
và Zhang 2009; Bassemir 2012) đều không chứng 
minh được mối quan hệ đáng kể giữa lợi nhuận và 
việc tự nguyện áp dụng tuân thủ IFRS.

H3: Khả năng sinh lời có ảnh hưởng thuận chiều 
đến áp dụng IFRS trong doanh nghiệp.

3.4. Tính quốc tế
Những nghiên cứu trước đây của Dumontier & 

Raffournier (1998), Murphi (1999), Tarca (2004), 
Gassen & Sellhorn (2006) cũng chỉ ra hoạt động 
quốc tế có ảnh hưởng và đóng vai trò quan trọng tới 
việc lựa chọn tiêu chuẩn kế toán. Các công ty hoạt 
động trên phạm vi quốc tế có nhiều bên liên quan sử 
dụng không đồng nhất chuẩn mực, báo cáo với các 
cơ quan quốc tế cũng khác nhau, khách hàng xem 
báo cáo cũng khác nhau. Vì vậy, để đảm bảo giảm 
chi phí trình bày lại và tăng tính minh bạch trong 
báo cáo thì cần một chuẩn mực kế toán chung. Do 
đó, việc áp dụng chuẩn mực IFRS mang lại nhiều 
lợi ích, tiết kiệm chi phí và dễ dàng thông tin đến 
khách hàng, nhà đầu tư. Nghiên cứu trước đây về các 
công ty niêm yết (Dumontier và Raffournier 1998; 
Murphy 1999; El-Gazzar và cộng sự 1999; Tarca 
2004; Cuijpers và Buijink 2005; Gassen và Sellhorn 
2006; Wu và Zhang 2009) ủng hộ rằng tính quốc tế 
đóng vai trò là động lực quan trọng trong kế toán tiêu 
chuẩn lựa chọn và cho thấy kết quả tích cực.

H4: Tính quốc tế có ảnh hưởng cùng chiều đến 
việc áp dụng IFRS trong doanh nghiệp.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng đến việc tự nguyện áp dụng chuẩn mực 

báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) của các  
doanh nghiệp niêm yết Việt Nam 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

4. Kết luận
Quá trình áp dụng IFRS trong việc lập và trình 

bày báo cáo tài chính là xu hướng tất yếu trong giai 

đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là 
các nước mới nổi và đang phát triển như Việt Nam. 
Việc áp dụng IFRS cho từng quốc gia nhằm giúp cải 
thiện tính minh bạch và tăng độ tin cậy của thông 
tin trên báo cáo tài chính, tăng tính so sánh của các 
thông tin trên báo cáo tài chính, tăng niềm tin cho nhà 
đầu tư để thu hút vốn đầu tư trong nước cũng như từ 
nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình áp dụng IFRS của 
các nước phát triển và đang phát triển cho thấy vẫn 
còn nhiều khó khăn, thách thức và cần có lộ trình 
chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình hội nhập này. Trong 
bài nghiên cứu này, nhóm tác giả đã trình bày tổng 
quan về các lý thuyết nền như lý thuyết đại diện, lý 
thuyết kế toán tích cực, lý thuyết các bên liên quan. 
Và nghiên cứu này cũng đã tổng hợp các nghiên cứu 
trước có liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến 
việc áp dụng IFRS trong phạm vi doanh nghiệp. Từ 
đó, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình dự kiến các nhân 
tố ảnh hưởng đến việc tự nguyện áp dụng IFRS của 
các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:
Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and 

ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the 

capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 
31, 405 - 440.

Watts, R. L., & Zimmermann, J. L. (1986). Positive Accounting Theory. NJ: Prentice-Hall.
Freeman, R. E., & Phillips, R. A. (2002). Stakeholder theory: A libertarian defense. Business ethics 

quarterly, 12(3), 331-349.
Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An 

exploration. Accounting, organizations and society, 39(6), 395-413.
Coffee Jr, J. C. (2005). A theory of corporate scandals: Why the USA and Europe differ. Oxford 

review of economic policy, 21(2), 198-211.
Nobes C. Comparative International Accounting / C. Nobes, R. H. Parker. - London: Pearson 

Education, 2012
Cormier, D., Magnan, M., & Van Velthoven, B. (2005). Environmental disclosure quality in large 

German companies: economic incentives, public pressures or institutional conditions?.  European 
accounting review, 14(1), 3-39. 

Nagar, V., Petroni, K., & Wolfenzon, D. (2011). Governance problems in closely held 
corporations. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46(4), 943-966. 

Singhvi, G. C. (1968). Government Without Tears—A Survey.  Indian Journal of Public 
Administration, 14(4), 994-1001.

Barako, D. G. (2007). Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual 
reports. African Journal of Business Management, 1(5).

Hossain, M., Perera, M. H. B., & Rahman, A. R. (1995). Voluntary disclosure in the annual reports 
of New Zealand companies. Journal of International Financial Management & Accounting, 6(1), 69-87.

Barako, D. G., Hancock, P., & Izan, H. Y. (2006). Factors influencing voluntary corporate 
disclosure by Kenyan companies. Corporate Governance: an international review, 14(2), 107-125.

Dumontier, P., & Raffournier, B. (1998). Why firms comply voluntarily with IAS: an empirical 
analysis with Swiss data. Journal of International Financial Management and Accounting, 9(3), 216-245. 
https://doi.org/10.1111/1467-646x.00038 

Al-Basteki, H. (1995). The voluntary adoption of international accounting standards by Bahraini 
corporations. Advances in International Accounting, 8, 47-64 

Odia, J. O. (2016). The determinants and Financial Statement effects of IFRS adoption in Nigeria. 
Economics and political implications of International Financial Reporting Standards, 319-341 

Senyiit, Y. B. (2014). Determinants of voluntary IFRS adoption in an emerging market: Evidence 
from Turkey. Accounting and Management Information Systems, 13(3), 449-465

Gassen, J., & Sellhorn, T. (2006). Applying IFRS in Germany - Determinants and Consequences. 
Betriebswirtschaft-liche Forschung und Praxis, 58(4), 365-386. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.906802 

Affes, H., & Callimaci, A. (2007). Les déterminants de l’adoption anticipée desnormes comptables 
internationales : choix financier ou opportunisme, Comptabilité contrôle audit, 2, 149-166 

Kim, J., Tsui, J.S.L., & Yi, C.H. (2011). The voluntary adoption of International Financial Reporting 
Standards and loan contracting around the world. Review of Accounting Studies, 16(4), 779-811 

Singhvi, S. S., & Desai, H. B. (1971). An empirical analysis of the quality of corporate financial 
disclosure. The Accounting Review, 46(1), 129-138. 

Wu, J. S., & Zhang, I. X. (2009). The voluntary adoption of internationally recognized accounting 
standards and firm internal performance evaluation. The Accounting Review, 84(4), 1281-1390. 

Bassemir, M. (2012). Why do private firms adopt IFRS?. Working paper, Available from http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1896283

Murphy, A. B. (1999). Firm characteristics of Swiss companies that utilize international 
accounting standards. The International Journal of Accounting, 34(1), 121-131.

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIKỳ 2 tháng 11 (số 276) - 2024



34 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Kỳ 2 tháng 11 (số 276) - 2024NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

1. Giới thiệu
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhất là sự phát 

triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, việc 
ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống thông tin 
kế toán ngày càng cần thiết. Với sự phát triển nhanh 

chóng của công nghệ, các phần mềm kế toán tích hợp 
và các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), 
phân tích dữ liệu và công nghệ đám mây đã mang lại 
những lợi ích đáng kể trong việc tự động hóa quy trình, 
giảm thiểu sai sót và cung cấp thông tin kịp thời để ra 
quyết định. Tổng Công ty 36 - CTCP, một trong những 
doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng 
tại Việt Nam, đang đối mặt với nhu cầu cấp thiết trong 
việc cải thiện công tác kế toán để đáp ứng yêu cầu 
quản lý ngày càng cao. Việc triển khai và ứng dụng các 
giải pháp CNTT phù hợp có thể giúp công ty không 
chỉ tăng cường hiệu quả hoạt động kế toán mà còn tối 
ưu hóa việc quản lý tài chính, đảm bảo tính minh bạch 
và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bài 
báo này sẽ trình bày chi tiết các giải pháp ứng dụng 
CNTT trong công tác kế toán tại Tổng Công ty 36 - 
CTCP, bao gồm triển khai phần mềm kế toán tích hợp, 
sử dụng công nghệ đám mây, tích hợp AI và tổ chức 
các chương trình đào tạo. Mục tiêu là giúp công ty cải 
thiện chất lượng kế toán, tự động hóa quy trình, và hỗ 
trợ ra quyết định chiến lược hiệu quả hơn.

2. Tổng quan tài liệu
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng CNTT đóng vai 

trò quan trọng trong việc tự động hóa quy trình kế 
toán, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả làm việc 
của đội ngũ nhân viên kế toán như: Nghiên cứu của 
Davenport (1998) và Monk & Wagner (2009) nhấn 
mạnh rằng hệ thống ERP, với khả năng tích hợp toàn 
diện các quy trình từ tài chính, kế toán đến quản lý 
chuỗi cung ứng, đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các 
hoạt động nội bộ và cải thiện tính nhất quán của dữ 
liệu. SAP ERP là một trong những phần mềm hàng 
đầu, được triển khai tại nhiều tập đoàn lớn trên toàn 
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This paper aims to improve the effectiveness of 
human resource management practices to increase 
the work motivation of health care workers in Hanoi 
by identifying factors affecting the work motivation 
of employees in the organization. Based on data 
analysis methods such as Cronbach's alpha analysis, 
EFA analysis and multiple regression analysis, the 
level of influence of factors on the work motivation 
of health care workers is measured. The results 
obtained from the study show that for health care 
workers in Hanoi, the factors of Leadership influence 
and Training and promotion opportunities show a 
positive impact on the work motivation of employees, 
while the remaining two factors in the study 
including Income and benefits, and Relationship 
with colleagues do not show an impact on the work 
motivation of health care workers in Hanoi.
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Bài báo này trình bày các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để tối ưu hóa công tác kế toán 
tại Tổng Công ty 36-CTCP. Việc triển khai ứng dụng CNTT giúp tự động hóa quy trình kế toán, nâng cao độ 
chính xác, cải thiện tốc độ xử lý thông tin và hỗ trợ quản lý tài chính hiệu quả hơn. Các giải pháp bao gồm: 
triển khai phần mềm kế toán tích hợp (SAP ERP hoặc MISA SME.NET), sử dụng công nghệ đám mây để tăng 
khả năng truy cập và bảo mật dữ liệu, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa và phân tích dữ liệu và 
tổ chức đào tạo định kỳ nhằm nâng cao kỹ năng nhân viên. Việc áp dụng các giải pháp này không chỉ giúp 
tăng hiệu quả làm việc và tính minh bạch, mà còn hỗ trợ ra quyết định chiến lược và nâng cao năng lực cạnh 
tranh. Các giải pháp này hứa hẹn sẽ giúp Tổng Công ty 36-CTCP hoàn thiện công tác kế toán, từ đó thúc đẩy 
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

• Từ khóa: công nghệ thông tin, công tác kế toán, tự động hóa, SAP ERP, MISA SME.NET, công nghệ đám mây, trí tuệ 
nhân tạo (AI), quản lý tài chính, Tổng Công ty 36 - CTCP.
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cầu để quản lý tài chính và kế toán một cách hiệu quả. 
Việc sử dụng SAP ERP mang lại lợi ích trong việc 
tăng cường tính minh bạch, tự động hóa các công việc 
lặp đi lặp lại và hỗ trợ ra quyết định chiến lược với dữ 
liệu thời gian thực. Bên cạnh đó, các phần mềm kế 
toán chuyên dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng 
được đề cập trong các nghiên cứu. MISA SME.NET, 
một phần mềm phổ biến tại Việt Nam, được đánh giá 
cao nhờ khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp lý kế toán 
trong nước và giao diện thân thiện với người dùng 
(Nguyễn & Phạm, 2020). Phần mềm này giúp các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng thực hiện các công 
việc kế toán hàng ngày, lập báo cáo tài chính và tuân 
thủ các quy định thuế của Việt Nam một cách hiệu 
quả. Hay nghiên cứu của Marston et al. (2011) chỉ ra 
rằng công nghệ đám mây mang lại sự linh hoạt trong 
việc quản lý dữ liệu, cho phép doanh nghiệp truy cập 
thông tin mọi lúc, mọi nơi và tăng cường tính bảo mật 
dữ liệu. Trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu cũng 
đang tạo ra sự đột phá trong công tác kế toán. Theo 
Brynjolfsson & McAfee (2017), AI giúp tự động hóa 
các quy trình kiểm tra, phân tích dữ liệu và phát hiện 
các sai sót, từ đó giảm thiểu rủi ro và tăng cường độ 
chính xác. Các công cụ AI cũng cung cấp khả năng dự 
báo tài chính dựa trên dữ liệu lịch sử, hỗ trợ nhà quản 
lý đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên thông tin 
đáng tin cậy và nhanh chóng. Tuy nhiên, việc triển 
khai các giải pháp CNTT không phải lúc nào cũng dễ 
dàng. Liew (2013) nhấn mạnh rằng việc áp dụng các 
hệ thống ERP như SAP ERP thường đòi hỏi chi phí 
đầu tư ban đầu cao và yêu cầu đào tạo nhân viên kỹ 
lưỡng. Các rủi ro về bảo mật thông tin cũng là mối 
quan tâm lớn khi áp dụng các giải pháp CNTT, đặc 
biệt là trong các hệ thống đám mây. Các doanh nghiệp 
cần thiết lập các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm 
bảo an toàn dữ liệu.

Như vậy với các giải pháp như hệ thống ERP tích 
hợp, phần mềm kế toán chuyên biệt như MISA SME.
NET, công nghệ đám mây và ứng dụng AI, doanh 
nghiệp có thể cải thiện hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và 
tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính. Đặc biệt, đối 
với Tổng Công ty 36 - CTCP, việc lựa chọn và triển 
khai các giải pháp CNTT phù hợp sẽ đóng vai trò quan 
trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, minh bạch 
và nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán, góp phần tạo 
ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh số.

3. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết này áp dụng một phương pháp nghiên cứu 

kết hợp, bao gồm nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế 
và phân tích dữ liệu. Mục tiêu là đảm bảo rằng các giải 
pháp được đề xuất vừa mang tính ứng dụng cao trong 

môi trường chuyển đổi số và phù hợp với tình hình 
thực tế của Công ty.

3.1. Nghiên cứu tài liệu
Nghiên cứu tài liệu là bước đầu tiên và quan trọng 

trong quá trình nghiên cứu. Các nguồn tài liệu được 
sử dụng bao gồm: Các tài liệu này cung cấp thông tin 
về các giải pháp CNTT đã được triển khai thành công 
trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp khác, phân 
tích lợi ích và thách thức của chúng. Các báo cáo này 
cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng phát triển 
CNTT trong lĩnh vực kế toán và quản lý tài chính, giúp 
xác định các công nghệ tiên tiến như ERP, công nghệ 
đám mây, và trí tuệ nhân tạo (AI). Các báo cáo và tài 
liệu nội bộ của Tổng Công ty 36 - CTCP giúp hiểu rõ 
hơn về tình trạng hiện tại của hệ thống kế toán và các 
yêu cầu cụ thể từ phía công ty.

3.2. Khảo sát thực tế
Để có cái nhìn chi tiết và thực tế về việc ứng 

dụng CNTT trong công tác kế toán tại Tổng Công ty 
36 - CTCP, khảo sát thực tế được thực hiện qua các 
phương pháp sau:

- Phỏng vấn chuyên sâu Phỏng vấn chuyên sâu 
được tiến hành với các nhà quản lý tài chính, Trưởng 
phòng kế toán và nhân viên chủ chốt trong phòng 
CNTT với một số nội dung như: Những khó khăn và 
thách thức hiện tại trong công tác kế toán, Kỳ vọng và 
nhu cầu của các phòng ban trong việc áp dụng các giải 
pháp CNTT, Đánh giá về khả năng tiếp cận và sử dụng 
các công nghệ mới.

- Quan sát trực tiếp: Phương pháp quan sát trực tiếp 
được thực hiện để nắm bắt quy trình làm việc hiện tại 
trong phòng kế toán. 

Phân tích dữ liệu
Thông tin từ các cuộc phỏng vấn sẽ được phân tích 

để tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công 
hoặc thất bại của việc áp dụng CNTT. Các thông tin 
này sẽ được sử dụng để xây dựng các đề xuất phù hợp 
với thực tế tại Tổng Công ty.Sau khi phân tích dữ liệu, 
các giải pháp được đề xuất sẽ được đánh giá dựa trên 
các tiêu chí: Khả năng tích hợp với hệ thống hiện có: 
Giải pháp cần dễ dàng tích hợp vào hệ thống kế toán 
hiện tại của công ty, Đánh giá về chi phí đầu tư ban đầu 
và chi phí duy trì dài hạn để đảm bảo tính bền vững, 
Độ phức tạp và tính thân thiện với người dùng: Đảm 
bảo rằng giải pháp có thể dễ dàng được sử dụng bởi 
nhân viên với trình độ kỹ thuật khác nhau, Đánh giá 
tính an toàn và bảo mật của giải pháp để bảo vệ dữ liệu 
tài chính quan trọng….

Các phương pháp nghiên cứu kết hợp này giúp 
đảm bảo rằng các giải pháp ứng dụng CNTT được đề 
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xuất có tính khả thi cao và phù hợp với nhu cầu thực 
tế của Tổng Công ty 36 - CTCP. Việc triển khai thành 
công sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác kế toán, 
cải thiện quản lý tài chính và tăng cường khả năng 
cạnh tranh của công ty trên thị trường

4. Một số kinh nghiệm và đề xuất giải pháp công 
nghệ thông tin trong công tác kế toán cho Tổng 
Công ty 36 - CTCP

4.1. Kinh nghiệm áp công nghệ thông tin trong 
công tác kế toán của một số công ty

Việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 
tổ chức công tác kế toán là yếu tố thiết yếu giúp các 
doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, cải thiện độ chính 
xác và nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua các ví dụ 
thực tiễn từ những doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như 
Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Xây dựng Coteccons, 
Công ty CP Đầu tư Hòa Bình, VinGroup và Tổng 
Công ty Xây dựng Sông Đà, Tổng Công ty 36 - CTCP 
có thể học hỏi và áp dụng các kinh nghiệm này để tăng 
cường quản lý tài chính và kế toán.
Bảng 1: Tổng hợp các kinh nghiệm ứng dụng CNTT 

trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp  
và bài học rút ra cho Tổng Công ty 36 - CTCP

Doanh nghiệp Giải pháp CNTT đã 
triển khai Lợi ích đạt được Bài học rút ra cho Tổng 

Công ty 36 - CTCP

Tập đoàn Hòa Phát Triển khai hệ thống 
SAP ERP

- Tự động hóa quy trình 
kế toán 
- Cải thiện báo cáo tài chính 
theo thời gian thực 
- Tích hợp dữ liệu đồng bộ

Triển khai hệ thống ERP 
để tích hợp các quy trình 
tài chính, kế toán và 
quản lý dự án

Tập đoàn Xây dựng 
Coteccons

Triển khai hệ thống 
ERP

- Tăng tính minh bạch 
- Giảm sai sót thủ công 
- Quản lý dữ liệu đồng bộ

Áp dụng ERP để cải thiện 
tính minh bạch và tối ưu 
hóa quy trình xử lý dữ 
liệu kế toán

Công ty CP Đầu tư 
Hòa Bình

Sử dụng công nghệ 
đám mây

- Làm việc từ xa linh hoạt 
- Bảo mật dữ liệu cao

Áp dụng công nghệ đám 
mây để tăng khả năng 
làm việc linh hoạt và bảo 
mật dữ liệu tài chính

VinGroup Tích hợp trí tuệ 
nhân tạo (AI)

- Phân tích và dự báo tài 
chính chính xác 
- Phát hiện sai sót tự động, 
giảm thiểu rủi ro

Tích hợp AI vào hệ thống 
kế toán để hỗ trợ phân 
tích dữ liệu và phát hiện 
sai sót

Tổng Công ty Xây 
dựng Sông Đà

Đào tạo và nâng cao 
kỹ năng nhân viên

- Khóa đào tạo định kỳ 
- Đào tạo chuyên sâu về 
công nghệ

Đầu tư vào đào tạo nhân 
viên để nắm vững công 
nghệ và tối ưu hóa công 
tác kế toán

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Bảng tổng hợp này giúp Tổng Công ty 36 - CTCP 
có thể dễ dàng so sánh và tham khảo các giải pháp 
ứng dụng CNTT trong công tác kế toán từ các doanh 
nghiệp hàng đầu, từ đó lựa chọn phương án phù hợp 
để triển khai.

Việc áp dụng CNTT vào tổ chức công tác kế toán 
không chỉ là một giải pháp hiện đại hóa mà còn là nền 
tảng cho sự phát triển bền vững. Tổng Công ty 36 - 
CTCP có thể học hỏi từ những kinh nghiệm của các 
doanh nghiệp tiên phong để triển khai các giải pháp 
phù hợp. Để thành công, công ty cần chú trọng vào 

việc lựa chọn công nghệ phù hợp, đầu tư vào hệ thống 
ERP và công nghệ điện toán đám mây, tích hợp AI và 
xây dựng chương trình đào tạo nhân viên toàn diện. 
Những giải pháp này sẽ giúp Công ty tối ưu hóa quy 
trình kế toán, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và 
tạo ra lợi thế cạnh tranh vững chắc trên thị trường.

4.2. Một số giải áp dụng công nghệ thông tin vào 
tổ chức công tác kế toán cho Tổng Công ty 36 - CTCP

Trong bối cảnh công nghệ thông tin (CNTT) ngày 
càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu 
quả công tác kế toán, Tổng Công ty 36 - CTCP cần 
xem xét và lựa chọn các giải pháp CNTT phù hợp để 
tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính. Dưới đây là bảng 
tổng hợp các lựa chọn giải pháp CNTT đã được triển 
khai thành công tại các doanh nghiệp hàng đầu, cùng 
với lợi ích và lý do chọn lựa mỗi giải pháp. Bảng này 
sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan và giúp công ty đưa ra 
quyết định đúng đắn trong việc ứng dụng CNTT vào 
tổ chức công tác kế toán.

Bảng 2: Tổng hợp các lựa chọn và giải pháp CNTT 
phù hợp cho Tổng Công ty 36 - CTCP  

trong tổ chức công tác kế toán
Giải pháp CNTT Lựa chọn cụ thể Lợi ích đạt được Lý do chọn

Triển khai hệ thống 
ERP SAP ERP, FAST ERP

- Tự động hóa quy trình 
kế toán 
- Cải thiện báo cáo tài 
chính 
- Tích hợp dữ liệu đồng bộ

Phù hợp với công ty 
quy mô lớn (SAP ERP), 
hoặc tiết kiệm chi phí 
(FAST ERP)

Ứng dụng công nghệ 
đám mây

Microsoft Azure, 
Google Cloud, 
AWS

- Truy cập linh hoạt từ xa 
- Bảo mật dữ liệu cao 
- Tiết kiệm chi phí cơ sở 
hạ tầng

Đáp ứng nhu cầu triển 
khai nhanh chóng, linh 
hoạt và bảo mật dữ liệu

Tích hợp trí tuệ nhân 
tạo (AI)

Tableau, Power BI, 
AI trong kiểm tra 
dữ liệu

- Phân tích và dự báo xu 
hướng tài chính 
- Phát hiện sai sót tự 
động, giảm rủi ro

Hỗ trợ kiểm soát rủi ro 
tài chính và phân tích dữ 
liệu nâng cao

Phần mềm kế toán 
nội địa

MISA SME.NET, 
FAST Accounting

- Phù hợp với quy định kế 
toán trong nước 
- Chi phí hợp lý 
- Giao diện thân thiện

Dễ triển khai, phù hợp 
với các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào 
tổ chức công tác kế toán tại Tổng Công ty 36 - CTCP 
không chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn là một bước 
đi chiến lược để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính. 
Qua bảng minh họa các bước triển khai CNTT, chúng 
ta có thể thấy rõ những lợi ích cụ thể mà mỗi bước 
mang lại.

Đặc biệt, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào 
quy trình kế toán không chỉ nâng cao khả năng dự 
báo mà còn giúp tự động phát hiện các bất thường, 
từ đó tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính. Cuối 
cùng, đào tạo và nâng cao trình độ nhân viên là yếu 
tố quyết định để đảm bảo rằng công ty có thể khai 
thác tối đa các công nghệ mới và duy trì hiệu quả 
trong công việc.
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Tổng Công ty 36 - CTCP cần tiếp tục thực hiện các 
bước trên một cách bài bản và đồng bộ để không chỉ cải 
thiện hiệu quả công tác kế toán mà còn tăng cường khả 
năng cạnh tranh trên thị trường. Những nỗ lực này sẽ 
góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty trong 
bối cảnh kinh doanh ngày càng hiện đại hóa và cạnh 
tranh khốc liệt. Việc ứng dụng CNTT không chỉ mang 
lại lợi ích ngắn hạn mà còn tạo ra nền tảng vững chắc 
cho sự phát triển lâu dài của Tổng Công ty 36 - CTCP.

Bảng 3: Các bước và lợi ích của việc ứng dụng  
công nghệ thông tin trong tổ chức công tác  

kế toán tại Tổng Công ty 36 - CTCP
Bước triển khai ứng dụng 

CNTT Mô tả chi tiết Lợi ích mang lại

1. Triển khai phần mềm kế 
toán tích hợp

Cài đặt và sử dụng hệ thống 
ERP để quản lý tài chính và 
kế toán

Tự động hóa quy trình, giảm sai 
sót thủ công, tăng độ chính xác

2. Áp dụng công nghệ 
đám mây

Chuyển đổi dữ liệu kế toán lên 
nền tảng đám mây

Truy cập dữ liệu linh hoạt, bảo mật 
cao, tiết kiệm chi phí đầu tư cơ 
sở hạ tầng

3. Sử dụng trí tuệ nhân tạo 
(AI) và phân tích dữ liệu

Tích hợp AI để phân tích, dự 
báo và phát hiện sai sót

Nâng cao khả năng dự báo, tự 
động phát hiện bất thường, tối ưu 
hóa quy trình

4. Đào tạo và nâng cao trình 
độ nhân viên

Tổ chức các khóa học sử dụng 
phần mềm và công nghệ mới

Cải thiện kỹ năng nhân viên, đảm 
bảo hiệu quả trong việc áp dụng 
công nghệ mới

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

4.3. Lộ trình thực hiện giải pháp
Việc áp dụng giải pháp CNTT vào công tác kế 

toán cần được thực hiện theo lộ trình cụ thể và có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban. Sự chuẩn bị kỹ 
lưỡng, đào tạo nhân viên và giám sát liên tục là những 
yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công trong việc 
triển khai. Tổng Công ty 36 - CTCP có thể nâng cao 
hiệu quả quản lý tài chính và kế toán, đồng thời tạo 
nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong 
tương lai. Để áp dụng hiệu quả giải pháp ứng dụng 
CNTT trong công tác kế toán tại Tổng Công ty 36 - 
CTCP, cần có lộ trình cụ thể và rõ ràng. Dưới đây là 
các bước triển khai chi tiết:

Thứ nhất, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch: 
Tổng Công ty cần tiến hành kiểm tra và đánh giá hệ 
thống kế toán và hạ tầng CNTT hiện có để xác định 
mức độ sẵn sàng và những yếu tố cần nâng cấp. Lập 
kế hoạch chi tiết: Xây dựng kế hoạch triển khai giải 
pháp ứng dụng CNTT, bao gồm ngân sách, thời gian 
và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban.

Thứ hai, triển khai phần mềm kế toán tích hợp: (i) 
Lựa chọn phần mềm phù hợp: Tổng Công ty nên lựa 
chọn các phần mềm kế toán tích hợp hiện đại như ERP 
hoặc phần mềm chuyên biệt cho ngành xây dựng. Cần 
đảm bảo phần mềm được lựa chọn có khả năng mở 
rộng và tùy chỉnh theo nhu cầu của công ty; (ii) Cài đặt 
và cấu hình: Thực hiện cài đặt phần mềm và cấu hình 
các module phù hợp với hoạt động kế toán tại Tổng 

Công ty và các đơn vị thành viên; (iii) Thử nghiệm và 
tinh chỉnh: Chạy thử phần mềm trong giai đoạn thử 
nghiệm, thu thập phản hồi từ nhân viên và điều chỉnh 
cấu hình để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và 
hiệu quả.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây: 
(i) Chuyển đổi dữ liệu lên đám mây: Di chuyển dữ 
liệu kế toán hiện tại lên nền tảng đám mây để đảm bảo 
khả năng truy cập linh hoạt và bảo mật cao; (ii) Đào 
tạo nhân viên: Tổ chức các buổi hướng dẫn cho nhân 
viên về cách truy cập và làm việc trên hệ thống kế toán 
đám mây; (iii) Đảm bảo an ninh mạng: Áp dụng các 
biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực đa 
yếu tố và các công cụ phòng chống tấn công mạng để 
bảo vệ dữ liệu.

Thứ tư, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích 
dữ liệu: (i) Tích hợp các công cụ AI: Cài đặt và tích 
hợp các công cụ phân tích dữ liệu AI vào phần mềm kế 
toán để hỗ trợ phân tích xu hướng, dự báo chi phí và 
phát hiện sai sót; (ii) Thiết lập quy trình tự động hóa: 
Xây dựng các quy trình tự động hóa trong công tác 
kiểm tra, phân tích và lập báo cáo kế toán; (iii) Đào tạo 
chuyên sâu: Đào tạo đội ngũ kế toán sử dụng các công 
cụ AI để phân tích dữ liệu và tối ưu hóa công việc.

Thứ năm, đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ kế 
toán: (i) Chương trình đào tạo định kỳ: Tổ chức các 
khóa học về phần mềm kế toán mới và công nghệ ứng 
dụng trong kế toán; (ii) Hỗ trợ liên tục: Cung cấp các 
tài liệu hướng dẫn và tổ chức các buổi hỗ trợ để giải 
đáp thắc mắc và đảm bảo nhân viên kế toán nắm vững 
các kỹ năng cần thiết.

Thứ sáu, theo dõi và đánh giá hiệu quả: (i) Giám 
sát hiệu quả triển khai: Định kỳ kiểm tra và đánh giá 
kết quả triển khai CNTT trong công tác kế toán. Thu 
thập ý kiến phản hồi từ nhân viên và các phòng ban 
liên quan để cải tiến quy trình; (ii) Cải thiện liên tục: 
Điều chỉnh các quy trình và hệ thống CNTT dựa trên 
kết quả đánh giá và phản hồi để đảm bảo hệ thống luôn 
phù hợp với nhu cầu quản lý và hoạt động của Tổng 
Công ty.
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1. Giới thiệu
Động lực làm việc là một yếu tố quan trọng 

không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất cá nhân mà còn 
ảnh hưởng đến thành công của tổ chức trong nhiều 
ngành của nền kinh tế. Theo nghĩa chung, động lực 
đề cập đến các động lực bên trong và các động cơ 
bên ngoài thúc đẩy cá nhân bắt đầu và duy trì các 

hành vi hướng đến mục tiêu. Các lý thuyết như 
Tháp nhu cầu của Maslow và Lý thuyết hai yếu tố 
của Herzberg đã xem xét sâu rộng tính phức tạp 
của động lực, cho thấy cả các yếu tố nội tại, chẳng 
hạn như sự hoàn thiện bản thân và các yếu tố bên 
ngoài, chẳng hạn như tiền lương và sự công nhận, 
đều đóng vai trò quan trọng trong việc xác định 
mức độ cam kết và hiệu suất của nhân viên. Trong 
khuôn khổ rộng lớn này, động lực làm việc được 
công nhận là yếu tố chính quyết định năng suất, sự 
đổi mới và sự hài lòng trong công việc, tất cả đều 
rất quan trọng để duy trì khả năng tồn tại lâu dài của 
bất kỳ tổ chức nào.

Trong những năm gần đây, hệ thống chăm sóc 
sức khỏe tại Việt Nam và đặc biệt là tại Hà Nội, đã 
có sự tăng trưởng và chuyển đổi đáng kể. Là thủ 
đô và là trung tâm chính của các dịch vụ y tế, Hà 
Nội là nơi có nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe công 
và tư, phục vụ cho một bộ phận dân số đa dạng 
và đang gia tăng. Tuy nhiên, bất chấp những tiến 
bộ này, ngành này vẫn tiếp tục phải đối mặt với 
những thách thức liên quan đến quản lý lực lượng 
lao động, thời gian làm việc dài, kiệt sức về mặt 
cảm xúc và thể chất, và trách nhiệm to lớn trong 
việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của bệnh 
nhân. Những thách thức này trở nên trầm trọng hơn 
do nhu cầu ngày càng phức tạp đối với các chuyên 
gia chăm sóc sức khỏe, bao gồm nhu cầu thích ứng 
với những tiến bộ công nghệ, đáp ứng kỳ vọng của 
bệnh nhân và điều hướng các chính sách chăm sóc 
sức khỏe đang thay đổi. Trước những điều kiện này, 
việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực 
làm việc của nhân viên y tế tại Hà Nội trở nên vô 

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘNG LỰC  
LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ TẠI HÀ NỘI 
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This paper aims to improve the effectiveness of 
human resource management practices to increase 
the work motivation of health care workers in Hanoi 
by identifying factors affecting the work motivation 
of employees in the organization. Based on data 
analysis methods such as Cronbach's alpha analysis, 
EFA analysis and multiple regression analysis, the 
level of influence of factors on the work motivation 
of health care workers is measured. The results 
obtained from the study show that for health care 
workers in Hanoi, the factors of Leadership influence 
and Training and promotion opportunities show a 
positive impact on the work motivation of employees, 
while the remaining two factors in the study 
including Income and benefits, and Relationship 
with colleagues do not show an impact on the work 
motivation of health care workers in Hanoi.

• Key words: work motivation of employees, medical, 
Hanoi.

JEL codes: O15, H51

Bài báo này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả thực tiễn quản lý nguồn nhân lực để tăng động lực làm việc 
của nhân viên ngành y tế trên địa bàn Hà Nội thông qua việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực 
làm việc của nhân viên trong tổ chức. Dựa trên phương pháp phân tích dữ liệu như phân tích Cronbach’s 
Alpha, phân tích EFA và phân tích hồi quy bội, từ đó đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến động lực 
làm việc của nhân viên ngành y tế. Các kết quả thu được từ nghiên cứu cho thấy với nhân viên ngành y tế 
tại Hà Nội, các nhân tố về ảnh hưởng của lãnh đạo và cơ hội đào tạo, thăng tiến thể hiện tác động tích cực 
đến động lực làm việc của nhân viên, còn hai nhân tố còn lại trong nghiên cứu bao gồm: thu nhập và phúc 
lợi; mối quan hệ với đồng nghiệp. Điều kiện làm việc không thể hiện tác động đến động lực làm việc của 
nhân viên ngành y tế tại Hà Nội.

• Từ khóa: động lực làm việc của nhân viên, y tế, Hà Nội.
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cùng quan trọng, vì động lực của họ tác động trực 
tiếp đến chất lượng và tính bền vững của các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe trong khu vực.

Nghiên cứu này tìm cách khám phá các yếu tố 
khác nhau ảnh hưởng đến động lực làm việc của 
nhân viên y tế tại Hà Nội, với mục đích xác định cả 
những động lực tích cực và những rào cản tiềm ẩn 
để duy trì mức độ động lực cao trong môi trường 
đầy thách thức này. Bằng cách xem xét một loạt 
các yếu tố động lực, bao gồm Ảnh hưởng của lãnh 
đạo; Cơ hội đào tạo và thăng tiến; Mối quan hệ với 
đồng nghiệp; Thu nhập và phúc lợi; và Điều kiện 
làm việc.

Ngoài phần giới thiệu trình bày ở trên, phần còn 
lại của nghiên cứu được trình bày như sau: Trong 
phần tiếp theo, nghiên cứu tiến hành tổng quan các 
nghiên cứu trong và ngoài nước, sau đó nghiên cứu 
tiến hành thu thập dữ liệu và trình bày phương pháp 
nghiên cứu. Tiếp theo, nghiên cứu phân tích kết 
quả, thảo luận kết quả và rút ra kết luận chung.

2. Tổng quan tài liệu
Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến động 

lực làm việc của công nhân trực tiếp tại Công ty 
Điện lực Tân Thuận được thực hiện bởi Hà Nam 
Khánh Giao và Hoàng Văn Minh (2016). Qua việc 
sử dụng phương pháp phân tích định lượng trên 200 
phiếu khảo sát, nghiên cứu chỉ ra rằng có 7 yếu tố 
tác động đến động lực làm việc, được sắp xếp theo 
thứ tự giảm dần gồm: thu nhập và phúc lợi, điều 
kiện làm việc, quan hệ đồng nghiệp, cân bằng giữa 
công việc và cuộc sống, sự hỗ trợ từ cấp trên, sự 
công nhận thành tích, và cơ hội đào tạo cùng thăng 
tiến.

Xác định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng 
đến động lực làm việc của người lao động tại Công 
ty Thủy điện An Khê - Ka Nak là chủ đề của Phan 
Văn Sơn và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2019). Nghiên 
cứu thu thập dữ liệu từ 163 phiếu khảo sát thông 
qua phỏng vấn trực tiếp với người lao động tại công 
ty. Phân tích định lượng cho thấy có 6 nhân tố tác 
động tích cực đến động lực làm việc, được sắp xếp 
theo thứ tự giảm dần về mức độ ảnh hưởng, bao 
gồm: thu nhập và phúc lợi, điều kiện làm việc, quan 
hệ với đồng nghiệp, ảnh hưởng từ lãnh đạo, bản 
chất công việc, và cơ hội đào tạo, thăng tiến. Một 
số luận văn nghiên cứu cùng chủ đề có thể kể đến 
như Hồ Phan Quốc Huy (2018).

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì 
nguồn nhân lực trong trường hợp của Hà Nội, thủ 
đô của Việt Nam của tác giả Võ Thị Vân Khánh 

(2021). Nghiên cứu sử dụng hình thức thảo luận 
1-1 với các nhà quản lý thông qua bảng câu hỏi và 
phỏng vấn 280 cán bộ và quản lý tại 4 quận ở Hà 
Nội, bao gồm 25,2% người được hỏi làm việc tại 
quận Cầu Giấy, 21,2% ở quận Đống Đa, 34,2% ở 
quận Hà Đông và 19,4% ở quận Thanh Xuân. Sau 
khi phân tích bằng phân tích Cronbach’s Alpha và 
EFA, sử dụng hồi quy, kết quả thực nghiệm chỉ ra 
rằng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp có tác động tích cực 
và đáng kể đến việc duy trì nguồn nhân lực trong 
tổ chức. Ngoài ra, một nhân viên có phúc lợi lớn 
hơn có khả năng trung thành với tổ chức hơn. Còn 
môi trường làm việc, vị trí việc làm và mối quan hệ 
lãnh đạo có tác động không đáng kể đến việc duy 
trì nguồn nhân lực trong một tổ chức mặc dù tác 
động tích cực có thể được tìm thấy trong tất cả các 
trường hợp này.

Với các nghiên cứu ngoài nước, nghiên cứu 
kinh điển của Kovach (1987) đã nêu lên câu hỏi 
quan trọng: Người lao động đánh giá cao điều gì 
hơn giữa một công việc thú vị hay mức lương hấp 
dẫn? Kết quả khảo sát của Kovach đã tiết lộ nhiều 
góc nhìn đa dạng và các câu trả lời cho vấn đề này 
đều mang tính thú vị và đáng suy ngẫm.

Amin và các cộng sự (2024) đã chỉ ra tầm quan 
trọng của động cơ làm việc của nhân viên tuyến 
đầu (FLE) trong việc xác định đồng sáng tạo giá 
trị (VCC) của khách hàng, một lĩnh vực ít được 
nghiên cứu. Dựa trên lý thuyết trao đổi xã hội, 
nghiên cứu nhằm mục tiêu (1) đánh giá tác động 
của các động cơ nhân viên, bao gồm bản sắc nghề 
nghiệp, phần thưởng tài chính, sự công nhận và cơ 
hội nghề nghiệp đến thái độ và hành vi của khách 
hàng trong VCC và (2) khám phá ảnh hưởng của vị 
trí công việc (cấp dưới hoặc cấp cao) đến mối quan 
hệ này. Sau khi thu thập dữ liệu từ 345 nhân viên 
FLE và khách hàng, nghiên cứu sử dụng SPSS và 
AMOS để kiểm tra mô hình. Kết quả cho thấy động 
cơ của nhân viên, đặc biệt là sự công nhận, cơ hội 
nghề nghiệp và bản sắc nghề nghiệp, có tác động 
mạnh mẽ đến thái độ và hành vi của khách hàng 
trong VCC. Hơn nữa, vị trí công việc của nhân viên 
cũng điều chỉnh mối quan hệ giữa động cơ và thái 
độ VCC, với sự khác biệt rõ rệt giữa các cấp bậc. 
Những phát hiện này cung cấp gợi ý thực tiễn cho 
các nhà tiếp thị nhằm nâng cao thái độ và hành vi 
VCC của khách hàng.

Bên cạnh đó, Meng và cộng sự (2024) nghiên 
cứu động lực làm việc của nhân viên ngành khách 
sạn, du lịch. Sử dụng một mẫu nhân viên và người 
giám sát trực tiếp của họ từ một số khách sạn năm 
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sao ở Trung Quốc, một nghiên cứu khảo sát ba đợt 
đã được tiến hành để khám phá tác động của động 
lực gia đình đến hành vi công dân tổ chức (OCB) 
và hành vi giọng nói của nhân viên, cũng như làm 
rõ các cơ chế cơ bản. Kết quả cho thấy động lực 
gia đình thúc đẩy nhân viên coi công việc của họ 
là phương tiện để có được phần thưởng tài chính 
để hỗ trợ gia đình (tức là công cụ công việc) và sau 
đó quan tâm hơn đến sự an toàn của công việc. Hơn 
nữa, mối quan tâm về sự an toàn công việc sẽ tăng 
cường động cơ quản lý ấn tượng của nhân viên, dẫn 
đến nhiều OCB hơn hướng tới các mục tiêu khác 
nhau trong khi ức chế hành vi giọng nói. 

3. Dữ liệu và phương pháp
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ dữ liệu thu 

thập từ nhân viên ngành y tế tại Hà Nội năm 2024. 
Nghiên cứu thu thập mẫu thuận tiện. Một quy mô 
mẫu được xác định phù hợp đòi hỏi số lượng câu 
hỏi gấp 5 lần, tương ứng với quy mô mẫu ít nhất là 
150 như Hair và cộng sự (2006) xác nhận. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi đã phát 170 phiếu và thu 
được 165 phiếu hợp lệ. Có 5 phiếu không hợp lệ 
nên đã bị loại khỏi nghiên cứu.

Dựa trên các nghiên cứu trước đây, phương trình 
ước lượng được thể hiện như sau:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 +  ε𝑡𝑡  

Trong đó:
DLt là động lực làm việc của nhân viên ngành y 

tế tại Hà Nội; LDt là Ảnh hưởng của lãnh đạo, CHt 
là Cơ hội đào tạo và thăng tiến, TNt là Thu nhập và 
phúc lợi, DNt là Mối quan hệ với đồng nghiệp, DKt 
là Điều kiện làm việc. 

4. Kết quả
4.1. Thống kê mô tả

Bảng 1. Phân tích độ tuổi nhân viên
Người khảo sát Con số Phần trăm

Độ tuổi
Dưới 30 75 45,5%
31 – 39 43 26,0%
Trên 40 47 28,5%

Bảng 1 cho thấy mẫu nghiên cứu trong số 165 
phiếu trả lời có 75 người trong độ tuổi dưới 30, 43 
người trong độ tuổi 31-39 và 47 người trong độ tuổi 
trên 40, chiếm lần lượt 45,5%, 26,0% và 28,5%. 

4.2. Phân tích Cronbach’s Alpha
Bảng 2 cho thấy các thang đo được lựa chọn là 

phù hợp vì có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 
và đạt yêu cầu, do đó các thang đo này phù hợp để 
phân tích EFA.

Bảng 2. Độ tin cậy của quy mô
Các biến tiềm ẩn Số lượng biến quan sát Hệ số Cronbach’s Alpha

DL 6 0,857
LD 6 0,872
CH 5 0,843
TN 5 0,832
DN 4 0,732
DK 4 0,758

4.3. Phân tích EFA
Bảng 3. Kiểm định KMO và Barlett

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,924

Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 1976,177

df 276
Sig. .000

Theo KMO và kiểm định Barlett, hệ số KMO 
đạt 0,924 và lớn hơn 0,5, đồng thời, Kiểm định 
Bartlett về tính cầu cho thấy Sig. = 0,000 nên lựa 
chọn là phù hợp. Ngoài ra, Bảng 4 cũng chỉ ra ma 
trận thành phần xoay như sau:

Bảng 4. Ma trận thành phần xoay
Thành phần

1 2 3 4 5
LD6 0,780

0,791
0,637
0,594
0,506

LD1 0,722
LD2 0,677
LD5 0,641
LD4 0,568
LD3 0,556
CH2 0,776
CH3 0,730
CH5 0,632
CH4 0,582
CH1 0,561
TN5 0,826
TN4 0,737
TN3 0,712
TN1 0,590
TN2 0,501
DN2 0,700
DN3 0,676
DN4 0,642
DN1 0,534
DK1
DK3
DK4
DK2

4.3. Kết quả hồi quy
Bảng 5. Kết quả hồi quy

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 0,331 0,226 1,462 0,146
LD 0,405 0,073 0,393 5,545 0,000
CH 0,360 0,066 0,383 5,494 0,000
TN 0,053 0,058 0,058 0,923 0,357
DN 0,027 0,066 0,025 0,407 0,684
DK 0,071 0,067 0,069 1,086 0,288

a. Dependent Variable: DL
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Kết quả Bảng 5 cho thấy:
Các hệ số ước lượng của Ảnh hưởng của lãnh 

đạo và Cơ hội đào tạo và thăng tiến có tác động 
tích cực và hệ số ước lượng của 2 biến này đều 
có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, còn các biến Thu 
nhập và phúc lợi, Mối quan hệ với đồng nghiệp 
và Điều kiện làm việc tạm thời không có ý nghĩa 
thống kê với mẫu thu thập ở trên đối với nhân viên 
ngành y tế tại Hà Nội. 

5. Kết luận
Kết quả ước lượng khẳng định tác động tích 

cực của Ảnh hưởng của lãnh đạo đến động lực 
làm việc của nhân viên ngành y tế tại Hà Nội và 
tác động này mạnh hơn tác động của Cơ hội đào 
tạo và thăng tiến. Cụ thể, tăng 1 đơn vị về Ảnh 
hưởng của lãnh đạo có khả năng cải thiện động 
lực làm việc của nhân viên ngành y tế tại Hà Nội 
trung bình 0,405 đơn vị. Ảnh hưởng tích cực của 
lãnh đạo đến động lực làm việc của nhân viên 
ngành y tế tại Hà Nội chủ yếu xuất phát từ việc 
lãnh đạo gương mẫu và đáng tin cậy, giúp nhân 
viên cảm thấy tin tưởng hơn trong công việc. Khi 
lãnh đạo thể hiện sự công bằng, công nhận thành 
tích và lắng nghe ý kiến của nhân viên, họ tạo ra 
môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sự 
chia sẻ và phát triển cá nhân. Bên cạnh đó, lãnh 
đạo chú trọng đến việc phát triển nghề nghiệp và 
cung cấp cơ hội thăng tiến cũng góp phần tăng 
cường động lực cho nhân viên, khuyến khích họ 
cống hiến và gắn bó lâu dài với tổ chức.

Kết quả ước lượng khẳng định tác động tích 
cực của Cơ hội đào tạo và thăng tiến đến động lực 
làm việc của nhân viên ngành y tế tại Hà Nội và 
tác động này yếu hơn tác động của Ảnh hưởng của 
lãnh đạo. Cụ thể, tăng 1 đơn vị về Cơ hội đào tạo 
và thăng tiến có khả năng cải thiện động lực làm 
việc của nhân viên ngành y tế tại Hà Nội trung 
bình 0,360 đơn vị. Cơ hội đào tạo và thăng tiến 
ảnh hưởng tích cực đến động lực làm việc của 
nhân viên ngành y tế tại Hà Nội bởi vì chúng đáp 
ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp và sự hoàn 
thiện bản thân của nhân viên. Khi được tham gia 
các khóa đào tạo, nhân viên không chỉ nâng cao kỹ 
năng chuyên môn mà còn cảm thấy được đầu tư và 
quan tâm từ tổ chức. Điều này tạo động lực cho họ 
làm việc hiệu quả hơn và đạt được thành tích cao. 
Ngoài ra, việc có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp 
khuyến khích nhân viên đặt mục tiêu cao hơn và 
cố gắng cống hiến, từ đó tăng cường mức độ cam 
kết và lòng trung thành đối với tổ chức. 

Kết quả thực nghiệm chưa tìm thấy tác động 
của Thu nhập và phúc lợi đến động lực làm việc 
của nhân viên ngành y tế tại Hà Nội. Mặc dù 
thường được coi là yếu tố quan trọng, nhưng nhân 
viên y tế có thể không thấy sự tương xứng giữa 
thu nhập với khối lượng công việc và áp lực mà họ 
phải đối mặt. Động lực của họ chủ yếu xuất phát từ 
mong muốn chăm sóc bệnh nhân và trách nhiệm 
xã hội, do đó, yếu tố tâm lý được coi trọng hơn yếu 
tố tài chính. Nếu môi trường làm việc không tích 
cực hoặc thiếu sự hỗ trợ từ lãnh đạo, thu nhập cao 
cũng không đủ để duy trì động lực.

Kết quả thực nghiệm chưa tìm thấy tác động 
của Mối quan hệ với đồng nghiệp đến động lực 
làm việc của nhân viên ngành y tế tại Hà Nội. Môi 
trường làm việc căng thẳng và áp lực cao khiến 
nhân viên tập trung vào nhiệm vụ cá nhân thay vì 
xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp. Hơn nữa, khối 
lượng công việc lớn và thời gian làm việc kéo dài 
có thể làm giảm khả năng tương tác xã hội giữa các 
đồng nghiệp, dẫn đến việc họ không cảm thấy cần 
thiết phải duy trì các mối quan hệ tích cực.

Cuối cùng, kết quả thực nghiệm chưa tìm thấy 
tác động của Điều kiện làm việc đến động lực làm 
việc của nhân viên ngành y tế tại Hà Nội. Nhiều 
nhân viên đã quen với các điều kiện khắc nghiệt, 
không cảm thấy bất ngờ hay thất vọng. Sự tận tâm 
đối với sức khỏe bệnh nhân và trách nhiệm nghề 
nghiệp giúp họ vượt qua những khó khăn trong 
môi trường làm việc. Nếu cảm thấy công việc có 
ý nghĩa, nhân viên sẽ giữ được động lực cao bất 
chấp những hạn chế về điều kiện làm việc.
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1. Đặt vấn đề
Trong số các ngành dịch vụ, du lịch nổi bật với sự 

đa dạng khi kết hợp nhiều lĩnh vực kinh tế như: Vận 
chuyển, nhà dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú, điểm đến 
du ngoạn, quà lưu niệm... Do đó, việc đảm bảo chất 

lượng dịch vụ trong ngành Du lịch gặp nhiều thách 
thức hơn so với các ngành Dịch vụ khác. Để duy trì và 
nâng cao chất lượng dịch vụ, các DN du lịch cần phải 
đảm bảo chất lượng dịch vụ của các đối tác trong chuỗi 
cung ứng của mình. Theo lý thuyết về quản lý chuỗi 
cung ứng dịch vụ, sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ 
hiện nay rất khốc liệt, và thành công hay thất bại của 
các DN phụ thuộc vào sức mạnh của chính chuỗi cung 
ứng của họ (Ahn & cộng sự, 2012). Một số nghiên cứu 
điển hình của khung đo lường kết quả quản lý chuỗi 
cung ứng ngành Dịch vụ nổi bật trong thập kỷ này 
gồm: Zhang & cộng sự (2009), Lu Dawei (2011), Lee 
& cộng sự (2012), Tigu & Calaretu (2013), Nagariya 
& cộng sự (2022), Yang (2022), Heebkhoksung 
(2023)… Theo báo cáo của Cục Du lịch quốc gia, năm 
2023, tổng số khách du lịch quốc tế đạt 12,6 triệu lượt 
khách, đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12 - 13 triệu lượt) 
của năm 2023. Tổng thu từ du lịch đạt 678,3 nghìn tỷ 
đồng, vượt 4,35% so với kế hoạch năm 2023 (Cục Du 
lịch quốc gia, 2023). Đông Nam Bộ là khu vực đi đầu 
trong việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trong ngành Du lịch, giúp nâng cao chất lượng dịch 
vụ và gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Tuy nhiên, 
với sự phát triển mạnh mẽ đi kèm với cạnh tranh gay 
gắt, các DN du lịch tại đây phải đối mặt với thách thức 
trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao kết 
quả quản lý tạo sự hài lòng cho khách hàng. Điều này 
tạo ra nhu cầu cấp thiết về các công cụ đo lường để 
đánh giá các hoạt động diễn ra trong quá trình cung 
cấp dịch vụ của chuỗi cung ứng. 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG  
CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH TẠI ĐÔNG NAM BỘ:  
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Tourism is considered an industry that covers 
many service industries such as: Transportation, 
catering services, accommodation services, tourist 
destinations, souvenirs... Therefore, the quality of 
tourism services must be evaluated overall based 
on other industries. For the tourism industry, the 
goal of supply chain management is to improve 
service quality, improve financial efficiency, and 
customer satisfaction throughout the supply chain. 
However, to measure the management results of a 
supply chain, a scale with a set of criteria suitable 
for the Vietnamese tourism industry should be 
made. This study aims to propose a hierarchical 
model with a set of criteria to measure the results of 
supply chain management of tourism companies in 
the Southeast region of Vietnam.

• Key words: supply chain management, supply chain 
management results, supply chain performance, 
tourism supply chain, tourism value chain.

Du lịch được xem là ngành nghề bao quát nhiều ngành Dịch vụ như: Vận chuyển, nhà dịch vụ ăn uống, dịch 
vụ lưu trú, điểm đến du ngoạn, quà lưu niệm… Chính vì vậy, chất lượng dịch vụ ngành Du lịch phải được 
đánh giá tổng thể dựa trên các ngành khác. Đối với ngành Du lịch, mục tiêu của quản lý chuỗi cung ứng 
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả tài chính, sự hài lòng của khách hàng trong toàn bộ 
chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, để đo lường kết quả quản lý của một chuỗi cung ứng thì cần có một thang đo 
với bộ tiêu chí phù hợp với ngành Du lịch Việt Nam. Nghiên cứu này hướng tới đề xuất mô hình phân cấp với 
bộ tiêu chí đo lường kết quả quản lý chuỗi cung ứng của các công ty du lịch vùng Đông Nam Bộ.

• Từ khóa: quản lý chuỗi cung ứng, kết quả quản lý chuỗi cung ứng, hiệu suất chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng du lịch, 
chuỗi giá trị du lịch.
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Do đó, nghiên cứu này không chỉ mang tính cấp 
thiết mà còn có khả năng tạo ra tác động tích cực và 
lâu dài đến sự phát triển bền vững của ngành Du lịch 
Việt Nam. Nghiên cứu của nhóm tác giả hướng vào 
đối tượng đánh giá chuỗi là khách hàng, vì đây là đối 
tượng sử dụng và đánh giá chất lượng dịch vụ. 

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Quản lý chuỗi cung ứng du lịch (SCM)
Chuỗi cung ứng du lịch được tạo thành từ một mạng 

lưới các tổ chức tham gia vào các hoạt động khác nhau 
liên quan đến việc phát triển và cung cấp sản phẩm 
dịch vụ du lịch. Từ việc cung cấp các yếu tố cơ bản 
như chuyến bay và chỗ ở, cho đến các hoạt động phân 
phối và tiếp thị sản phẩm du lịch tại các điểm đến cụ 
thể. Chuỗi cung ứng sẽ bao gồm sự hợp tác của nhiều 
cá nhân và tổ chức từ cả khu vực tư nhân và công cộng 
(Jie Zhang, 2011). Các thành phần của chuỗi cung ứng 
dịch vụ du lịch bao gồm: nhà cung ứng cấp một, nhà 
cung ứng cấp hai, công ty du lịch (nhà điều hành tour), 
đại lý du lịch, và khách du lịch (Hu & cộng sự, 2008). 
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả chỉ xây dựng mô 
hình phân cấp đối với nhà cung ứng cấp một. Trong 
chuỗi dịch vụ này, DN du lịch đóng vai trò như một 
nhà bán buôn, tập hợp và sắp xếp các dịch vụ thành 
các gói du lịch hoàn chỉnh. Những gói du lịch này sau 
đó được phân phối đến khách hàng thông qua các đại 
lý du lịch, hoạt động tương tự như các nhà bán lẻ, đảm 
bảo khách hàng có thể tiếp cận và lựa chọn sản phẩm 
du lịch phù hợp.

2.2. Đo lường kết quả SCM 
Đo lường kết quả SCM nhằm khai thác tối đa tiềm 

năng của chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng cạnh 
tranh, việc phân tích và cải thiện hiệu suất toàn diện 
trong mọi khâu của chuỗi cung ứng là điều cần thiết. 
Một số phương pháp và kỹ thuật được ứng dụng để đo 
lường kết qủa quản lý chuỗi cung ứng được hệ thống 
qua các nghiên cứu bao gồm: Phương pháp tiếp cận 
dựa trên quy trình cơ bản (Processed based); Phương 
pháp bảng điểm cân bằng (BSC) (Kaplan, 1996), sau 
đó là SCOR (Supply chain operational reference) (L.-
C. Lin & cộng sự, 2010); Phương pháp tiếp cận dựa trên 
phân cấp, kỹ thuật mô phỏng bao gồm: Kỹ thuật AHP 
(Analytic Hierarchy Process) (Saaty, 1980), kỹ thuật 
DEA (Data Envelopment Analysis). Ngoài ra, một số 
nghiên cứu dựa trên mô hình TOPSIS (Technique for 
Order Preference by Similarity to Ideal Situation) do 
Hwang & cộng sự (1981), mô hình TOPSIS kết hợp 
số mờ (Fuzzy) (C. T. Chen, 2000; Y. J. Wang & cộng 
sự, 2007). J. W. Wang & cộng sự (2009). Mỗi phương 
pháp tiếp cận sẽ có tầm nhìn riêng theo các góc độ 
khác nhau của nhà nghiên cứu. 

Việc đo lường chuỗi cung ứng dịch vụ có thể được 
thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau. 
Một trong những cách tiếp cận là đo lường từng giai 
đoạn của chuỗi cung ứng, từ lúc đặt hàng, trước khi 
cung cấp dịch vụ, trong quá trình cung cấp dịch vụ, và 
sau khi dịch vụ đã được hoàn tất (Rio & cộng sự, 2021). 
Một cách khác là đo lường dựa trên các quy trình quản 
lý dịch vụ, nhằm đánh giá hiệu quả của từng bước trong 
quá trình cung cấp dịch vụ (Lee & cộng sự, 2012). 

2.3. Chuỗi giá trị trong chuỗi cung ứng dịch vụ
Chuỗi giá trị trong chuỗi cung ứng dịch vụ được 

phát triển từ khái niệm “chuỗi giá trị” được Michael 
Porter (1985) giới thiệu. Nội dung mô tả rằng các hoạt 
động thiết kế, sản xuất, tiếp thị, phân phối, và hỗ trợ sản 
phẩm nếu được tích hợp chặt chẽ không chỉ mang lại 
lợi nhuận cho DN mà còn tạo ra giá trị cho khách hàng. 
Chuỗi giá trị giúp nhận diện các yếu tố cốt lõi tạo ra lợi 
thế cạnh tranh cho một công ty ở cấp độ vi mô. 

Trong lĩnh vực du lịch, các cá nhân, tổ chức và 
DN tham gia có thể được xem như các mắt xích trong 
chuỗi giá trị, cùng nhau hợp tác để mang lại giá trị bền 
vững cho du khách đồng thời thu lợi nhuận cho bản 
thân họ (Romero & cộng sự, 2011). Theo lý thuyết 
chuỗi giá trị trong du lịch dựa trên mô hình của Porter, 
Yilmaz & Bititci (2006) đã phát triển và đề xuất một 
khung đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng du lịch. Các 
tiêu chí đo lường chuỗi cung ứng mà tác giả đề xuất 
trong nghiên cứu được phân chia thành ba cấp độ. Cấp 
độ 1 thể hiện nội dung đo lường; cấp độ 2 đưa ra 4 giai 
đoạn cung cấp dịch vụ bao gồm: Đặt chỗ thành công, 
trước khi du lịch, trong khi du lịch và sau khi du lịch; 
Cấp độ 3 thể hiện các tiêu chí con trong 4 giai đoạn ở 
cấp 2.  Đây cũng là lý thuyết mà tác giả dựa vào để xây 
dựng mô hình phân cấp trong nghiên cứu của mình.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này áp dụng phương pháp Tổng quan 

Tài liệu Hệ thống (SLR) nhằm phân tích mối quan hệ 
giữa các nghiên cứu, cũng như xác định những khoảng 
trống, điểm mạnh, và xu hướng nghiên cứu một cách 
có hệ thống (Munn & cộng sự, 2018). Giai đoạn này 
bao gồm các phương pháp: Phương pháp phân tích 
trắc lượng thư mục khoa học (bibliometric), phương 
pháp nghiên cứu phân tích tài liệu (content analysis). 
Nhóm tác giả chọn Web of Science, Scorpus là kho dữ 
liệu để tìm kiếm các nghiên cứu liên quan đến đề tài. 
Các nghiên cứu về lĩnh vực Du lịch và khách sạn uy 
tín được công bố tại đây tương đối nhiều (Van Eck NJ 
& cộng sự., 2011). Tác giả bắt đầu bằng việc thực hiện 
tìm kiếm từ khóa theo cấu trúc “title-abs-key” nhằm 
mục tiêu khám phá các nghiên cứu liên quan đến chuỗi 
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cung ứng du lịch và các thang đo được sử dụng để 
đánh giá SCM. Nghiên cứu lấy dữ liệu đến năm 2023. 

Sau khi hoàn thành việc sử dụng phương pháp trắc 
lượng thư mục khoa học (bibliometric) để phân loại 
các xu hướng nghiên cứu trong đo lường kết quả SCM 
du lịch, nghiên cứu tiếp tục áp dụng phương pháp phân 
tích nội dung (content analysis) để đào sâu vào các 
thông tin chứa đựng trong các tài liệu nghiên cứu. Bằng 
cách tiến hành content analysis, nghiên cứu tác gỉa phát 
hiện ra các phát hiện ra các xu hướng, mẫu chung, và 
biến đổi trong nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng 
du lịch. Kết quả của phương pháp content analysis sẽ 
cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về nội dung 
của các nghiên cứu trong lĩnh vực SCM du lịch. 

4. Kết quả nghiên cứu
Kết quả tìm kiếm trả về sau khi sàng lọc là 253 bài 

báo. Thời gian xuất bản của các bài báo tăng mạnh 
vào năm 2021, 2022 (Hình 1). Nghiên cứu về chuỗi 
cung ứng du lịch chủ yếu được thực hiện ở các nước 
như Trung Quốc, Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Đài Loan, 
Ý và Úc. Các trung tâm nghiên cứu hàng đầu về chuỗi 
cung ứng du lịch bao gồm: Hong Kong Polytechnic 
University, University of Science Technology of China, 
Shenyang Aerospace University, the University of Hong 
Kong, University of Surrey, University of St. Thomas in 
Minnesota, Xiamen University. 

Tác giả tiến hành sử dụng phương pháp phân tích 
trắc lượng thư mục khoa học bằng phần mềm VOS 
Viewer để phân loại các nghiên cứu theo từ khoá (phần 
mềm loại bỏ những bài không có từ khoá phù hợp còn 
lại 232 bài), tác giả tiếp tục phân tích nội dung để tìm ra 
các xu hướng nghiên cứu hiện nay của chuỗi cung ứng 
du lịch (Bảng 1).
 Hình 1. Số lượng bài báo xuất bản từ 2009 đến 2023

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Hình 2. Biographic Coupling từ CSDL Web of Science

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Bảng 1. Thống kê các chủ đề nghiên cứu trong chuỗi 
cung ứng du lịch từ 2009 đến 2023

Chủ đề Tác giả đại diện
Phát triển bền vững chuỗi cung ứng 
(môi trường) và sự phục hồi sau 
đại dịch.

Mo & cộng sự, (2018); Xia & cộng sự, (2022); L. N. Wang & cộng sự 
(2022) ; Hadjikakou & cộng sự, (2013); Castle (2021); Gunay & cộng 
sự (2021)…

Phát triển Công nghệ và chuỗi cung 
ứng du lịch

Hassannia & cộng sự (2019); Filimonau & cộng sự (2020); Karger & cộng 
sự (2021); M. Wang (2020); Zhou & cộng sự (2022)

Đo lường kết quả quản lý chuỗi 
cung ứng

Cook & cộng sự (2021); Liu & cộng sự (2017); X. J. Huan & cộng sự 
(2021); J. Yang (2009); S. Yang (2022); S. Y. Yang (2022), S Joshi & cộng 
sự (2020); Piya & cộng sự (2022); Ruiz-Meza & cộng sự (2022)

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 
quản lý chuỗi cung ứng và sự hài lòng 
của khách hàng

Xia & cộng sự (2022);Chen & cộng sự (2019), (Akenroye &cộng sự 
(2023), Fatoki (2019); Al Mohamed & cộng sự (2023)…

Nguồn: Tác giả thống kê

Qua phương pháp phân tích trắc lượng thư mục 
khoa học bằng phần mềm VOS Viewer, nhóm tác giả 
tổng hợp 4 xu hướng chính nghiên cứu về chuỗi cung 
ứng du lịch gồm: Phát triển bền vững chuỗi cung ứng 
(môi trường) và sự phục hồi sau đại dịch; Phát triển 
Công nghệ và chuỗi cung ứng du lịch; Đo lường kết 
quả quản lý chuỗi cung ứng; Các yếu tố ảnh hưởng 
đến kết quả quản lý chuỗi cung ứng và sự hài lòng 
của khách hàng. Tác giả nhận thấy, các xu hướng nhìn 
chung đang có một mối liên quan chính là nâng cao 
kết qủa hoạt động của chuỗi cung ứng, tối ưu hoá 
hoạt động của các bên liên quan trong chuỗi cung ứng 
nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với 
dịch vụ du lịch. 

5. Đề xuất mô hình nghiên cứu
Sau khi lượt khảo và tìm hiểu các khái niệm và 

các nghiên cứu thế giới về đánh giá kết quả quản lý 
chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng du lịch, nhóm tác 
giả nhận thấy các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung 
ứng ngành Du lịch còn rất hạn chế và vẫn còn nhiều 
khoảng trống cho việc xây dựng thang đo đánh giá 
kết quả quản lý ngành Dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, 
tại Việt Nam hiện nay chưa có nghiên cứu nào xây 
dựng thang đo đánh giá kết quả quản lý chuỗi cung 
ứng ngành Du lịch. Vì vậy, việc xây dựng thang đo 
kết quả SCM cho ngành Du lịch toàn diện là cần thiết. 

Đặc biệt, nhóm tác giả đề xuất mô hình phân cấp 
đánh giá kết quả quản lý chuỗi cung ứng. Nhóm tác 
giả sẽ dựa trên lý thuyết “chuỗi giá trị” của Porter 
(1985) được phát triển thành khung đo lường kết quả 
SCM du lịch (Rio & cộng sự, 2021; Yilmaz & cộng sự, 
2006) để xây dựng khung đo lường đánh giá kết quả 
SCM cho các công ty du lịch tại Việt Nam. Khung đo 
lường hiệu suất SCM du lịch thông qua 4 tiêu chí chính 
(cấp 1) cũng là bốn giai đoạn chính của chuỗi cung 
ứng du lịch. Giai đoạn một là đặt dịch vụ/thành công; 
Giai đoạn hai là trước chuyến đi; Giai đoạn ba là trong 
chuyến đi; Giai đoạn 4 là sau chuyến đi. Các tiêu chí 
dùng để đo lường trong 4 giai đoạn cụ thể (Bảng 2).
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Bảng 2. Các tiêu chí đo lường kết quả SCM  
của các công ty du lịch

Cấp độ 1: Tiêu chí Cấp độ 2: Tiêu chí phụ Các tác giả

GĐ  đặt dịch vụ  
thành công

Thời gian đặt chỗ B. Rio & cộng sự (2021); Yilmaz & Bititci 
(2006); Palang & Tippayawong (2019)

Độ chính xác của thông tin

Rio & cộng sự (2021); Yilmaz & cộng sự 
(2006); (Ahn & cộng sự (2012); (Baltacioglu & 
cộng sự (2007); (Lee & cộng sự (2012); Ţigu & 
cộng sự (2013);  Nagariya & cộng sự (2022); 
S. Yang (2022)

Giải quyết khiếu nại Rio và cộng sự (2021); Yilmaz và cộng sự 
(2006)

Sự linh hoạt của dịch vụ

 Haavisto & cộng sự (2015); Jothimani & 
cộng sự (2014); (Zhang và cộng sự (2009); 
(Palang &cộng sự (2019); Sudhanshu Joshi & 
cộng sự (2020)

GĐ trước chuyến đi
Các thoả thuận trước khi khởi hành Rio & cộng sự (2021)
Độ chính xác của thông tin tại điểm đến Rio & cộng sự (2021), Ahn & cộng sự (2012);
Bảo mật thông tin Anuar (2017); 

GĐ trong chuyến đi

Dịch vụ vận chuyển Ashrafuzzaman & cộng sự (2016); 
Dịch vụ lưu trú Balakannan & cộng sự (2016)
Dịch vụ của công ty du lịch/đại lý du lịch Dörnhöfer & cộng sự (2016)
Sức hấp dẫn tại điểm đến Gawankar & cộng sự (2017)
Sự hỗ trợ từ cộng đồng địa phương Panjehfouladgaran & cộng sự (2016)
Hiệu quả sử dụng tài nguyên Patil và cộng sự (2016)

Sau chuyến đi

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng Tseng và cộng sự (2019)
Chất lượng dịch vụ được phản hồi (Khách 
sạn, vận chuyển, điểm đến, công ty du 
lịch/đại lý du lịch)

Rio & cộng sự 2021; Yilmaz & Bititci, 2006);

Kết quả tài chính Rio & cộng sự (2021); Yilmaz & Bititci, (2006)
Nguồn: Tác giả tổng hợp

Dựa vào các tiêu chí đo lường, tác giả đề xuất mô 
hình phân cấp đo lường kết quả quản lý chuỗi cung 
ứng như sau:

Hình 3. Mô hình phân cấp tác giả đề xuất

Nguồn: Tác giả đề xuất

6. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo 
SCM du lịch còn đang là một chủ đề mới và chưa 

được khai khác hết các khía cạnh trong nghiên cứu. 
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả lựa chọn và tiếp 

cận các khái niệm về quản lý chuỗi cung ứng, chuỗi 
cung ứng du lịch, các công cụ đo lường kết quả lý chuỗi 
cung ứng, các thang đo lường kết quả quản lý chuỗi 
cung ứng ở các lĩnh vực bằng  phương pháp trắc lượng 
thư mục khoa học (bibliometric) để thực hiện tìm kiếm 
tài liệu liên quan đến các tiêu chí đo lường trong thang 
đo đánh giá kết quả quản lý chuỗi cung ứng, quản lý 
chuỗi cung ứng, xác định được các xu hướng nghiên 
cứu. Dựa trên kết quả trả về của phần mềm, tác giả tiếp 
tục áp dụng phương pháp phân tích nội dung (content 
analysis) và kết luận các nghiên cứu xoay quanh 4 vấn 
đề chính gồm: Phát triển bền vững chuỗi cung ứng (môi 
trường) và sự phục hồi sau đại dịch; Phát triển Công 
nghệ và chuỗi cung ứng du lịch; Đo lường kết quả quản 
lý chuỗi cung ứng; Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 
quản lý chuỗi cung ứng và sự hài lòng của khách hàng. 

Tại Việt Nam, SCM du lịch được nhắc đến chủ 
yếu trong các công bố quốc tế, các nghiên cứu này tập 
trung đánh giá tác động của những yếu tố khác đến kết 
quả SCM Du lịch. Bên cạnh đó, nhóm tác giả đã dựa 
trên ưu khuyết điểm và sự phổ biến của các phương 
pháp đo lường SCM trong các lĩnh vực để lựa chọn 
phương pháp ra quyết định đa tiêu chí MCDM và kỹ 
thuật quy trình phân cấp phân tích mờ Fuzzy AHP  để 
đánh giá trọng số của các tiêu chí trong thang đo (Rio 
và cộng sự, 2021). Sau khi xây dựng mô hình phân 
cấp, nhóm tác giả sẽ tiến hành các bước phỏng vấn 
chuyên gia theo phương pháp Delphi để xác định các 
tiêu chí phù hợp. Tiếp theo quy trình, nhóm tác giả sẽ 
tiến hành nghiên cứu định luợng sơ bộ để hiệu chỉnh 
lại thang đo và khảo sát đại trà với đối tượng là khách 
du lịch để xây dựng trọng số cho các tiêu chí đo lượng 
đánh giá kết quả SCM của các công ty du lịch Đông 
Nam Bộ. Đây là hướng nghiên cứu tiếp theo của nhóm 
tác giả, tiếp nối cho nghiên cứu này. 
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1. Giới thiệu
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhanh chóng trở thành 

công nghệ chủ lực không chỉ thúc đẩy năng suất 
mà còn đổi mới toàn diện trong mọi lĩnh vực. Frey 
và Osborne (2017) nhấn mạnh rằng AI có khả 
năng thay thế những công việc lặp đi lặp lại trong 
ngành sản xuất và dịch vụ, làm gia tăng nguy cơ 
mất việc làm cho lao động phổ thông. Tuy nhiên, 
World Economic Forum (2023) khẳng định rằng 
AI không chỉ tạo ra nguy cơ mất việc làm mà còn 
mở ra cơ hội phát triển các kỹ năng mới, đặc biệt 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phân tích dữ 
liệu và đổi mới sáng tạo.

Tại châu Á, McKinsey & Company (2020) đã 
nhấn mạnh rằng AI là động lực tăng trưởng năng 

suất, nhưng để tối ưu hóa lợi ích này, đòi hỏi đầu 
tư vào đào tạo và tái đào tạo nguồn nhân lực. Với 
các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, việc 
thiếu hụt lao động trong có kỹ năng công nghệ 
nghệ cao là một thách thức lớn. Bên cạnh kỹ năng 
kỹ thuật, European Commission (2021) lưu ý rằng 
khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo và giải quyết 
vấn đề là những kỹ năng thiết yếu để người lao 
động thành công trong môi trường làm việc thay 
đổi nhanh chóng do ảnh hưởng của AI.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi 
số mạnh mẽ với mục tiêu trở thành nền kinh tế dựa 
trên tri thức và công nghệ. Tuy nhiên, sự phát triển 
của AI không chỉ tạo ra ngành nghề mới mà còn 
khiến các công việc truyền thống trở nên lỗi thời. 
World Bank (2022) nhận định rằng dù lực lượng 
lao động Việt Nam trẻ và năng động, nhưng vẫn 
thiếu kỹ năng chuyên môn về công nghệ cao, đặc 
biệt là AI và các kỹ năng mềm như tư duy phản 
biện. Tổng cục Thống kê Việt Nam (2022) báo cáo 
rằng chỉ 23% lực lượng lao động có khả năng sử 
dụng công nghệ ở mức cơ bản, cho thấy cần thiết 
phải đẩy mạnh đào tạo các kỹ năng mới để thích 
ứng với thị trường lao động trong bối cảnh AI phát 
triển mạnh mẽ. 

Bài viết này nhằm phân tích tác động của AI 
đối với phát triển nguồn nhân lực Việt Nam và 
đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực 
tiễn. Phương pháp nghiên cứu bao gồm phân tích 
định lượng và định tính, sử dụng dữ liệu từ các 
báo cáo của World Bank, ILO, OECD, và các cơ 
quan trong nước để đánh giá mức độ sẵn sàng của 
chính phủ và doanh nghiệp trong việc đào tạo lại 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM
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Artificial intelligence (AI) is driving significant 
transformation across global industries, including 
in the fields of management and human resource 
development. This shift presents numerous 
opportunities but also poses considerable challenges 
for workers and the labor market in Vietnam. This 
article analyzes the opportunities and challenges that 
AI brings to human resource development in Vietnam 
and proposes practical solutions tailored to the 
country’s current socio-economic conditions.

• Key words: artificial intelligence, human resource 
development, digital transformation, high-quality 
human resources, Vietnam.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong nhiều ngành công nghiệp trên toàn cầu, bao gồm 
cả lĩnh vực quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Sự thay đổi này mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng 
đặt ra các thách thức không nhỏ cho người lao động và thị trường lao động Việt Nam. Bài viết này phân tích 
những cơ hội và thách thức mà AI mang lại cho phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, đồng thời đưa ra các 
giải pháp thiết thực, phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay.

• Từ khóa: trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao, Việt Nam.
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lực lượng lao động. Những phân tích này sẽ làm rõ 
các thách thức hiện hữu và đưa ra các chính sách 
khả thi nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của 
nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh AI và 
chuyển đổi số.

2. Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với 
nguồn nhân lực

AI tác động đa chiều đến nguồn nhân lực, tạo 
ra những thay đổi sâu rộng về cơ cấu việc làm, yêu 
cầu kỹ năng mới, rủi ro mất việc, thách thức đạo 
đức, và nhu cầu hợp tác giữa học thuật và doanh 
nghiệp. Tác động của AI đến nguồn nhân lực thể 
hiện ở các khía cạnh chính sau đây:

Thứ nhất, thay đổi cơ cấu việc làm, AI định 
hình lại thị trường lao động bằng cách tự động 
hóa các công việc lặp lại trong sản xuất, dịch vụ 
khách hàng và hành chính, dẫn đến tình trạng 
giảm nhu cầu với lao động có kỹ năng thấp. Ví 
dụ, trong ngành tài chính, chatbot và công cụ 
phân tích đã thay thế phần lớn các vị trí dịch 
vụ khách hàng tuyến đầu, nhưng đồng thời tạo 
ra nhu cầu cao hơn về nhân sự chuyên môn cao 
trong dữ liệu và công nghệ (McKinsey, 2020). 
Khoảng 20-30% công việc trên toàn cầu có thể 
bị thay thế bởi AI vào năm 2030, đặc biệt là 
các vai trò liên quan đến sản xuất và giao nhận 
(McKinsey, 2022).

Thứ hai, nhu cầu về kỹ năng mới, AI đang 
đẩy mạnh nhu cầu về kỹ năng số như lập trình 
(Python, R), phân tích dữ liệu lớn, và an ninh 
mạng (McKinsey, 2020). Các doanh nghiệp không 
chỉ tìm kiếm chuyên môn kỹ thuật mà còn yêu cầu 
kỹ năng mềm như sáng tạo, tư duy phản biện, và 
khả năng thích ứng trong môi trường công nghệ 
cao (European Commission, 2021).

Thứ ba, rủi ro mất việc và chuyển đổi nghề 
nghiệp, Dù AI tăng năng suất, nó cũng làm tăng 
nguy cơ mất việc trong các ngành thâm dụng lao 
động. Nhiều quốc gia như  Singapore với chương 
trình SkillsFuture, đã áp dụng chính sách tái đào 
tạo nhằm giúp người lao động chuyển đổi sang các 
ngành nghề mới. 

Thứ tư, thách thức đạo đức trong quản trị nhân 
sự, Sự phổ biến của AI cũng đặt ra vấn đề về minh 
bạch và công bằng trong tuyển dụng và đánh giá 
hiệu suất. Thuật toán AI có thể vô tình duy trì hoặc 
khuếch đại các thành kiến nếu không được giám 

sát cẩn thận (Caliskan và cộng sự., 2017).  Nhiều 
công ty đã áp dụng khung đạo đức để đảm bảo tính 
công bằng và trách nhiệm trong sử dụng AI cho 
nhân sự, nhưng việc thiếu quy định rõ ràng vẫn là 
một rào cản lớn.

Thứ năm, sự hợp tác giữa học thuật và doanh 
nghiệp, Sự phát triển nhanh chóng của AI đòi hỏi 
sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các 
cơ sở giáo dục để đảm bảo cung ứng nguồn nhân 
lực có kỹ năng phù hợp. Các quốc gia như Đức 
và Singapore đã thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác này, 
từ đó xây dựng các chương trình đào tạo gắn liền 
với nhu cầu thị trường. Việt Nam đã bắt đầu thúc 
đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học, 
nhưng vẫn còn hạn chế về quy mô và hiệu quả.

3. Các vấn đề đặt ra cho phát triển nguồn 
nhân lực Việt Nam trong bối cảnh AI

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát 
triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là AI, 
nguồn nhân lực công nghệ cao được xem là hạt 
nhân thúc đẩy sự phát triển những ngành kinh 
tế mũi nhọn như công nghệ thông tin, điện hạt 
nhân, công nghệ gen… Tuy nhiên, với nhiều bất 
cập trong khâu đào tạo, định hướng nghề nghiệp 
nên nguồn nhân lực công nghệ cao ở nước ta 
đang có nhiều hạn chế:

Thứ nhất, thiếu hụt nhân lực kỹ năng số và AI
Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu 

hụt nghiêm trọng về nhân lực trong lĩnh vực kỹ 
năng số và AI. Các chính sách khuyến khích học 
tập suốt đời của chính phủ đang đối mặt với nhiều 
thách thức về triển khai đồng bộ và giảm khoảng 
cách kỹ năng giữa các vùng miền. Vùng nông 
thôn và khu vực kém phát triển gặp nhiều rào cản 
hơn trong việc tiếp cận cơ sở hạ tầng và giáo dục 
số (ILO, 2023). Với mức độ sẵn sàng về nhân 
lực AI chỉ đạt 45%, Việt Nam đứng sau nhiều 
quốc gia trong khu vực như Singapore (85%) và 
Malaysia (75%). Đồng thời, Việt Nam có khoảng 
cách kỹ năng số lớn nhất trong ASEAN, lên tới 
40%, cao hơn nhiều so với các nước láng giềng 
như Singapore (15%) và Indonesia (25%). Sự 
thiếu hụt này ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình 
chuyển đổi số và khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong các 
ngành đòi hỏi kỹ năng AI như công nghệ thông 
tin và fintech (Xem hình 1).
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Hình 1: Mức độ sẵn sàng về lực lượng lao động 
AI và khoảng cách kỹ năng số 

Nguồn: OpenGov Asia (2023); McKinsey & Company (2020); ADB (2022)

Thứ hai, khoảng cách kỹ năng giữa đào tạo và 
nhu cầu thị trường

Một trong những thách thức lớn đối với Việt 
Nam là sự chênh lệch giữa kỹ năng lao động được 
đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường. Hiện 
chỉ khoảng 55% lao động tại Việt Nam được đào 
tạo đúng với yêu cầu thực tiễn, thấp hơn nhiều so 
với các nước khác trong khu vực như Singapore 
(85%) và Malaysia (75%) (ADB, 2022). Điều này 
dẫn đến 45% doanh nghiệp Việt Nam gặp khó 
khăn trong việc tuyển dụng nhân sự có kỹ năng số 
phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình chuyển 
đổi số (MOIT, 2023). Thực trạng này cho thấy nhu 
cầu cấp thiết về việc cải thiện chương trình đào 
tạo và áp dụng các mô hình đào tạo theo nhu cầu 
doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng 
của lao động Việt Nam trước sự phát triển nhanh 
chóng của công nghệ số và AI (Xem hình 2).

Hình 2: Khoảng cách giữa đào tạo  
và nhu cầu kỹ năng 

Nguồn: ADB (2022), MOIT (2023), ERIA (2023)

Nguyên nhân là do chương trình đào tạo tại 
nhiều trường đại học chưa theo kịp sự phát triển 
nhanh của công nghệ và nhu cầu thực tế từ thị 
trường lao động. Các trường thiếu giáo trình và cơ 
sở vật chất chuyên sâu về AI, trong khi nội dung 
giảng dạy nặng lý thuyết và thiếu kỹ năng thực 
hành. Nhiều sinh viên tốt nghiệp có nền tảng kiến 
thức cơ bản nhưng không đủ năng lực ứng dụng 
thực tế trong doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng mất 
cân đối giữa cung và cầu lao động.

Thứ ba, hạn chế trong đào tạo lại và chuyển 
đổi nghề nghiệp

Đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp là yêu 
cầu cấp thiết trong bối cảnh công nghệ mới đang 
thay thế nhiều vị trí lao động phổ thông. Theo 
ADB và ILO (2022), 30% công việc tại Việt Nam 
có nguy cơ bị tự động hóa trong vòng 10 năm 
tới. Điều này khiến hàng triệu người lao động 
cần nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề để 
thích ứng.

Mặc dù Chính phủ đã triển khai các chính sách 
hỗ trợ như Nghị quyết 52/NQ-TW về chuyển đổi 
số và Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, nhưng thực tế 
triển khai gặp nhiều hạn chế. Hệ thống đào tạo 
nghề (TVET) của Việt Nam chưa đáp ứng được 
yêu cầu về kỹ năng mới, với chương trình giảng 
dạy còn lạc hậu và thiếu kết nối với doanh nghiệp 
(ADB, 2022). Ngoài ra, thiếu sự đầu tư vào đào 
tạo suốt đời và học tập trực tuyến khiến người 
lao động gặp khó khăn trong việc cập nhật kiến 
thức. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm: (i) Nguồn 
lực tài chính và nhân lực đào tạo hạn chế; (ii) 
Thiếu động lực tham gia học tập từ phía người lao 
động do điều kiện kinh tế và thời gian hạn chế; và 
(iii) Thiếu chuyên gia trong các lĩnh vực mới như 
blockchain và công nghệ số, làm giảm hiệu quả 
các khóa đào tạo.

Thứ tư, hạn chế trong định hướng nghề nghiệp 
và phát triển kỹ năng mềm

Định hướng nghề nghiệp tại Việt Nam vẫn 
còn thiếu tính liên kết giữa giáo dục và nhu cầu 
thực tế từ thị trường. Học sinh, sinh viên thường 
chọn ngành học chưa dựa trên nhu cầu thực tế của 
doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng dư thừa nhân 
lực trong các ngành truyền thống như tài chính, 
kế toán, trong khi thiếu nhân lực trong AI và công 
nghệ thông tin (ILO, 2023).
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Ngoài ra, hệ thống giáo dục thiếu sự chú trọng 
vào kỹ năng mềm như làm việc nhóm, tư duy phản 
biện và thích ứng với sự thay đổi. Theo khảo sát 
của VietnamWorks, 50% nhà tuyển dụng cho rằng 
ứng viên thiếu kỹ năng mềm cần thiết cho công 
việc. Chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông 
thôn cũng làm giảm khả năng tiếp cận của học 
sinh nông thôn với các chương trình ngoại khóa 
và thực tập.

4. Hàm ý chính sách phát triển nguồn nhân 
lực của việt nam trong bối cảnh AI

Để đáp ứng những thách thức này, bài viết đề 
xuất một số hàm ý chính sách phát triển nguồn 
nhân lực tại Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, triển khai chương trình “Trường 
học thông minh”. Đây không chỉ là bước tiến 
quan trọng trong cải cách giáo dục mà còn là 
nền tảng vững chắc để phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao, giúp học sinh trở thành những 
công dân sáng tạo và tự tin trong kỷ nguyên số. 
Chương trình sẽ ứng dụng công nghệ thông qua 
các nền tảng học trực tuyến và công cụ tương 
tác, cho phép học sinh học mọi lúc, mọi nơi. Các 
công nghệ này không chỉ tạo hứng thú mà còn 
tăng cường khả năng tiếp thu kiến thức. Để thực 
hiện điều này, cần có đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin tại các trường học, 
bao gồm thiết bị học tập hiện đại và không gian 
lớp học linh hoạt.

Đặc biệt, đào tạo giáo viên là yếu tố then chốt; 
cung cấp các khóa bồi dưỡng về công nghệ và 
phương pháp giảng dạy mới sẽ giúp giáo viên 
thích nghi với môi trường học tập hiện đại.

Cuối cùng, cần có hệ thống đánh giá hiệu 
quả chương trình để liên tục cải tiến nội dung và 
phương pháp giảng dạy, từ đó tạo ra môi trường 
học tập tối ưu cho học sinh.

Thứ hai, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
AI.

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp AI là chiến 
lược quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo và tăng năng lực cạnh tranh. Chính sách 
này không chỉ hỗ trợ sự ra đời của các doanh 
nghiệp mới mà còn góp phần đưa Việt Nam trở 
thành trung tâm sáng tạo của khu vực.

Mục tiêu là tạo môi trường thuận lợi cho các 
startup AI thông qua hỗ trợ tài chính, đào tạo 
và mạng lưới kết nối, từ đó khuyến khích phát 
triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Chính phủ cần thiết lập quỹ đầu tư khởi 
nghiệp AI và các trung tâm đổi mới sáng tạo, tạo 
không gian hỗ trợ tài nguyên và kiến thức cho 
các startup.

Yếu tố then chốt là phát triển nhân lực. Các 
chương trình huấn luyện cần tập trung vào công 
nghệ AI và quản lý khởi nghiệp, đồng thời thúc 
đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp 
để gắn kết lý thuyết với thực tiễn. Cuối cùng, xây 
dựng mạng lưới kết nối quốc tế sẽ giúp các startup 
Việt Nam mở rộng cơ hội toàn cầu và học hỏi từ 
những thành công quốc tế.

Thứ ba, thực hiện chính sách “Tái đào tạo 
lực lượng lao động”

 “Tái đào tạo lực lượng lao động” không chỉ 
nâng cao chất lượng nhân lực mà còn hỗ trợ phát 
triển bền vững trong chuyển đổi số. Đầu tư tái 
đào tạo sẽ giúp Việt Nam xây dựng lực lượng lao 
động linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng đối mặt với 
thách thức tương lai.

Mục tiêu là nâng cao kỹ năng lao động hiện 
tại để họ thích ứng với yêu cầu công việc mới, 
giảm nguy cơ thất nghiệp do công nghệ thay thế. 
Chính phủ cần triển khai các chương trình đào 
tạo ngắn hạn, trực tuyến và tại chỗ, tập trung vào 
kỹ năng số và công nghệ mới. Hỗ trợ tài chính 
như trợ cấp học phí, cho vay ưu đãi sẽ khuyến 
khích tham gia các khóa học. Đồng thời, liên kết 
giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo sẽ đảm bảo 
chương trình đáp ứng đúng nhu cầu thị trường.

Thứ tư, khuyến khích hợp tác quốc tế, Sự hợp 
tác này không chỉ giúp cải thiện chất lượng đào 
tạo mà còn tạo ra cơ hội cho việc trao đổi kiến 
thức và kinh nghiệm quý báu giữa Việt Nam và 
các quốc gia phát triển. và sẽ hỗ trợ Việt Nam 
trong việc thích ứng với xu hướng toàn cầu và 
nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực AI, 
đồng thời góp phần xây dựng một lực lượng lao 
động có kỹ năng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng của thị trường lao động hiện đại.
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Thứ năm, nâng cao khả năng ứng dụng AI 
trong doanh nghiệp, Chương trình này có thể bao 
gồm các khóa đào tạo chuyên sâu, cung cấp kiến 
thức và kỹ năng cần thiết để khai thác hiệu quả 
công nghệ AI. Bên cạnh đó, việc tổ chức các buổi 
tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí hoặc với chi phí 
hợp lý sẽ giúp SMEs dễ dàng tiếp cận công nghệ 
mới. Nhờ những nguồn lực này, doanh nghiệp sẽ 
có cơ hội nâng cao hiệu suất hoạt động, tối ưu 
hóa quy trình sản xuất và cải thiện trải nghiệm 
khách hàng. Việc ứng dụng AI còn mở rộng cơ 
hội thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh 
trong bối cảnh toàn cầu hóa. Sự chuyển mình này 
không chỉ mang lại lợi ích cho từng doanh nghiệp 
mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung 
của nền kinh tế quốc gia.

Thứ sáu, nâng cao khả năng tiếp cận công 
nghệ cho phụ nữ và nhóm yếu thế.

Cần phát triển các chương trình đào tạo và 
hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích phụ nữ và 
các nhóm dân cư yếu thế tham gia vào lĩnh vực 
công nghệ thông tin và AI. Những sáng kiến này 
không chỉ tạo cơ hội cho họ tiếp cận kiến thức và 
kỹ năng cần thiết mà còn góp phần đảm bảo tính 
đa dạng và bình đẳng trong phát triển nguồn nhân 
lực. Bằng cách xây dựng môi trường hỗ trợ, có 
thể khai thác tiềm năng của mọi cá nhân, từ đó 
thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện cho 
nền kinh tế.

Thứ bảy, tạo nền tảng kết nối mạng lưới nhân 
lực AI.

Cần thiết lập một nền tảng trực tuyến độc đáo, 
kết nối các chuyên gia, nghiên cứu sinh, doanh 
nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực AI. 
Nền tảng này sẽ đóng vai trò như một cầu nối, tạo 
ra một không gian cho việc chia sẻ kiến thức và 
kinh nghiệm quý báu, đồng thời mở ra những cơ 
hội hợp tác sáng tạo. Thông qua việc kết nối các 
tài năng và nguồn lực, sẽ thúc đẩy sự phát triển 
bền vững và đổi mới trong cộng đồng AI, góp 
phần xây dựng một hệ sinh thái công nghệ mạnh 
mẽ và cạnh tranh hơn cho Việt Nam.

Thứ tám, phát triển chương trình “Lao động 
AI”.

Thiết kế một chương trình đào tạo chuyên 
biệt mang tên “Lao động AI” nhằm trang bị cho 

người lao động các kỹ năng thiết yếu trong lĩnh 
vực AI. Chương trình sẽ bao gồm các nội dung 
từ lập trình và thiết kế đến quản lý dự án công 
nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị 
trường. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực mà còn thúc đẩy khả năng cạnh 
tranh của Việt Nam trong cuộc cách mạng công 
nghệ 4.0.

5. Kết luận
Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 và sự phát 

triển của AI, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng 
cao là yếu tố then chốt cho sức cạnh tranh và 
bền vững của kinh tế Việt Nam. Các chính sách 
như “Trường học thông minh,” phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp AI, và tăng cường tiếp cận công 
nghệ cho phụ nữ và nhóm yếu thế sẽ tạo ra lực 
lượng lao động linh hoạt, sáng tạo, và thích ứng 
nhanh. Cam kết mạnh mẽ từ chính phủ, doanh 
nghiệp, và cộng đồng sẽ là nền tảng vững chắc 
để Việt Nam hiện thực hóa chiến lược phát triển 
nhân lực, khẳng định vị thế trên trường quốc tế 
và tiến vào tương lai.
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1. Một số khái niệm cơ bản
Về khái niệm bệnh viện công, xuất phát từ thuật 

ngữ “bệnh viện” trong hệ thống y tế, nhìn chung có 
thể hiểu bệnh viện là một cơ sở y tế bao gồm giường 
bệnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình 
độ chuyên môn kỹ thuật và năng lực quản lý, có trang 
thiết bị và cơ sở hạ tầng để phục vụ người bệnh. Bệnh 
viện là nơi diễn ra các hoạt động nhằm cung ứng lực 
lượng lao động có thể lực tốt cho xã hội, bảo đảm tính 
công bằng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân. Hệ thống bệnh viện tồn tại dưới nhiều hình thức 
sở hữu khác nhau, trong phạm vi bài viết chỉ giới hạn 
ở bệnh viện công. Theo Tài liệu Nguyên lý quản lý 
bệnh viện - Đại học Y tế Công cộng “Bệnh viện công 

là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của nhà nước nhằm 
để phục vụ cho lợi ích cộng đồng là chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân, nguồn kinh phí hoạt động do nhà nước 
cấp theo kế hoạch hàng năm và được phép thu một 
phần viện phí theo quy định của nhà nước”. Bệnh viện 
công là một bộ phận không thể tách rời của một tổ 
chức xã hội và y tế, chức năng của nó là chăm sóc sức 
khỏe cho toàn dân, cả phòng bệnh và chữa bệnh, dịch 
vụ ngoại trú của bệnh viện phải vươn tới cả gia đình và 
môi trường cư trú. Bệnh viện còn là trung tâm đào tạo 
cán bộ y tế và nghiên cứu sinh - xã hội học.

Về hoạt động quản lý nhà nước về tài chính đối 
với các bệnh viện công, thuật ngữ “quản lý” thường 
được hiểu đó là quá trình mà chủ thể quản lý sử dụng 
các công cụ và phương pháp quản lý thích hợp đối với 
đối tượng quản lý nhằm đạt đến những mục tiêu, kết 
quả và hiệu năng hoạt động của tổ chức. Quản lý nhà 
nước về tài chính đối với các bệnh viện công là các 
biện pháp mà chủ thể quản lý là Nhà nước thông qua 
ban hành chính sách, xây dựng kế hoạch, triển khai và 
điều chỉnh các phương án nhằm đạt được mục tiêu về 
tài chính đối với các bệnh viện công. Nội dung quản 
lý nhà nước về tài chính đối với các bệnh viện công 
bao gồm ba hoạt động chính. Thứ nhất, quản lý thông 
qua ban hành chính sách, pháp luật về tài chính đối với 
bệnh viện công. Thứ hai, xây dựng dự toán và phân bổ 
ngân sách tài chính y tế đối với các bệnh viện công. 
Thứ ba, kiểm tra giám sát tài chính y tế đối với các 
bệnh viện công.

2. Một số vấn đề trong hoạt động quản lý 
nhà nước về tài chính đối với các bệnh viện 
công ở Việt Nam

Hoạt động quản lý nhà nước về tài chính đối với 
các bệnh viện công ở Việt Nam thời gian qua đã có 
nhiều kết quả đáng ghi nhận về đầu tư cải tạo, nâng 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG Ở VIỆT NAM 
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* Kiểm toán Nhà nước

Vietnam has implemented various innovative 
policies and mechanisms in healthcare finance, 
such as hospital autonomy and the socialization of 
public hospitals. In addition, there are numerous 
state management activities in healthcare finance, 
including developing pricing methods for medical 
examinations and treatments; issuing regulations on 
procuring drugs, supplies, and medical equipment; 
conducting inspections and audits through the 
State Audit Office… Public financial management 
in healthcare has achieved noteworthy results. 
However, there are still some existing issues. Based 
on practical experiences, this article proposes 
several solutions to enhance state management of 
healthcare finance for public hospitals in Vietnam.

• Key words: state management, healthcare finance, 
public hospitals.

Hiện nay, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách, cơ chế đổi mới trong lĩnh vực tài chính y tế như 
tự chủ, xã hội hóa đối với các bệnh viện công lập. Cùng với đó, hoạt động quản lý Nhà nước về tài chính y tế 
còn bao gồm một số nội dung khác như xây dựng cách tính giá khám chữa bệnh; ban hành quy định đấu thầu 
mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế…; hoạt động thanh tra, kiểm tra thông qua kiểm toán nhà nước…  
Về cơ bản, hoạt động quản lý nhà nước đã có những kết quả đáng ghi nhận, song vẫn còn tồn tại một số vấn 
đề cần được giải quyết trong thời gian tới. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, bài viết đề xuất một số giải pháp 
tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về tài chính y tế đối với các bệnh viện công ở Việt Nam.

• Từ khóa: quản lý nhà nước, tài chính y tế, bệnh viện công.
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cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm thuốc men và trang thiết bị 
y tế hiện đại… Đồng thời, với cơ chế tự chủ tài chính, 
các bệnh viện công cũng được chủ động thực hiện 
các hoạt động thu, chi để đáp ứng nhu cầu khám chữa 
bệnh từ nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh, nâng cao thu nhập, đời sống cho cán bộ, viên 
chức, người lao động đang làm việc trong các bệnh 
viện công lập…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó vẫn xuất 
hiện một số vấn đề, thách thức cần được quan tâm, giải 
quyết triệt để trong thời gian tới nhằm đảm bảo nâng 
cao hiệu quả tài chính y tế, hoàn thành các mục tiêu, 
nhiệm vụ của hệ thống y tế nói chung và bệnh viện 
công lập nói riêng. Cụ thể: 

Thứ nhất, về bộ máy quản lý nhà nước về tài 
chính các bệnh viện công gồm nhiều đơn vị khác 
nhau với chức năng và nhiệm vụ độc lập. Việc chấp 
bút để ban hành chính sách tài chính y tế nói chung, 
với các bệnh viện tuyến trung ương nói riêng về thực 
chất là do Bộ Y tế đảm nhận; phân bổ nguồn tài chính 
trong lĩnh vực y tế, đối với các bệnh viện tuyến trung 
ương cũng do Bộ Y tế phụ trách; tuy nhiên việc kiểm 
soát tài chính y tế các bệnh viện tuyến trung ương lại 
do nhiều đơn vị phụ trách. Mặc dù công chức ở các 
cơ quan này đều trải qua quá trình tuyển chọn, rèn 
luyện đào tạo bài bản; nhưng do sự phối hợp liên cơ 
quan, liên ngành chưa thực sự nhuần nhuyễn, kết quả 
đầu ra vẫn tồn tại hạn chế nhất định. Chính sách được 
ban hành dù có nhiều điểm tích cực nhưng vẫn tồn 
đọng vướng mắc cần phải tháo gỡ khi triển khai trong 
hoạt động thực tiễn. 

Thứ hai, xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách 
y tế đối với các bệnh viện công hiện nay chưa căn cứ 
mức độ tự chủ đạt được của năm trước liền kề, dẫn đến 
giao vượt mức độ tự chủ, giao chưa đủ căn cứ và quy 
định. Bộ Y tế không giao tự chủ theo giai đoạn 03 năm 
mà giao tự chủ từng năm cho các đơn vị nhưng không 
xác định tỷ lệ tự chủ đạt được của năm trước liền kề 
làm căn cứ giao kinh phí là không đúng quy định tại 
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Ở các bệnh viện khu 
vực phía Bắc, ngoại trừ bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế 
đều có xu hướng tăng mức giao chỉ tiêu thu, chi ở năm 
2020 so với năm 2018. Trong đó, báo cáo dự toán và 
phân bổ ngân sách của Bộ Y tế năm 2018, 2020 cho 
thấy, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai và bệnh 
viện Đa khoa Thái Nguyên được phân bổ khoản thu, 
chi từ nguồn thu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch 
vụ rất cao, hầu như không biến động cho dù có tăng 
nhẹ trong giai đoạn 2018-2020. Mặc dù vậy, hạng mục 
thu, chi từ nguồn thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
dịch vụ có sự biến động ngược chiều khi Bộ Y tế tiến 
hành giao chỉ tiêu cho bệnh viện Bạch Mai.

Dự toán và phân bổ ngân sách của Bộ Y tế  
đối với bệnh tuyến trung ương khu vực phía Bắc 

(nghìn tỷ VNĐ)
Tổng của các 

đơn vị sự nghiệp 
thuộc Bộ Y tế

Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Đức

Bệnh viện Bạch 
Mai

Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương 

Thái Nguyên
2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020

(i) Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí 19,1 24,7 3,0 3,1 5,3 5,2 0,5 0,7
(ii) Tổng hợp dự kiến thu, chi hoạt 
động SN và SXKD dịch vụ  20,2 24,7 3,0 3,1 5,3 5,2 0,55 0,7

Thu, chi từ nguồn thu dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh 14,3 17,4 2,2 2,3 3,0 4,3 0,43 0,5
Thu, chi từ nguồn thu dịch 
vụ YTDP, kiểm nghiệm, mỹ 
phẩm, giám định pháp y, giám 
định y khoa 0,08 0,01 - - - - - -
Thu, chi từ nguồn thu học phí 0,05 0,03 - - 0,05 - - -
Thu, chi từ nguồn thu hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
dịch vụ 5,6 4,5 0,8 0,8 2,3 0,7 0,08 0,09
Thu, chi từ nguồn thu khác 0,02 2,7 0,04 0,03 0,22 0,1 0,04 0,04

(iii) Dự toán chi Ngân sách Nhà 
nước: 1,26 0,03 0,025 0,026 0,07 0,07 0,04 0,05

Chi Sự nghiệp Giáo dục - Đào 
tạo và dạy nghề 0,04 - 0 0 0,006 0,007 0 0
Chi Sự nghiệp Y tế 1,12 - 0,025 0,026 0,06 0,06 0,04 0,05
Khác 0,04 - 0 0 0 0 0 0
Cấp vốn cải tạo, nâng cấp 
bệnh viện N/A N/A N/A N/A

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
Bên cạnh đó, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà 

nước, Bộ Y tế cũng đang giao kinh phí công tác phòng 
chống dịch, nhiệm vụ đặc thù, hoạt động chuyên môn 
(mang tính chất kinh phí không tự chủ) vào kinh phí 
hoạt động thường xuyên dẫn đến các đơn vị chưa sử 
dụng hoặc đã hết nhiệm vụ trong năm để chuyển năm 
sau chưa đúng quy định. Phân bổ kinh phí một số 
nhiệm vụ không thường xuyên có tính chất thuộc hoạt 
động thường xuyên cho các đơn vị thuộc khối quản lý 
nhà nước sai nguồn kinh phí.

Thứ ba, vướng mắc trong tổ chức thực hiện tài 
chính y tế đối với các bệnh viện công. Viện phí hiện 
hành được áp dụng theo Thông tư 13 ban hành năm 
2019, trong đó, giá khám tại bệnh viện hạng đặc biệt, 
hạng I là 38.700 đồng một lượt; 34.500 đồng một lượt 
với bệnh viện hạng hai và 30.500 đồng một lượt với 
bệnh viện hạng 3, 4. Thực tế là giá viện phí này đã rất 
lạc hậu, trượt giá qua từng năm. Bên cạnh đó, viện phí 
mới tính đến 4 yếu tố gồm thuốc, vật tư; điện, nước; 
bảo trì thiết bị; lương, phụ cấp, trong khi để bao quát 
toàn bộ chi phí vận hành bệnh viện phải xây dựng mức 
giá từ 7 yếu tố gồm: chi phí thuốc, vật tư trực tiếp; 
điện, nước, xử lý chất thải; duy tu, bảo dưỡng, mua 
thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực 
hiện các dịch vụ; tiền lương, phụ cấp; chi phí sửa chữa 
lớn, khấu hao trang thiết bị; khấu hao nhà cửa; đào tạo, 
nghiên cứu khoa học. Các bệnh viện công với cơ chế 
tự chủ, dù giá khám chữa bệnh đã được điều chỉnh, tạo 
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điều kiện để bệnh viện tự chủ tích lũy được khoảng 
trên dưới 100 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên đó là trong điều 
kiện hoạt động bình thường không có dịch bệnh. Khi 
dịch bệnh dẫn đến tình trạng bị phong tỏa, số lượng 
bệnh nhân đến khám giảm mạnh, nguồn thu có xu 
hướng sụt giảm, khoảng 35-40%. 

Bên cạnh viện phí, thuốc men và trang thiết bị y 
tế cũng gặp nhiều vấn đề, làm giảm chất lượng điều 
trị, khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Hoạt động 
mua sắm, đấu thầu thuốc men, trang thiết bị y tế hiện 
nay được thực hiện theo cơ chế thị trường, tuy nhiên 
đối với y tế, đây là lĩnh vực có tính phức tạp, đặc thù 
riêng. Trước hết thuốc và trang thiết bị y tế mới thường 
gắn liền với những phát minh mới về chẩn đoán hoặc 
điều trị, nên có thời gian bảo hộ độc quyền, thường 
là 20 năm. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian nhất 
định, giá cả của hàng hóa sẽ được ấn định cho từng thị 
trường theo giá mà tập đoàn, doanh nghiệp y tế nước 
ngoài sở hữu. Bên cạnh đó, thuốc men và trang thiết 
bị y tế hiện đại, có độ chính xác và độ bền cao thì giá 
thành cao hơn các thiết bị tương tự nếu dùng trong 
ngành khác. Điều  này làm cho phương pháp đấu thầu 
thông thường không hiệu quả. Vì nếu chỉ xét về giá, 
chất lượng sản phẩm có thể không được đảm bảo còn 
nếu chọn những sản phẩm chất lượng tốt lại rất dễ vi 
phạm các quy định về đấu thầu.

Thứ tư, qua thực tế thanh tra, kiểm tra cho thấy, 
các sai phạm chủ yếu dẫn đến những hậu quả nghiêm 
trọng làm nhiều lãnh đạo cấp cao tại các bệnh viện 
công vướng vòng lao lý đến từ hoạt động thu chi tài 
chính y tế. Hoạt động thanh tra, kiểm tra về tài chính 
y tế hiện nay được thực hiện chủ yếu bởi kiểm toán 
nhà nước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một số nhiệm 
vụ công việc và nội dung kiểm toán thường được thiết 
kế sẵn và áp dụng chung mà không phân biệt kiểm 
toán lĩnh vực, ngành nào. Vì vậy nội dung kiểm toán 
thường dàn trải, liệt kê rất chi tiết để đảm bảo không 
bị thiếu, bỏ sót và có thể không phù hợp, đặc biệt là 
lĩnh vực đặc thù như ngành y tế. Bên cạnh đó, hiện nay 
cũng chưa có cơ chế để xử lý các sai phạm đối với đơn 
vị, đoàn công tác kiểm toán. Đây là một vấn đề cần đặc 
biệt quan tâm, bởi nếu không có chế tài xử lý vi phạm 
đối với cả đơn vị kiểm toán cũng như đơn vị được 
kiểm toán thì sẽ phát sinh nhiều tiêu cực và những vi 
phạm của các bệnh viện công.

3. Một số giải pháp tăng cường hoạt động quản 
lý nhà nước về tài chính đối với các bệnh viện công 
ở Việt Nam

Về định hướng hoạt động quản lý nhà nước về tài 
chính đối với các bệnh viện công ở Việt Nam, việc 
quản lý nhà nước về tài chính y tế đối với các bệnh viện 
công thuộc Bộ Y tế luôn là một nội dung quan trọng 

được Nhà nước, Chính phủ quan tâm nhằm đem lại 
nhiều lợi ích và đảm bảo tính bền vững cho hệ thống y 
tế. Thứ nhất, việc phát huy, kế thừa và phát triển những 
thành tựu, những ưu điểm đã đạt được trong quản lý 
nhà nước về tài chính y tế là cần thiết để tăng cường 
hiệu quả quản lý trong lĩnh vực này. Thứ hai, việc hoàn 
thiện hệ thống pháp luật cũng là một yếu tố quan trọng 
trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài 
chính y tế. Trong đó, sớm đưa luật khám bệnh chữa 
bệnh sửa đổi mới được quốc hội thông qua đi vào cuộc 
sống nhằm bảo đảm sự minh bạch, công khai, và hiệu 
quả trong việc quản lý nhà nước về tài chính y tế. Thứ 
ba, tăng cường bộ máy quản lý nhà nước về tài chính 
y tế, đặc biệt phát huy vai trò của kiểm toán nhà nước, 
của công nghệ số… Cuối cùng, phấn đấu đạt, hoàn 
thiện các mục tiêu quản lý nhà nước về tài chính y tế để 
đáp ứng được yêu cầu của lĩnh vực quản lý nhà nước, 
góp phần đạt mục tiêu cao cả của ngành y vì sự nghiệp 
bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở những phân tích trên, bài viết đề xuất 
một số giải pháp tăng cường hoạt động quản lý nhà 
nước về tài chính đối với các bệnh viện công ở Việt 
Nam trong thời gian tới. Cụ thể:

Một là, tăng cường cải cách tổ chức bộ máy đáp 
ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiến hành rà soát, 
đánh giá, tổng kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, đặc biệt là 
các bộ phận liên quan đến tài chính y tế, trong nhiệm 
kỳ Chính phủ khóa XIV, làm cơ sở cho việc tổ chức 
xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Y tế thay thế Nghị định số 75/2017/NĐ-CP 
ngày 20/6/2017. Việc rà soát cần được thực hiện theo 
nguyên tắc đảm bảo hệ thống cơ cấu tổ chức trong 
cơ quan Bộ Y tế được sắp xếp và kiện toàn tinh gọn, 
giảm đầu mối, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả về quản lý 
nhà nước trong các lĩnh vực được Chính phủ giao. Bộ 
Tài chính cần phối hợp với các cơ quan chức năng 
liên quan để tham mưu, đề xuất, báo cáo Chính phủ 
về hướng dẫn cụ thể để áp dụng biện pháp bình ổn 
giá đối với mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ công 
tác khám chữa và điều trị bệnh; cũng như thực hiện 
phòng, chống dịch. Cùng với đó, kịp thời giải quyết 
các vướng mắc về hồ sơ, tài liệu của các hàng hóa viện 
trợ, tài trợ trong việc xác lập quyền sở hữu toàn dân 
cũng như các quy trình, thủ tục đối với trang thiết bị y 
tế đã qua sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cùa 
các hàng hóa được tiếp nhận. 

Hai là, đổi mới phương thức phân bổ ngân sách y 
tế đối với các bệnh viện công. Bộ Y tế không giao tự 
chủ theo giai đoạn 03 năm mà giao tự chủ từng năm 
cho các đơn vị nhưng không xác định tỷ lệ tự chủ đạt 
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được của năm trước liền kề làm căn cứ giao kinh phí 
là không đúng quy định tại Nghị định số 43/2006/
NĐ-CP. Tách biệt giữa giao kinh phí công tác phòng 
chống dịch, nhiệm vụ đặc thù, hoạt động chuyên môn 
(mang tính chất kinh phí không tự chủ) với kinh phí 
hoạt động thường xuyên tại các đơn vị chưa tự chủ, 
vẫn dựa vào ngân sách. Đồng thời, chuyển cơ chế cấp 
kinh phí trực tiếp cho các bệnh viện công lập sang hỗ 
trợ trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng.

Ba là, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tài chính y tế 
đối với các bệnh viện công. Về giá khám chữa bệnh, 
các cơ quan quản lý sớm ban hành giá thanh toán viện 
phí theo hướng tính đúng, đủ 7/7 yếu tố cấu thành 
giá. Bộ Y tế cần sớm ban hành khung giá khám chữa 
bệnh theo yêu cầu để các bệnh viện có căn cứ pháp lý 
thực hiện, từ đó có chế độ đãi ngộ nhân viên phù hợp. 
Về đấu thầu mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế, xây 
dựng đơn giá chi tiết theo từng nhóm kỹ thuật hoặc 
nên bổ sung vào Thông tư hướng dẫn xác định dự toán 
mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế cho phép các bệnh 
viện được xây dựng đơn giá dự toán theo nhóm kỹ 
thuật bằng với giá bình quân mua sắm năm trước liền 
kề hoặc sử dụng giá bình quân của các báo giá được 
xác lập trong giai đoạn xây dựng toán mua sắm. Đối 
với các loại thuốc hiếm và thuốc nhập theo hạn ngạch, 
vừa qua gặp rất nhiều khó khăn do không có nguồn 
cung. Bộ Y tế nên đưa vào mua sắm tập trung hoặc cho 
phép chỉ định thầu rút gọn hoặc lập kho dự trữ quốc 
gia điều phối cho các tỉnh, thành phố. Về đấu thầu mua 
sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm…, các bệnh 
viện công đang gặp rất nhiều khó khăn tại khoản 2, 
Điều 11, Thông tư 58 năm 2016 của Bộ Tài chính. Đó 
là yêu cầu phải đầy đủ ba báo giá thì mới xây dựng kế 
hoạch mua sắm được. Trong khi đó, trang thiết bị, vật 
tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm… là loại hàng hóa mang 
tính đặc thù của ngành y tế, một số loại được phân 
phối độc quyền từ các nhà cung cấp hoặc chỉ có một 
nhà cung cấp trên địa bàn nên việc thu thập ba báo giá 
khó thực hiện và không khả thi. Vì vậy, Bộ Tài chính 
cần quy định, hướng dẫn lại đối với hoạt động này. 
Thêm vào đó, nên tập trung đấu thầu thuốc và trang 
thiết bị ở mức độ quốc gia, thực hiện ba năm một lần 
(thay vì mỗi năm một lần, lãng phí thời gian và công 
sức), do Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Trung ương chủ 
trì, kết quả được sử dụng chung cho hệ thống bệnh 
viện công trên toàn quốc. Như vậy bệnh viện sẽ chỉ tập 
trung vào làm chuyên môn không còn bị phân tâm vào 
các hoạt động đấu thầu như hiện nay.

Bốn là, tăng cường thanh tra, kiểm toán chuyên đề 
về tài chính y tế đối với các bệnh viện công. Bộ Tài 
chính cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật 
về kế toán, kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế và 
điều kiện thực tế của Việt Nam làm cơ sở cho việc lập 

và trình bày báo cáo tình chính tại các đơn vị cũng như 
việc thực hiện kiểm toán. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chế 
tài xử lý mạnh hơn đối với các vi phạm của cả đơn vị 
kiểm toán cũng như đơn vị được kiểm toán. Kiểm toán 
nhà nước cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, thực 
hiện điều chỉnh theo hướng cắt giảm thời gian, quy mô, 
chỉ đạo toàn ngành tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động kiểm toán và thực hiện cải cách 
hành chính như: Tổ chức họp trực tuyến, giảm các cuộc 
họp không quan trọng; triển khai một số giải pháp phục 
vụ công tác soạn thảo, lưu giữ, truyền đưa tài liệu quan 
trọng qua mạng và trên phương tiện thông tin, viễn 
thông; đưa vào sử dụng hệ thống báo cáo nhanh trong 
toàn ngành trên Cổng thông tin điện tử.

Kết luận
Trong những năm gần đây, quản lý nhà nước về tài 

chính đối với các bệnh viện công lập có nhiều đổi mới 
trước yêu cầu cấp thiết, khách quan dựa trên cơ sở các 
quy định pháp luật, phù hợp để hoàn thiện nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Y tế là lĩnh 
vực hoạt động đặc biệt có liên quan đến đời sống của 
tất cả mọi người trong xã hội ở mọi vùng, miền của đất 
nước, hoạt động này phải định hướng được tác động 
đầu ra đối với chăm sóc sức khỏe của người dân, đảm 
bảo quyền và lợi ích của người dân, của đội ngũ thầy 
thuốc trong chiến lược phát triển của hệ thống chăm 
sóc sức khoẻ. 

Hiện nay, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách 
cơ chế đổi mới trong lĩnh vực tài chính y tế như cơ chế 
tự chủ, xã hội hóa y tế đối với các bệnh viện công lập. 
Qua một thời gian, các chính sách này cơ bản đã mang 
lại nhiều kết quả tích cực. Tuy vậy, thực tiễn triển khai 
đã cho thấy còn không ít những tồn tại vướng mắc, 
như: Việc quản lý tài chính chưa thật hiệu quả, chưa 
theo kịp cơ chế đổi mới, thậm chí còn những hạn chế, 
vướng mắc, bất cập tạo điều kiện cho những tiêu cực, 
lợi ích nhóm dẫn đến một số sai phạm phải xử lý pháp 
luật làm ảnh hưởng hiệu quả nhiệm vụ của ngành y tế 
nói riêng và vai trò quản lý nhà nước về tài chính đối 
với các bệnh viện công nói chung. Chính vì vậy, trong 
thời gian tới, các giải pháp cần được triển khai một các 
bài bản, quyết liệt, có hệ thống nhằm đảm bảo sự phát 
triển bền vững của các bệnh viện công ở Việt Nam. 
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1. Đặt vấn đề
Ghi nhận doanh thu trong ngành phần mềm có 

nhiều thách thức và bất cập do tính phức tạp và đa 
dạng của các sản phẩm, dịch vụ phần mềm. Nhiều hợp 
đồng bán phần mềm bao gồm cả giấy phép phần mềm 
kèm dịch vụ hỗ trợ, bảo trì và các dịch vụ liên quan 
khác, việc phân bổ doanh thu một cách chính xác cho 
từng sản phẩm, dịch vụ này có thể phức tạp và đòi hỏi 
phải có các tiêu chí rõ ràng và hợp lý. Bên cạnh đó, 
các thỏa thuận trong hợp đồng gồm nhiều điều khoản 

khác nhau, điều này làm cho việc xác định thời điểm 
và cách thức ghi nhận doanh thu trở nên khó khăn. Do 
vậy mà có rất nhiều các quy định, tiêu chuẩn kế toán 
được ban hành liên quan đến ghi nhận doanh thu trong 
ngành phần mềm và sự thay đổi của các tiêu chuẩn đã 
có nhiều tác động đến ghi nhận doanh thu trong các 
doanh nghiệp phần mềm.

2. Các hướng dẫn ghi nhận doanh thu trong 
ngành phần mềm

Vào cuối những năm 1970, máy vi tính ra đời cùng 
với đó là ngành công nghiệp máy tính bắt đầu hình thành. 
Ngành này có thể được chia thành hai nhóm; có những 
doanh nghiệp bán phần cứng và có những doanh nghiệp 
bán phần mềm. Theo Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài 
chính (FASB) mới thành lập, các quy tắc ghi nhận doanh 
thu trong giai đoạn này khá đơn giản, doanh thu được 
ghi nhận vào thời điểm thu được tiền.

Trong những năm 1980, việc bán phần mềm có 
nhiều thay đổi. Các doanh nghiệp chuyển từ việc một 
lập trình viên cung cấp một đĩa có bản sao phần mềm 
sang việc tạo ra các giấy phép phần mềm riêng lẻ, trong 
đó mỗi phiên bản được cài đặt trên máy tính sẽ được 
tính là một giấy phép. Đến năm 1990 các doanh nghiệp 
phần mềm cung cấp sản phẩm “dịch vụ trọn gói”, bán 
sản phẩm phần mềm kèm dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm 
đó. Các dịch vụ trọn gói này thường được bán với một 
mức giá duy nhất cho khách hàng. Sau những thay đổi 
đó, FASB nhận ra rằng các quy tắc kế toán hiện tại về 
ghi nhận doanh thu tại thời điểm thu tiền không hợp lý 
khi bán sản phẩm có nhiều yếu tố trong đó. 

Vào ngày 27 tháng 10 năm 1997, Viện Kế toán Công 
chứng Hoa Kỳ (AICPA) ban hành SOP 97-2 - Phần 
mềm: ghi nhận doanh thu. Chuẩn mực hướng dẫn cụ thể 
về cách ghi nhận doanh thu từ các thỏa thuận bán phần 

TÁC ĐỘNG CỦA IFRS15 ĐẾN GHI NHẬN DOANH THU  
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM 

Ths. Trần Thị Thùy*

Ngày gửi bài: 17/8/2024
Ngày gửi phản biện: 12/9/2024
Ngày nhận kết quả và sửa phản biện: 26/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 31/10/2024

* Trường Đại học Thương Mại

Revenue recognition in software companies used 
to be very complex with many industry-specific 
guidelines. The new revenue recognition standard 
IFRS15 - Revenue from Contracts with Customers 
replaces these industry-specific guidelines with a 
single revenue recognition model. This indicates that 
the framework for revenue accounting is becoming 
increasingly refined and unified. However, after 
the issuance of IFRS 15, accounting for software 
products and services will be one of the areas 
affected by the new standard. This article studies 
the revenue recognition guidelines in the software 
industry, assesses the impact of IFRS15 on revenue 
recognition in software companies according to 
the five-step model, and provides some illustrative 
examples to explain the interpretations in the model.

• Key words: revenue, software business, IFRS15.

JEL codes: M4, M41

Ghi nhận doanh thu trong các doanh nghiệp phần mềm trước đây rất phức tạp với nhiều hướng dẫn dành 
riêng cho ngành. Tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu mới IFRS15 - doanh thu từ hợp đồng với khách hàng thay 
thế các hướng dẫn theo ngành bằng một mô hình ghi nhận doanh thu duy nhất. Điều đó cho thấy hệ thống 
khuôn khổ pháp lý về kế toán doanh thu ngày càng được hoàn thiện và thống nhất. Tuy nhiên, sau khi 
IFRS15 được ban hành, kế toán cho các sản phẩm, dịch vụ phần mềm sẽ là một trong những lĩnh vực ảnh 
hưởng bởi tiêu chuẩn mới. Bài viết nghiên cứu về các hướng dẫn ghi nhận doanh thu trong ngành phần 
mềm, đánh giá tác động của IFRS15 đến ghi nhận doanh thu tại các doanh nghiệp phần mềm theo mô hình 
năm bước và một số ví dụ minh họa để giải thích cho các diễn giải trong mô hình.

• Từ khóa: doanh thu, doanh nghiệp phần mềm, IFRS15.
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mềm. Họ đã tạo ra 4 tiêu chí để hướng dẫn việc ghi nhận 
doanh thu cho các công ty phần mềm.

- Doanh thu chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng 
chắc chắn về một hợp đồng đã tồn tại;

- Quá trình giao hàng diễn ra khi khách hàng nằm 
được quyền sở hữu và rủi ro cũng như lợi ích về quyền 
sở hữu sản phẩm được quy định trong thỏa thuận;

- Giá trị của hàng hóa có thể xác định được;
- Đánh giá được khả năng thu hồi nợ, khách hàng có 

ý định và khả năng thanh toán hay không?
Tuy nhiên, khi áp dụng SOP 97-2 vào ghi nhận 

doanh thu, các doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn 
trong quá trình xác định giá trị hợp lý cho các hợp đồng 
nhiều nghĩa vụ. Ngoài ra, khi internet ngày càng phát 
triển, các mô hình kinh doanh mới như phần mềm dưới 
dạng dịch vụ (SaaS) hay các dịch vụ điện toán đám 
mây. Các mô hình này thường yêu cầu các phương 
pháp ghi nhận doanh thu khác biệt mà SOP 97-2 không 
thể đáp ứng đầy đủ.

Vào tháng 5 năm 2014, Hội đồng Chuẩn mực Kế 
toán Tài chính (FASB) đã ban hành ASC 606 tại Hoa 
Kỳ cùng với Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế 
(IASB) ban hành chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế 
(IFRS) 15- Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng vào 
tháng 5 năm 2014 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 
2018. ASC 606 và IFRS15 cung cấp một mô hình năm 
bước duy nhất để ghi nhận doanh thu cho các hợp đồng. 
IASB dự đoán rằng, doanh thu được ghi nhận bằng cách 
áp dụng IFRS15 sẽ cung cấp sự mô tả trung thực hơn 
về hiệu quả hoạt động của công ty. IASB và FASB giải 
thích rằng, tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu thống nhất 
chung cho tất cả các giao dịch thuộc các lĩnh vực ngành 
nghề khác nhau qua mô hình 5 bước ghi nhận doanh thu 
là một cột mốc quan trọng trong việc tạo ra “một bộ tiêu 
chuẩn kế toán toàn cầu chất lượng cao duy nhất”. 

3. Tác động của IFRS15 đến ghi nhận doanh 
thu tại các doanh nghiệp phần mềm theo mô hình 
5 bước

Bước 1: Xác định hợp đồng với khách hàng
Theo IFRS 15, hợp đồng có thể được thể hiện dưới 

dạng văn bản, bằng lời nói hoặc các thông lệ kinh doanh 
của doanh nghiệp. Hợp đồng trong doanh nghiệp phần 
mềm rất đa dạng là những đơn đặt hàng, email, tin nhắn 
văn bản, biên lai điện tử… Các doanh nghiệp phần 
mềm nên đánh giá xem xét có một thỏa thuận thực sự 
tạo ra các quyền và nghĩa vụ phải thực hiện hay không, 
thay vì tập trung vào hợp đồng được ký theo hình thức 
nào bằng văn bản, lời nói. Bên cạnh đó, IFRS15 quy 
định doanh thu chỉ được ghi nhận khi hợp đồng được 
ký chính thức và có chữ ký của hai bên xác nhận sự 
đồng ý với các điều khoản có trong hợp đồng. 

Trong các tiêu chí để xác định một hợp đồng có đủ 
điều kiện để ghi nhận doanh thu theo IFRS15 có quy 
định doanh nghiệp cần đánh giá xem có khả năng nhận 
được khoản thanh toán sau khi thực hiện chuyển giao 
sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng và doanh thu được 
ghi nhận theo số tiền mà doanh nghiệp chắc chắn có 
khả năng nhận được. Đánh giá này được cho là điểm 
khác biệt quan trọng so với các quy định trước đây, 
giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính 
của khách hàng.

Trước đây trong một số trường hợp doanh nghiệp 
không chắc chắn được trả tiền từ việc bán sản phẩm, 
dịch vụ thì doanh thu sẽ được trì hoãn và ghi nhận khi 
doanh nghiệp nhận được tiền từ khách hàng. Phương 
pháp này bị loại bỏ theo quy định của IFRS 15, sự thay 
đổi này khuyến khích các doanh nghiệp ghi nhận doanh 
thu dựa trên thời điểm doanh nghiệp đã chuyển giao 
quyền kiểm soát cho khách hàng thay vì thời điểm nhận 
tiền của khách hàng.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp phần mềm quyết định mở 
rộng sang một thị trường mới, thị trường hiện tại đang 
gặp phải tình trạng trì trệ kinh tế. Vào ngày 15 tháng 
12 năm 20x6, doanh nghiệp phần mềm đã thỏa thuận 
với KHA để cấp phép cho phần mềm của mình và cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ (PCS) trong thời hạn hai năm bắt đầu 
từ ngày 1 tháng 1 năm 20x7. Tổng giá trị là 2.400.000 
USD. Theo thỏa thuận KHA sẽ thanh toán phần mềm 
được cấp phép trong hai năm với số tiền trả góp hàng 
tháng là 100.000 USD.

Doanh nghiệp phần mềm nên đánh khả năng thu 
hồi nợ như thế nào?

Phân tích: Khi đánh giá việc thu hồi nợ có khả thi 
hay không, doanh nghiệp phần mềm nên xem KHA có 
ý định thay đổi về giá, giả sử doanh nghiệp phần mềm 
chấp nhận số tiền thấp hơn là 2.000.000 USD và lúc 
này sẽ đánh giá khả năng thu hồi nợ 2.000.000 triệu 
USD thay vì 2.400.000 USD.

Nếu doanh nghiệp phần mềm kết luận rằng không 
có khả năng thu được số tiền dự kiến ​​là 2.000.000 USD 
thì mọi khoản tiền thu được ban đầu doanh nghiệp phải 
hạch toán như một khoản nợ phải trả mà chưa được 
ghi nhận doanh thu. Bên cạnh đó doanh nghiệp phần 
mềm nên đánh giá về khả năng thu nợ có được đáp 
ứng trong mỗi kỳ báo cáo hay không và ghi nhận tổng 
số doanh thu đến thời điểm hiện tại nếu doanh nghiệp 
phần mềm kết luận rằng việc thu nợ có thể xảy ra trong 
một khoảng thời gian ở tương lai.

Bước 2: Xác định nghĩa vụ thực hiện
Trong hợp đồng với khách hàng có thể có những 

nghĩa vụ được thỏa thuận rõ ràng, tuy nhiên cũng có 
những hợp đồng ghi rõ các dịch vụ trọn gói như cung 
cấp giấy phép phần mềm kèm các dịch vụ hỗ trợ (các 
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bản cập nhật nâng cấp, cài đặt, bảo hành, bảo trì…). 
Doanh nghiệp phần mềm phải căn cứ vào các điều 
khoản trong hợp đồng và cách thức chuyển giao sản 
phẩm, dịch vụ để xác định được có bao nhiêu nghĩa vụ 
cần phải được thực hiện trong hợp đồng.

Theo quy định IFRS15, các doanh nghiệp phần 
mềm không cần xác định giá trị hợp lý để hạch toán 
riêng từng nghĩa vụ trong hợp đồng với khách hàng. 
Thay vào đó, doanh nghiệp cần xác định xem sản phẩm 
hoặc dịch vụ có khác biệt hay không. Sản phẩm, dịch 
vụ là khác biệt nếu khách hàng có thể hưởng lợi ích 
từ sản phẩm, dịch vụ đó và cam kết chuyển giao sản 
phẩm, dịch vụ đó riêng biệt với các cam kết khác trong 
hợp đồng. 

Liên quan đến kế toán giấy phép phần mềm, giấy 
phép phần mềm có nhiều dạng như giấy phép vĩnh 
viễn, có thời hạn. Khi cung cấp sản phẩm dịch vụ cho 
khách hàng, các doanh nghiệp phần mềm cần xác định 
xem giấy phép là khác biệt hay không khác biệt. 

+ Nếu giấy phép là không khác biệt với sản phẩm 
dịch vụ khác, doanh nghiệp cần xem xét nghĩa vụ thực 
hiện kết hợp giữa giấy phép và các dịch vụ khác được 
thỏa mãn tại một thời điểm hay một khoảng thời gian;

+ Nếu giấy phép là khác biệt, hãy xem xét bản chất 
của giấy phép là quyền truy cập IP hay quyền sử dụng 
IP để xác định thời điểm ghi nhận doanh thu. Bởi khi 
giấy phép cung cấp quyền sử dụng IP thì nghĩa vụ thực 
hiện được đáp ứng tại một thời điểm, giấy phép cung 
cấp quyền truy cập IP khi đó nghĩa vụ thực hiện được 
đáp ứng theo thời gian.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp phần mềm ký hợp đồng với 
khách hàng của mình về phần mềm phân tích dữ liệu và 
dịch vụ lưu trữ đám mây. Phần mềm phân tích dữ liệu 
sử dụng dữ liệu của khách hàng được lưu trữ trên đám 
mây để phân tích dữ liệu. Dịch vụ lưu trữ đám mây có 
thể được cung cấp bởi một doanh nghiệp khác.

Giấy phép phần mềm có khác biệt không?
Phân tích: Trong hợp đồng trên giấy phép phần 

mềm là khác biệt, và có hai nghĩa vụ phải thực hiện 
đó là cung cấp giấy phép phần mềm và dịch vụ lưu trữ 
đám mây. Khách hàng có thể hưởng lợi ích riêng biệt từ 
phần mềm phân tích dữ liệu ngay cả khi không sử dụng 
dịch vụ lưu trữ đám mây của doanh nghiệp phần mềm 
bởi dịch vụ lưu trữ đám mây có thể được cung cấp bởi 
một doanh nghiệp khác.

Bước 3: Xác định giá giao dịch
Giá giao dịch trong hợp đồng là giá trị của khoản 

mục nhận về mà doanh nghiệp phần mềm dự kiến có 
quyền được hưởng từ việc chuyển giao sản phẩm, dịch 
vụ cho khách hàng. Khoản mục nhận về bao gồm các 
khoản mục nhận về cố định, biến đổi, khoản mục nhận 

về không phải bằng tiền hoặc có tồn tại yếu tố hỗ trợ tài 
chính đáng kể trong hợp đồng…

Những khoản mục nhận về biến đổi do chiết khấu, 
giảm giá, ưu đãi, thưởng, phạt… doanh nghiệp phải 
ước tính giá trị của khoản mục nhận về biến đổi mà 
doanh nghiệp có quyền được hưởng để trao đổi với 
việc chuyển giao sản phẩm, dịch vụ đã cam kết cho 
khách hàng. Phương pháp để ước tính giá trị khoản 
mục nhận về biến đổi gồm phương pháp giá trị dự kiến 
và giá trị có khả năng xảy ra nhiều nhất. Tất cả đều dựa 
trên sự ước tính từ phía các doanh nghiệp phần mềm, 
do vậy cần phải thống nhất áp dụng một phương pháp 
trong toàn bộ hợp đồng.

Ví dụ 3: Ngày 1 tháng 1 năm 20x1 doanh nghiệp 
phần mềm ký kết một hợp đồng với nhà phân phối 
phần mềm X để cấp phép phần mềm với mức giá cho 
giấy phép sản phẩm A là 100.000 USD và dịch vụ hỗ 
trợ (PCS) là 50.000 USD hàng năm cho sản phẩm A.

Nếu nhà phân phối phần mềm X đạt tổng số lần 
mua hàng năm là 5.000.000 USD giấy phép và hợp 
đồng PCS hàng năm, nhà phân phối phần mềm X sẽ 
nhận được khoản hoàn tiền 10% trên tổng số lần mua 
hàng năm. Doanh nghiệp phần mềm kỳ vọng nhà phân 
phối phần mềm X sẽ đạt được mục tiêu mua hàng trị 
giá 5.000.000 USD.

Sự giảm giá tác động như thế nào đến giá giao dịch?
Phân tích: Nếu doanh nghiệp phần mềm kỳ vọng 

nhà phân phối phần mềm X có thể đạt được mục tiêu 
5.000.000 USD như vậy dựa vào phương pháp giá trị 
dự kiến giá giao dịch ước tính sẽ được giảm bớt bằng 
khoản giảm giá.

Bước 4: Phân bổ giá giao dịch
Trong một hợp đồng có nhiều nghĩa vụ phải thực 

hiện thì cần phân bổ giá giao dịch cho các nghĩa vụ 
thực hiện đó dựa trên giá bán độc lập của sản phẩm, 
dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

Bằng chứng tốt nhất về giá độc lập là giá mà các 
doanh nghiệp phần mềm tính cho sản phẩm, dịch vụ 
khi doanh nghiệp bán sản phẩm dịch vụ đó một cách 
riêng biệt trong những trường hợp tương tự cho những 
khách hàng tương tự. Tuy nhiên, sản phẩm hoặc dịch 
vụ không phải lúc nào cũng được bán riêng lẻ, trong 
những trường hợp khi không xác định được giá bán 
độc lập thì các doanh nghiệp cần ước tính hoặc tính 
toán bằng các phương pháp khác. Ước tính này thường 
đòi hỏi phải xem xét tất cả các thông tin như điều kiện 
thị trường, các yếu tố đặc thù của khách hàng… mà 
doanh nghiệp có thể sẵn sàng tiếp cận một cách hợp lý. 
IFRS15 quy định có ba phương pháp để ước tính giá 
bán độc lập gồm phương pháp đánh giá thị trường có 
điều chỉnh, phương pháp chi phí dự kiến cộng lợi nhuận 
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biên và phương pháp giá trị còn lại. Các doanh nghiệp 
có thể lựa chọn một trong ba phương pháp để ước tính 
giá bán độc lập hoặc kết hợp sử dụng các phương pháp 
để có thể xác định trung thực về giá cho sản phẩm, dịch 
vụ bán riêng.

Đối với các doanh nghiệp phần mềm thường bán 
sản phẩm dịch vụ theo gói, có sự kết hợp giữa giấy 
phép phần mềm cùng với dịch vụ hỗ trợ (PCS) như 
tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật… Để xác định giá bán 
độc lập của dịch vụ hỗ trợ đi kèm có thể dựa trên tỷ lệ 
phần trăm của phí giấy phép thay vì số tiền cụ thể, điều 
này phản ánh tốt nhất giá bán độc lập của các dịch vụ 
đi kèm.

Ví dụ 4: Doanh nghiệp phần mềm cung cấp các loại 
giấy phép như sau:

- Giấy phép phần mềm có thời hạn một năm kèm 
dịch vụ hỗ trợ kèm theo

- Giấy phép phần mềm vĩnh viễn kèm dịch vụ hỗ 
trợ cho một năm đầu tiên, nếu khác hàng muốn tiếp tục 
sử dụng dịch vụ hỗ trợ những năm tiếp theo sẽ phải trả 
mức phí 20% phí giấy phép ban đầu.

Biết rằng giấy phép phần mềm và dịch vụ hỗ trợ là 
hai nghĩa vụ thực hiện riêng biệt. Yêu cầu xác định giá 
bán độc lập của dịch vụ hỗ trợ gói giấy phép phần mềm 
có thời hạn.

Phân tích: Doanh nghiệp phần mềm có thể sẽ sử 
dụng tỷ lệ gia hạn 20% phí giấy phép ban đầu của gói 
dịch vụ hỗ trợ được liên kết với giấy phép vĩnh viễn 
làm đầu vào có thể quan sát được trong ước tính giá 
bán độc lập của dịch vụ hỗ trợ được liên kết với giấy 
phép có thời hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp phần mềm 
nên xem xét liệu việc điều chỉnh tỷ lệ đó có cần thiết để 
phản ánh giá giấy phép có thời hạn hay không.

Bước 5: Ghi nhận doanh thu
Doanh thu được ghi nhận khi doanh nghiệp phần 

mềm hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ phải thực hiện 
thông qua việc chuyển giao sản phẩm, dịch vụ đã cam 
kết tới khách hàng là thời điểm khách hàng nắm được 
quyền kiểm soát sản phẩm dịch vụ đó. Giá trị doanh thu 
được ghi nhận là phần được phân bổ cho nghĩa vụ thực 
hiện đã hoàn thành. 

Khi một giấy phép phần mềm không khác biệt và 
được kết hợp với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác trong 
hợp đồng, doanh nghiệp phần mềm cần đánh giá xem 
quyền kiểm soát của nghĩa vụ thực hiện kết hợp được 
chuyển giao cho khách hàng tại một thời điểm cụ thể 
hay trong suốt thời gian hợp đồng. Nếu giấy phép phần 
mềm là khác biệt, giấy phép cung cấp quyền sử dụng 
IP thì doanh thu được ghi nhận tại thời điểm khi quyền 
kiểm soát giấy phép được chuyển cho khách hàng. Có 
nhiều cách khác nhau để xác định thời điểm chuyển 

giao quyền kiểm soát giấy phép phần mềm có thể bằng 
cách khách hàng đã nhận, tải xuống hoặc nhận mã truy 
cập từ các doanh nghiệp phần mềm. Như vậy, phân tích 
theo IFRS15 có thể dẫn đến thời điểm ghi nhận doanh 
thu có nhiều thay đổi so với các quy định trước đây cụ 
thể như việc phân loại giấy phép cung cấp quyền sử 
dụng IP có thể đẩy nhanh thời gian ghi nhận doanh thu.

Tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu quy định một trường 
hợp ngoại lệ đối với giấy phép sở hữu trí tuệ có phí 
dưới dạng tiền bản quyền, các doanh nghiệp phần mềm 
chỉ ghi nhận doanh thu tiền bản quyền sau khi quá trình 
bán sản phẩm được diễn ra hoặc khi một dịch vụ được 
khách hàng sử dụng.

Ví dụ 5: Doanh nghiệp phần mềm đã được cấp 
bằng sáng chế về công nghệ máy ảnh. Doanh nghiệp 
sản xuất điện thoại ký kết hợp đồng sử dụng công nghệ 
máy ảnh của doanh nghiệp phần mềm. Thay vì phải 
trả trước một khoản tiền lớn, doanh nghiệp sản xuất 
điện thoại đồng ý trả cho doanh nghiệp phần mềm 1% 
doanh số bán sản phẩm trong tương lai

Các doanh nghiệp phần mềm nên ghi nhận doanh 
thu tiền bản quyền tại thời điểm nào?

Phân tích: Doanh nghiệp phần mềm được hứa sẽ 
nhận tiền bản quyền dựa trên doanh số bán hàng để đổi 
lấy giấy phép sở hữu trí tuệ. Doanh thu tiền bản quyền 
được ghi nhận khi việc bán sản phẩm của doanh nghiệp 
sản xuất điện thoại diễn ra. Giả sử trong tương lai doanh 
nghiệp sản xuất điện thoại bán được 1.000 chiếc điện 
thoại với giá 200 USD. Họ sẽ kiếm được 200.000 USD 
và phải trả cho doanh nghiệp phần mềm 2.000 USD. 
Thỏa thuận này cho phép cả hai doanh nghiệp đều 
hưởng lợi, giảm thiểu được rủi ro và chi phí trả trước.

Kết luận: Bài viết nghiên cứu về các hướng dẫn 
có liên quan đến ghi nhận doanh thu trong ngành phần 
mềm và giúp các doanh nghiệp phần mềm nhận thấy 
được những tác động của IFRS15 đến ghi nhận doanh 
thu đối với các sản phẩm dịch vụ liên quan đến giấy 
phép phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ (PCS). Qua phân 
tích mô hình, tất cả các doanh nghiệp phần mềm sẽ bị 
ảnh hưởng bởi IFRS15 vì chính sách kế toán ghi nhận 
doanh thu phải thay đổi để phản ánh mô hình ghi nhận 
doanh thu theo năm bước. Bên cạnh đó các doanh 
nghiệp phần mềm đánh giá xem có cần thay đổi đối 
với quy trình, hệ thống và thủ tục báo cáo tài chính hiện 
tại để phù hợp với mô hình năm bước, từ đó cung cấp 
thông tin phù hợp, đáng tin cậy hơn cho các đối tượng 
sử dụng thông tin.

Tài liệu tham khảo:
ASC 606: Revenue From Contracts with Customers; FASB (2014)
IFRS 15: Revenue From Contracts with Customers; IASB (2014)
SOP 97-2: Software Revenue Recognition; FASB (1997) 
http://www.iasb.com
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/audit/articles/revenue-recognition-saas-software-

guidance.html
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Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Trên toàn cầu, có nhiều nghiên cứu tập trung 

vào mối quan hệ giữa MTLV và HQCV của nhân 
viên, và đã được chứng minh rằng MTLV tích 

cực có tác động tích cực trong mối quan hệ này. 
Mối liên hệ này đã được nghiên cứu trong nhiều 
ngành công nghiệp khác nhau trên toàn cầu, ở 
nhiều quốc gia và khu vực khác nhau. Ví dụ, 
nghiên cứu của Thushel Jayaweera (2015) về 
“Ảnh hưởng của yếu tố MTLV đến hiệu suất 
công việc, vai trò trung gian của động lực làm 
việc: Một nghiên cứu trong ngành khách sạn tại 
Anh”, đã chỉ ra rằng điều kiện MTLV và động 
lực làm việc đều ảnh hưởng đến hiệu suất công 
việc, với động lực làm việc đóng vai trò trung 
gian trong mối quan hệ này.

Mối quan hệ này cũng đã được nghiên cứu trong 
các ngành khác và ở nhiều quốc gia khác nhau. Ví 
dụ, nghiên cứu của Cynthia Nanzushi (2015) về 
“Tác động của MTLV đến hiệu suất công việc của 
nhân viên trong các công ty viễn thông di động 
tại thành phố Nairobi, Kenya”, cũng như nghiên 
cứu của Rabia Imran và đồng nghiệp (2012) về 
“cách nâng cao hiệu suất công việc của nhân viên: 
khám phá ảnh hưởng của lãnh đạo chuyển đổi 
và môi trường làm việc trong một góc nhìn của 
Pakistan” trong ngành sản xuất tại Pakistan, hoặc 
nghiên cứu của Okasheh, H. (2017) về “Tác động 
của môi trường làm việc đến hiệu suất công việc: 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC  
CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA: NGHIÊN CỨU 

THỰC NGHIỆM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
Ths. Trần Quốc Đạt*

Ngày gửi bài: 10/9/2024
Ngày gửi phản biện: 30/9/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 10/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 30/10/2024

* Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh

Through data collected from 500 employees 
working at multinational companies in Ho Chi Minh 
City, this study was conducted with the purpose of 
discovering factors affecting the work efficiency of 
employees of multinational companies in Ho Chi 
Minh City. Research results show that multicultural 
environment, working environment, physical working 
environment, and psychosocial environment have 
an impact on the work performance of employees 
of multinational companies in Ho Chi Minh City. 
Besides, Working Environment has an impact on 
Employee Engagement and also has an impact on 
Employee Creativity. Meanwhile, Gender, Age, and 
Education level play a controlling role in the work 
efficiency of employees of multinational companies 
in Ho Chi Minh City. From there, the author proposes 
practical solutions so that both employees and 
multinational companies can take advantage of this 
relationship to improve the quality of their operations 
and work results.

• Key words: work environment, work performance, 
multinational company.

JEL codes: D11, D12

Thông qua dữ liệu được thu thập từ 500 nhân viên đang làm việc tại các công ty đa quốc gia tại TP. Hồ Chí 
Minh, nghiên cứu này thực hiện với mục đích để khám phá các nhân tố tác động đến hiệu quả công việc 
(HQCV) của nhân viên các công ty đa quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Môi trường 
đa văn hóa, Môi trường làm việc (MTLV), MTLV vật chất, Môi trường tâm lý xã hội có tác động đến HQCV của 
nhân viên các công ty đa quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, MTLV có tác động đến Tính gắn kết của 
nhân viên và cũng có tác động đến Tính sáng tạo của nhân viên. Trong khi đó, Độ tuổi, Trình độ học vấn có 
vai trò kiểm soát đối với HQCV của nhân viên các công ty đa quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh. Từ đó, tác giả đề 
xuất kiến nghị các giải pháp thiết thực để cả nhân viên và các công ty đa quốc gia có thể tận dụng mối quan 
hệ này cải thiện chất lượng hoạt động và kết quả công việc của mình.

• Từ khóa: môi trường làm việc, hiệu quả công việc, công ty đa quốc gia.
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một nghiên cứu trường hợp về công ty kỹ thuật ở 
Jordan”. Tuy nhiên, điều này dường như không 
thể hiện đầy đủ mức độ quan trọng và sự đa dạng 
của môi trường làm việc. Mặt khác, mặc dù có 
nhiều nghiên cứu về sự khác biệt văn hóa giữa các 
quốc gia và ảnh hưởng của đa dạng văn hóa, hoặc 
ảnh hưởng của khoảng cách văn hóa (Kostova và 
Zaheer, 1999). Ngược lại, cũng không có nghiên 
cứu nào về tác động của MTLV trong bối cảnh đa 
văn hóa đối với HQCV của nhân viên, mặc dù quá 
trình hội nhập toàn cầu ngày càng trở nên quan 
trọng đối với cả tổ chức và cá nhân. Trong bối 
cảnh ở Việt Nam, mặc dù MTLV cũng được chú 
ý trong một số nghiên cứu, tuy nhiên, các nghiên 
cứu này lại không đánh giá ảnh hưởng của MTLV 
đến HQCV của nhân viên.

Mô hình nghiên cứu
Căn cứ mô hình nghiên cứu liên quan và kết 

quả phân tích định lượng sơ bộ, mô hình nghiên 
cứu được đề xuất như Hình 1.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

 

Nguồn: Tác giả đề xuất

Trên cơ sở mô hình nghiên cứu trên, các giả 
thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau:

H1a: Môi trường đa văn hóa có tác động đến 
HQCV của nhân viên các công ty đa quốc gia tại 
TP. Hồ Chí Minh

H1b: MTLV có tác động đến HQCV của nhân 
viên tại các công ty đa quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

H1c: MTLV vật chất có tác động đến HQCV 
của nhân viên  các công ty đa quốc gia tại TP. Hồ 
Chí Minh.

H1d: Môi trường tâm lý xã hội có tác động đến 
HQCV của nhân viên các công ty đa quốc gia tại 
TP. Hồ Chí Minh.

H2: Biến giới tính có vai trò kiểm soát đối với 
HQCV của nhân viên các công ty đa quốc gia tại 
TP. Hồ Chí Minh.

H3: Biến độ tuổi có vai trò kiểm soát đối với 
HQCV của nhân viên các công ty đa quốc gia tại 
TP. Hồ Chí Minh.

H4: Biến trình độ học vấn có vai trò kiểm soát 
HQCV của nhân viên các công ty đa quốc gia tại 
TP. Hồ Chí Minh.

H5: MTLV có tác động đến tính gắn kết của 
nhân viên.

H6: Tính gắn kết của nhân viên có tác động 
đến HQCV của nhân viên.

H7: MTLV có tác động đến tính sáng tạo của 
nhân viên.

H8: Tính sáng tạo của nhân viên có tác động 
đến HQCV của nhân viên.

Phương pháp nghiên cứu 
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định lượng. Bảng câu hỏi được thu thập từ ngày 
25/01/2024 đến ngày 20/02/2024. Tổng số phát 
ra 535 mẫu, thu về 500 hợp lệ. Sau khi tiến hành 
thu thập dữ liệu ban đầu từ nhân viên các công 
ty đa quốc gia tại TP.HCM, tác giả đã sử dụng 
phần mềm SPSS và AMOS để tiến hành phân tích: 
thống kê mô tả, hệ số Cronbach’s Alpha, nhân 
tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA), 
phân tích ANOVA, mô hình phương trình cấu trúc 
(SEM). 

Kết quả nghiên cứu
Kiểm định thang đo 
Kiểm định bằng Cronbach’s Alpha

Bảng 1: Kết quả Cronbach’s Alpha

STT Thang đo Cronbach’s 
Alpha

Số biến 
phân tích Biến bị loại Số biến 

được giữ lại

1 IL: Mối quan hệ giữa các cá nhân 
và lãnh đạo 0,906 7 Không 7

2 WI: Giao diện cộng việc - cá nhân 0,928 7 Không 7
3 DW: Yêu cầu tại nơi làm việc 0,884 6 Không 6
4 WJ: Tổ chức và nội dung công việc 0,802 5 Không 5
5 ME: Môi trường đa văn hóa 0,791 5 Không 5
6 ED: Thiết kế môi trường làm việc 0,744 4 Không 4
7 FA: Cơ sở vật chất 0,766 5 Không 5
8 ET: Thiết bị và công cụ 0,814 5 Không 5
9 HS: Sức khỏe và an toàn 0,873 5 Không 5

10 SC: Vốn xã hội 0,788 4 Không 4
11 WO: Tổ chức công việc 0,852 4 Không 4
12 CR: Tính sáng tạo 0,755 3 Không 3
13 CO: Tính gắn kết 0,835 5 Không 5
14 EW (TP, CP, WB): Hiệu quả công việc 0,976 16 Không 16

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả đánh giá thang đo
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Kết quả đánh giá thang đo Cronbach’s Alpha ở 
Bảng 1 cho thấy, tất cả các biến đều được giữ lại. 
Bước tiếp theo sẽ là thực hiện phương pháp EFA.

Kiểm định bằng phân tích EFA
Kết quả kiểm định bằng phân tích EFA như 

sau: Thang đo ME (Môi trường đa văn hóa), CR 
(Tính sáng tạo) và CO (Tính gắn kết): tất cả các 
biến được giữ lại.

Thang đo môi trường vật lý: ET5 bị loại.
Thang đo môi trường tâm lý xã hội: WI1, IL1, 

WJ5, và WJ6 bị loại.
Thang đo Hiệu quả công việc EW (gồm TP, CP 

và WB): tất cả các biến được giữ lại.
Kết quả kiểm định thang đo bằng phân tích 

CFA 
Thang đo môi trường đa văn hóa
Kết quả của mô hình CFA sau khi loại bỏ 

ME2&ME4 cho thấy tất cả các hệ số hồi quy 
chuẩn hóa đều lớn hơn 0,5 và có ý nghĩa. Các chỉ 
số của thang đo ME đều đạt yêu cầu, cho thấy 
thang đo đạt giá trị hội tụ. 

Thang đo tính gắn kết & tính sáng tạo
Thang đo tính gắn kết & tính sáng tạo gồm 2 

nhân tố CO(4 biến) và CR (3 biến). Kết quả phân 
tích mô hình CFA của tính gắn kết & tính sáng tạo 
cho thấy dữ liệu phù hợp với mô hình thị trường. 

Thang đo các thành phần môi trường vật lý
Thang đo môi trường vật lý gồm 5 nhân tố 

(thành phần) FA (3 biến), WO (3 biến), ET (4 
biến), ED (3 biến) và HS (5 biến). Kết quả của mô 
hình phân tích CFA loại ED3 chỉ ra rằng, tất cả các 
hệ số hồi quy chuẩn hóa đều > 0,5 và có ý nghĩa. 

Thang đo các thành phần môi trường tâm lý 
xã hội

Thang đo môi trường tâm lý xã hội gồm 5 nhân 
tố (thành phần) WJ (3 biến), IL (6 biến), DW (6 
biến), WI (6 biến) và SC (4 biến). Sau khi loại 
bỏ SC1 & SC2, mô hình cho thấy rằng WJ, IL, 
DW, SC và WI có hệ số tương quan và các sai số 
chuẩn của các biến đều nhỏ hơn 1. Đồng thời, tất 
cả các hệ số MSV < AVE và các hệ số MaxR(H) 
của WJ, IL, DW và WI đều lớn hơn hệ số tương 
quan của thang đo chính (trừ SC). Do đó, các khái 
niệm (nhân tố) WJ, IL, DW và WI đạt giá trị phân 
biệt. Tuy nhiên, khái niệm SC đã bị loại bỏ khỏi 
các bước phân tích tiếp theo do không đảm bảo độ 
tin cậy cũng như giá trị phân biệt.

Thang đo các thành phần HQCV
Thang đo HQCV kết hợp tất cả các yếu tố cấu 

thành gồm HQCV theo nhiệm vụ (các kỹ năng 
chính), HQCV theo bối cảnh (khả năng hỗ trợ) và 
các hành vi phản tác dụng (các hành vi làm giảm 
HQCV): bao gồm 3 nhân tố (thành phần) TP (5 
biến), CP (6 biến) và WB (3 biến). Kết quả của 
phân tích mô hình CFA chỉ ra rằng dữ liệu phù hợp 
với mô hình thị trường. 

Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu bao gồm 11 giả thuyết 

nghiên cứu với các ký hiệu gồm H1, H1a, H1b, 
H1c, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8. Kết quả ước 
lượng chuẩn hoá của các tham số chính được trình 
bày tại Bảng 2 cho thấy các hệ số ước lượng chuẩn 
hóa (ML), hệ số ước lượng chưa chuẩn hóa (EU), 
sai số chuẩn (S.E.), CR: Giá trị tới hạn và giá trị 
P. Hầu hết giá trị P của các giả thuyết đều nhỏ hơn 
5% hay 10%.

 Vì thế, các giả thuyết có ý nghĩa về mặt thống 
kê và được chấp nhận. Riêng các giả thuyết H3, 
H6 và H8 không được ủng hộ (không chấp nhận); 
H2 và H4 sẽ được kiểm định thông qua phân tích 
cấu trúc đa nhóm (multigroup analysis).

Bảng 2: Kết luận giả thuyết nghiên cứu  
và các giá trị ước lượng

Giả thuyết Tác động ML EU S.E CR P Kết luận

H1a ME  EW 0,321 0,402 0,063 6,377 *** Ủng hộ

H1b: 
ENV  EW

WJ  EW 0,155 0,136 0,037 3,673 *** Ủng hộ

HS  EW 0,075 0,074 0,043 1,736 0,083 Ủng hộ

IL EW 0,310 0,277 0,048 5,796 *** Ủng hộ

ED  EW (0,121) -0,116 0,044 -2,656 0,008 Ủng hộ

H1c PHE  EW 0,440 0,705 0,066 10,750 *** Ủng hộ

H1d PSE  EW 0,116 0,206 0,072 2,879 0,004 Ủng hộ

H2 Gioitinh  EW 0,035 0,049 0,053 0,933 0,351 Không ủng hộ

H3 Tuoi  EW (0,037) -0,024 0,024 -1,002 0,316 Không ủng hộ

H4 Hocvan  EW (0,040) -0,027 0,025 -1,082 0,279 Không ủng hộ

H5:
 ENV  CO  EW

WI  CO  EW 0,121 0,11 0,043 2,563 0,010 Ủng hộ

DW  CO  EW 0,098 0,1 0,052 1,917 0,055 Ủng hộ

ME  CO  EW 0,100 0,127 0,069 1,853 0,064 Ủng hộ

IL  CO  EW 0,363 0,33 0,053 6,236 *** Ủng hộ

ET  CO  EW 0,102 0,097 0,047 2,089 0,037 Ủng hộ

H6 CO  EW 0,005 0,005 0,05 0,098 0,922 Không ủng hộ
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Giả thuyết Tác động ML EU S.E CR P Kết luận

H7:
ENV  CR  EW

WJ  CR  EW 0,110 0,108 0,054 2,011 0,044 Ủng hộ

WI  CR  EW 0,110 0,111 0,053 2,089 0,037 Ủng hộ

H8 CR  EW (0,060) -0,053 0,039 -1,376 0,169 Không ủng hộ

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích mô hình

Kết luận và đề xuất 
Kết luận
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

lượng, kết quả cho thấy, dựa vào kết quả của mô 
hình lý thuyết, đã chấp nhận được 6 giả thuyết 
nghiên cứu. Tuy nhiên, để đưa ra kết luận về các 
yếu tố tác động gián tiếp đến HQCV, cần phải làm 
rõ hơn trong mô hình nghiên cứu. Để đánh giá tác 
động của các yếu tố đối với HQCV của nhân viên 
thông qua các biến trung gian (tác động gián tiếp), 
tác giả đã sử dụng công cụ phần mềm AMOS. Kết 
quả này chứng tỏ tính ổn định của mô hình nghiên 
cứu, trong đó các biến ảnh hưởng đến biến HQCV 
thông qua cả đường trực tiếp và gián tiếp.

Các yếu tố tác động trực tiếp đến HQCV: Kết 
quả kiểm định các giả thuyết trong Bảng 5 chỉ ra 
rằng ME, HS, WJ, IL, PHE và PSE đều có tác 
động dương đối với HQCV và đạt ý nghĩa thống 
kê; trong khi đó, ED lại có tác động âm đối và ý 
nghĩa thống kê đối với HQCV.

Các yếu tố tác động gián tiếp đến HQCV: Kết 
quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ME, WI, ET, 
DW và IL có tác động gián tiếp tích cực lên CO, 
sau đó tác động lên HQCV; WI và WJ cũng có tác 
động gián tiếp tích cực lên CR, sau đó tác động lên 
HQCV (xem Bảng 5).

Dựa trên mô hình SEM, các hệ số ước lượng 
chuẩn hoá của ME, HS, WJ, IL và ED đối với 
EW cùng như các hệ số ước lượng chuẩn hoá của 
ME, WI, WJ, ET, DW và IL đối với CR hoặc CO 
được tính dựa trên công thức R2

M tổng hợp của 
Pedhazur (1982). Kết quả tính toán cho thấy rằng 
mô hình nghiên cứu có thể giải thích được 89,5% 
sự biến thiên của EW thông qua ảnh hưởng trực 
tiếp và gián tiếp (qua CR và CO).

R2
M = 1- (1-R2

ME.EW) (1-R2
HS.EW) (1-R2

WJ.EW) (1-
R2

IL.EW) (1-R2
ED.EW) (1-R2

WI.CR) (1-R2
WJ.CR) (1-R2

WI.CO) 
(1-R2

ME.CO) (1-R2
ET.CO) (1-R2

DW.CO) (1-R2
IL.CO) = 1 - 

(1-0,075) (1-0,321) (1-0,155) (1-0,310) (1+0,121) 
(1-0,110) (1-0,110) (1-0,121) (1-0,100) (1-0,102) 
(1-0,098) (1-0,363) = 0,867

Như vậy, các giả thuyết có ý nghĩa về mặt 
thống kê và được chấp nhận. Riêng H6 và H8 
không được chấp nhận.

Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo
- Từ kết quả nghiên cứu khám phá các nhân tố 

ảnh hưởng đến HQCV của nhân viên trong các 
công ty đa quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, tác giả 
sẽ đưa ra các đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm 
giúp nhân viên và các công ty đa quốc gia tận 
dụng mối quan hệ này để cải thiện chất lượng làm 
việc và kết quả công việc của họ.

- Đối với hạn chế, nghiên cứu chỉ thực hiện 
trong các công ty đa quốc gia tại TP.HCM. Vì thế, 
trong tương lai tác giả đề xuất hướng nghiên cứu 
tiếp theo nên nghiên cứu lại trong các bối cảnh 
doanh nghiệp khác hoặc vùng địa lý khác nhằm 
xác thực lại các thang đo và mối quan hệ trong mô 
hình và do giới hạn về thời gian nghiên cứu nên 
tác giả chỉ khảo sát được 500 mẫu chính thức. Do 
đó, trong tương lai tác giả đề xuất hướng nghiên 
cứu tiếp theo nên thực hiện với một mẫu lớn hơn 
và thu thập dữ liệu từ các vùng khảo sát khác 
nhau, đặc biệt là ở Đà Nẵng, Bình Dương và Hà 
Nội, nhằm đảm bảo tính khái quát của kết quả và 
tạo điều kiện để so sánh hiệu quả công việc của 
nhân viên giữa các khu vực tại Việt Nam./.
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1. Đặt vấn đề
Khởi nghiệp là lĩnh vực luôn được các nhà 

nghiên cứu quan tâm vì sự phát triển của nền kinh 
tế quốc gia. Việc gia tăng số lượng các doanh 
nghiệp trong nền kinh tế luôn là ưu tiên của Chính 
phủ, các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, 
nhận thức khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam 
còn hạn chế. Tại Học viện Tài chính, vấn đề khởi 
nghiệp sinh viên cần nhận thức được sự hấp dẫn 
của các cơ hội khởi nghiệp, đánh giá năng lực khởi 
nghiệp, từ đó hình thành các ý tưởng, ý định khởi 
nghiệp cộng với đam mê để thực hiện những ý 
định khởi nghiệp đó. Từ thực tế đó, nhiều tác giả 
quan tâm đến việc tìm hiểu yếu tố nào đã cản trở 
ý định khởi nghiệp của sinh viên hoặc làm thế nào 

để giúp sinh viên mạnh dạn khởi nghiệp sau khi 
ra trường. Chính vì vậy nhóm tác giả đã lựa chọn 
nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. 

2. Nhân tố ảnh hưởng và mô hình nghiên cứu
2.1. Nhân tố ảnh hưởng 
2.1.1. Cảm nhận sự khát khao
Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, sự khát 

vọng là một trong những yếu tố quan trọng nhằm 
giúp những cá nhân đang muốn trở thành doanh 
nhân, tự mình tạo lập sự nghiệp bằng việc lập ra 
doanh nghiệp thực hiện được ý định khởi nghiệp. Sự 
khát khao tạo cho cá nhân sự quyết tâm, ý chí kiên 
định thực hiện hành vi nhất định mà trong bối cảnh 
là ý định khởi nghiệp. Cảm nhận sự khát khao là mức 
độ cá nhân nhận thấy sự hấp dẫn của việc bắt đầu 
kinh doanh (Krueger, 1993; Linan, 2004).

2.1.2. Cảm nhận tính khả thi
Cảm nhận tính khả thi là mức độ mà bản thân 

cá nhân đó tin rằng có thể bắt đầu công việc kinh 
doanh (Linan, 2004; Krueger, 1993). Ý định tạo 
lập doanh nghiệp luôn đi kèm với tính khả thi của ý 
tưởng kinh doanh. Cá nhân sẽ tập trung mọi nguồn 
lực để thực hiện một hành vi nhằm đạt được mục 
tiêu đề ra dù có khó khăn xảy ra. Ý tưởng kinh 
doanh sẽ bị dập tắt nếu nó không mang tính khả 
thi, khó thực hiện, không thể thực thi hay mang 
tính hiệu quả thấp. Tính khả thi mang lại sự hy 
vọng cho ý tưởng, cho lòng quyết tâm thực hiện 
hành vi kinh doanh. Sự hợp lý của cách thức, mô 
hình kinh doanh hay kế hoạch kinh doanh của cá 
nhân sẽ tác động đến mức độ cảm nhận tính khả 
thi của chủ thể ý tưởng (Linan & ctg, 2005).
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The research results show that there are 5 
factors positively affecting students' entrepreneurial 
intentions, including: (1) Perceived desirability, (2) 
Perceived feasibility, (3) Entrepreneurial education 
environment, (4) Capital resource conditions, (5) 
Personal characteristics. Based on the research 
results, the author proposes management 
implications to enhance entrepreneurial intentions of 
Academy of Finance students in the coming time.

• Key words: entrepreneurship, influencing factors, 
students, intentions.

Bài viết này này sẽ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Học viện Tài 
chính. Với nghiên cứu này, nhóm tác giả hy vọng sẽ đóng góp một vài ý tưởng nhỏ trong lĩnh vực giáo dục, 
đồng thời giúp Học viện Tài chính quan tâm hơn đến hoạt động khởi nghiệp của sinh viên. Nghiên cứu cho 
thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên gồm: (1) Cảm nhận sự khát khao, 
(2) Cảm nhận tính khả thi, (3) Môi trường giáo dục khởi nghiệp, (4) Điều kiện nguồn vốn, (5) Tính cách cá 
nhân. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao ý định khởi nghiệp  
của sinh viên Học viện Tài chính trong thời gian tới.

• Từ khóa: khởi nghiệp, nhân tố ảnh hưởng, sinh viên, ý định.
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2.1.3. Môi trường giáo dục khởi nghiệp
Kuratko (2005) nhận định ý định khởi nghiệp 

sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi có sự tác động của 
hoạt động giảng dạy, đào tạo về khởi nghiệp tại 
trường đại học. Theo Turker và Selcuk (2009), nếu 
một trường đại học cung cấp đầy đủ kiến thức và 
nguồn cảm hứng cho sinh viên, đặc biệt là những 
kiến thức về khởi nghiệp thì ý định lựa chọn thực 
hiện khởi nghiệp sẽ tăng lên. Việc tham gia các 
chương trình đào tạo về khởi nghiệp đóng góp rất 
nhiều đến sự hình thành và phát triển ý định khởi 
nghiệp của sinh viên (Koe, 2016).

2.1.4. Điều kiện nguồn vốn
Tài chính hay nguồn vốn là thước đo để bất cứ 

ai muốn thành lập doanh nghiệp cũng phải xem xét. 
Nguồn vốn là huyết mạch của quá trình kinh doanh, 
thiếu vốn hoạt động kinh doanh sẽ suy yếu, thậm 
chí có thể phá sản và giải thể. Tài chính ảnh hưởng 
đến ý tưởng kinh doanh (Grundstén, 2004), do đó 
thúc đẩy ý tưởng khởi nghiệp. Nguồn vốn cung cấp 
nguồn lực để đảm bảo công việc kinh doanh được 
bắt đầu. Yếu tố nguồn vốn hay tài chính đóng vai 
trò quan trọng để sinh viên hình thành ý tưởng khởi 
nghiệp (Luthje & Franke, 2004)

2.1.5. Tính cách cá nhân
Đặc điểm tính cách nói lên tính cách của một cá 

nhân thể hiện xu hướng chọn những nghề nghiệp 
đòi hỏi sự khám phá, sáng tạo. Sinh viên khao khát 
có một địa vị trong xã hội hoặc muốn được thể 
hiện, muốn được tôn trọng và biết đến càng nhiều. 
Xu hướng sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong kinh 
doanh là một nét trong đặc điểm tính cách của 
sinh viên (Bui, Le, Dao, & Nguyen, 2011). Đặc 
điểm tính cách cũng đã được khẳng định trong các 
nghiên cứu của Ngo & Cao, 2016; T. A. Phan & 
Tran, 2017 về các yếu tố tác động đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên.

2.1.6. Ý định khởi nghiệp
Theo Bird (1988), ý định khởi nghiệp của một 

cá nhân là trạng thái tâm trí, trong đó hướng đến 
việc hình thành một hoạt động kinh doanh mới 
hoặc tạo lập một doanh nghiệp mới (Bird, 1988). 
Rõ ràng, mọi người thực hiện ý định kinh doanh 
của họ và cách họ kinh doanh là kết quả của việc 
ra quyết định (Krueger, Reilly & Casrud 2000). Ý 
định khởi nghiệp là sự chuẩn bị của một cá nhân 
để bắt đầu một doanh nghiệp (Souitaris, Zerbinati, 
& Al-Laham, 2007), bắt nguồn từ việc nhận ra cơ 
hội, tận dụng các nguồn lực có sẵn và sự hỗ trợ của 

môi trường (Kuckertz & Wagner, 2010). Ý định 
khởi nghiệp thường có liên quan đến nội tâm, hoài 
bão và cảm giác của cá nhân đối với việc đứng trên 
đôi chân của mình (Zain, Akram, & Ghani, 2010).

2.2. Mô hình nghiên cứu chính thức
Hình 1: Mô hình chính thức nghiên cứu  

các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp 
của sinh viên Học viện Tài chính

Cảm nhận sự khát khao (SKK) H1  

Ý định khởi nghiệp 
(YDKN)  

Cảm nhận tính khả thi (TKT) H2  

Môi trường giáo dục khởi nghiệp (GDKN) H3  

Điều kiện nguồn vốn (NV) H4  

Tính cách cá nhân (TCCN) H5  
 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện qua 2 giai đoạn:
Phương pháp nghiên cứu định tính: Sử dụng 

kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung. Trong đó, nhóm 
được khảo sát là các cựu sinh viên đã ra trường và 
sinh viên năm cuối, độc lập, không có sự trao đổi 
trực tiếp, nhằm tránh những ảnh hưởng bên ngoài 
đến quyết định của đối tượng khảo sát. Kết quả 
nghiên cứu định tính cho thấy các chuyên gia đều 
đồng ý với 5 nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi 
nghiệp của sinh viên Học viện Tài chính, bao gồm: 
(1) Cảm nhận sự khát khao, (2) Cảm nhận tính khả 
thi, (3) Môi trường giáo dục khởi nghiệp, (4) Điều 
kiện nguồn vốn, (5) Tính cách cá nhân.

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Nghiên 
cứu định lượng chính thức với kích thước mẫu  
n = 285, khảo sát online thông qua Google form 
theo phương pháp lấy mẫu phi xác suất. Nghiên 
cứu định lượng được thực hiện qua các bước: 
Kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, 
phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích mô 
hình hồi quy tuyến tính.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Thống kê mẫu

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ (%)
Giới tính 285 100
Nam 109 38,2
Nữ 176 61,8
Đối tượng sinh viên 285 100
Sinh viên năm 3 132 46,3
Sinh viên năm 4 153 53,7
Ngành học 285 100
Tài chính- ngân hàng 55 19,3
Kế toán 115 40,4
Quản trị kinh doanh 45 15,8
Kinh tế 32 11,2
Ngôn ngữ Anh 16 5,6
Hệ thống thông tin kinh tế 22 7,7
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Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha

Scale Mean if 
Item Deleted

Scale Variance 
if Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted
1 SKK1 9.95 4.508 .724 .781
2 SKK2 10.01 4.574 .683 .799
3 SKK3 9.87 4.702 .645 .816
4 SKK4 9.82 4.577 .662 .808
5 TKT1 9.86 3.438 .713 .700
6 TKT2 10.03 4.478 .573 .777
7 TKT3 9.82 3.706 .619 .750
8 TKT4 9.75 3.739 .582 .770
9 GDKN1 15.60 8.382 .681 .803

10 GDKN2 15.86 10.389 .697 .810
11 GDKN3 15.59 8.757 .676 .802
12 GDKN4 15.55 9.404 .566 .833
13 GDKN5 15.82 9.382 .685 .801
14 NV1 9.90 4.641 .702 .799
15 NV2 9.87 4.613 .674 .811
16 NV3 9.92 4.479 .679 .809
17 NV4 9.81 4.478 .685 .806
18 TCCN1 12.17 4.995 .630 .741
19 TCCN2 12.16 4.988 .642 .735
20 TCCN3 11.90 4.864 .580 .766
21 TCCN4 11.78 4.907 .599 .755
22 YDKN1 6.57 2.063 .612 .757
23 YDKN2 6.67 2.089 .641 .725
24 YDKN3 6.63 2.009 .673 .691

Nghiên cứu sử dụng 24 biến quan sát (21 biến 
quan sát của các biến  độc lập, 03 biến quan sát 
của biến phụ thuộc) cho các thang đo. Kết quả 
kiểm định độ tin cậy của 5 thang đo bao gồm 
“Cảm nhận sự khát khao”, “Cảm nhận tính khả 
thi”, “Môi trường giáo dục khởi nghiệp”, “Điều 
kiện nguồn vốn”, “Tính cách cá nhân” và “Ý định 
khởi nghiệp” bằng hệ số Cronbach’s Alpha. Kết 
quả phân tích cho thấy có 5 thang đo có hệ số 
Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.6 đảm bảo các thang 
đo lường có độ tin cậy cao. Bên cạnh đó các thành 
phần đều có hệ số Cronbach’s Alpha thỏa mãn 
điều kiện theo yêu cầu là lớn hơn 0.3 và hệ số 
Cronbach’Alpha nếu loại biến ≤ Hệ số Cronbach’s 
alpha cả thang đo. 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA): 
Có 5 nhân tố được trích dựa vào tiêu chí eigenvalue 
1.257 > 1, như vậy 5 nhân tố này tóm tắt thông tin 
của 19 biến quan sát đưa vào EFA một cách tốt 
nhất. Tổng phương sai các nhân tố này trích được 
là 67.112% > 50%, như vậy, 5 nhân tố được trích 
giải thích được 67.112% biến thiên dữ liệu của 19 
biến quan sát tham gia vào EFA.

KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .705

Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 263.660

df 3
Sig. .000

Hệ số KMO = 0.705 > 0.5 nên phân tích nhân 
tố là phù hợp.

Sig. (Bartlett’s Test) = 0.000 (sig. < 0.05) 
chứng tỏ các biến quan sát tham gia vào phân tích 
EFA có tương quan với nhau.

Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of 
Variance

Cumulative 
% Total % of 

Variance
Cumulative 

%
1 2.138 71.254 71.254 2.138 71.254 71.254
2 .478 15.924 87.177
3 .385 12.823 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Kết quả ma trận xoay cho thấy, có 1 nhân tố 
được trích từ các biến quan sát đưa vào phân tích 
EFA. Phương sai trích được giải thích là 71.254% 
tại eigenvalue là 2.138> 1.

Component Matrixa

Component
1

YDKN3 .864
YDKN2 .844
YDKN1 .824
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Hệ số tải của các biến quan sát đều lớn hơn 0.5, 
như vậy các biến quan sát này đều có ý nghĩa đóng 
góp vào mô hình.

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 
ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 90.817 5 18.163 121.822 .000b

Residual 41.598 279 .149
Total 132.415 284

a. Dependent Variable: YDKN

b. Predictors: (Constant), TCCN, SKK, GDKN, TKT, NV

Sig kiểm định F = 0.000 < 0.05, như vậy mô 
hình hồi quy có ý nghĩa.

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate

Durbin-
Watson

1 .828a .686 .680 .38613 2.026
a. Predictors: (Constant), TCCN, SKK, GDKN, TKT, NV

b. Dependent Variable: YDKN

R bình phương hiệu chỉnh là 0.680 = 68.0%. 
Như vậy các biến độc lập đưa vào chạy hồi quy ảnh 
hưởng tới 68.0% sự thay đổi của biến phụ thuộc. 

Giá trị Durbin-Watson là 2.026, nằm trong 
khoảng 1.5 đến 2.5 nên kết quả hồi quy không có 
hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất.

Kết quả hồi quy cho thấy tất cả các biến đều có 
sự tác động lên biến phụ thuộc do sig kiểm định t 
của từng biến độc lập đều nhỏ hơn 0.05.
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Hệ số VIF các biến độc lập đều nhỏ hơn 5, như 
vậy không có đa cộng tuyến xảy ra.

Coefficientsa

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) -.551 .178 -3.091 .002
SKK .265 .038 .270 6.979 .000 .750 1.333
TKT .341 .037 .352 9.201 .000 .769 1.301

GDKN .315 .033 .372 9.457 .000 .729 1.373
NV .088 .040 .090 2.235 .026 .698 1.433

TCCN .077 .033 .081 2.307 .022 .923 1.083
a. Dependent Variable: YDKN

Phương trình hồi quy:
Chuẩn hoá: Y = 0.27*SKK + 0.352*TKT + 

0.372*GDKN + 0.09*NV + 0.081*TCCN 	
5. Kết luận
Kết quả của đề tài nghiên cứu cho thấy có 5 

nhân tố tác động mạnh và cùng chiều đến ý định 
khởi nghiệp của sinh viên Học viện Tài chính được 
sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp là: Giáo dục 
khởi nghiệp (GDKN); Cảm nhận tính khả thi 
(TKT); Cảm nhận sự khát khao (SKK); Điều kiện 
nguồn vốn (NV); Tính cách cá nhân (TCCN). Từ 
kết quả trên cho thấy sinh viên Học viện Tài chính 
mong muốn được khởi nghiệp để khẳng định năng 
lực của bản thân.

Dựa vào kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa 
ra các hàm ý quản trị sau:

“Môi trường giáo dục khởi nghiệp”: Để gia 
tăng cảm nhận về môi trường giáo dục khởi nghiệp, 
Học viện Tài chính cần bổ sung kiến thức và gia 
tăng tiết học cho học phần Khởi nghiệp, ngoài ra 
cần đẩy mạnh hơn nữa về các cuộc thi khởi nghiệp 
cũng như thúc đẩy hoạt động các câu lạc bộ về khởi 
nghiệp. So với sinh viên nước ngoài thì sinh viên 
Việt Nam bị đánh giá là thụ động, ít tham gia các 
hoạt động ngoại khóa. Một phần là các trường thiếu 
các sân chơi bổ ích thiết thực cho sinh viên tiếp cận 
vấn đề về khởi nghiệp.

“Cảm nhận tính khả thi”: Kết quả nghiên cứu 
cho thấy rằng yếu tố cảm nhận tính khả thi tác 
động cùng chiều tới ý định khởi nghiệp của sinh 
viên Học viện Tài chính. Chính vì vậy, cần phải 
gia tăng cảm nhận tính khả thi cho sinh viên. Các 
sinh viên cần tự rèn luyện bản thân, trau dồi kiến 
thức, cập nhật, bổ sung kiến thức từ bạn bè, thầy 
cô và sách vở. Học viện cần quan tâm đến việc 
giáo dục tinh thần doanh nhân cho sinh viên.

“Cảm nhận sự khát khao”: Học viện cần tăng 
cường tổ chức các hội thảo, các buổi giao lưu chia 
sẻ giữa sinh viên với các doanh nhân, các lãnh đạo 

doanh nghiệp lớn để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm 
cũng như tạo nguồn cảm hứng cho sinh viên về kinh 
doanh và khởi nghiệp, khơi dậy trong họ sự khát 
khao thành công như những người đã đi trước.

“Điều kiện nguồn vốn”: Kết quả nghiên cứu 
cho thấy để gia tăng ý định khởi nghiệp cho sinh 
viên thì cần giúp sinh viên cảm nhận về vấn đề 
tài chính, nguồn vốn sao cho thuận lợi. Bởi vậy, 
Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường pháp lý cho các doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên 
cạnh đó, các tổ chức tài chính tín dụng cũng cần 
quan tâm hơn nữa đến những dự án mới, tích cực 
hỗ trợ những ý tưởng kinh doanh có tính khả thi 
cao của sinh viên. Cần cải thiện cơ chế, cách thức 
cung cấp vốn cho dự án khởi nghiệp. Học viện cần 
tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án khởi nghiệp 
khả thi của sinh viên tiếp cận dễ dàng với các quỹ 
hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm khởi nghiệp,…

“Tính cách cá nhân”: Học viện nên tổ chức 
ngày càng nhiều hoạt động ngoại khoá bổ ích. Qua 
đó, đặc điểm tính cách, kỹ năng, kiến thức cần 
thiết được vun đắp sẽ tạo động lực để phát triển 
ý định khởi nghiệp của sinh viên tại Học viện Tài 
chính. Về bản thân sinh viên cũng cần phải mạnh 
dạn tham gia nhiều phong trào, hoạt động ngoại 
khóa để rèn luyện sự tự tin, khả năng lãnh đạo 
cũng như bản lĩnh vượt qua thách thức.

Kết luận: Nghiên cứu này đã đạt được một số 
kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn những hạn 
chế mà nhóm sẽ tiếp tục đi sâu vào các nghiên cứu 
sau này;  phương pháp lấy mẫu phi xác suất có thể 
không đánh giá hết được các sai số đo lường từ 
phương pháp lấy mẫu, qui mô mẫu vẫn chưa đủ lớn. 
Hơn nữa, mô hình được sử dụng trong nghiên cứu 
mới giải thích được 68% sự biến thiên của ý định 
khởi nghiệp của sinh viên. Do đó, còn có một số yếu 
tố bên ngoài có quan hệ với ý định khởi nghiệp của 
sinh viên mà nghiên cứu chưa đưa vào để phân tích.
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Hà Giang là tỉnh miền núi vùng cao cực Bắc 
của Tổ quốc, có diện tích đất tự nhiên là 7.929,48 
km2. Phía Bắc tỉnh Hà Giang giáp với tỉnh Vân 
Nam và tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc với trên 
277 km đường biên giới; phía Đông giáp tỉnh Cao 
Bằng; phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang; phía Tây 
và Tây Nam giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái, 90% 
diện tích Hà Giang là đồi núi. Với 19 dân tộc anh 
em chung sống, đa số là các dân tộc ít người, trình 
độ dân trí thấp so với mặt bằng chung của cả nước, 
mức sống của người lao động trên địa bàn tỉnh 
Hà Giang hiện rất thấp. Trong số 74 huyện nghèo 
thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 
2021 - 2025 thì tỉnh Hà Giang có 7 huyện. 7 huyện 
nghèo của tỉnh Hà Giang gồm: Mèo Vạc, Đồng 
Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì 
và Xín Mần. Vì vậy, để nâng cao chất lượng cuộc 
sống, thực hiện giảm nghèo trên địa bàn, tỉnh Hà 

Giang luôn dành sự quan tâm cho công tác giảm 
nghèo, nhiều giải pháp đã được Đảng bộ và chính 
quyền các cấp của tỉnh Hà Giang đưa ra nhằm mục 
tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, trong đó các 
biện pháp huy động nguồn lực tài chính cho công 
tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện.

Kết quả đạt được
Kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025, toàn tỉnh 
Hà Giang còn 79.102 hộ nghèo (chiếm 42,08%); 
trong đó, 7 huyện nghèo tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ 
từ 48,83% đến 67,96%; số hộ cận nghèo là 24.514 
hộ, chiếm tỷ lệ 13,04%. Đạt được kết quả trên 
chính là nhờ có sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước 
và của cộng đồng xã hội, sự nỗ lực cố gắng vươn 
lên của người nghèo, trong đó tín dụng chính sách 
là một bộ phận quan trọng đối với công tác giảm 
nghèo bền vững ở Hà Giang. Đặc biệt, sau 20 năm 
triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 
ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối 
với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, 
hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh 
Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, 
góp phần vào hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, 
xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, 
đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể hóa công tác giảm 
nghèo năm 2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 
27.357 lao động, đạt 153,7% kế hoạch, trong đó đi 
làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động 18.125 
lao động. Tổ chức 270 hội nghị tư vấn giới thiệu 
việc làm, học nghề, định hướng nghề nghiệp cho 
17.204 người đạt 149,6% kế hoạch, trong đó giới 
thiệu việc làm thành công 1.008 người; Ban hành 
quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.871 
người. Ngoài ra, ngành chức năng đã thẩm định và 
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chấp thuận 24 vị trí sử dụng lao động người nước 
ngoài cho 11 doanh nghiệp; cấp mới 13 giấy phép 
lao động cho người nước ngoài đủ điều kiện làm 
việc theo quy định; giới thiệu 07 doanh nghiệp về 
cơ sở tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu 
công nghiệp; 14 doanh nghiệp tư vấn, tuyển chọn 
lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chính sách 
tín dụng cho người nghèo và chính sách dạy nghề 
cũng được quan tâm, tính đến hết tháng 11/2023, 
Ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân cho vay 
được 12.998 lượt hộ nghèo, cận nghèo với tổng số 
tiền là 728,776 tỷ đồng; tổ chức tuyển mới giáo 
dục nghề nghiệp các cấp trình độ 21.950 người, 
trong đó: hệ cao đẳng 213 người, trung cấp 1.353 
người, sơ cấp và dưới 3 tháng 20.384 người. Tiếp 
tục duy trì đào tạo nghề 2.102 người (Cao đẳng 
349 sinh viên; Trung cấp 1.753 học sinh). Các 
địa phương trong tỉnh cũng đã phê duyệt các dự 
án phát triển sản xuất, tổ chức đào tạo nghề, triển 
khai làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, phê 
duyệt được 225 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 
với 5.524 hộ hưởng lợi; hỗ trợ 2.767 hộ làm nhà ở 
tại 7 huyện nghèo.

Chỉ tính riêng huyện Xín Mần, trong 4 tháng 
đầu năm 2024, toàn huyện đã có hơn 700 lao 
động địa phương được giải quyết việc làm, trong 
đó đi lao động ngoài tỉnh là gần 600 lao động. 
Kết quả, trong 4 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh 
đã giải quyết việc làm cho gần 12.400 lao động. 
Trong đó, lao động được giải quyết việc làm tại 
địa phương là 2.500 người; lao động đi làm việc 
ngoài tỉnh và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng là gần 9.900 người.

Hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác huy 

động nguồn tài chính cho giảm nghèo trên địa bàn 
Hà Giang còn nhiều tồn tại hạn chế, cụ thể là:

- Ngân sách nhà nước huy động cho công tác 
giảm nghèo, tiến độ giải ngân Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Hà Giang 
bị ảnh hưởng, tiến độ giải ngân còn chậ ảnh 
hưởng việc thực hiện các mục tiêu của chương 
trình đề ra.

- Năng lực, trách nhiệm của một số tổ chức 
nhận uỷ thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tại 
cơ sở còn hạn chế, đòi hỏi phải tăng cường và đổi 
mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
làm tín dụng chính sách xã hội.

- Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 
trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực 
hiện tín dụng chính sách giảm nghèo có lúc, có nơi 
chưa thật chặt chẽ, hiệu quả, đang đòi hỏi sự lãnh 
đạo tập trung của cấp ủy, tổ chức đảng có trách 
nhiệm, thẩm quyền.

Vai trò của hệ thống tài chính vi mô chưa được 
thực hiện một cách hiệu quả nhất trong công tác 
giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tài chính 
vi mô là một trụ cột để thúc đẩy tài chính toàn 
diện ở nước ta. Mạng lưới hoạt động của tài chính 
vi mô gần dân, phục vụ tốt, đáp ứng nhanh chóng 
nhu cầu của những người nghèo, người có thu 
nhập thấp, người yếu thế, phụ nữ sống ở khu vực 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Giải pháp
Thứ nhất, hệ thống chính trị của tỉnh Hà Giang 

cần tăng cường tuyên truyền chính sách giảm nghèo 
của Nhà nước và của địa phương, hỗ trợ phát triển 
sản xuất, lựa chọn đối tượng để hỗ trợ phù hợp để 
hoàn thiện các dự án hỗ trợ sản xuất trình tỏng mục 
tiêu giảm nghèo đã được phê duyệt. Chính quyền 
cơ sở tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác rà soát 
hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình 
để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện công tác 
giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã 
hội; đồng thời quan tâm lãnh đạo nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp 
thời nắm bắt, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ 
chức thực hiện ở cơ sở.

Thứ hai, với hệ thống tài chính vi mô, cần gia 
tăng tỷ lệ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ 
tài chính. Sản phẩm, dịch vụ tài chính vi mô phải 
được thiết kế phù hợp với đặc thù của nhóm người 
yếu thế trong đó có các hộ nghèo, từ đó giúp tài 
chính vi mô duy trì được mạng lưới khách hàng là 
các hộ nghèo, tiếp tục thu hút được đông đảo hộ 
nghèo sử dụng dịch vụ tài chính vi mô. Chiến lược 
tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định 
số 149/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu: “Phát triển hệ 
thống các tổ chức, chương trình, dự án tài chính 
vi mô hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững, 
hướng tới mục tiêu phục vụ người nghèo, người 
thu nhập thấp, phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ 
với các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng, linh 
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hoạt, phù hợp, góp phần thực hiện chủ trương của 
Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và 
giảm nghèo bền vững”. Bên cạnh việc đơn giản 
hóa thủ tục, cần tăng cường ứng dụng công nghệ 
để tạo thuận lợi hơn cho các hộ nghèo trong tiếp 
cận các dịch vụ tài chính. Các cơ quan, đơn vị của 
tỉnh Hà Giang cần tăng cường các hoạt động giáo 
dục, truyền thông về hiểu biết tài chính cho khách 
hàng và người dân để giúp họ quản lý và sử dụng 
hiệu quả nguồn tài chính, góp phần cải thiện thu 
nhập, hướng tới mục tiêu tài chính bền vững. Tiếp 
tục khuyến khích phát triển mô hình liên kết hoạt 
động của các ngân hàng thương mại với các tổ 
chức, chương trình, dự án tài chính vi mô thông 
qua hình thức cung cấp vốn tín dụng nhằm giảm 
nghèo tại Hà Giang.

Thứ ba, ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà 
Giang tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình cho 
vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 
làm để người lao động có cơ hội tiếp cận nguồn 
tín dụng ưu đãi mở rộng, phát triển hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân, gia 
đình, cộng đồng, từ đó góp phần quan trọng thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn phân bổ 
từ Trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương 
ủy thác và các nguồn lực tài chính xã hội nhằm tạo 
lập nguồn vốn quy mô lớn để mở rộng cho vay, 
đáp ứng tốt nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác, góp phần giảm nghèo và 
nâng cao đời sống người dân.

Tiếp tục phối hợp giữa chính quyền các cấp, 
các tổ chức hội, đoàn thể, các Tổ tiết kiệm và vay 
vốn để định hướng, tư vấn cho các hộ gia đình về 
phương án phát triển sản xuất, kinh doanh trước 
khi vay vốn. Tăng cường giám sát, giúp đỡ, đôn 
đốc các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục 
đích và có hiệu quả; đồng thời tích cực huy động 
các tổ chức, cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm để 
tăng nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho hộ 
nghèo và các đối tượng chính sách.

Về chính sách tín dụng nhằm giảm nghèo bền 
vững: Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện các quy định pháp luật; cơ chế, chính sách 
liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; bổ sung 
các quy định liên quan khác liên quan đến cho vay 
giảm nghèo; đẩy mạnh công tác phối hợp, quản 
lý, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức ở địa phương 
nhằm thúc đẩy các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số được vay vốn phục vụ sản xuất - kinh 
doanh, trong đó tập trung vào những dự án có tính 

liên kết, có mối liên hệ trong khâu sản xuất, tiêu thụ 
nhằm khắc phục tính nhỏ, lẻ trong sản xuất - kinh 
doanh, tạo điều kiện cho người vay vốn sớm thoát 
nghèo; chủ động nghiên cứu, đề xuất từng bước 
mở rộng đối tượng chính sách được vay vốn, nâng 
mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với các 
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; 
hoàn thiện hệ thống chính sách giảm nghèo theo 
hướng tăng cường các chính sách hỗ trợ có điều 
kiện; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi chính sách vay 
vốn cho sinh viên theo hướng mở rộng đối tượng 
được hưởng chính sách tín dụng sinh viên, nghiên 
cứu tăng số tiền vay theo phương án tăng hằng 
năm theo mức trượt giá; thực hiện các giải pháp 
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ cận nghèo 
tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản để giảm 
nhanh các chiều nghèo còn đang thiếu hụt của 
hộ. Bên cạnh đó, trong xây dựng, thiết kế chính 
sách, cần quan tâm đồng đều đến các đối tượng 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và cả hộ mới thoát nghèo, 
bởi khoảng cách giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo là rất mong manh; nhằm đáp ứng 
nhu cầu và hỗ trợ hộ nghèo vùng thường xuyên bị 
thiên tai bão, lụt có chỗ ở an toàn, ổn định, từng 
bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm 
nghèo bền vững; 

Tỉnh Hà Giang chủ động việc bố trí nguồn vốn 
từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương ủy 
thác sang ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện 
chương trình tín dụng chính sách giảm nghèo; 
Nâng cao chất lượng tín dụng, cơ chế cụ thể lồng 
ghép, phối hợp hiệu quả giữa các chương trình, dự 
án kinh tế - xã hội với tín dụng chính sách giảm 
nghèo tại tỉnh Hà Giang đang đòi hỏi sự quan tâm 
lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở.

Thứ tư, các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà 
Giang cần tiếp tục chủ động tiếp cận các nguồn 
vốn hỗ trợ cho hộ nghèo thông qua nguồn vốn tín 
dụng chính sách và nguồn vốn Chương trình mục 
tiêu quốc gia, có điều kiện về vốn để làm ăn thoát 
nghèo. Thông qua các nguồn hỗ trợ về vốn vay và 
kỹ thuật, các hộ nghèo sẽ có cơ hội đầu tư sản xuất 
kinh doanh để thoát nghèo bền vững./.

Tài liệu tham khảo:
Cục Thống kê Hà Giang, Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023
https://nhandan.vn/ha-giang-tap-trung-giai-ngan-von-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-

giam-ngheo-ben-vung-post836978.html
https://hagiangtv.vn/kinh-te/202405/ha-giang-day-manh-giai-quyet-viec-lam-cho-

nguoi-lao-dong-0041bdf/
https://baohagiang.vn/xa-hoi/202203/ha-giang-co-7-huyen-ngheo-giai-doan-2021-

2025-374267a/
https://molisa.gov.vn/baiviet/233083?tintucID=233083

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIKỳ 2 tháng 11 (số 276) - 2024



70 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

1. Giới thiệu
Kinh tế xanh được hiểu là một nền kinh tế 

có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả và tiết 
kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm tính công 
bằng về mặt xã hội. Kinh tế xanh tập trung vào ba 
trụ cột chính gồm: công nghiệp, nông nghiệp và 
dịch vụ. Trong đó, (i) Xu hướng phát triển công 
nghiệp xanh tập trung vào hai mục tiêu chính là 
hạn chế phát thải khí CO2, hóa chất độc hại từ 
các khu công nghiệp, khu chế xuất ra môi trường; 
đồng thời, nghiên cứu phát triển các nguồn năng 
lượng mới, máy móc kỹ thuật mới thân thiện với 
môi trường; (ii) Xu hướng phát triển nông nghiệp 
xanh với công nghệ sinh học, phân bón sinh học, 
áp dụng những tiến bộ trong canh tác và nghiên 

cứu về giống, kỹ năng thâm canh mới để tạo ra sự 
gia tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, đồng thời 
bảo đảm các giá trị xanh với môi trường và an 
toàn với con người; (iii) Xu hướng phát triển dịch 
vụ xanh với việc ngày càng chú trọng xây dựng 
và khai thác các loại hình dịch vụ gắn với gìn giữ, 
bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường.

Một trong những chính sách đang được các 
quốc gia trên thế giới áp dụng hiệu quả để bảo 
vệ môi trường, hướng tới tăng trưởng bền vững 
là chính sách thuế, bao gồm các chính sách thuế 
đánh trên nguồn năng lượng, các chất và hoạt 
động gây ô nhiễm môi trường, các chất và hoạt 
động gây hại cho hệ sinh thái… Tuy nhiên, việc 
thực hiện các chính sách thuế trên chưa được 
chấp nhận hoàn toàn ở tất cả các nước nhưng hầu 
hết được áp dụng hiệu quả ở các nước phát triển. 
Trong phần nghiên cứu này, nhóm tác giả trình 
bày về thực trạng chính sách thuế thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN) khuyến khích phát triển kinh tế 
xanh ở Việt Nam nhằm đưa ra các khuyến nghị 
cho Việt Nam.

2. Đánh giá thực trạng chính sách thuế Thu 
nhập doanh nghiệp khuyến khích phát triển 
kinh tế xanh

Các tác động tích cực
Thứ nhất, quy định miễn thuế TNDN đối với 

một số khoản thu nhập liên quan tới kinh tế xanh 
và bảo vệ môi trường.

Theo Luật Thuế TNDN hiện hành, Doanh 
nghiệp được miễn thuế TNDN đối với thu nhập 
từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải 
(CERs) lần đầu của doanh nghiệp được cấp 

CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH Ở VIỆT NAM 

PGS.TS. Vương Thị Thu Hiền* - TS Nguyễn Thị Minh Hằng*

Ngày gửi bài: 29/8/2024
Ngày gửi phản biện: 05/9/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 19/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 04/11/2024

* Học viện Tài chính

Green economy is becoming a global trend and 
is being vigorously practiced in the most developed 
economies in the world. This is an important solution 
to reduce greenhouse gas emissions, moving 
towards a carbon neutral economy in the long term. 
To ensure the goal of sustainable development, our 
Party and State focus on promoting green economy. 
Accordingly, transforming the growth model towards 
green has become a consistent guideline, viewpoint 
and policy of the State and green tax has become 
one of the important tools for green economic 
development towards sustainable development.

• Key words: tax policy; corporate income tax; green 
economy.

Kinh tế xanh đang trở thành xu hướng trên toàn cầu và được thực hành quyết liệt ở các nền kinh tế phát 
triển nhất trên thế giới. Đây là giải pháp quan trọng nhằm giảm phát thải nhà kính, hướng tới nền kinh tế 
trung hòa các-bon trong dài hạn. Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước ta tập trung 
thúc đẩy kinh tế xanh. Theo đó, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh đã trở thành đường lối, 
quan điểm và chính sách xuyên suốt của Nhà nước và thuế xanh đã, đang trở thành một trong những công 
cụ quan trọng cho phát triển kinh tế xanh hướng đến phát triển bền vững.

• Từ khóa: chính sách thuế; thuế thu nhập doanh nghiệp; kinh tế xanh.
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chứng chỉ giảm phát thải. Thu nhập từ chuyển 
nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) được 
miễn thuế phải đảm bảo khi bán hoặc chuyển 
nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) phải 
được cơ quan có thẩm quyền về môi trường xác 
nhận theo quy định.

Thứ hai, quy định một số khoản chi phí liên 
quan đến bảo vệ môi trường được trừ khi tính 
thuế TNDN.

Cụ thể: Doanh nghiệp được trừ chi phí khi 
tính thuế TNDN các khoản chi phí như: Chi phí 
quảng bá sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi 
trường, hoạt động thu hồi, xử lý sản phẩm thải 
bỏ; Chi phí sản xuất và phổ biến các thể loại 
phim, chương trình truyền hình, phóng sự khoa 
học về bảo vệ môi trường; Chi phí thực hiện việc 
cung cấp miễn phí các dụng cụ cho người dân 
thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, sản phẩm 
thải bỏ tại nguồn.

Thứ ba, quy định một số ưu đãi thuế TNDN 
đối với thu nhập liên quan đến bảo vệ môi trường 
và kinh tế xanh.

Theo đó, ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối 
với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự 
án đầu tư mới: (1) Xử lý nước thải sinh hoạt tập 
trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải 
trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô 
thị từ loại IV trở lên; (2) Thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải rắn thông thường tập trung; (3) 
Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm 
tại các khu vực công cộng; (4) Ứng cứu, xử lý sự 
cố tràn dầu, sự cố hóa chất và sự cố môi trường 
khác; (5) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi 
trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề; 
(6) Dịch vụ hỏa táng, điện táng; (7) Giám định 
thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi 
trường; giám định về môi trường đối với hàng 
hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ; (8) Sản xuất 
ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà 
nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền 
sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu 
ích; (9) Sản xuất các sản phẩm thân thiện với 
môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
gắn Nhãn xanh Việt Nam; sản phẩm từ hoạt động 
tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền chứng nhận; (10) Sản xuất xăng, 
nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được 
chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng 
từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, 

địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác;  
(11) Sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện 
chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc và 
phân tích môi trường; sản xuất năng lượng tái 
tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự 
cố môi trường.

Việc quy định ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh 
vực môi trường như ưu đãi về thuế suất, ưu đãi về 
miễn, giảm thuế TNDN… đã làm cho các doanh 
nghiệp có ý thức hơn trong việc tìm các biện pháp 
nhằm hạn chế tác động bất lợi do hoạt động sản 
xuất của mình gây ra cho môi trường; quan tâm 
áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến để giảm 
bớt xả thải chất độc hại ra môi trường. Thúc đẩy 
doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 
sạch vào sản xuất, sử dụng nguyên liệu mới thay 
thế nguyên liệu hoá thạch để sản xuất các sản 
phẩm thân thiện môi trường.

Thứ tư, các chính sách ưu đãi về thuế TNDN 
đối với lĩnh vực công nghệ, các dự án khai thác, 
sản xuất năng lượng tái tạo, cùng với các ưu đãi 
về miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết 
bị, vật tư, nguyên liệu... nhập khẩu trong nước 
chưa sản xuất được đã góp phần quan trọng trong 
việc thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào 
nguồn năng lượng mới này. Trong thời gian qua, 
các chính sách trên đã thu được một số kết quả 
ban đầu.

Theo đó, Việt Nam cũng đã xây dựng các nhà 
máy sản xuất pin năng lượng mặt trời hiện đại; 
Đáp ứng tiềm năng sẵn có và nhu cầu sử dụng 
năng lượng mặt trời ở Việt Nam hiện nay. Trong 
đó, một số nhà máy đi đầu trong ngành công 
nghệ sản xuất pin mặt trời có thể kể đến như: Dự 
án HT Solar tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, An 
Dương, Hải Phòng được cấp phép đầu tư tháng 
7/2016 với tổng số vốn đầu tư lên đến 22 triệu 
USD; dự án Vina Solar ở Lào Cai, thành lập đầu 
năm 2018 có số vốn đầu tư lên tới 1 tỷ USD và 
diện tích xây dựng là 228 ha; dự án Trina Solar 
ở Bắc Giang được thành lập từ 2017 với tổng số 
vốn đầu tư lên tới 100 triệu USD, diện tích mặt 
xưởng là 42.000 m2, sản xuất loại pin đơn tinh 
thể và đa tinh thể.

Ngoài ra, một số khu công nghiệp sinh thái 
sử dụng các công nghệ mới, các sản phẩm sinh 
học tự phân hủy… đang hình thành. Tại một số 
tỉnh thành hiện nay đang thí điểm chuyển đổi một 
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số khu công nghiệp sang khu công nghiệp sinh 
thái, như Hải Phòng có 02 khu công nghiệp phát 
triển theo hướng này là Khu công nghiệp DEEP 
C (540 ha) và Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền 
(gần 270 ha). Đồng thời, Việt Nam cũng đã xây 
dựng các nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt 
trời hiện đại, đáp ứng tiềm năng sẵn có và nhu 
cầu sử dụng năng lượng mặt trời hiện nay.

Hạn chế
Thứ nhất, trong chính sách thuế TNDN hiện 

hành, mục tiêu bảo vệ môi trường chỉ mục tiêu 
lồng ghép, không phải là mục tiêu chính, nên tác 
dụng của chúng còn hạn chế.

Việc khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm 
thân thiện môi trường, khuyến khích đầu tư vào 
các dự án làm sạch môi trường chỉ góp một phần 
nào đó vào mục tiêu bảo vệ môi trường, chưa 
khuyến khích được các doanh nghiệp trong việc 
nỗ lực giảm thiểu thiệt hại đối với môi trường 
vì trên thực tế, các chi phí xây dựng, xử lý hệ 
thống giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoặc để 
sản xuất sạch thường khá lớn. Các doanh nghiệp 
thường chạy theo mục tiêu lợi nhuận mà cố tình 
bỏ qua những tác hại đối với môi trường, trong 
khi đó chưa có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn. 
Các ưu đãi về thuế TNDN chưa đủ mạnh để 
khuyến khích doanh nghiệp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Chẳng hạn như thuế TNDN đưa ra 
các ưu đãi thuế cao nhất hiện nay cho 11 nhóm 
ngành liên quan trực tiếp tới bảo vệ môi trường. 
Những ngành nghề khác được phép đưa chi phí 
xử lý về môi trường vào chi phí được trừ khi tính 
thuế TNDN. Tuy nhiên, chi phí xử lý môi trường 
thường phát sinh rất lớn và việc đưa vào chi phí 
được trừ khi tính thuế TNDN chưa đủ hấp dẫn để 
các doanh nghiệp đầu tư cho xử lý môi trường 
hoặc thay đổi công nghệ để sản xuất sạch hơn. 
Vì vậy, chính sách thuế TNDN cần đưa ra các ưu 
đãi hấp dẫn hơn khi doanh nghiệp đầu tư cho xử 
lý môi trường hoặc áp dụng công nghệ tiên tiến 
nhằm sản xuất thân thiện với môi trường.

Thứ hai, các quy định ưu đãi thuế TNDN cho 
hoạt động đầu tư TSCĐ còn đơn giản, chưa có 
hình thức đột phá để khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, đổi mới 
công nghệ.

Tất cả các ngành kinh tế đều có thể tham gia vào 
công nghệ xanh và thương mại bền vững. Vì vậy, 
các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp 

đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, đổi mới công 
nghệ để tiết kiệm nguyên liệu, sử dụng nguyên liệu 
xanh sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 
“xanh” và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hiện 
nay, việc doanh nghiệp đầu tư mua sắm TSCĐ 
thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ 
khi tính thuế TNDN thông qua chế độ khấu hao 
TSCĐ. Mặc dù, quy định khấu hao TSCĐ của Bộ 
Tài chính cho phép doanh nghiệp khấu hao nhanh, 
tuy nhiên ưu đãi này chưa đủ hấp dẫn để khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới TSCĐ và 
công nghệ sản xuất.

Thứ ba, các ưu đãi thuế TNDN đối với doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ sản xuất xanh chưa 
rõ nét.

Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp, đặc 
biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là 
mâu thuẫn giữa hai mục tiêu: lợi nhuận và tăng 
trưởng xanh. Phần lớn DNNVV đều thiếu vốn 
cho đầu tư phát triển sản phẩm xanh. Việc đầu 
tư, chi phí ban đầu lớn tác động rất nhiều đến 
việc tiếp cận công nghệ xanh. Theo khảo sát của 
trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 
có đến 70% doanh nghiệp được khảo sát không 
nghe đến chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam; hơn 
50% doanh nghiệp không quan tâm đến biến đổi 
khí hậu; 60% doanh nghiệp không sẵn lòng đầu 
tư cho sản phẩm xanh...

Năm 2017, Luật Hỗ trợ DNNVV ra đời đã 
đánh dấu sự cải cách chính sách thuế TNDN 
mang tính dài hạn cho DNNVV, nhưng cho 
đến nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể là 
DNNVV được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 
bao nhiêu?

Căn cứ để xác định DNNVV hưởng ưu đãi 
thuế suất thuế TNDN là doanh thu chưa thật 
sự hợp lý, vì căn cứ để tính thuế là thu nhập. 
Quy định này làm phát sinh chi phí quản lý, cơ 
quan thuế phải tìm thông tin về doanh thu của 
doanh nghiệp. Chính sách miễn, giảm, ưu đãi 
thuế TNDN chưa phù hợp, chưa bao quát hết các 
đối tượng, lĩnh vực, như: DNNVV khởi nghiệp; 
nhà đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; 
DNNVV trong các ngành sản xuất các sản phẩm 
có giá trị gia tăng lớn (công nghệ cao, khoa học 
- công nghệ);… Mặc dù, Chính phủ đã thực hiện 
đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế TNDN, 
song thực tế hiện nay còn có một số thủ tục rườm 
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rà, phức tạp, nhất là đối với DNNVV với bộ 
máy kế toán còn chưa chuyên nghiệp, mang tính  
kiêm nhiệm.

3. Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế 
TNDN khuyến khích phát triển kinh tế xanh

Thứ nhất, hoàn thiện quy định ưu đãi thuế 
TNDN đối với các doanh nghiệp tiên phong, hoạt 
động nghiên cứu phát triển hướng tới kinh tế 
xanh.

Việc dành riêng các ưu đãi về thuế cho một số 
khu vực của nền kinh tế, hoặc cho một số hoạt 
động kinh doanh nhất định đã trở nên một thông 
lệ ở hầu hết các nước trên thế giới. Gần đây, các 
ngành kinh tế tiên phong hoặc các hoạt động 
nghiên cứu phát triển cũng là đối tượng được 
hưởng các ưu đãi về thuế, trong đó hoạt động 
thân thiện môi trường là một trong những hoạt 
động được ưu đãi thuế TNDN.

Do đó, các cơ quan quản lý cần xây dựng các 
tiêu chí cụ thể về sản xuất xanh, sản phẩm xanh 
đối với từng ngành, nghề... Dựa trên các tiêu chí 
trên, chính sách thuế TNDN có thể đưa ra các 
ưu đãi cụ thể hơn, đủ hấp dẫn đối với các doanh 
nghiệp đã đạt tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm xanh.

Ngoài ra, các ưu đãi thuế TNDN cũng cần tập 
trung vào các ngành kinh tế cấp hai và ba, cụ thể 
trong các ngành nông nghiệp; sản xuất chế tạo và 
chế biến trong một số ngành công nghiệp; ngành 
công nghệ tiên tiến; ngành hạ tầng cơ sở; và môi 
trường. Những ngành nghề trên vừa liên hệ chặt 
chẽ với nhau vừa nhằm hoàn thiện môi trường 
kinh tế vi mô vốn là một trong những nhân tố 
then chốt để cải thiện tính hiệu quả và chất lượng 
sản phẩm, đồng thời thu hút đầu tư.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực khai thác nguồn năng lượng sạch như 
năng lượng mặt trời, năng lượng gió... nên được 
áp dụng cơ chế ưu đãi tối ưu (mức ưu đãi cao 
nhất trong Luật thuế TNDN hiện hành); đồng 
thời, cho phép áp dụng mức thuế suất thấp nhất 
như đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường. Các 
chi phí liên quan đến việc tìm kiếm và sử dụng 
nguồn năng lượng sạch cũng cho phép được tính 
gấp đôi khi xác định thuế TNDN. Những ưu đãi 
này sẽ là một “phần thưởng”, là động lực cho các 
doanh nghiệp, để các doanh nghiệp có những đầu 
tư nhiều hơn vào lĩnh vực khai thác và sử dụng 
nguồn năng lượng sạch.

Ưu đãi thuế TNDN cần hướng vào các dự 
án nghiên cứu ứng dụng khoa học vì hoạt động 
nghiên cứu ứng dụng khoa học được coi là then 
chốt ở tất cả các quốc gia. Ưu đãi thuế TNDN đối 
với hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học có 
thể được áp dụng dưới hình thức: cho phép khấu 
trừ hai lần chi phí dành cho nghiên cứu khoa 
học đối với một số trường hợp cụ thể (chẳng hạn 
nghiên cứu nguyên liệu, sản phẩm mới thân thiện 
với môi trường...).

Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp nói 
chung, cần có biện pháp khuyến khích việc nghiên 
cứu và phát triển các công nghệ sạch, công nghệ 
mới tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. Có thể 
áp dụng các biện pháp nhằm khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, ví dụ 
như cho phép khấu trừ gấp đôi hoặc gấp 1,5 lần 
các chi phí mà doanh nghiệp chi ra cho hoạt động 
nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ 
khi xác định chi phí được trừ để tính thuế TNDN. 
Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng cho các doanh 
nghiệp và tránh tình trạng thất thu thuế thì cần 
phải có những quy định một cách rõ ràng và minh 
bạch thế nào là chi phí nghiên cứu và phát triển 
khoa học công nghệ.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực xử 
lý chất thải, ô nhiễm; khuyến khích các doanh 
nghiệp xử lý chất thải bằng cách cho tăng gấp đôi 
chi phí xử lý chất thải khi xác định thu nhập tính 
thuế TNDN. Áp dụng cách thức này sẽ đơn giản, 
thuận lợi cho các nhà quản lý, rõ ràng, minh bạch 
hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để giải pháp 
này phát huy được tác dụng như mong muốn thì 
cần quy định rõ một số vấn đề như: những hoạt 
động nào là hoạt động xử lý chất thải, và gắn với 
nó - những chi phí nào sẽ được tính trừ.

Thứ hai, áp dụng hình thức ưu đãi trợ cấp 
đầu tư, khấu trừ thuế đối với đầu tư để khuyến 
khích doanh nghiệp đổi mới máy móc, thiết bị 
công nghệ phát triển kinh tế xanh và phù hợp với 
quy định của thuế tối thiểu toàn cầu.

Một số hình thức ưu đãi thuế TNDN đang trở 
thành “kẽ hở” để doanh nghiệp lợi dụng, trốn 
thuế. Hình thức ưu đãi thuế TNDN hiện nay ở 
Việt Nam chủ yếu là ưu đãi miễn, giảm thuế. 
Đây là hình thức ưu đãi tạo ra nhiều kẽ hở để 
doanh nghiệp lợi dụng gây thất thu NSNN. Các 
hình thức ưu đãi thuế khác như giảm trừ số thuế 
TNDN phải nộp, giảm trừ thu nhập chịu thuế 
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TNDN theo đầu tư hiện chưa được áp dụng mặc 
dù trong một số trường hợp, hiệu quả và tính 
minh bạch của các loại hình ưu đãi này được cho 
là cao hơn.

Để khuyến khích các doanh nghiệp tăng 
cường đầu tư, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm 
môi trường, bên cạnh hình thức khấu hao nhanh 
Việt Nam cần nghiên cứu và đưa vào áp dụng 
một số các hình thức ưu đãi đầu tư khác mà các 
nước thường áp dụng, chẳng hạn như: trợ cấp đầu 
tư (qui định tỷ lệ % nhất định của chi phí ban đầu 
cho đầu tư vào nhà xưởng, thiết bị được giảm 
trừ vào lợi nhuận chịu thuế ngoài tỷ lệ khấu hao 
thông thường trên toàn bộ giá vốn của khoản đầu 
tư đó), hoặc hình thức khấu trừ thuế đối với đầu 
tư (qui định tỷ lệ chi phí đầu tư được trừ vào 
nghĩa vụ thuế TNDN). Đối với các hình thức ưu 
đãi này cần có các điều khoản phòng ngừa để 
giảm thiểu tình trạng doanh nghiệp lợi dụng như: 
qui định thời gian tối thiểu sử dụng tài sản được 
hưởng ưu đãi, nếu thời gian sử dụng thực tế ít 
hơn thì doanh nghiệp buộc phải hoàn trả phần ưu 
đãi đã hưởng.

Thứ ba, rà soát tổng thể các chính sách ưu 
đãi về thuế TNDN, dành sự ưu tiên lớn hơn cho 
các dự án tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường 
và ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là những lĩnh 
vực khi được đầu tư sẽ tạo ra các ngoại ứng tích 
cực cho nền kinh tế trong việc thực hiện các mục 
tiêu về phát triển bền vững. Chính sách ưu đãi 
thuế phải phù hợp với các nguyên tắc chung của 
thương mại và đầu tư quốc tế, tôn trọng các cam 
kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. 
Các ưu đãi thuế cần đảm bảo duy trì không có 
sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà 
đầu tư nước ngoài, giữa sản phẩm sản xuất trong 
nước và sản phẩm nhập khẩu, phù hợp với các 
cam kết của Việt Nam khi tham gia vào quá trình 
đàm phán gia nhập các Hiệp định Thương mại tự 
do (FTA) song phương và đa phương. Ngoài ra, 
chính sách ưu đãi thuế phải đảm bảo tính minh 
bạch, có tiêu chí rõ ràng, trên cơ sở “thưởng cho 
người làm tốt” và dựa theo nguyên tắc thị trường. 
Cùng với đó, việc ban hành các chính sách ưu 
đãi thuế mới và sửa đổi các chính sách ưu đãi 
đang áp dụng cho các mục tiêu môi trường và 
tăng trưởng xanh phải hình thành các cơ chế để 
đảm bảo các chính sách này có thể giám sát, có 
thể đánh giá được trong quá trình thực thi sau khi 
được ban hành.

Thứ tư, dành các ưu đãi thuế nhiều hơn cho 
DNNVV, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ở Việt 
Nam hướng tới sản xuất xanh.

Các chính sách ưu đãi thuế TNDN thời gian 
qua không phân biệt khu vực kinh tế, tuy nhiên, 
khi xét đến mức độ tiếp cận ưu đãi thì doanh 
nghiệp FDI có cơ hội đạt được ưu đãi đầu tư 
nhiều hơn doanh nghiệp trong nước. Theo thống 
kê, 77,4% tiền thuế TNDN được ưu đãi là từ 
doanh nghiệp FDI. Phần lớn các doanh nghiệp 
Việt Nam hiện nay là DNNVV, rất khó tiếp cận 
với các ưu đãi thuế TNDN hiện hành, trong khi 
các doanh nghiệp này được xác định là động lực 
để phát triển kinh tế Việt Nam bền vững. Do đó 
cần có các ưu đãi thuế TNDN rõ rệt hơn cho các 
DNNVV sản xuất xanh nhằm giải phóng nguồn 
nội lực phát triển kinh tế Việt Nam. Cụ thể: (i) Có 
chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với DNNVV 
trong các ngành sản xuất các sản phẩm có giá 
trị gia tăng lớn như lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh 
vực khoa học - công nghệ; bảo vệ môi trường; 
cơ sở ươm tạo DNNVV, cơ sở kỹ thuật, khu làm 
việc chung hỗ trợ DNNVV và nhà đầu tư cho 
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. (ii) Áp dụng thuế 
suất thuế TNDN ưu đãi đối với DNNVV, việc 
này sẽ kích thích đầu tư, tăng GDP, đảm bảo tính 
cạnh tranh của Việt Nam với khu vực và trên thế 
giới. (iii) Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ 
tục hành chính thuế đối với DNNVV. Đồng thời, 
cần đưa ra những khuyến khích mạnh mẽ đối với 
việc kê khai thu nhập, khuyến khích việc thực 
hiện các giao dịch minh bạch, rõ ràng qua ngân 
hàng; thực hiện tốt sổ sách, kế toán, hóa đơn, 
chứng từ theo quy định pháp luật. (iv) Quy định 
tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm, quy định về 
chuyển giao công nghệ như là một trong những 
điều kiện để các doanh nghiệp được hưởng ưu 
đãi thuế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp 
lớn tạo điều kiện cho các DNNVV trong nước 
tham gia vào chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị sản 
phẩm tại Việt Nam...

Tài liệu tham khảo:
Nguyễn Thị Hải Bình (2023), “Chính sách thuế xanh nhằm phát triển bền vững”.

https://tapchitaichinh.vn/chinh-sach-thue-xanh-nham-phat-trien-ben-vung.html
Trần Thị Quỳnh Hoa (2021), “Chính sách tài chính hướng tới nền kinh tế xanh: kinh 

nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Đại học Ngoại Thương.
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam của Trường Đại 

học Thương mại tháng 5 -2023, NXB Hà Nội;
Trương Bá Tuấn, Trương Huỳnh Thắng, Nguyễn Thị Hải Bình và các cộng sự (2020), 

“Chính sách thuế cho tăng trưởng xanh”, Sách chuyên khảo “Công cụ tài chính cho tăng 
trưởng xanh ở Việt Nam, NXB Tài chính, tháng 11/2020, tr.113-150.
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1. Đặt vấn đề 
Thị trường bảo hiểm nhân thọ nước ra đang chứng 

tỏ là một thị trường tiềm năng nhưng những năm gần 
đây ghi nhận nhiều khó khăn. Cụ thể, số lượng hợp 
đồng khai thác mới năm 2023 giảm tới 43,8%, số 
lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ giảm 10,6% 
so với năm 2022. Trong khi đó tỷ lệ bồi thường tăng 
35,7% so với cùng kỳ năm 2022 với số tiền chi trả ước 

khoảng 57.070 tỷ đồng; tổng doanh thu phí bảo hiểm 
toàn thị trường cả năm 2023 giảm 11,6% so với năm 
2022, chỉ ở mức xấp xỉ 157.024 tỷ đồng. Tổng doanh 
thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường năm 
2023 ước đạt 28.179 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng 
kỳ năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị 
trường ước đạt là 157.024 tỷ đồng, giảm 11,6% so với 
cùng kỳ năm trước. 

Các con số trên chứng tỏ thị trường bảo hiểm nhân 
thọ nước ta khá tiềm năng nhưng hoạt động chưa thực 
sự hiệu quả. Chính vì vậy, nghiên cứu nhằm chỉ ra các 
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty 
bảo hiểm nhân thọ dựa trên tình hình thị trường hiện 
tại, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ trong thời gian tới. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Có rất nhiều quan điểm về hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm. Theo Kasturi 
(2006) Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo 
hiểm là yếu tố phụ thuộc vào hiệu quả của các chính 
sách được thiết kế của công ty đó. Khi các công ty bảo 
hiểm đóng vai trò kinh tế - xã hội quan trọng, hiệu quả 
tài chính và sự ổn định của họ có ý nghĩa rất lớn. Kết 
quả hoạt động của đơn vị là kết quả hoạt động của các 
cá nhân, bộ phận trong đơn vị đó. Các công ty ảnh 
hưởng hoặc kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả hoạt động thông qua các biện pháp chính thức và 
không chính thức. Malik (2011) cho rằng: Hiệu quả 
hoạt động của công ty bảo hiểm được xác định bởi 
các yếu tố nội tại tiềm năng như quy mô, tỷ lệ thua 
lỗ, tỷ lệ đầu tư, cơ cấu vốn và tốc độ tăng trưởng của 

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH  
CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM

TS. Lê Hà Trang* 

Ngày gửi bài: 02/8/2024
Ngày gửi phản biện: 10/9/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 10/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 31/10/2024

* Trường Đại học Thương Mại 

Enhancing business operational efficiency is 
the most important goal of enterprises in a market 
economy. Life insurance business is a particular 
type of business that emerged in Vietnam relatively 
late, so it still has a lot of development potential. 
This study aims to identify the factors affecting the 
operational efficiency of life insurance companies 
in Vietnam. The author used a panel regression 
model to study data from 16 out of 19 life insurance 
companies during the period of 2018-2022. The 
research results indicate that the longevity of the 
company, the level of insurance payout, company 
size, and liquidity ratio impact the business efficiency 
of life insurance companies in Vietnam. Based on 
the research results, the author proposes several 
recommendations to enhance the operational 
efficiency of life insurance companies in Vietnam.

• Key words: business performance, enterprise, life 
insurance.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh là mục tiêu quan trọng nhất của các doanh nghiệp trong nền kinh 
tế thị trường. Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ là một loại hình kinh doanh đặc thù và xuất hiện ở Việt Nam 
khá muộn nên còn nhiều tiềm năng phát triển. Nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy 
dữ liệu bảng của 16/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn 2018-2022. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy tuổi thọ doanh nghiệp, mức độ chi trả hoạt động bảo hiểm, quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ thanh khoản 
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.

• Từ khóa: hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp, bảo hiểm nhân thọ.
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phí bảo hiểm bằng văn bản trong quá khứ. Còn Zelie 
(2019) cho rằng: Hiệu quả của các công ty bảo hiểm 
được đo bằng tỷ lệ vòng quay tổng tài sản không có 
ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính của các 
công ty bảo hiểm.

Để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
DNBH các nghiên cứu cũng sử dụng các thang đo và 
đưa ra các kết luận khác nhau.

Nghiên cứu của Najjar (2012) kết luận rằng không 
có tác động đáng kể về mặt thống kê của quản trị 
doanh nghiệp được thể hiện qua địa vị CEO, sự tập 
trung quyền sở hữu, số lượng nhân viên, hiệu quả 
hoạt động của ngành và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 
(ROE). Quy mô hội đồng quản trị, quy mô công ty, số 
lượng cổ đông lớn có tác động đáng kể về mặt thống 
kê đến hiệu quả tài chính của công ty bảo hiểm. Hiệu 
quả tài chính của các công ty bảo hiểm nhân thọ Ấn 
Độ có xu hướng bị ảnh hưởng tích cực bởi tính thanh 
khoản và quy mô công ty. Trong khi đó, Srijanani và 
Rao (2019) nhận thấy trong nghiên cứu rằng các yếu 
tố bên trong như tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ thanh khoản 
có ảnh hưởng đáng kể đến ROE, trong khi các yếu tố 
quyết định khác như GDP, lạm phát, khả năng thanh 
toán, vốn, v.v..., không có tác động đáng kể đến hiệu 
quả tài chính của công ty bảo hiểm ở Ấn Độ.

Moro và Anderloni (2014) điều tra ảnh hưởng của 
các yếu tố cụ thể đến hiệu quả hoạt động bảo hiểm ở 
198 công ty bảo hiểm châu Âu từ năm 2002 đến năm 
2014. Các tác giả kết luận rằng quy mô tài sản và sự đa 
dạng hóa ảnh hưởng tiêu cực đến ROA, trong khi quy 
mô dự trữ và vòng quay tài sản lại tác động tích cực. 

Nduati (2018) đã tìm thấy mối quan hệ tích cực 
đáng kể giữa các yếu tố cụ thể của công ty và hiệu 
quả tài chính của các công ty bảo hiểm. Hiệu quả 
tài chính của các công ty bảo hiểm được nghiên cứu 
với các yếu tố như biên khả năng thanh toán, quản lý 
thanh khoản, phí bảo hiểm. Tỷ lệ giữ lại, quy mô công 
ty, tuổi công ty và tuổi đòn bẩy tài chính. Một mối 
quan hệ tích cực và có ý nghĩa đã được phát hiện giữa 
hiệu quả tài chính và biên khả năng thanh toán. Các 
yếu tố khác có mối quan hệ không đáng kể hoặc tiêu 
cực. Yuvaraj và Ayele (2013) đã chỉ ra rằng các yếu 
tố đóng góp quan trọng nhất đến hiệu quả tài chính là 
tăng trưởng, tuổi đòn bẩy, khối lượng vốn, quy mô và 
tính thanh khoản; do đó, tăng trưởng, quy mô và số 
lượng đầu người có mối tương quan dương.

Zainudin & cộng sự, (2018) đã nghiên cứu các yếu 
tố nội bộ cụ thể của công ty ảnh hưởng đến hiệu suất 
sinh lời của các công ty bảo hiểm nhân thọ được chọn 
ở tám quốc gia châu Á (Trung Quốc, Hồng Kông, Đài 
Loan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và 

Malaysia) từ năm 2008-2014. Một mô hình hiệu ứng 
ngẫu nhiên cho thấy quy mô, khối lượng vốn và rủi 
ro bảo lãnh có liên quan đáng kể đến lợi nhuận của 
công ty bảo hiểm nhân thọ châu Á, được đo bằng lợi 
nhuận trên tài sản. Tăng trưởng phí bảo hiểm, tài sản 
hữu hình và tính thanh khoản là những yếu tố dự báo 
không đáng kể về hiệu quả sinh lời của các công ty 
bảo hiểm nhân thọ này. Trong đó, Markonah & cộng 
sự, (2019) đã tiết lộ tác động tích cực của quản trị 
doanh nghiệp, tăng trưởng phí bảo hiểm, tăng trưởng 
tài sản và tăng trưởng doanh nghiệp đến hiệu quả tài 
chính của các công ty bảo hiểm ở Indonesia. Kim & 
Park, (2019) Nghiên cứu về hiệu quả tài chính của các 
công ty bảo hiểm Hàn Quốc cho thấy các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng sinh lời của tổng tài sản là tổng 
vốn, phí bảo hiểm, đòn bẩy và tỷ lệ thua lỗ. Các yếu 
tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của tổng tài sản 
được chỉ định là tổng vốn, phí bảo hiểm, đòn bẩy và 
tỷ lệ thua lỗ.

Batool và Sahi (2019) kết luận trong nghiên cứu 
rằng quy mô công ty, tính thanh khoản, đòn bẩy, vòng 
quay tài sản, GDP và giá trị trung gian West Texas 
(WTI) có tác động tích cực, trong khi chi phí mỗi lần 
hiển thị (CPI) và lãi suất có tác động tiêu cực đáng kể 
đến Hoa Kỳ, hiệu quả tài chính của công ty bảo hiểm. 
Ở quy mô công ty ở Anh, tính thanh khoản, GDP, CPI 
và WII có tác động tích cực, nhưng đòn bẩy, vòng 
quay tài sản và lãi suất có tác động tiêu cực đáng kể 
đến hiệu quả tài chính của các công ty bảo hiểm.

Theo Hamal (2020), quy mô và đầu tư dài hạn có 
mối liên hệ tiêu cực và có ý nghĩa thống kê với hiệu 
quả tài chính. Vì vậy, nó chứng tỏ rằng công ty càng 
lâu đời thì việc tối đa hóa tài sản càng khó khăn hơn. 
Quy mô doanh nghiệp và đầu tư dài hạn là những tiêu 
chí có ảnh hưởng nhất đến hiệu quả tài chính của các 
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Nepal.

Nguyễn Hoàng Nam (2021), Dữ liệu được thu 
thập thông qua báo cáo tài chính của 10 doanh nghiệp 
trong lĩnh vực bảo hiểm. Nghiên cứu cho thấy có mối 
quan hệ giữa nhân tố Chỉ số giá thị trường trên thu 
nhập, nhân tố Thời gian thu tiền khách hàng bình 
quân và nhân tố Quy mô doanh nghiệp đối với hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo 
hiểm tại Việt Nam. Ngoài ra, nhân tố Quy mô doanh 
nghiệp có tác động mạnh nhất, thứ hai là nhân tố Chỉ 
số giá thị trường trên thu nhập và tác động nhẹ hơn là 
nhân tố Thời gian thu tiền khách hàng bình quân

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Kế thừa các mô hình nghiên cứu trước, tác giả vận 

dụng khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu vào các 
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công ty bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, nghiên cứu đề 
xuất 4 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của các công ty ngành này gồm: Quy mô công 
ty, Tỷ lệ thanh khoản, Mức độ chi trả cho hoạt động 
bảo hiểm, tuổi thọ công ty.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Bảng 1. Các biến phụ thuộc và các biến độc lập 
trong mô hình nghiên cứu

STT Biến số Ký hiệu Định nghĩa Nghiên cứu trước đây
Biến phụ thuộc

1
Tỷ suất lợi nhuận 
trên Tổng tài sản 
bình quân

ROA Lợi nhuận/ Tổng tài 
sản bình quân Nguyễn Hoàng Nam (2021)

2
Tỷ suất lợi nhuận 
trên vốn chủ 
sở hữu

ROE Lợi nhuận/ vốn chủ 
sở hữu Nguyễn Hoàng Nam (2021)

Biến độc lập

3 Quy mô công ty EV Tổng tài sản

Nguyễn Hoàng Nam (2021), Najjar 
(2012), Mazviona và cộng sự. (2017), 
Kim và Park, 2019. Batool và Sahi 
(2019)
Abdel Gawad et al. (2020)

4 Tỷ lệ thanh khoản LIQ Tài sản ngắn hạn/ Nợ 
ngắn hạn

Nguyễn Hoàng Nam (2021), Yuvaraj và 
Ayele (2013), Kenya và Mukami (2022)

5
Mức độ chi trả 
cho hoạt động 
bảo hiểm

CR
Tỷ lệ bồi thường/ 
Doanh thu phí bảo 
hiểm

Nguyễn Hoàng Nam (2021), Mazviona 
và cộng sự. (2017), Kenia, Wasike 
và Ngoya, (2016), Abdel Gawad et 
al. (2020) 

6 Tuổi thọ công ty FA Số năm doanh 
nghiệp hoạt động

Nguyễn Hoàng Nam (2021), Al-Shami 
(2008), Abdel Gawad et al. (2020), 
Kramaric và cộng sự. (2017), Yuvaraj và 
Ayele (2013), Nduati (2018)

Nguồn: Tổng hợp từ các tác giả

Giả thuyết nghiên cứu
Nhóm đề xuất mô hình thực nghiệm phân tích mối 

quan hệ của các yếu tố đến hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, với số 
liệu thu thập trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, 
mô hình được xây dựng như sau:

Nhóm đề xuất các giả thuyết nghiên cứu tác động 
đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm:

Giả thuyết 1: Quy mô công ty có tác động tích cực 
đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

Giả thuyết 2: Tỷ lệ thanh khoản có tác động tích 
cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp bảo hiểm.

Giả thuyết 3: Mức độ chi trả cho hoạt động bảo 
hiểm (Tỷ lệ bồi thường) có tác động tiêu cực đến hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

Giả thuyết 4: Tuổi thọ của doanh nghiệp có tác 
động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp bảo hiểm.

3.2. Thu thập và xử lý dữ liệu
Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ Báo 

cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Nghị quyết của 
đại hội đồng cổ đông đã kiểm toán của 16/19 công 
ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam trong giai đoạn 
từ 2018-2022. Nguồn số liệu được dùng để thu 
thập thông tin của các Sở giao dịch chứng khoán 
và các công ty chứng khoán là các website: CafeF, 
Vietstock, trang chủ của các công ty. Nghiên cứu sử 
dụng các phân tích được thực hiện trên phần mềm 
Stata15.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả 

Hình 2: Thống kê mô tả với các biến phụ thuộc

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm STATA 14

Hình 2 cho thấy kết quả thống kê mô tả với 80 
biến quan sát, hiển thị các giá trị tối thiểu và tối đa 
cùng với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình của 
các biến phụ thuộc. Qua đó, ta có thể thấy ROE 
chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm 
với 27.13%. Trong đó, giá trị nhỏ nhất của ROE 
là 0.04464 và giá trị lớn nhất là 23.95. Trong khi 
ROA chiếm tỷ lệ là 72.86%. ROA đạt giá trị nhỏ 
nhất là 0,2835 và giá trị lớn nhất là 7.67. Qua kết 
quả dựa trên 2 biến phụ thuộc là ROA, ROE. Ta 
có thể thấy tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở 
hữu (ROE) chiếm tỷ lệ thấp hơn so với tỷ suất lợi 
nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROA). Kết quả 
này đưa ra là khá phù hợp.

Hình 3: Thống kê mô tả với biến độc lập

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm STATA 14

Qua kết quả thống kê mô tả với các biến độc lập 
cho thấy tỷ lệ thanh khoản LIQ và quy mô công ty 
chiếm tỷ lệ khá cao với tỷ lệ trung bình cộng lần lượt 
là 38,96% và 31,53%. Với hai biến độc lập còn lại là 
tuổi thọ doanh nghiệp FA và mức độ chi trả cho hoạt 
động bảo hiểm CR chiếm tỷ lệ thấp hơn lần lượt ở 
mức 2,07% và 5,43%.
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4.2. Phân tích tương quan
4.2.1. Phân tích tương quan với biến ROA

Hình 4: Ma trận hệ số tương quan với biến ROA

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm STATA 14

Hệ số tương quan r cho thấy mối quan hệ giữa các 
biến độc lập trong mô hình với biến phụ thuộc ROA. 
4 biến độc lập trong mô hình đều có hệ số biến thiên 
từ -1 đến +1, trong đó LIQ có hệ số là 0.0862; FA có 
hệ số là 0,0385; CR có hệ số là 0.1824, EV có hệ số 
là 0.1937. Thông qua hệ số tương quan riêng giữa các 
biến trên, đồng thời có thể thấy mô hình không có 
hiện tượng đa cộng tuyến vì hệ số r đều nhỏ hơn 0,8.

4.2.2. Phân tích tương quan với biến ROE
Hình 5: Ma trận hệ số tương quan với biến ROE

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm STATA 14

Hệ số tương quan r cho thấy mối quan hệ giữa các 
biến độc lập trong mô hình với biến phụ thuộc ROE. 
4 biến độc lập trong mô hình đều có hệ số biến thiên 
từ -1 đến +1, trong đó LIQ có hệ số là -0.0122; FA 
có hệ số là -0.1264; CR có hệ số là 0.0071; EV có hệ 
số là 0.2636. Thông qua hệ số tương quan riêng giữa 
các biến trên, đồng thời có thể thấy mô hình không có 
hiện tượng đa cộng tuyến vì hệ số r đều nhỏ hơn 0,8.

4.3. Kết quả định lượng hồi quy dữ liệu bảng
4.3.1. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy với biến 

ROA
Hình 6. Tổng hợp các mô hình POOL (1),  

FEM (2), REM (3), FGLS (4)

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm STATA 14

Có thể thấy, trong mô hình FGLS (4), Mức độ chi 
trả cho hoạt động bảo hiểm, Quy mô doanh nghiệp 
và tỷ lệ thanh khoản ảnh hưởng đến ROA của doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Trong đó mức độ chi trả 
cho hoạt động bảo hiểm ảnh hưởng thuận chiều với 
mức độ 0.0532, còn quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ 
thanh khoản ảnh hưởng ngược chiều với mức độ 
-0.6451 và -0.6988.

4.3.2. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy với biến 
ROE

Hình 7. Tổng hợp các mô hình POOL (1),  
FEM (2), REM (3), FGLS (4)

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm STATA 14

Có thể thấy, trong mô hình FGLS (4), tuổi doanh 
nghiệp, quy mô doanh nghiệp có tác động ngược chiều 
ROE, trong đó FA ảnh hưởng -0.098, còn EV có ảnh 
hưởng -0.302.

Trong cả hai mô hình trên, các giá trị sig đều nhỏ 
hơn 10% nên các biến độc lập đều có ý nghĩa thống kê. 
Do đó, kết quả mô hình định lượng sẽ là cơ sở để phân 
tích mức độ cũng như chiều hướng tác động của từng 
biến độc lập đến biến phụ thuộc và kết luận các giả 
thuyết nghiên cứu.

5. Kết luận và khuyến nghị
5.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu
Từ kết quả trên ta thấy từng nhân tố tác động đến 

2 chỉ số ROA và ROE. Trong bài sử dụng 4 biến để 
nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 
bao gồm EV, LIQ, CR, FA. Kết quả bảng trên phản 
ánh yếu tố mức độ chi trả cho hoạt động bảo hiểm (CR) 
có tác động ngược chiều đến cả hai biến phụ thuộc là 
ROE và ROA. 

Điều này khá phù hợp với các kết quả nghiên cứu 
của các đề tài nghiên cứu được sử dụng trong bài. 
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Yếu tố mức độ chi trả cho hoạt động bảo hiểm (CR) 
được đo lường bằng tỷ lệ bồi thường trên doanh thu phí 
bảo hiểm. Các bài nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố này 
thường có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Điều này được 
phản ánh trong bài nghiên cứu của Mazviona và cộng 
sự (2017) tiết lộ trong nghiên cứu rằng tỷ lệ chi phí, tỷ 
lệ bồi thường trên doanh thu phí bảo hiểm và quy mô 
của công ty ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến hiệu quả 
hoạt động của các công ty bảo hiểm. Nghiên cứu của 
Abdel Gawad et al. (2020) có kết quả tỷ lệ bồi thường 
có ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận và đến hiệu quả 
tài chính, hiệu quả hoạt động của các công ty bảo hiểm.

Yếu tố quy mô công ty (EV) được đo lường bằng 
tổng tài sản của doanh nghiệp. Các bài nghiên cứu được 
sử dụng trong bài cũng phản ánh yếu tố này có tác động 
cùng chiều với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
bảo hiểm nhân thọ. Nhóm chọn ra hai bài nghiên cứu 
điển hình của Kim & Park (2019) và Abdel Gawad et 
al. (2020) đều đưa ra kết luận quy mô có ảnh hưởng/ 
tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo 
hiểm nhân thọ. Ngoài ra các bài nghiên cứu khác cũng 
đưa ra kết luận quy mô công ty có tác động tích cực đến 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Yếu tố tỷ lệ thanh khoản (LIQ) được đo lường bằng 
chỉ số khả năng thanh toán nhanh hoặc TSNH/Nợ NH. 
Các bài nghiên cứu đưa ra cả hai hướng tác động đến 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhân 
thọ. Do đó, khi xây dựng thang đo nhóm đưa ra kỳ 
vọng về dấu theo cả hai chiều. Sau khi chạy xong các 
mô hình, kết quả thể hiện tỷ lệ thanh khoản có tác động 
cùng chiều đến cả ROE và ROA.

Yếu tố tuổi thọ công ty (FA) được đo lường bằng 
số năm hoạt động của công ty. Trong nghiên cứu của 
Abdel Gawad et al. (2020), Kramaric và cộng sự. 
(2017), Yuvaraj và Ayele (2013) chỉ ra rằng tuổi thọ 
công ty có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp. Kết quả chạy mô hình cũng đưa ra 
được tuổi thọ công ty đều có tác động tích cực đến cả 
hai yếu tố ROE và ROA. 

5.2. Các khuyến nghị
Thứ nhất, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 

không ngừng mở rộng quy mô hoạt động của doanh 
nghiệp, nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Do đó, cần 
thiết lập một chiến lược cạnh tranh chuyên nghiệp và 
dài hạn như xây dựng và quảng bá thương hiệu, xây 
dựng những kênh phân phối mới, đưa ra các sản phẩm 
mới, khai thác lợi thế cạnh tranh của riêng mình để tối 
ưu chi phí quản lý và marketing sản phẩm. Hơn nữa, 
mở rộng mạng lưới cần được đánh giá một cách thận 
trọng. Các công ty nên xem xét thực hiện các giao 
dịch trên các nền tảng ứng dụng công nghệ để giảm 

thiểu chi phí hoạt động và gia tăng tiện ích cho người 
tham gia.

Thứ hai, nâng cao khả năng chi trả cho các hợp đồng 
bảo hiểm. Việc phát triển ào ạt và buông lỏng quản lý 
kênh phân phối qua ngân hàng dẫn đến tỷ lệ hủy hợp 
đồng trong năm đầu tiên rất cao, từ 60% đến 70%. Việc 
hủy hợp đồng trong năm thứ nhất làm cho kế hoạch 
đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm không ổn định, gây 
thiệt hại lớn cho cả khách hàng và doanh nghiệp bảo 
hiểm. Trong trường hợp các công ty tái bảo hiểm, việc 
uỷ quyền hợp đồng cần phải được xem xét kỹ lưỡng để 
đảm bảo rằng công ty có khả năng thanh toán và người 
tham gia bảo hiểm có khả năng đóng phí. Nếu không, 
các hợp đồng này có thể gây ra rủi ro lớn cho công ty.

Thứ ba, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cần 
đảm bảo tỷ lệ thanh khoản cho các hợp đồng bảo hiểm 
nhân thọ để bù đắp thiệt hại cho các rủi ro trong hợp 
đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp có thể sử dụng đòn bẩy 
tài chính, nhằm tăng tỷ suất sinh lợi đối với vốn chủ sở 
hữu. Tuy nhiên, việc tăng tỷ lệ nợ để sử dụng đòn bẩy 
tài chính cần được tính toán kỹ lưỡng, bởi sử dụng quá 
mức có thể gây rủi ro phá sản nếu doanh nghiệp không 
thể trả nợ từ dòng tiền. Vì vậy, các công ty cần đưa ra 
một mức độ đòn bẩy tài chính hợp lý với mức rủi ro có 
thể chấp nhận được.

Thứ tư, để đạt hiệu quả tối đa, công ty bảo hiểm nhân 
thọ không chỉ tính toán các chỉ số tài chính, mà còn đầu 
tư vào bồi dưỡng và đào tạo cán bộ bảo hiểm. Sự hài 
lòng và an toàn của khách hàng khi tham gia bảo hiểm 
giúp công ty tăng hiệu quả hoạt động đáng kể. Do đó, 
các công ty bảo hiểm nên có chính sách đãi ngộ cũng 
như thường xuyên tổ chức cuộc thi tìm hiểu để khuyến 
khích nhân viên và cộng tác viên tham gia để tìm hiểu 
sản phẩm mới và mô hình triển khai trên thị trường.

Thứ năm, đứng ở góc độ quản lý, giám sát nhà 
nước, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là ưu tiên 
hàng đầu. Do đó, việc ban hành các quy định cần cân 
nhắc đến nhiều khía cạnh khác và lợi ích chung, thay vì 
chọn giải pháp đơn giản nhất. Bộ Tài chính và NHNN 
cũng cần có những phối hợp tích cực để lấy lại niềm tin 
của thị trường, vì lợi ích chung của người tham gia bảo 
hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.
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1. Đặt vấn đề nghiên cứu
Đa dạng hóa là một chiến lược được biết đến 

như là một chiến lược để tối thiểu hóa rủi ro trong 
lĩnh vực đầu tư (Wagner & Lau, 1971) và hoạt động 
kinh doanh (Bain & cộng sự, 1972). Ngân hàng 
cũng sử dụng chiến lược đa dạng hóa nhằm giảm 
thiểu rủi ro trong hoạt động của mình (Ammar & 
Boughrara, 2019). Đối với ngân hàng, chiến lược 

đa dạng hóa có thể được thực hiện theo nhiều 
cách khác nhau, bao gồm đa dạng hóa doanh thu, 
đa dạng hóa nguồn tài trợ hay đa dạng hóa danh 
mục cho vay (Yang & cộng sự, 2020). Trong đó, 
đa dạng hóa danh mục cho vay đóng vai trò quan 
trọng trong việc hình thành lợi nhuận và rủi ro của 
ngân hàng ̣(Shim, 2013; Shim, 2019). 

Nghiên cứu của Shim (2019) đưa ra hai quan 
điểm trái chiều tác động của chiến lược đa dạng hóa 
đến hoạt động ngân hàng. Quan điếm thứ nhất, các 
ngân hàng có thể thực hiện đa dạng hóa do lợi ích 
gắn liền với tính kinh tế theo quy mô hoặc phạm 
vi, giảm sự biến động về thu nhập và tạo ra các sức 
mạnh tài chính khác. Quan điểm thứ hai, đa dạng 
hóa có thể làm tăng chi phí tiềm ẩn liên quan đến 
tính kinh tế theo quy mô và làm trầm trọng thêm 
vấn đề “đại diện”. Vì vậy, tác động của đa dạng hóa 
cho vay đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng có 
thể tồn tại theo hai chiều hướng khác nhau. Nghiên 
cứu của Shim (2019) cung cấp những bằng chứng 
cho thấy đa dạng hóa doanh thu tăng cường sự ổn 
định của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Mỹ. 
Gần đây, nghiên cứu của Šeho và cộng sự (2023) 
cung cấp bằng chứng cho thấy mối quan hệ chữ U 
ngược giữa sự ổn định ngân hàng và đa dạng hóa cho 
vay tại các quốc gia trong Hội đồng hợp tác vùng 
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This article studies the impact of a loan portfolio 
diversification strategy on the stability of commercial 
banks in Vietnam. The article analyzes data from 21 
commercial banks in Vietnam from 2013 to 2022. 
Using the generalized moment regression method 
(GMM), the research results show that banks with 
high returns on assets have higher stability than 
banks with low returns on assets. Besides, the 
research results also show that bank size and 
liquidity negatively affect the stability of commercial 
banks in Vietnam. Most notably, empirical results 
show that loan portfolio diversification is a strategy 
to help enhance the stability of commercial banks 
in the Vietnamese market in the period 2013–
2022. This article fills the existing research gap 
in the Vietnamese banking sector by providing 
empirical evidence on the relationship between 
loan diversification strategies and the stability of 
commercial banks.

• Key words: loan portforlio diversification; stability; 
commercial banks; Vietnam.

JEL codes: G21; G32

Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của đa dạng hóa danh mục cho vay đến sự ổn định của các ngân hàng 
thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Bài viết phân tích dữ liệu bảng của 21 NHTM tại Việt Nam từ năm 2013 đến 
2022. Sử dụng phương pháp hồi quy tổng quát thời điểm (GMM), kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các ngân 
hàng có tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản cao hơn có sự ổn định cao hơn các ngân hàng có tỷ suất sinh lợi 
trên tổng tài tài sản thấp hơn. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, quy mô ngân hàng và tính 
thanh khoản hưởng ngược chiều với sự ổn định của các NHTM tại Việt Nam. Đáng chú ý nhất, kết quả thực 
nghiệm cho thấy dạng hóa danh mục cho vay là một chiến lược giúp tăng cường sự ổn định của các NHTM 
tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2013-2022. Bài viết này đã bổ sung khoảng trống nghiên cứu hiện tại 
trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam bằng cách cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa 
chiến lược đa  dạng hóa hoạt động cho vay và sự ổn định của các NHTM tại Việt Nam.

• Từ khóa: đa dạng hóa danh mục cho vay; sự ổn định; ngân hàng thương mại; Việt Nam.
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Vịnh. Nhìn chung, tác động của đa dạng hóa cho vay 
đến sự ổn định của ngân hàng cho thấy những bằng 
chứng thực nghiệm đa dạng. Šeho và cộng sự (2023) 
luận giải rằng đa dạng hóa danh mục cho vay tác 
động tiêu cực (tích cực) đến sự bất ổn định của ngân 
hàng nếu lợi ích (chi phí) của việc đa dạng hóa vượt 
quá chi phí (lợi ích) tiềm năng của nó.

Các nghiên cứu xoay quanh hệ thống ngân hàng 
Việt Nam hiện nay tập trung chủ yếu về tác động 
của đa dạng hóa cho đến lợi nhuận của các NHTM 
(Huynh & Dang, 2021, 2022). Một nghiên cứu khác 
của Võ Đức Thọ (2019) xem xét tác động của đa 
dạng hóa cho vay đến nợ xấu của các NHTM Việt 
Nam. Theo hiểu biết tốt nhất của các tác giả, nghiên 
cứu về tác động của đa dạng hóa cho vay đến sự ổn 
định của các ngân hàng trong hệ thống các NHTM 
tại Việt Nam vẫn còn là câu hỏi mở. Trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh gay gắt sau 
khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 (Vuong & 
Nguyen, 2020), các NHTM đang chạy đua đa dạng 
hóa sản phẩm nhằm vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của khách hàng vay vừa cạnh tranh với danh mục 
sản phẩm đa dạng từ các ngân hàng khác. Chính vì 
những lý do về mặt lý thuyết và thực tiễn nêu trên, 
bài viết này tập trung làm rõ ảnh hưởng của chiến 
lược đa dạng hóa danh mục cho vay đến sự ổn định 
của các NHTM tại Việt Nam.

2. Tổng quan lý thuyết 
Theo Kusi & cộng sự (2020), có hai trường phái lý 

thuyết giải thích cho mối liên hệ giữa đa dạng hóa và 
sự ổn định của ngân hàng gồm: lý thuyết ngân hàng 
truyền thống và lý thuyết tài chính doanh nghiệp. 
Lý thuyết ngân hàng truyền thống giả định sự tập 
trung tạo ra sự bất ổn (Concentration - Fragility). Lý 
thuyết này cho rằng các ngân hàng nên đa dạng hóa 
danh mục của họ để phòng tránh rủi ro phát sinh từ 
một danh mục cụ thể (Diamond, 1984). Trái lại, lý 
thuyết tài chính doanh nghiệp xoay quanh giả thuyết 
tập trung và ổn định (Concentration - Stability). Lý 
thuyết này lập luận rằng khi các ngân hàng tập trung 
hoạt động vào các lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực cụ 
thể, họ có thể học hỏi và hưởng lợi từ lĩnh vực đó, 
điều này củng cố sự ổn định. 

Có các quan điểm khác nhau của học giả về mối 
liên hệ giữa đa dạng hóa và ổn định ngân hàng. 
Shim (2019) chỉ ra đa dạng hóa danh mục cho vay 
có tác động tích cực đến sự ổn định của ngân hàng 
vì các ngân hàng có thể đạt được tính kinh tế theo 
phạm vi bằng cách chia sẻ hiệu quả các yếu tố đầu 
vào như lao động, công nghệ thông tin trên nhiều 

loại khoản vay khác nhau. Rossi & cộng sự (2009) 
cho rằng, đa dạng hóa danh mục có thể giảm bớt 
khối lượng trích lập dự phòng cho ngân hàng nhờ 
vào việc giảm rủi ro tín dụng. Al-kayed & Aliani 
(2020) nhận thấy rằng, mặc dù đa dạng hóa danh 
mục có thể làm giảm rủi ro ngân hàng nhưng cũng 
sẽ làm giảm lợi nhuận ngân hàng.

Adzobu & cộng sự (2017) cho rằng, việc đa dạng 
hóa giữa các ngành có thể dẫn đến chi phí giám sát 
cao hơn, việc đa dạng hóa sang các lĩnh vực mới đòi 
hỏi các ngân hàng phải chịu thêm chi phí để giám 
sát các khoản vay, gia tăng rủi ro tín dụng, cuối cùng 
làm giảm ổn định ngân hàng. Jahn & cộng sự (2016) 
cũng ủng hộ việc các ngân hàng hạn chế đa dạng 
hóa cho vay. Họ cho rằng các ngân hàng tập trung 
hơn sẽ gặp ít rủi ro tín dụng nhờ vào khả năng giám 
sát. Tương tự, Tabak & cộng sự (2011) cho rằng, 
việc tiếp xúc với nhiều lĩnh vực, xét đến việc ngân 
hàng có thể không có chuyên môn trong nhiều lĩnh 
vực, chắc chắn sẽ tốn kém hơn cho việc giám sát so 
với việc cho vay một vài lĩnh vực kinh tế mà ngân 
hàng đã biết rõ. Šeho & cộng sự (2021) nhận định 
rằng vấn đề người đại diện phát sinh khi ngân hàng 
đa dạng hóa danh mục sẽ làm cho ngân hàng gặp 
rủi ro cao hơn. Điều này là bởi vì các nhà quản lý sẽ 
cho vay các khoản mục mà tăng thêm lợi ích cho họ 
thay vì cho cổ đông, hệ quả là giảm sự ổn định ngân 
hàng. Nghiên cứu của Atahau & Cronje (2019) cũng 
chỉ ra rằng đa dạng hóa gây bất lợi cho ngân hàng 
và họ khuyến khích các ngân hàng nên thực hiện 
các chiến lược tập trung để giảm bớt các vấn đề về 
người đại diện và khai thác chuyên môn quản lý của 
họ trong một số lĩnh vực nhất định. Kusi & cộng sự 
(2020) chứng minh rằng mối liên hệ giữa đa dạng 
hóa danh mục cho vay và sự ổn định của ngân hàng 
là phi tuyến tính. Họ lập luận rằng việc tập trung vốn 
vay theo ngành có thể làm giảm sự ổn định ở giai 
đoạn đầu nhưng lại thúc đẩy sự ổn định của ngân 
hàng về lâu dài. 

Tại Việt Nam, Huynh & Dang (2021) tìm thấy 
mối liên hệ ngược chiều giữa đa dạng hóa danh 
mục cho vay và lợi nhuận của các ngân hàng. Họ 
cho rằng các ngân hàng có sự tập trung có thể được 
hưởng lợi từ việc cấp và giám sát tín dụng hiệu quả 
hơn nhờ có kinh nghiệm, chuyên môn và nguồn 
thông tin tốt hơn trong một số ít lĩnh vực kinh tế. 
Ngoài ra, nếu các ngân hàng mở rộng cho vay sang 
các lĩnh vực đã được các ngân hàng khác tài trợ, họ 
có thể gặp phải sự lựa chọn ngược có khả năng làm 
giảm chất lượng khoản vay. Kết quả này cũng được 
xác nhận khi Huynh & Dang (2022) tìm thấy tác 
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động tiêu cực của đa dạng hóa đối lợi nhuận của các 
ngân hàng tư nhân tại Việt Nam. Nghiên cứu của 
Võ Đức Thọ (2018) cho thấy tác động tiêu cực của 
đa dạng hóa danh mục cho vay đối với rủi ro của 
ngân hàng. Hay nói cách khác, đa dạng hóa danh 
mục cho vay làm giảm nợ xấu của các NHTM Việt 
Nam. Tác động của đa dạng hóa danh mục cho vay 
đến sự ổn định của ngân hàng cho thấy sự không 
nhất quán cả về mặt lý thuyết và thực nghiệm. Tại 
thị trường Việt Nam, phần lớn các nghiên cứu chỉ 
ra rằng đa dạng hóa có tác động tiêu cực lợi nhuận 
và làm giảm nợ xấu của các NHTM. Do đó, các tác 
giả đề xuất hai giả thuyết nghiên cứu như sau nhằm 
làm sáng tỏ tác động của đa dạng hóa đến sự ổn 
định của ngân hàng thương mại.

Giả thuyết nghiên cứu 1a: Đa dạng hóa danh 
mục cho vay tác động tiêu cực đến sự ổn định của 
NHTM tại Việt Nam.

Giả thuyết nghiên cứu 1b: Đa dạng hóa danh 
mục cho vay tác động tích cực đến sự ổn định của 
NHTM tại Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được thu thập bằng 

chứng dựa trên dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính 
đã được kiểm toán của 21 NHTM tại Việt Nam từ 
năm 2013 đến năm 2022. Những thông tin mà các 
ngân hàng không công bố sẽ bị loại bỏ khỏi mẫu. 
Dữ liệu về tỷ lệ lạm phát thường niên được thu thập 
từ cơ sở dữ liệu mở Ngân hàng Thế giới (https://
data.worldbank.org/) trong giai đoạn 2013-2022.

3.2. Mô hình và phương pháp nghiên cứu 
Các biến được sử dụng trong mô hình bảng 

dưới đây, dựa trên nghiên cứu của Huynh & Dang 
(2021). Ngoài ra, mô hình (1) cũng bổ sung một số 
biến kiểm soát dựa trên các nghiên cứu của Shim 
(2019), Kusi & cộng sự (2020).

 𝑍𝑍 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 ,𝑡𝑡  =  𝛼𝛼0 + β1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑖𝑖 ,𝑡𝑡  +  β2𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 ,𝑡𝑡  +  β3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 ,𝑡𝑡  
                                       + β4𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 + β5𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑡𝑡  + β6𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡  +  ε𝑖𝑖,𝑡𝑡               (1)  

Trong đó: Sự ổn định ngân hàng (Z-SCORE) là 
biến phụ thuộc. LOAN_DIV đại diện cho đa dạng 
hóa cho vay ngân hàng. Biến kiểm soát đại diện 
yếu tố của ngân hàng: SIZE (quy mô ngân hàng), 
LID (tính thanh khoản), NPL (tỷ lệ nợ xấu), ROA 
(tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản). Biến kiểm soát 
đại diện yếu tố vĩ mô đó là INF (tỷ lệ lạm phát). 
Các biến được sử dụng trong mô hình nghiên cứu 
được mô tả chi tiết trong Bảng 1. Nghiên cứu sử 
dụng ước lượng với hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) 

và ước lượng với hiệu ứng cố định (FEM) để ước 
lượng mô hình bảng (1). Kiểm định Hausman giúp 
lựa chọn mô hình phù hợp sau kết quả ước lượng 
với hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) và cố định (FEM).

Bảng 1: Mô tả các biến nghiên cứu
BIẾN Đo lường Kỳ vọng 

Z-SCORE Sự ổn định của ngân hàng 

𝑍𝑍 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉ố𝑛𝑛 𝑐𝑐ℎủ 𝑠𝑠ở ℎữ𝑢𝑢

𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡à𝑖𝑖 𝑠𝑠ả𝑛𝑛
𝜎𝜎(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)

 
 

LOAN_DIV Đa dạng hóa danh mục cho vay 
𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂_𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 1 − Herfindahl− Hirschman (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻) 
Trong đó: 
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Cho vay bất động sản thương mại (REA), cho vay xây dựng và công nghiệp 
(IND), cho vay bất động sản nhà ở (RES), cho vay tiêu dùng (CON), cho vay 
nông nghiệp (AGR) và khoản vay khác (OTH), tổng dư nợ cho vay (TOL). 

Giá trị biến LOAN_DIV càng cao hàm ý mức độ đa dạng hóa của ngân 
hàng càng cao. 

+/- 

SIZE Quy mô ngân hàng = 𝐿𝐿n⁡(𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡à𝑖𝑖 𝑠𝑠ả𝑛𝑛) - 

LID Khả năng thanh khoản  

LID = 
𝑇𝑇𝑇𝑇ề𝑛𝑛  𝑣𝑣à 𝑐𝑐á𝑐𝑐  𝑘𝑘ℎ𝑜𝑜ả𝑛𝑛  𝑡𝑡ươ𝑛𝑛𝑛𝑛  đươ𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑡𝑡𝑡𝑡ề𝑛𝑛

𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑡𝑡à𝑖𝑖 𝑠𝑠ả𝑛𝑛
  

+/- 

NPL Rủi ro tín dụng  

NPL =  𝑁𝑁ợ 𝑛𝑛ℎó𝑚𝑚  3+𝑁𝑁ợ 𝑛𝑛ℎó𝑚𝑚  4+𝑁𝑁ợ 𝑛𝑛ℎó𝑚𝑚  5 
𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑐𝑐ℎ𝑜𝑜  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑘𝑘ℎá𝑐𝑐ℎ  ℎà𝑛𝑛𝑛𝑛  

  
- 

ROA  Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 

𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂 =  
𝐿𝐿ợ𝑖𝑖 𝑛𝑛ℎ𝑢𝑢ậ𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡ℎ𝑢𝑢ế

𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡à𝑖𝑖 𝑠𝑠ả𝑛𝑛 
 

+ 

GDP Tăng trưởng GDP hằng năm +/- 

INF Tỷ lệ lạm phát hằng năm -/+ 
 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu trước

4. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Thống kê trong Bảng 2 cho thấy rằng hệ số 

Z-SCORE có giá trị trung bình là 3,2634. Biến 
đa dạng hóa LOAN_DIV có giá trị trung bình là 
0,0284, hàm ý mức độ đa dạng hóa cho vay của các 
NHTM Việt Nam tương đối thấp. Các biến kiểm 
soát khác: quy mô ngân hàng (SIZE) có giá trị trung 
bình là 18,9808. Biến khả năng thanh khoản (LID) 
có giá trị trung bình là 0,1536. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) 
và tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) có giá trị 
trung bình lần lượt là 0,0185 và 0,0098. Tỷ lệ lạm 
phát trung bình tại Việt Nam đạt mức 3,21% trong 
giai đoạn nghiên cứu, cao nhất 6,6% năm 2013 và 
thấp nhất là 0,6% năm 2015.

Bảng 2. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn GTNN GTLN

Z-SCORE 210 3,2634 0,7451 2,1084 5,6292
LOAN_DIV 210 0,0284 0,0321 0,0000 0,1521
SIZE 210 18,9808 1,1561 16,6918 21,3157
LID 210 0,1536 0,0649 0,0481 0,3628
NPL 210 0,0185 0,0100 0,0055 0,0607
ROA 210 0,0098 0,0073 0,0000 0,0306
INF 210 0,0321 0,0147 0,0063 0,0660

Nguồn: Tác giả phân tích từ dữ liệu bằng Stata 17 

Kết quả thực nghiệm trong Bảng 3 cho thấy hệ 
số biến LOAN_DIV dương và ý nghĩa thống kê ở 
mức 1%. Phát hiện này cho thấy các ngân hàng có 
mức độ đa dạng hóa danh mục cho vay càng cao 
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thì ổn định hơn. Kết quả này phù hợp với phát hiện 
từ các nghiên cứu của Shim (2019), Rossi & cộng 
sự (2009). Theo Shim (2019), đa dạng hóa danh 
mục cho vay có tác động tích cực đến sự ổn định 
của ngân hàng vì các ngân hàng có thể đạt được tính 
kinh tế theo phạm vi bằng cách chia sẻ hiệu quả các 
yếu tố đầu vào trên nhiều loại khoản vay khác nhau. 
Rossi & cộng sự (2009) cho rằng đa dạng hóa danh 
mục cho vay có thể giảm bớt khối lượng trích lập dự 
phòng cho ngân hàng nhờ vào việc giảm rủi ro tín 
dụng. Tóm lại, đa dạng hóa danh mục cho vay giúp 
các NHTM tại Việt Nam tăng cường sự ổn định. Kết 
quả ước lượng trong Bảng 3 ủng hộ cho lý thuyết 
ngân hàng truyền thống và giả thuyết H1b.

Bảng 3: Ứớc lượng Mô hình (1) với hiệu ứng 
ngẫu nghiên (REM) và cố định (FEM) 

Hệ số (1) REM (2) FEM

Hằng số
4,6522*** 4,5321***
(0,6087) (0,5880)

Lag. DIV
1,6074*** 1,6648***
(0,5159) (0,5035)

Lag. SIZE
-0,0871*** -0,0811**

(0,0314) (0,0312)

Lag. LID
-0,3611 -0,3677*
(0,2238) (0,2184)

Lag. NPL
2,0200 2,1902

(1,5794) (1,5407)

Lag. ROA
27,5367*** 27,9959***

(2,6775) (2,6215)

INF
-1,1251 -1,1487
(1,0895) (1,0606)

R - within 0,4718  0,4720
R - between 0,2017 0,2209  
R - overall 0,0487 0,0548
Số quan sát 189 189
Số ngân hàng 21 21

Hausman test chi2(5) =  14,30
Prob > chi2 = 0,0138

Nguồn: Tác giả phân tích từ dữ liệu bằng Stata 17
Ghi chú: Sai số chuẩn ở trong dấu ngoặc đơn. *, **, *** có ý nghĩa thống kê 

ở các mức lần lượt 10%, 5% và 1%.

Đối với các biến kiểm soát, hệ số biến quy mô 
ngân hàng (SIZE) âm và có ý nghĩa ở mức 1% và 
5%. Mối quan hệ tiêu cực này cho thấy các ngân 
hàng có quy mô lớn có khả năng tồn tại vấn đề người 
đại diện nhiều hơn, điều này gây bất lợi cho sự ổn 
định của họ. Hệ số LID âm và có ý nghĩa thống kê ở 
mức 10% trong mô hình ước lượng với hiệu ứng cố 
định (FEM), hàm ý rằng tài sản thanh khoản cao sẽ 
làm giảm sự ổn định của ngân hàng. Các nhà quản 
trị ngân hàng duy trì mức độ thanh khoản quá cao 
sẽ làm sự ổn định của ngân hàng. Phần lớn doanh 
thu hoạt động của các NHTM tại Việt Nam đến từ 
hoạt động cho vay, khi NHTM duy trì tỷ trọng tiền 
và các khoản tương đương tiền trên tổng tài sản quá 
mức cho thấy ngân hàng gặp khó khăn trong hoạt 
động cấp tín dụng. Việc duy trì tài sản thanh khoản 
quá mức làm giảm khả năng sinh lợi của ngân hàng, 

kết quả làm giảm sự ổn định của ngân hàng. Biến 
khả năng sinh lợi (ROA) dương và có ý nghĩa ở 
mức 1%, hàm ý rằng các ngân hàng có khả năng 
sinh lời cao có sự ổn định cao hơn. Hệ số biến lạm 
phát (INF) âm nhưng không có ý nghĩa thống kê. 
Kết quả kiểm định Hausman cho thấy mô hình ước 
lượng với hiệu ứng cố định (FEM) phù hợp hơn so 
với mô hình với hiệu ứng ngẫu nhiên (REM).

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Bài viết này xem xét sự ảnh hưởng của chiến 

lược đa dạng hóa danh mục cho vay đến sự ổn định 
của các NHTM tại Việt Nam từ năm 2013 đến năm 
2022. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chiến lược đa 
dạng hóa danh mục cho vay có tác động tích cực 
đến sự ổn định của các ngân hàng tại Việt Nam. 
Nói cách khác, chiến lược này vừa giúp tối thiểu 
hóa rủi ro trong các NHTM, vừa giúp ngân hàng 
đa dạng hóa sản phẩm cho vay nhằm tiếp nhận với 
những nhu cầu khác nhau của khách hàng trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt. Thứ 
hai, việc duy trì tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản cao 
và ổn định giúp các ngân hàng nâng cao và duy 
trì sự ổn định của mình. Thứ ba, tỷ lệ thanh khoản 
quá mức có thể làm suy giảm sự ổn định của các 
NHTM tại Việt Nam. Vì vậy, thiết lập chính sách 
quản lý tiền và các khoản tương đương tiền trong 
các NHTM cần chú trọng vấn đề này nhằm đảm 
bảo sự ổn định của các NHTM tại Việt Nam.
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1. Giới thiệu
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là động 

lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, là nguồn tạo 
việc làm và tăng trưởng sản lượng chính ở cả các 
nước đang phát triển cũng như các nước phát triển 
(Love & Roper, 2013). Trong môi trường cạnh tranh 

ngày càng khốc liệt, để duy trì và nâng cao hiệu quả 
hoạt động, các DNNVV cần phải áp dụng một cách 
hiệu quả và triệt để các công cụ quản trị hiện đại. Một 
trong số đó, không thể không kể đến hệ thống kế toán 
quản trị (KTQT). 

Các ứng dụng kế toán quản trị đóng vai trò then 
chốt trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của các DNNVV. Việc tích hợp các hệ thống kế 
toán quản trị (MAS) cung cấp cho các DNNVV thông 
tin quý giá, có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất quản 
lý và quy trình ra quyết định. Nghiên cứu chỉ ra rằng 
việc áp dụng kế toán quản trị hiệu quả dẫn đến việc 
cải thiện hiệu suất tài chính, hiệu quả hoạt động và 
khả năng lập kế hoạch chiến lược trong các DNNVV 
(Alliyah & Dewi, 2023; Rachmawati, 2024). Một 
trong những lợi ích chính của các ứng dụng kế toán 
quản trị là khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
quản lý tài chính tốt hơn. Ví dụ, việc áp dụng các thực 
hành kế toán quản trị như lập ngân sách, dự báo, và 
phân tích sai lệch cho phép các DNNVV giám sát tình 
hình tài chính của mình một cách hiệu quả hơn. Điều 
này, đến lượt nó, giúp họ đưa ra các quyết định thông 
minh hơn, có thể tăng cường khả năng sinh lời và tính 
bền vững (Rachmawati, 2024; Tharmini & Lakshan, 
2021). Hơn nữa, việc triển khai các hệ thống kế toán 
quản trị đã được chứng minh là có tác động tích cực 
đến hiệu suất tổng thể của các DNNVV bằng cách 
cung cấp thông tin kịp thời và phù hợp hỗ trợ quá 
trình ra quyết định chiến lược (Alliyah & Dewi, 2023; 
Rachmawati, 2024). Ngoài ra, Gyamera & cộng sự 
(2023) chỉ ra rằng để tồn tại trong sự phức tạp của bối 
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Management accounting provides financial 
and non-financial information that is not only a 
management support tool but also a key factor in 
determining whether a business achieves the desired 
business performance. This role becomes even more 
useful for small and medium-sized enterprises facing 
limitations such as lack of capital, human resources 
and low competitiveness. Through a review of 
foreign and Vietnamese literature, this study provides 
evidence on the relationship of applying management 
accounting with the business performance of 
small and medium-sized enterprises. From there, 
we propose solutions to develop management 
accounting systems to promote innovation and 
improve competitiveness for Vietnamese small and 
medium-sized enterprises in the foreseeable future.

• Key words: management accounting, business 
performance, small and medium enterprises. 

JEL codes:  M40, M41, M42.

Kế toán quản trị cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính không chỉ là một công cụ hỗ trợ quản lý mà 
còn là yếu tố then chốt quyết định đến việc doanh nghiệp có đạt được hiệu quả kinh doanh mong muốn hay 
không. Vai trò này càng trở nên hữu ích đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang đối mặt các hạn chế 
như sự thiếu hụt về vốn, nguồn nhân lực và khả năng cạnh tranh thấp. Thông qua việc tổng quan tài liệu 
nước ngoài và Việt Nam, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của việc áp dụng kế toán 
quản trị với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó, đưa ra các giải pháp phát triển 
hệ thống kế toán quản trị nhằm thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa Việt Nam thời gian tới.

• Từ khóa: kế toán quản trị, hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
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cảnh kinh doanh hiện đại và đạt được sự tăng trưởng 
bền vững, các DNNVV phải có hệ thống KTQT mạnh. 
Kết quả của những nghiên cứu trên nhấn mạnh vai trò 
quan trọng của KTQT trong việc nâng cao HQKD 
của các DNNVV, thông qua các chức năng như hỗ trợ 
ra quyết định, kiểm soát chi phí, lập kế hoạch, dự báo 
và quản lý rủi ro... 

Tại Việt Nam, cũng như nhiều nền kinh tế đang 
phát triển khác, việc áp dụng kế toán quản trị tại các 
DNNVV tạo ra cơ hội cải thiện quản trị doanh nghiệp 
và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong 
bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh và không 
ngừng biến đổi, KTQT được xem là một công cụ hữu 
ích giúp các DNNVV tồn tại và phát triển bền vững. 
Theo Đoàn Ngọc Phi Anh (2016), các kỹ thuật KTQT 
được áp dụng thích hợp sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, 
chính xác cho nhà quản lý; từ đó, tác động tích cực 
đến HQKD của DN không chỉ ở góc độ tài chính mà 
còn ở góc độ phi tài chính. 

Nghiên cứu này xem xét, tổng hợp các tác động 
của việc áp dụng KTQT đến hiệu quả kinh doanh 
của các DNNVV trên thế giới nói chung và tại Việt 
Nam nói riêng. Thông qua việc tổng quan một cách 
có hệ thống các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam, 
kết quả của nghiên cứu này đóng góp vào kiến thức 
trong lĩnh vực KTQT. Đồng thời, góp phần giúp các 
nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý doanh 
nghiệp đưa ra các quyết định hiệu quả, dựa trên nền 
tảng khoa học và bằng chứng thực tiễn.

2. Cơ sở lý thuyết
Từ giữa những năm 1960, các nhà nghiên cứu 

kinh tế học đã phát triển và sử dụng lý thuyết ngẫu 
nhiên. Nội hàm của lý thuyết này cho rằng không có 
một phương án tối ưu nhất trong việc thiết kế cấu trúc 
của tổ chức. Khi có sự phù hợp giữa các yếu tố ngẫu 
nhiên bên trong và bên ngoài, hiệu quả hoạt động của 
tổ chức sẽ đạt mức cao nhất. Kariuki & Kamau (2016) 
cho rằng lý thuyết ngẫu nhiên được thiết lập dựa trên 
nguyên tắc là không có hệ thống kế toán khuôn mẫu 
nào được áp dụng tương tự nhau cho mọi tổ chức 
trong mọi hoàn cảnh. Liên quan đến các nghiên cứu 
thuộc lĩnh vực KTQT, lý thuyết ngẫu nhiên được áp 
dụng dựa trên ý tưởng không thể xây dựng một hệ 
thống KTQT mang tính khuôn mẫu áp dụng phổ biến 
và thích hợp cho mọi doanh nghiệp. Do đó, lý thuyết 
ngẫu nhiên được sử dụng để giải thích việc áp dụng 
KTQT có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả 
kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Các định nghĩa về các ứng dụng kế toán quản trị 
và hiệu suất kinh doanh đã có những thay đổi đáng kể 
trong những năm gần đây, phản ánh bối cảnh thay đổi 

của các thực hành kinh doanh và tầm quan trọng ngày 
càng tăng của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu. Ứng 
dụng kế toán quản trị đề cập đến các công cụ và kỹ 
thuật mà các tổ chức sử dụng để thu thập, phân tích và 
báo cáo thông tin tài chính và phi tài chính nhằm hỗ trợ 
quá trình ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát. Các 
ứng dụng này bao gồm một loạt các thực hành như lập 
ngân sách, dự báo, đo lường hiệu suất và phân tích chi 
phí. Các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh vai trò của số 
hóa trong việc nâng cao các thực hành kế toán quản 
trị, đặc biệt là trong các DNNVV. Ví dụ, việc tích hợp 
các công nghệ số vào hệ thống kế toán quản trị cho 
phép phân tích dữ liệu theo thời gian thực và cải thiện 
báo cáo tài chính, những yếu tố quan trọng cho việc 
ra quyết định hiệu quả trong môi trường cạnh tranh. 
Hơn nữa, việc áp dụng các thực hành kế toán quản trị 
sáng tạo ngày càng được công nhận là một phương 
tiện để đạt được tính bền vững và nâng cao hiệu suất 
tổng thể của các DNNVV (Rachmawati, 2024; Menne 
và cộng sự, 2022). Bên cạnh đó, hiệu suất kinh doanh 
thường được định nghĩa là thước đo về hiệu quả và lợi 
nhuận của một công ty, thường được đánh giá thông 
qua các chỉ số tài chính và phi tài chính khác nhau. Nó 
bao gồm các khía cạnh như tăng trưởng doanh thu, lợi 
nhuận, thị phần và sự hài lòng của khách hàng. Các 
nghiên cứu gần đây nhấn mạnh tính đa diện của hiệu 
suất kinh doanh, cho rằng nó bị ảnh hưởng bởi cả các 
yếu tố nội bộ như thực hành quản lý và văn hóa tổ 
chức, và các yếu tố bên ngoài bao gồm điều kiện thị 
trường và cạnh tranh (Tyoso, 2023). Hiệu suất của các 
DNNVV, đặc biệt, có mối liên hệ chặt chẽ với khả 
năng đổi mới và thích ứng với các động lực thị trường 
thay đổi, với nghiên cứu chỉ ra rằng định hướng doanh 
nhân và các thực hành quản lý hiệu quả đóng góp đáng 
kể vào việc cải thiện kết quả kinh doanh (Shiratina và 
cộng sự, 2023).

3. Phương pháp nghiên cứu
Trong bài báo, nhóm tác giả sử dụng phương pháp 

nghiên cứu định tính để đạt được mục tiêu nghiên 
cứu. Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp như các bài 
báo nghiên cứu khoa học, tạp chí kinh tế, giáo trình, 
luận văn, luận án, nhóm tác giả tiến hành thu thập, 
phân tích thông tin và hệ thống hóa về các vấn đề liên 
quan đến việc áp dụng KTQT, tác động của việc áp 
dụng KTQT đến hiệu quả kinh doanh. Nhóm tác giả 
sử dụng các từ khóa trên nền tảng các công cụ trích 
xuất dữ liệu như Google Scholar, Emerald Insight và 
Research Gate để tìm kiếm các tài liệu tham khảo liên 
quan. Nỗ lực này của nhóm tác giả nhằm làm phong 
phú thêm kiến thức về lĩnh vực KTQT. Dựa vào kết 
quả thu được, nhóm tác giả sẽ đưa ra lời giải thích, 
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nhận xét và rút ra các bài học kinh nghiệm và dựa 
vào đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm góp phần 
nâng cao hiệu quả kinh doanh của các DNNVV Việt 
Nam trong thời gian tới.

4. Kết quả và thảo luận 
Việc nâng cao các ứng dụng kế toán quản trị là 

yếu tố then chốt để cải thiện hiệu suất kinh doanh của 
các DNNVV. Nhiều giải pháp có thể được triển khai 
để đạt được mục tiêu này, dựa trên các nghiên cứu 
gần đây về các các triển khai tốt nhất trong lĩnh vực 
này. Thứ nhất, việc áp dụng các công cụ công nghệ 
thông tin tiên tiến như hệ thống kế toán dựa trên đám 
mây và phân tích dữ liệu có thể nâng cao đáng kể các 
ứng dụng kế toán quản trị. Các công nghệ này giúp 
truy cập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, cho 
phép các DNNVV đưa ra quyết định thông minh một 
cách nhanh chóng. Ví dụ, việc sử dụng hiệu quả các 
hệ thống thông tin kế toán đã được chứng minh là cải 
thiện hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh trong 
các DNNVV (Kurniawan, 2024). Hơn nữa, chuyển 
đổi số trong quản lý tài chính có thể dẫn đến tăng 
cường hiệu quả và minh bạch, điều rất quan trọng đối 
với việc ra quyết định hiệu quả (Jiang, 2024). Thứ 
hai, việc cung cấp đào tạo cho nhân viên quản lý và 
kế toán về các thực hành và công cụ kế toán quản 
trị mới nhất là điều cần thiết. Nghiên cứu chỉ ra rằng 
việc nâng cao kỹ năng và kiến thức của các kế toán 
viên có thể dẫn đến việc áp dụng tốt hơn các hệ thống 
kế toán quản trị, từ đó cải thiện hiệu suất kinh doanh 
(Latif và cộng sự, 2023). Điều này bao gồm việc hiểu 
cách sử dụng thông tin kế toán quản trị để đưa ra các 
quyết định chiến lược và đánh giá hiệu suất. Thứ ba, 
việc thiết lập các hệ thống đo lường hiệu suất mạnh 
mẽ bao gồm cả các chỉ số tài chính và phi tài chính 
có thể giúp các DNNVV đánh giá hiệu suất của mình 
một cách toàn diện. Cách tiếp cận đa chiều trong việc 
đo lường hiệu quả của các hệ thống kế toán quản trị 
cho phép các giám đốc xác định các lĩnh vực cần 
cải thiện và điều chỉnh chiến lược của họ một cách 
phù hợp (Pedroso & Gomes, 2020). Điều này có thể 
dẫn đến phân bổ nguồn lực tốt hơn và tăng cường 
lợi nhuận. Thứ tư, việc quản lý vốn lưu động hiệu 
quả là rất quan trọng để các SME duy trì thanh khoản 
và lợi nhuận. Các giải pháp như tối ưu hóa các quy 
trình tài khoản phải thu và phải trả có thể giúp các 
DNNVV chuyển đổi doanh số tín dụng thành tiền mặt 
một cách hiệu quả hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tài 
chính của họ (Panda và cộng sự, 2020). Nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng quản lý vốn lưu động hiệu quả có tác 
động trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, làm 
cho đây là một lĩnh vực quan trọng mà các DNNVV 

cần tập trung vào. Thứ năm, đối với một số DNNVV, 
việc thuê ngoài các chức năng kế toán có thể nâng cao 
hiệu quả và cho phép họ tập trung vào các hoạt động 
kinh doanh cốt lõi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuê 
ngoài các chức năng kế toán có thể dẫn đến cải thiện 
hiệu suất tài chính và hiệu quả hoạt động (Danjuma & 
Adamu, 2020). Phương pháp này có thể cung cấp cho 
các DNNVV quyền truy cập vào chuyên môn chuyên 
biệt và các thực hành kế toán tiên tiến mà không cần 
đầu tư nội bộ đáng kể. Thứ sáu, việc tích hợp các thực 
hành kế toán quản lý môi trường không chỉ nâng cao 
tính bền vững mà còn cải thiện hiệu suất kinh doanh 
tổng thể. Bằng cách tập trung vào các chi phí và lợi 
ích môi trường, các DNNVV có thể xác định các cơ 
hội tiết kiệm chi phí và tăng cường khả năng cạnh 
tranh trên thị trường (Nyahuna & Doorasamy, 2021; 
Binsardi và cộng sự, 2023). Cách tiếp cận này phù 
hợp với xu hướng ngày càng tăng về trách nhiệm xã 
hội doanh nghiệp và tính bền vững trong các thực 
hành kinh doanh. Cuối cùng, việc thúc đẩy một văn 
hóa khuyến khích cải tiến liên tục và đổi mới trong 
các thực hành kế toán quản trị có thể dẫn đến những 
cải tiến bền vững trong hiệu suất. Các DNNVV nên 
thường xuyên xem xét và cập nhật các hệ thống kế 
toán quản trị của mình để thích ứng với các điều kiện 
thị trường và nhu cầu kinh doanh thay đổi (Latif và 
cộng sự, 2022). Cách tiếp cận chủ động này có thể 
giúp các DNNVV duy trì khả năng cạnh tranh và 
phản ứng kịp thời với các thách thức mới.

Từ các nghiên cứu trên cho thấy, việc nâng cao các 
ứng dụng kế toán quản trị thông qua tích hợp công 
nghệ, đào tạo, đo lường hiệu suất, quản lý vốn lưu 
động, thuê ngoài, kế toán môi trường và văn hóa cải 
tiến liên tục có thể tác động đáng kể đến hiệu suất 
kinh doanh của các DNNVV. Bằng cách triển khai 
các giải pháp này, các DNNVV có thể cải thiện quản 
lý tài chính, ra quyết định chiến lược và khả năng 
cạnh tranh tổng thể trên thị trường.

Tại Việt Nam, ngày 20/11/2015, Quốc hội ban 
hành Luật Kế toán số 88/2015/QH13 trong đó đã nhấn 
mạnh vai trò quan trọng của KTQT đối với việc cung 
cấp thông tin chính xác, kịp thời và phù hợp, nhằm 
hỗ trợ cho công tác quản lý và quá trình ra quyết định 
của nhà quản trị. Luật này cũng nêu rõ quy trình nhận 
biết thông tin KTQT trong các tổ chức. Tương tự như 
kế toán tài chính, quy trình của KTQT bắt đầu từ việc 
tìm kiếm, thu thập và sau đó truyền đạt thông tin đến 
nhà quản trị nội bộ của doanh nghiệp. KTQT tại Việt 
Nam đã trải qua một quá trình phát triển đáng kể gắn 
liền với việc áp dụng các chính sách và chế độ kế toán 
mới tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù ảnh hưởng lớn 
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việc đưa ra quyết định điều hành, nhiều doanh nghiệp 
Việt Nam vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc áp dụng 
KTQT một cách khoa học và có hệ thống. Nghiên cứu 
của Hoàng Thị Tâm (2022) cho thấy tại hầu hết các 
DNNVV Việt Nam, tỷ lệ sử dụng các kỹ thuật KTQT 
truyền thống phục vụ chức năng quản trị DN (lập kế 
hoạch, đánh giá hiệu suất và chi phí) cao hơn so với các 
phương pháp KTQT mới (hỗ trợ quyết định hệ thống và 
KTQT chiến lược). Ngoài ra, nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Thắm (2023) chỉ ra hiểu biết của chủ DNNVV tại 
Việt Nam về tầm quan trọng của KTQT còn chưa đầy 
đủ. Công tác KTQT chưa được tách ra khỏi kế toán tài 
chính, tác động đáng kể đến hiệu quả của việc kiểm 
soát và ra quyết định của các cấp quản trị trong doanh 
nghiệp. Thêm vào đó là sự lo ngại về việc ảnh hưởng 
đến quyền kiểm soát của chủ doanh nghiệp dẫn đến 
không sẵn sàng tuyển dụng các nhân viên KTQT có 
chuyên môn. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố 
có tác động tích cực đến việc áp dụng KTQT tại các 
DNNVV Việt Nam phải kể đến là cường độ cạnh tranh. 
Nhu cầu sử dụng các thông tin phục vụ cho việc quyết 
định nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động sẽ tăng lên 
một khi doanh nghiệp gặp phải áp lực cạnh tranh (Võ 
Văn Nhị & Nguyễn Thị Huyền Trâm, 2021).

5. Kết luận và giải pháp
Trên cơ sở lược khảo các nghiên cứu trên thế giới 

về tác động tích cực của việc áp dụng KTQT đến hiệu 
quả kinh doanh của các DNNVV, nhóm tác giả tiếp 
tục khẳng định mối liên hệ này tại các DNNVV Việt 
Nam. Kết hợp với thực tiễn hiện nay về tình hình áp 
dụng KTQT, nhóm tác giả mạnh dạn đề xuất một số 
giải pháp nhằm cải thiện hệ thống KTQT và từ đó 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNVV Việt 
Nam. Thứ nhất, cần tối ưu hóa hệ thống quản lý 
nhằm thúc đẩy hiệu suất làm việc, tăng cường trách 
nhiệm, minh bạch và tạo điều kiện cho sự phát triển 
bền vững. Các DNNVV cần đảm bảo cấu trúc bộ máy 
quản lý tinh giảm, gọn nhẹ, phản ứng linh hoạt và 
nhanh chóng. Thứ hai, các DNNVV cần phải không 
ngừng cải tiến quy trình công nghệ và phương pháp 
sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, 
xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện 
nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất và tăng 
cường sức cạnh tranh. Thứ ba, cần chú ý đến khâu 
tuyển dụng và đào tạo nhân viên kế toán có chuyên 
môn cao, am hiểu về các phần mềm kế toán cũng như 
phần mềm quản lý doanh nghiệp. Nhân sự kế toán có 
trình độ đảm bảo được tính chính xác, kịp thời của 
thông tin, hỗ trợ nhà quản trị trong việc phân tích và 
dự báo tình hình kinh tế, tăng cường hiệu quả công 

việc và đảm bảo quản lý tài chính minh bạch. Thứ tư, 
cần chú trọng đến việc số hóa một cách hiệu quả hệ 
thống KTQT nhằm cho phép cung cấp các giải pháp 
nhanh chóng, hợp lý và tối ưu ở mọi cấp độ quản lý. 
Cuối cùng, sự can thiệp của Nhà nước và các cơ quan 
quản lý là cần thiết để định hình và hướng dẫn việc áp 
dụng mô hình KTQT tại các DNNVV một cách hiệu 
quả. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp nhận thức 
rõ ràng về tầm quan trọng và kiến thức cần thiết để tận 
dụng tối đa lợi ích từ việc áp dụng KTQT. 
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1. Giới thiệu
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là trụ quan trọng nhất 

của hệ thống hưu trí, an sinh xã hội (ASXH) tại các 
quốc gia, đặc biệt là tại các quốc gia có hệ thống chưa 
đa dạng như Việt Nam. Sự biến động về nhân khẩu 
học, tỷ lệ sinh thấp, tuổi thọ cao khiến quỹ BHXH 
phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc duy trì khả 
năng chi trả chế độ cho người lao động khi nghỉ hưu. 
Nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư được xem là 
một giải pháp quan trọng và đã được thực hiện tại các 
nước phát triển (OECD) cũng như các nước trong khu 
vực ASEAN (Singapore, Thái Lan, Malaysia). Việc 
nghiên cứu kinh nghiệm các nước này trong việc quản 
lý đầu tư của quỹ BHXH là việc làm cần thiết để đưa 
ra các định hướng, giải pháp cho Việt Nam.

2. Nội dung
Vai trò quan trọng của Bảo hiểm xã hội
Mô hình các quỹ hưu trí ra đời đầu tiên tại Đức 

năm 1850 với sự tham gia đóng góp của người lao 
động và sự hỗ trợ của người sử dụng lao động. Đến 
cuối những năm 1880, quỹ hưu trí đã mở ra hướng 
mới với sự tham gia bắt buộc của không chỉ người 
lao động mà cả giới chủ và Nhà nước cũng phải 
thực hiện nghĩa vụ của mình (cơ chế ba bên). Mô 
hình này của Đức đã lan dần ra châu Âu, sau đó 
sang các nước Mỹ Latin, rồi đến Bắc Mỹ và Canada 
vào những năm 30 của thế kỷ XX. Sau chiến tranh 
thế giới thứ hai đã lan rộng sang các nước giành 
được độc lập ở châu Á, châu Phi và vùng Caribê. Hệ 
thống hưu trí dần dần đã trở thành một trụ cột cơ bản 
của hệ thống ASXH và được tất cả các nước thừa 
nhận là một trong những quyền con người.

Để đảm bảo tính hiệu quả, khả năng thanh toán, 
các hệ thống ASXH đang vận hành hiện nay chủ 
yếu là hệ thống đa trụ cột, được phát triển, nâng 
cấp từ hệ thống ASXH đơn trụ cột với nhiều tầng, 
nấc khác nhau. Nhằm phát triển mô hình hệ thống 
hưu trí với mục tiêu đảm bảo an toàn tài chính 
cho người cao tuổi, năm 1994, Ngân hàng thế giới 
(WB) đưa ra mô hình “mẫu” với 3 trụ cột: Hưu trí 
Bảo hiểm Xã hội (Trụ cột 1), Hưu trí nghề nghiệp 
(Trụ cột 2), Tiết kiệm/Hưu trí tự nguyện (Trụ cột 
3). Năm 2005, WB tiếp tục bổ sung thêm hai trụ 
cột vào mô hình: Phúc lợi xã hội (Trụ cột 0) và các 
chương trình hỗ trợ phi tài chính của Chính phủ 
(Trụ cột 4). Hiện tại, ngày càng có nhiều quốc gia 
cải cách hệ thống hưu trí hướng tới mô hình đa trụ 
cột do WB xây dựng.
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With demographic fluctuations and new regulations 
on retirement age, the Vietnam Social Insurance 
fund is forecast to be imbalanced by 2027 and 
exhausted by 2040. This is a big challenge. That 
many countries have had to face. Improving the 
efficiency of investment activities from pension funds 
has been used by countries as one of the solutions to 
maintain financial stability. Investment activities focus 
on diversifying investment portfolios, expanding into 
products with higher profit margins, along with strict 
and prudent investment and control measures.

• Key words: pension fund, investment, international 
experience.

Với sự biến động về nhân khẩu học, quy định mới về tuổi nghỉ hưu, quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam 
được dự báo là sẽ mất cân đối vào năm 2027 và cạn kiệt vào năm 2040. Đây là thách thức lớn mà nhiều quốc 
gia đã phải đối mặt. Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư từ các quỹ hưu trí đã được các quốc gia 
sử dụng như một trong các giải pháp duy trì sự ổn định tài chính. Hoạt động đầu tư tập trung vào việc đa 
dạng hoá danh mục đầu tư, mở rộng sang các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, cùng với các biện 
pháp đầu tư, kiểm soát chặt chẽ và thận trọng.

• Từ khóa: bảo hiểm xã hội, đầu tư, kinh nghiệm quốc tế.
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Hình 1: Mô hình hệ thống hưu trí của World Bank

Nguồn: WB, 2005

BHXH có vai trò quan trọng đối với bản thân 
người lao động, người sử dụng lao động và qua đó 
tác động đến toàn xã hội. Vai trò lớn nhất của BHXH 
là bù đắp những thu nhập bị mất hoặc giảm trong các 
trường hợp họ không thể tiếp tục lao động như: Ốm 
đau; thai sản; tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; 
hưu trí và tử tuất. Sự hỗ trợ này không những giúp 
người lao động giảm thiểu những khó khăn trước 
mắt mà còn tạo điều kiện để họ và gia đình ổn định 
cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, tạo ra nhiều 
của cải vật chất tốt cho xã hội để đóng góp cho sự 
phát triển chung. Trong khi đó, đối với người sử 
dụng lao động, BHXH góp phần làm cho lực lượng 
lao động trong mỗi đơn vị ổn định, sản xuất, kinh 
doanh được hoạt động liên tục, hiệu quả, đời sống 
của người lao động ổn định sẽ tạo sự ổn định trong 
công việc, duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất. 
Trên bình diện xã hội, quỹ BHXH giúp nhà nước 
giảm đi gánh nặng chi tiêu cho NSNN trong việc 
chi trả các khoản trợ cấp cho người lao động, nhờ 
đó nhà nước dành một phần NSNN để kiến thiết, 
xây dựng các chương trình mang tính phúc lợi cao 
để phục vụ lợi ích chung.

Bên cạnh đó, BHXH còn là một kênh huy động 
nguồn vốn hiệu quả cho nền kinh tế thông qua việc 
đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi từ quỹ BHXH (thường có 
giá trị lớn), giúp thị trường tài chính trở nên phong 
phú hơn. Nguồn quỹ này có thể sử dụng cho ngân 
hàng trung ương, hệ thống ngân hàng thương mại 
vay, từ đó có thể chảy đến các cá nhân, tổ chức có 
nhu cầu vay vốn đế sản xuất, kinh doanh.

BHXH là một trong các nhà đầu tư tổ chức lớn 
nhất trên thị trường tài chính. Quy mô của các quỹ 

này (được tính bằng giá trị tiền tệ hoặc xác định tỷ 
lệ trên GDP) ghi nhận sự khác nhau tại các quốc 
gia. Lượng tài sản của quỹ hưu trí lớn nhất (bằng 
USD) được ghi nhận ở các quốc gia có lịch sử tiết 
kiệm hưu trí tương đối lâu dài (Mỹ, Anh, Canada) 
hoặc tại các quốc gia mà việc tham gia vào hưu trí là 
bắt buộc hoặc gần như bắt buộc (Úc, Hà Lan, Nhật 
Bản). Trong khi đó, giá trị của các quỹ này nhỏ hơn 
tại một số nước như Pháp, Đức, Hy Lạp, Indonesia, 
Malaysia… Xét về tỷ lệ so với GDP, giá trị của các 
quỹ hưu trí chiếm tỷ lệ cao, thậm chí xấp xỉ 200% 
GDP tại Đan Mạch. Trong khi đó tỷ lệ này lại nhỏ 
tại các nước như Áo, Pháp, Đức, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, 
đặc biệt tại một số nước châu Á như Trung Quốc, 
Thái Lan, Indonesia, Malaysia… tỷ lệ này chỉ chiếm 
chưa đến 3% so với GDP.

Hình 1: Giá trị tài sản/GDP của các quỹ hưu trí 
năm 2022 tại một số quốc gia (%)

Nguồn: OECD, 2023

Hiện nay các quỹ hưu trí trên toàn thế giới đều 
đang phải đối mặt với những khó khăn, đặc biệt là 
do ảnh hưởng của vấn đề già hoá dân số. Ở hầu hết 
các quốc gia, dân số đang già hóa ngày càng nhanh 
hơn các thập kỉ trước đây. Nguyên nhân có thể do sự 
thay đổi quan niệm và cấu trúc gia đình, dẫn tới tỷ lệ 
sinh đẻ ngày càng giảm, sự phát triển của y học và 
hệ thống y tế, khiến tuổi thọ con người ngày một cao 
hơn,… dẫn đến việc người nghỉ hưu chiếm tỷ trọng 
ngày càng cao trong xã hội, đặc biệt ở những quốc 
gia phát triển. Dân số ở độ tuổi 65 và cao hơn được 
dự báo là sẽ tăng ở các khu vực có nền kinh tế phát 
triển từ 15,3% năm 2005 lên 25,9% vào năm 2050. 
Ở châu Âu, tỷ lệ này có thể lên tới 48% vào năm 
2050, đặc biệt ở Ý có thể lên tới 66% năm 2050. Tại 
quốc gia này, tỷ lệ người dân ở độ tuổi 80 hiện chiếm 
21% tổng dân số có thể lên tới 78% năm 2050.

Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư của các quỹ 
hưu trí

Đầu tư là một trong các hoạt động quan trọng 
của các quỹ hưu trí. Với mục tiêu chính là đảm bảo 
khả năng chi trả các nghĩa vụ cho người lao động 

KINH TEÁ, TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁKỳ 2 tháng 11 (số 276) - 2024



90 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

kịp thời, đầy đủ, nguyên tắc và hình thức đầu tư các 
quỹ hưu trí được pháp luật về hưu trí quy định rất 
cụ thể và hoạt động đầu tư được đặt dưới sự giám 
sát của các cơ quan quản lý nhà nước về hưu trí như 
Chính phủ, Quốc hội đảm bảo chặt chẽ, minh bạch. 
Hoạt động đầu tư của các quỹ hưu trí cần đảm bảo 
các nguyên tắc như: an toàn, hiệu quả, và đảm bảo 
thanh khoản.

(i) Nguyên tắc an toàn là nguyên tắc quan trọng 
hàng đầu trong hoạt động đầu tư quỹ hưu trí (không 
chỉ bảo toàn được số vốn đầu tư mà còn phải giữ 
được giá trị thực sự của vốn), nhằm trước hết là bảo 
toàn được Quỹ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của 
người lao động về chi trả quyền lợi hưu trí. Nếu 
hoạt động đầu tư để xảy ra tình trạng không an toàn, 
gánh nặng sẽ đè lên vai Nhà nước và nguy hại hơn 
là dẫn đến sự mất ổn định về xã hội - chính trị, mất 
lòng tin của người dân. Điều này đòi hỏi các quỹ 
hưu trí không được đầu tư vào lĩnh vực rủi ro cao, 
mạo hiểm lớn; không nên tập trung đầu tư vào một 
ít dự án hoặc công trình, mà nên phân tán đầu tư vào 
nhiều lĩnh vực khác nhau (cả trong nước và nước 
ngoài), để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Ngoài ra, 
các quỹ này cần được Chính phủ ưu tiên đầu tư vào 
các lĩnh vực có lợi nhuận cao.

(ii) Nguyên tắc hiệu quả yêu cầu việc đầu tư 
cần thiết phải xác định được danh mục đầu tư, các 
lĩnh vực đầu tư chủ yếu. Đối với từng dự án đầu tư, 
phải đánh giá chính xác nhất hiệu quả kinh tế dựa 
trên một hệ thống các chỉ tiêu khoa học, từ đó mới 
có được quyết định đầu tư đúng đắn, mang lại lợi 
nhuận cao.

(iii) Nguyên tắc thanh khoản đòi hỏi việc đầu 
tư quỹ vào lĩnh vực nào, dưới hình thức nào cũng 
phải đảm bảo khả năng chuyển đổi các tài sản đầu 
tư thành tiền mặt, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ chi 
trả cho người lao động.

Các quyết định về đầu tư của quỹ hưu trí bao 
gồm: cơ cấu danh mục đầu tư, quy định giới hạn 
đầu tư, quy trình tổ chức hoạt động đầu. Để đạt được 
các mục tiêu tiêu cũng như giữ vững các nguyên tắc 
trong đầu tư, các quốc gia có những quy định cụ thể 
về hoạt động đầu tư của quỹ hưu trí như sau:

Thứ nhất, cho phép các quỹ hưu trí được đầu 
tư vào nhiều công cụ khác nhau như cổ phiếu, trái 
phiếu, chứng chỉ tiền gửi…

Danh mục đầu tư của các quỹ hưu trí trên thế 
giới tương đối đa dạng gồm cả các tài sản an toàn, 
thanh khoản cao như trái phiếu Chính phủ (TPCP) 
và tài sản có tỷ suất sinh lời tốt như trái phiếu doanh 

nghiệp (TPDN), cổ phiếu, bất động sản, dự án cơ sở 
hạ tầng. Thông thường, TPCP chiếm tỷ lệ tối thiểu 
từ 40 - 50%/tổng mức đầu tư. Về cơ cấu, từ năm 
2010 đến nay đang có sự dịch chuyển dần từ TPCP 
sang trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu và các tài sản 
khác có mức sinh lời cao hơn (tỷ lệ đầu tư vào cổ 
phiếu và các tài sản khác từ 44% và 10% năm 2010 
lên tương ứng 46% và 13% năm 2016 (Phan Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Văn Hiếu, 2019).

Tại các nước OCED, tỷ trọng đầu tư của các quỹ 
hưu trí tập trung vào 5 nhóm chính, bao gồm: (i) Tín 
phiếu và trái phiếu; (ii) Cổ phiếu; (iii) Tiền mặt và 
tiền gửi; (iv) Các dự án đầu tư tập thể; (v) Các khoản 
đầu tư khác.

Hình 2: Phân bổ đầu tư của các quỹ hưu trí  
vào các loại tài sản năm 2021 (%)

Nguồn: OECD, 2023

Tại Mỹ, nhằm đảm bảo khả năng sinh lời của quỹ, 
bên cạnh đầu tư vào các tài sản có tính ổn định cao 
như TPCP, tín phiếu Chính phủ, các quỹ hưu trí mở 
rộng danh mục đầu tư sang cổ phiếu, ban đầu là các 
cổ phiếu blue-chip, sau đó chuyển sang cả các cổ 
phiếu phổ thông, cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa nhỏ 
và cổ phiếu quốc tế với mức rủi ro lớn hơn. Trong 
khi đó, đối với các loại trái phiếu, danh mục cũng 
dần mở rộng từ các công cụ thu nhập cố định thận 
trọng đã mở rộng sang trái phiếu lãi suất cao, mức 
độ tín nhiệm thấp và các khoản cho vay bất động sản 
thương mại được đảm bảo tốt. Bên cạnh đó, các quỹ 
hưu trí cũng đầu tư vào bất động sản thông qua quỹ 
tín thác đầu tư bất động sản (REITs) hoặc các nhóm 
vốn cổ phần tư nhân. Một số quỹ hưu trí điều hành 
các bộ phận phát triển bất động sản để tham gia trực 
tiếp vào việc mua lại, phát triển hoặc quản lý tài sản. 
Đầu tư dài hạn là vào bất động sản thương mại, chẳng 
hạn như tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp, căn hộ 
hoặc khu phức hợp bán lẻ (Eric Whiteside, 2021)

Trong khi đó, tại Anh, cho phép các quỹ hưu trí 
được đầu tư vào nhiều loại công cụ khác nhau như 
trái phiếu, cổ phiếu và các loại chứng khoán khác. 

Kỳ 2 tháng 11 (số 276) - 2024KINH TEÁ, TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ
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Theo đó, các quỹ hưu trí ở Anh đang chủ yếu đầu tư 
vào trái phiếu (nợ và chứng khoán thu nhập cố định 
khác chiếm 63,0%, tiếp theo là cổ phiếu và chứng 
khoán có lãi suất thay đổi khác cũng chiếm một 
phần đáng kể trong khoản đầu tư (32,8%). Trong 
các loại trái phiếu, thị trường quỹ hưu trí chủ yếu 
tiếp xúc với chứng khoán có chủ quyền (43,2%) so 
với phần còn lại là nợ tài chính (19,2%).

Tại Malaysia, chế độ BHXH của Malaysia 
đa dạng, các quỹ hưu trí không thực hiện quản 
lý tập trung mà có nhiều quỹ BHXH theo từng 
nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm: (i) Quỹ 
Phòng xa là quỹ hưu trí bắt buộc cho người lao 
động khu vực tư nhân (EPF) chịu sự quản lý của 
Bộ Tài chính; (ii) Quỹ ASXH Malaysia (SOCSO) 
quản lý chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, chế độ 
bảo hiểm việc làm chịu sự quản lý của Bộ Nhân 
lực Malaysia; (iii) Quỹ hưu trí của khu vực công 
Malaysia (KWQP), được thành lập năm 2007 để 
đầu tư tăng trưởng các khoản lương hưu của người 
lao động trong khu vực công trong thời gian chưa 
chi trả, mặc dù KWQP là cơ quan không thuộc 
Chính phủ, nhưng mọi hoạt động đầu tư quỹ của 
KWQP phải báo cáo Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội 
đồng đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm. 
Về cơ bản, các Quỹ này được phép đầu tư vào các 
lĩnh vực: (i) TPCP Malaysia; (ii) Các khoản đầu tư 
chứng khoán phát hành bởi các tổ chức tín dụng 
có tín nhiệm cao; (iii) Cổ phiếu và các giấy nhận 
nợ được định giá trên TTCK Malaysia; (iv) Các 
khoản đầu tư khác do Chính phủ Malaysia quy 
định. Hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH tại 
Malaysia được thực hiện đối với cả nguồn vốn thu 
từ chế độ BHXH ngắn hạn (quỹ BHXH) và nguồn 
vốn thu từ chế độ BHXH dài hạn (quỹ EPF).

Tại Singapore, Quỹ Phòng xa trung ương của 
Singapore (The Central Provident Fund - CPF) được 
thành lập năm 1955 với mục đích cung cấp các đảm 
bảo về tài chính cho người lao động trong trường 
hợp họ nghỉ hưu. Theo luật pháp của Singapore, quỹ 
CPF chủ yếu được đầu tư vào TPCP và các chứng 
khoán. Ngoài ra, CPF còn được phép đầu tư vào: (i) 
Các chứng khoán có thu nhập cố định phát hành tại 
Singapore của bất kỳ một công ty nào được pháp 
luật thừa nhận; (ii) Các khoản tiền gửi sinh lãi bằng 
đồng SGD tại Ngân hàng Trung ương hoặc tại các 
ngân hàng thương mại và các công ty tài chính tại 
Singapore; (iii) Các chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển 
nhượng bằng SGD do các  ngân hàng thương mại ở 
Singapore phát hành; (iv) Các cổ phần do các công 
ty đầu tư tài chính phát hành.

Thứ hai, quy định giới hạn đầu tư
Các nước là thành viên của OECD có quy định 

hạn chế tỷ lệ tối đa được đầu tư vào cổ phiếu, đầu 
tư ra nước ngoài. Đối với trái phiếu, các quốc gia 
thường quy định tỷ lệ giới hạn đầu tư vào TPDN, 
trong khi không có quy định hoặc mức trần rất cao 
đối với TPCP. Nhật Bản không cho phép các quỹ 
hưu trí đầu tư vào bất động sản và các khoản vay, 
trong khi đó Na Uy quy định mức tối đa 10% đầu tư 
vào cổ phiếu không niêm yết, 5% vào các khoản vay 
không đảm bảo và 10% đầu tư vào cổ phiếu tại các 
thị trường ngoài EU.

Tại Thái Lan, nước ngày cho phép các quỹ hưu 
trí được đầu tư vào nhiều loại công cụ khác nhau, 
trong đó tối thiểu 60% danh mục phải được đầu tư 
vào các công cụ có tính ổn định cao như: đầu tư 
vào nhà nước và các công cụ nợ của nhà nước như 
TPCP, tín phiếu kho bạc…

Tại Singapore, quỹ CPF cũng được đầu tư ra 
nước ngoài nhưng giới hạn tối đa là 30% tổng số 
tiền của quỹ, và chỉ được phép mua các chứng khoán 
loại A do các Chính phủ nước ngoài phát hành.

Tại Malaysia, tại thời điểm cuối năm 2018, có 
73% các khoản đầu tư được thực hiện tại thị trường 
trong nước, 27% đầu tư ra nước ngoài tại 40 quốc 
gia (trong đó khoảng 70% đầu tư vào trái phiếu, 
30% đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản).

Bảng 2: Tỷ lệ đầu tư ra nước ngoài của quỹ hưu 
trí tại một số quốc gia (%/tổng đầu tư)

Quốc gia 2018 2019 2020 2021 2022
Canada 37,1 35,8 35,1 46,7 47,9
Đan Mạch 32,9 34,5 34,9 35,4 35,6
Nhật Bản 23,4 25,3 25,9 27,2 25,1
Vương quốc Anh 14,0 12,9 14,1 28,7 28,0
Hong Kong (Trung Quốc) 45,3 45,8 46,7 .. ..
Thái Lan 0,7 0,9 0,8 .. ..

Nguồn: OECD, 2023

Thứ ba, quy trình đầu tư và kiểm soát rủi ro
Quy trình đầu tư được xây dựng chặt chẽ và được 

thực hiện bởi bộ phận quản lý cao nhất của quỹ (Hội 
đồng quản lý quỹ). Các quyết định quan trọng được 
đưa ra bao gồm: phân bổ tài sản, hình thức đầu tư, 
kiểm soát rủi ro. Quyết định phân bổ tài sản đầu tư 
thường được xây dựng trong trung và dài hạn, sau 
đó phân bổ cụ thể theo từng năm.

Tại Malaysia, việc phân bổ tài sản đầu tư của 
quỹ EPF được thực hiện định kỳ 3 năm/lần, Hội 
đồng quản lý báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt hạn 
mức đầu tư theo từng loại tài sản. Hạn mức hiện nay 
như sau: Trái phiếu không thấp hơn 51% cổ phiếu 



92 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

không thấp hơn 36%. Bất động sản, hạ tầng không 
quá 10% tài sản khác không quá 3%.

Các quỹ này có thể tự thực hiện đầu tư hoặc thực 
hiện ủy thác cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp thực 
hiện, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan có thẩm 
quyền. Tại Malaysia, quỹ EPF chọn khoảng 10 tổ 
chức quản lý tài sản hoạt động hiệu quả nhất trên thị 
trường (về tỷ suất sinh lời và quy mô tài sản quản lý) 
để đấu thầu và chọn ra 4 tổ chức để ủy thác quản lý tài 
sản của EPF. Bên cạnh sự giám sát của Hội đồng đầu 
tư, Bộ phận quản lý rủi ro của EPF họp 2 lần/tháng 
để rà soát danh mục tài sản, trưởng các bộ phận đầu 
tư họp 1 tuần/lần để đánh giá danh mục đầu tư. Quỹ 
phải định giá tài sản theo giá thị trường và trích lập 
dự phòng theo chuẩn mực kế toán quốc tế.

Việc thực hiện đầu tư được giao hạn mức cụ thể 
cho từng nhân viên. Từng nhân viên đầu tư được cấp 
hạn mức để mua/bán tài sản, đối với các khoản đầu 
tư lớn phải báo cáo lên Hội đồng đầu tư chấp thuận.

3. Khuyến nghị
Tại Việt Nam, hoạt động đầu tư của quỹ BHXH 

Việt Nam được thực hiện chặt chẽ theo quy định 
của Luật BHXH năm 2014, Nghị định số 30/2016/
NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ 
BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó: (i) Về danh mục 
đầu tư, BHXH được đầu tư vào TPCP, gửi tiền, mua 
trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân 
hàng thương mại, các dự án quan trọng theo quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ; (ii) Về cơ chế đầu 
tư, BHXH đầu tư theo nguyên tắc an toàn, chưa chú 
trọng đến hiệu quả; (iii) Về phạm vi đầu tư, BHXH 
gửi mới tham gia trên thị trường sơ cấp TPCP, chưa 
tham gia giao dịch trên thị trường thứ cấp do năng 
lực, kinh nghiệm còn hạn chế. Như vậy, BHXH Việt 
Nam chưa đầu tư vào các sản phẩm khác trên thị 
trường vốn như: cổ phiếu, TPDN; chưa được tham 
gia giao dịch trên thị trường thứ cấp; chưa chú trọng 
đến hiệu quả nên tỷ suất sinh lời còn thấp; chưa 
tương xứng với quy mô vốn đầu tư trên thị trường.

Theo dự báo của Tổ chức Lao động Quốc tế 
(ILO), khi Việt Nam tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 đối 
với nam và 60 với nữ như hiện nay thì chi sẽ vượt 
thu vào năm 2027 và quỹ sẽ cạn kiệt vào năm 2040. 
Vì vậy, việc quản lý và đầu tư quỹ sinh lời sẽ là công 
cụ hữu hiệu góp phần hạn chế rủi ro và bảo đảm 
ASXH. Đồng thời, hiện nay BHXH Việt Nam đang 
phải đối mặt với một vấn đề dài hạn là lợi suất TPCP 
giảm, chỉ cao hơn lạm phát trong 10 năm qua và 
thấp hơn lạm phát trong một số năm gần đây, tốc độ 
sinh lời từ hoạt động đầu tư hạn chế và có xu hướng 

giảm dần do danh mục đầu tư chủ yếu là TPCP và 
lãi suất TPCP có xu hướng giảm mạnh từ mức trung 
bình khoảng 8-9%/năm còn khoảng 2,5-2,8%/năm 
vào năm 2021, năm 2023 bình quân là 3,21%.

Kinh nghiệm từ các quốc gia cho thấy việc đa 
dạng hóa tài sản đầu tư (bao gồm cả trong nước và 
quốc tế) là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, cần được 
xem xét một cách cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc 
kết hợp hiệu quả chuyên môn đầu tư trong nội bộ 
quỹ và kinh nghiệm chuyên môn hoạt động quản lý 
quỹ bên ngoài để đem lại lợi tức đầu tư tốt nhất cho 
người tham gia BHXH. Theo đó, nghiên cứu mở 
rộng danh mục đầu tư của quỹ BHXH thêm các loại 
cổ phiếu, TPDN với mức độ an toàn được kiểm soát 
chặt chẽ. Việc đầu tư có thể được thực hiện bằng 
hình thức ủy thác đầu tư.

Việc đầu tư của BHXH vào các loại tài sản mới 
ban đầu có thể được thực hiện bằng cách sử dụng 
các nhà quản lý quỹ bên ngoài và sử dụng “quỹ chỉ 
số”. Sau đó, cùng với sự phát triển của thị trường tài 
chính, chất lượng của hoạt động đầu tư, các loại tài 
sản mới hơn có thể được BHXH Việt Nam đầu tư 
nội bộ… thông qua việc trao quyền tự do hơn cho 
bộ phận đầu tư với sự giám sát chặt chẽ.

Cần có các quy định hoạt động đầu tư Quỹ 
BHXH được kiểm toán độc lập hàng năm để đảm 
bảo tính khách quan, sự giám sát chặt chẽ. Cùng với 
đó, cần tăng cường giám sát và hỗ trợ chặt chẽ hơn 
từ các chuyên gia, nhằm nâng cao năng lực đầu tư 
và khả năng sử dụng các nhà quản lý bên ngoài; cải 
thiện quản lý rủi ro; nâng cao năng lực quản lý cho 
BHXH Việt Nam.

4. Kết luận
Cần nhấn mạnh rằng, mục tiêu quan trọng nhất 

của BHXH Việt Nam là thực hiện chế độ ASXH, do 
vậy việc nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của quỹ 
cũng không ngoài mục đích hỗ trợ BHXH thực hiện 
tốt chức năng của mình. Việc xem xét mở rộng danh 
mục, cơ cấu, kiểm soát hoạt động đầu tư là cần thiết, 
tuy nhiên việc này cần được tiến hành thận trọng, có 
lộ trình cụ thể, đồng thời việc thường xuyên đánh 
giá hiệu quả trong công tác đầu tư là điều cần thiết 
để có thể đưa ra những sự điều chỉnh phù hợp./.
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1. Giới thiệu 
Từ sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ 
gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp 
của kết nối thông qua dữ liệu lớn (big data), vạn vật kết 
nối (internet of things), đám mây lưu trữ  (cloud), trí tuệ 
nhân tạo (Artificial Intelligence - AI). Các công nghệ 

mới dần hình thành, được ứng dụng trong đời sống, tập 
trung đến tự động hóa, tính năng thông minh, thích ứng 
nhanh với các thay đổi, từ đó tối ưu quy trình, giảm sự 
phụ thuộc vào con người, nâng cao năng suất lao động. 
Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc vận dụng 
tính luôn đổi mới, nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật 
để giải quyết. Trong định hướng phát triển chuyển đổi 
số tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
645/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt kế hoạch tổng thể 
phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 
2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt 
“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1968/QĐ-
TTg năm 2021 phê duyệt đề án “Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động 
xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, phân tích kinh 
nghiệm các quốc gia đi đầu về xây dựng chiến lược phát 
triển chuyển đổi số là cần thiết. Bài nghiên cứu này tác 
giả đúc rút kinh nghiệm tại quốc gia Trung Quốc, vì 
trong những năm qua, Trung Quốc đã nổi lên trở thành 
một trong những quốc gia có tốc độ phát triển chuyển 
đổi số nhanh nhất trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng 
trung bình mỗi năm khoảng 10 - 20% liên tục từ năm 
2016. Quy mô kinh tế số, chuyển đổi số của Trung Quốc 
năm 2022 đã đạt 50,2 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 07 
nghìn tỉ USD), chiếm khoảng 41,5% GDP. Nếu xét theo 
giai đoạn, quy mô của Trung Quốc đã tăng gấp 2,2 lần 
trong giai đoạn 2016 - 2022. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
số, chuyển đổi số của Trung Quốc vào khoảng 3,7 lần 
tốc độ tăng trưởng GDP. Trong khi đó, tỉ lệ này trung 
bình của thế giới vào khoảng 2,5 lần. Trung Quốc đã đạt 
được rất nhiều thành tựu trong quá trình chuyển đổi số 
nên bên cạnh việc bám sát vào thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ đã được phê duyệt. Việc nghiên cứu, học tập 

KINH NGHIỆM TRUNG QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 
VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC CHIẾN LƯỢC CHO VIỆT NAM

Ths. Lê Thị Hậu*
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Ngày nhận và sửa sau phản biện: 28/10/2024
Ngày chấp nhận đăng: 01/11/2024

* Trường Đại học Thủy Lợi 

In the world, digital transformation started to 
be mentioned a lot around 2015. In Vietnam, 
digital transformation started to be mentioned a lot 
around 2018. Because our country is a country that 
approaches digital transformation after a few years. 
number of countries, so we have a great advantage 
of looking at the digital transformation process 
of previous countries to learn from experience 
and give lessons to Vietnam. China is a pioneer 
country in digital transformation in Asia. Developing 
digital transformation in Vietnam requires studying 
experiences from this country. Accordingly, our 
country's Government needs to make more efforts to 
develop digital transformation: Improve institutions 
and laws to create a framework, develop human 
resources, build and develop an ecosystem, and 
propagate and raise awareness, digital society, 
investing in upgrading digital infrastructure, building 
and announcing industry plans on the development 
and application of information technology for digital 
transformation.

• Key words: digital transformation, China, Vietnam, 
digital economy...

Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015. Ở Việt Nam, chuyển đổi 
số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Vì nước ta là một nước tiếp cận với chuyển đổi số 
sau một số quốc gia, nên chúng ta có một lợi thế lớn là nhìn vào quá trình chuyển đổi số của các quốc gia 
đi trước để đúc rút kinh nghiệm và đưa ra bài học cho Việt Nam. Trung Quốc là một quốc gia tiên phong về 
chuyển đổi số trong khu vực châu Á. Phát triển chuyển đổi số tại Việt Nam cần nghiên cứu kinh nghiệm từ 
quốc gia này. Theo đó, Chính phủ nước ta cần nỗ lực hơn nữa cho phát triển chuyển đổi số: Hoàn thiện thể 
chế, pháp luật nhằm tạo khuôn khổ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng phát triển hệ sinh thái, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức xã hội số, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số, xây dựng và công bố quy hoạch ngành 
về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin về chuyển đổi số.

• Từ khóa: chuyển đổi số, Trung Quốc, Việt Nam, kinh tế số…
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kinh nghiệm của các quốc gia đi trước là rất cần thiết để 
Việt Nam có thể rút ngắn quá trình phát triển và sớm đạt 
được mục tiêu quốc gia đề ra. 

2. Kinh nghiệm Trung Quốc về xây dựng chiến 
lược phát triển chuyển đổi số

2.1. Một số điểm nổt bật về chuyển đổi số của 
Trung Quốc

Khái niệm chuyển đổi số chính thức xuất hiện lần 
đầu tiên trong các văn bản tại Trung Quốc vào năm 
2016 khi Trung Quốc tổ chức họp nhóm 20 nền kinh 
tế lớn nhất thế giới (G20). Các nước tham gia đã thống 
nhất khái niệm chuyển đổi số theo quan điểm của G20

Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) định 
nghĩa: “chuyển đổi số là việc áp dụng các công nghệ kỹ 
thuật số vào mọi khía cạnh của xã hội, bao gồm kinh tế, 
chính phủ, và cá nhân”. 

Chuyển đổi số của Trung Quốc được cấu trúc theo 
mô hình “hai nền tảng, năm yếu tố, hai khả năng, hai 
môi trường”. Mô hình này bao gồm các thành phần 
chính sau: Hai nền tảng bao gồm:  Nền tảng số và hệ 
thống tài nguyên số. Năm yếu tố bao gồm: Kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, văn minh sinh thái. Hai khả 
năng bao gồm: Hệ thống đổi mới công nghệ số và hàng 
rào an ninh số. Hai môi trường bao gồm: Môi trường 
trong nước và môi trường quốc tế. Mô hình “hai nền 
tảng, năm yếu tố, hai khả năng, hai môi trường” cung 
cấp một khuôn khổ toàn diện cho việc triển khai chuyển 
đổi số ở Trung Quốc. Mô hình này nhấn mạnh vào sự 
cần thiết của việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, 
dữ liệu số, đổi mới công nghệ, an ninh mạng và hợp tác 
quốc tế.

Quy mô chuyển đổi số của Trung Quốc năm 2022. 
Trung Quốc hiện đang là quốc gia dẫn đầu về đổi mới 
toàn cầu trong trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big 
data), thương mại điện tử và phát video trực tiếp (live 
streaming). Quy mô kinh tế số của Trung Quốc năm 
2022 đã đạt 50,2 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 07 nghìn 
tỉ USD), chiếm khoảng 41,5% GDP. Nếu xét theo giai 
đoạn, quy mô kinh tế số của Trung Quốc đã tăng gấp 2,2 
lần trong giai đoạn 2016 - 2022. 

Các lĩnh vực trọng điểm: Thương mại điện tử: 
Tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử bán lẻ đạt 
15,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 2,2 nghìn tỷ USD), 
tăng 14,5% so với năm 2021. Trung Quốc tiếp tục là 
thị trường thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Kinh tế 
chia sẻ: Quy mô kinh tế chia sẻ đạt 3,6 nghìn tỷ Nhân 
dân tệ (khoảng 520 tỷ USD), tăng 12,7% so với năm 
2021. Các lĩnh vực như giao thông vận tải, dịch vụ ăn 
uống và thanh toán di động tiếp tục phát triển mạnh mẽ. 
Trí tuệ nhân tạo (AI): Doanh thu thị trường AI đạt 950 
tỷ Nhân dân tệ (khoảng 137 tỷ USD), tăng 20,4% so với 
năm 2021. AI được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 
vực như sản xuất, y tế, tài chính và bán lẻ. Điện toán 

đám mây: Doanh thu thị trường điện toán đám mây đạt 
340 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 49 tỷ USD), tăng 33,2% so 
với năm 2021. Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám 
mây nội địa như Alibaba Cloud và Tencent Cloud tiếp 
tục củng cố vị thế dẫn đầu.

Hạ tầng kỹ thuật số của Trung Quốc đã xây dựng 
mạng lưới cáp quang và mạng băng thông rộng di động 
4G và 5G lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã triển khai 
mạng 5G lớn nhất thế giới với hơn 1,9 triệu trạm thu 
phát sóng 5G được xây dựng vào cuối năm 2022. Hơn 
500 triệu thiết bị di động 5G đã được bán ra. Sợi quang: 
Trung Quốc đã có hơn 1,1 tỷ hộ gia đình được kết nối 
internet bằng cáp quang, chiếm hơn 90% tổng số hộ 
gia đình. Trung tâm dữ liệu: Trung Quốc đã có hơn 500 
trung tâm dữ liệu quy mô lớn và hơn 2 triệu tủ rack.

Chính phủ số là Chính phủ áp dụng công nghệ số để 
nâng cao hệ thống quản trị, quy trình, phương pháp và 
công cụ để chuyển đổi toàn diện, có hệ thống hoạt động 
quản trị công. Tại Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản 
Trung Quốc lần thứ 13, ý tưởng đẩy nhanh quá trình 
hình thành một Trung Quốc kỹ thuật số đã được đưa ra 
như một phần của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-
2025) của nước này, đặt ra định hướng rõ ràng cho 
tương lai của Trung Quốc. Việc tăng tốc này liên quan 
đến việc kích hoạt tiềm năng của dữ liệu, thúc đẩy chiến 
lượng “Internet Plus” của Trung Quốc. 

2.2. Nguồn gốc chuyển đổi số thành công của 
Trung Quốc

Trung Quốc được đánh giá là quốc gia thành công 
và đạt được nhiều thành tựu trong việc chuyển đổi số 
và phát triển kinh tế số nhờ đóng góp của những nhân 
tố sau:

Thứ nhất, Trung Quốc có nhiều đột phá về thể chế 
gắn với tầm nhìn và phản ứng nhanh với thực tiễn. Lấy 
ví dụ minh họa về dữ liệu. Trung Quốc coi dữ liệu là 
yếu tố đầu vào quan trọng, bắt buộc của chuyển đổi số. 
Trung Quốc đã triển khai các hành động để cụ thể hóa 
tầm nhìn này như sau: Thành lập Cục Dữ liệu quốc gia 
trực thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia để 
phát triển và khai thác tiềm năng dữ liệu từ trung ương 
tới địa phương. Hình thành ngành công nghiệp dữ liệu. 
Ngành công nghiệp dữ liệu đã tạo thêm nhiều nghề và 
vị trí việc làm mới so với trước đây, điển hình là nghề 
dán nhãn dữ liệu. 

Thứ hai, Trung Quốc sở hữu nhiều công ty công 
nghệ lớn. Lợi thế của Trung Quốc trong triển khai 
chuyển đổi số là có nhiều công ty công nghệ lớn. Trung 
Quốc hiện đã có 9 trong số 20 công ty công nghệ lớn 
nhất thế giới. Các công ty công nghệ lớn đang nỗ lực 
vượt qua nhiều khó khăn từ những lệnh cấm của Mỹ. 
Do lệnh cấm của các công ty Mỹ bán chip cho Huawei 
giúp cho các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc nỗ 
lực gấp bội. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
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doanh số của Tập đoàn Huawei vẫn đạt hơn 139 tỷ USD 
(2020) nhờ vào các mảng hạ tầng công nghệ thông tin, 
AI đang bùng nổ tại Trung Quốc.

Thứ ba, Trung Quốc đã hình thành hệ thống chiến 
lược chuyển đổi số liên kết ngang và thâm nhập dọc. Ở 
Trung ương, các cơ quan đã ban hành một hệ thống các 
văn bản chiến lược, quy hoạch, quy định, hướng dẫn 
phát triển chuyển đổi số. Từ góc độ chiến lược tổng thể, 
năm 2021, “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” đã làm rõ hơn 
tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc cơ bản, mục tiêu phát triển, 
nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp bảo vệ để thúc đẩy 
sự phát triển lành mạnh của chuyển đổi số trong giai 
đoạn Trọng tâm và mục tiêu của các chính sách chuyển 
đổi số có sự khác nhau tùy theo hoàn cảnh, thế mạnh 
của từng địa phương.

Thứ tư, Trung Quốc có quy mô thị trường trong 
nước rộng lớn. Trung Quốc có được sự phát triển vượt 
bậc trong lĩnh vực công nghệ số do sở hữu thị trường 
dân số khổng lồ và trẻ trung. Theo dữ liệu Cục Thống kê 
quốc gia Trung Quốc công bố ngày 17-1, dân số Trung 
Quốc đạt 1,41175 tỉ người vào cuối năm 2022, giúp 
thương mại hóa nhanh chóng các mô hình kinh doanh 
số. Quy mô thị trường rộng lớn được bảo hộ đối với bên 
ngoài, nhưng khuyến khích sử dụng sản phẩm kỹ thuật 
số trong nước. Trong định hướng chính sách phát triển 
chuyển đổi số, Trung Quốc thực hiện việc bảo hộ thị 
trường công nghệ số trong nước sẽ giúp tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, khẳng định 
vị thế độc quyền. Lợi thế này được nhân lên khi quy mô 
dân số khổng lồ của thị trường nội địa giúp các doanh 
nghiệp nhanh chóng đạt được lợi ích kinh tế.

Thứ năm, vai trò dẫn dắt của cơ quan nhà nước, đặc 
biệt là phát triển hạ tầng và các yếu tố nền tảng phát 
triển chuyển đổi số. Ở cấp cao, Đảng Cộng sản Trung 
Quốc và Quốc Vụ viện tích cực xây dựng và ban hành 
hướng dẫn thúc đẩy phát triển chuyển đổi số, tập trung 
vào các nền tảng số công nghiệp. Trong gần 40 triệu tài 
năng kỹ thuật số của tất cả người dùng LinkedIn ở 31 
thành phố trên toàn thế giới năm 2020, tài năng kỹ thuật 
số trong lĩnh vực CNTT - truyền thông ở Trung Quốc 
cao hơn ở châu Âu và Mỹ, mặc dù tài năng kỹ thuật số ở 
các ngành công nghiệp truyền thống ở các nước phương 
Tây cao hơn ở Trung Quốc. 

Thứ sáu, Trung Quốc đã thống nhất được nhận 
thức và lý luận về chuyển đổi số từ Trung ương đến 
địa phương. Chuyển đổi số được Đảng, Nhà nước 
Trung Quốc xác định là trọng tâm cốt lõi, là lợi thế cạnh 
tranh để Trung Quốc bứt phá vượt lên trên các quốc 
gia khác. Quyết tâm này thể hiện từ người đứng đầu 
Đảng Cộng sản Trung Quốc và lan tỏa xuống toàn bộ hệ 
thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Chuyển 
đổi số đã trở thành một nội dung học tập của Bộ Chính 
trị Trung Quốc. Năm 2021, Bộ Chính trị Trung Quốc 
đã tiến hành Hội nghị Học tập tập thể về “Nắm bắt xu 

thế, quy luật phát triển của chuyển đổi số và thúc đẩy 
chuyển đổi số Trung Quốc phát triển lành mạnh”. Tổng 
Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã liên tục chỉ đạo 
phải làm cho KTS của Trung Quốc “không ngừng mạnh 
hơn, tốt hơn và lớn hơn”.

2.3. Các hạn chế của quá trình phát triển chuyển 
đổi số của Trung Quốc

Mặc dù Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to 
lớn trong quá trình chuyển đổi số, nhưng vẫn còn một 
số hạn chế cần được giải quyết để đảm bảo sự phát triển 
bền vững và hiệu quả của quá trình này. Một số hạn chế 
chính bao gồm:

Thứ nhất, khoảng cách kỹ thuật số: Vẫn còn một số 
khu vực, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, chưa có kết 
nối internet đầy đủ hoặc tốc độ truy cập internet chậm. 
Kỹ năng sử dụng công nghệ số của người dân, đặc biệt 
là người cao tuổi, vẫn còn hạn chế. Giá thành thiết bị và 
dịch vụ kỹ thuật số có thể cao, khiến một số người dân 
khó tiếp cận.

Thứ hai, vấn đề an ninh mạng: Nguy cơ tấn công 
mạng ngày càng gia tăng, đe dọa đến an ninh dữ liệu 
và hệ thống thông tin. Việc quản lý dữ liệu cá nhân còn 
chưa chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin. Luật pháp 
về an ninh mạng chưa hoàn thiện, cần được bổ sung và 
cập nhật để phù hợp với thực tế.

Thứ ba, thiếu hụt nhân lực: Trung Quốc đang thiếu 
hụt nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công 
nghệ số như lập trình viên, kỹ sư AI, chuyên gia dữ liệu 
lớn. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chưa đáp 
ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Năng suất 
lao động trong lĩnh vực công nghệ số còn thấp so với 
các nước phát triển.

Thứ tư, rào cản pháp lý: Một số quy định và luật 
pháp chưa phù hợp với sự phát triển của công nghệ số, 
gây cản trở cho đổi mới và sáng tạo. Thủ tục hành chính 
còn rườm rà, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn 
trong việc triển khai các dự án chuyển đổi số. Việc bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ số còn 
nhiều bất cập.

Thứ năm, vấn đề đạo đức: Việc sử dụng trí tuệ nhân 
tạo và dữ liệu lớn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm đạo đức và 
quyền riêng tư cá nhân. Cần có những quy định đạo đức 
rõ ràng để đảm bảo việc sử dụng công nghệ số một cách 
có trách nhiệm. Nâng cao nhận thức của người dân về 
các vấn đề đạo đức liên quan đến chuyển đổi số.

3. Các bài học kinh nghiệm cho phát triển chuyển 
đổi số tại Việt Nam

Dựa trên bài học kinh nghiệm của Trung Quốc 
nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát 
triển chuyển đổi số ở Việt Nam như sau:

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật 
nhằm tạo khuôn khổ cho phát triển chuyển đổi số. Xây 
dựng nền tảng, thể chế cho các mô hình kinh tế. Sửa 
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đổi, bổ sung quy định pháp luật cho các ngành mới như 
thương mại điện tử, tài chính số, ngân hàng số... Cải 
cách thể chế để thu hút đầu tư vào công nghệ số trong 
các lĩnh vực đầu tư mạo hiểm theo hướng tạo thuận lợi 
cho các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua bán sáp 
nhập doanh nghiệp công nghệ số. 

Thứ hai, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số. Chính 
phủ và khu vực tư nhân đều cần phải nỗ lực đầu tư nâng 
cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật số cũng như công nghệ số 
hiện đại để triển khai ứng dụng số kết nối thông minh. 
Đặc biệt là các ứng dụng thanh toán không dùng tiền 
mặt, hiệu quả hóa chính phủ điện tử. Trên cơ sở nền 
tảng viễn thông mạnh, Việt Nam tập trung xây dựng các 
cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác, song 
song với phát triển các yếu tố công nghệ đảm bảo an 
toàn an ninh thông tin trên không gian mạng. Để nâng 
cấp hạ tầng số, Chính phủ và các doanh nghiệp cần thực 
hiện các phương án triển khai dịch vụ 5G để theo kịp xu 
hướng thế giới.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. 
Nhân lực cho chuyển đổi số gồm: đội ngũ chuyên gia 
chuyển đổi số cao cấp; đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp 
số và đội ngũ chuyên viên, nhân viên của doanh nghiệp. 
Việt Nam thiếu vắng các chuyên gia chuyển đổi số cao 
cấp, những người có đủ kiến thức và kỹ năng đa lĩnh 
vực (khoa học, công nghệ, kinh tế, quản lý, xã hội, v.v.), 
để định hình phát triển chuyển đổi số ở tầm quốc gia. 
Công việc xây dựng một đội ngũ chuyên gia chuyển đổi 
số là rất cấp thiết. 

Thứ tư, Chính phủ cần nỗ lực hơn nữa cho phát 
triển chuyển đổi số. Chính phủ với tư duy quản lý thông 
thoáng nhằm tháo gỡ cho các doanh nghiệp. Chính phủ 
cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 
Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 phê duyệt bởi Quyết định số 
749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Chính phủ. Hai nhiệm 
vụ quan trọng là Chiến lược phát triển chuyển đổi số và 
Quản lý nhà nước về chuyển đổi số. Các chính sách quản 
lý về chuyển đổi số như là các công cụ phục vụ việc tổ 
chức thành công chiến lược phát triển chuyển đổi số. Đo 
lường chuyển đổi số và chính sách thuế đối với chuyển 
đổi số là một vấn đề phức tạp. Chính phủ cần quyết tâm 
và nỗ lực cao trong xây dựng chính phủ điện tử. 

Thứ năm, phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số Việt 
Nam. Trước mắt, để đạt được sự kết nối - chia sẻ nền 
tảng số, TMĐT doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B) 
Việt Nam cần trở thành thành phần chủ chốt trong toàn 
bộ hoạt động TMĐT quốc gia như tại các nền kinh tế 
phát triển. Về phía doanh nghiệp, cần thúc đẩy tích hợp 
công nghệ số hoá, phát triển những giải pháp sản xuất 
và kinh doanh dựa trên số hoá; thu thập, phân tích và 
xử lý dữ liệu lớn để tạo ra những tri thức mới, hỗ trợ ra 
quyết định và tạo lợi thế cạnh tranh; tối ưu hóa mô hình 
kinh doanh, phát triển kỹ năng mới cho từng cá nhân và 

tổ chức; sử dụng hiệu quả chuỗi cung ứng thông minh; 
có giải pháp quản lý tài sản trí tuệ trong thời đại số. 

Thứ sáu, tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về 
chuyển đổi số. Tăng cường nhận thức của người dân và 
doanh nghiệp về chuyển đổi số thông qua các cơ quan, 
doanh nghiệp và trường học. Các cơ quan báo chí, thông 
tin truyền thông cần định hướng dư luận, giúp cho các 
doanh nghiệp, người dân và xã hội có nhận thức đúng 
về chuyển đổi số để có sự chuẩn bị tốt nhất, thích ứng 
xu hướng phát triển chuyển đổi số. Tăng cường trách 
nhiệm của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong 
xây dựng chuyển đổi số.

Kết luận
Trong thời đại bùng nổ của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, hầu hết các quốc gia trên thế giới, cả 
các nước phát triển và các nước đang phát triển đều rất 
coi trọng phát triển chuyển đổi số. Từ lý luận về kinh 
nghiệm phát triển chuyển đổi số của Trung Quốc, có thể 
rút ra một số bài học đối với Việt Nam nhằm tận dụng 
những thuận lợi, khắc phục những hạn chế để phát triển 
chuyển đổi số trong tương lai. Để phát triển chuyển đổi 
số, trước hết Chính phủ Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa 
trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách quản 
lý chuyển đổi số, tránh một quan niệm đơn giản về đo 
lường và chính sách thuế đối với chuyển đổi số; cần 
quyết tâm và nỗ lực cao trong xây dựng chính phủ điện 
tử, có chính sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ doanh 
nghiệp chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới. 
Đồng thời xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, chính 
sách nhằm tạo khuôn khổ cho phát triển chuyển đổi số. 
Việt Nam cũng phải phát triển mạnh những lĩnh vực nền 
tảng của chuyển đổi số như đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ 
thuật số, tài nguyên số, dịch vụ số, thị trường số và có 
kế hoạch, chiến lược bài bản để tiếp cận, làm chủ những 
công nghệ quan trọng, cốt lõi của chuyển đổi số thông 
qua các chính sách hỗ trợ và trong hợp tác, thu hút đầu tư 
nước ngoài. Xây dựng và công bố quy hoạch ngành về 
phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hệ 
sinh thái số, nguồn nhân lực chuyển đổi số, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức xã hội về chuyển đổi số. 
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